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LỜI NÓI ĐẦU

Đ  giúp cho Giáo viên và h c sinh ôn t p, luy n t p và v n d ng các ki nể ọ ậ ệ ậ ậ ụ ế  
th c vào vi c gi i các bài t p tr c nghi m môn hóa h c và đ c bi t khi gi iứ ệ ả ậ ắ ệ ọ ặ ệ ả  
nh ng bài t p c n ph i tính toán  m t cách nhanh nh t, thu n l i nh t đ ngữ ậ ầ ả ộ ấ ậ ợ ấ ồ  
th i đáp ng cho kỳ thi tuy n sinh đ i h c và cao đ ng. ờ ứ ể ạ ọ ẳ
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Chúng tôi xin trân tr ng gi i thi u cu n :  ọ ớ ệ ố 10 ph ng pháp gi i nhanhươ ả  
tr c nghi m hóa h c và 25 đ  thi th  tuy n sinh đ i h c và cao đ ng.ắ ệ ọ ề ử ể ạ ọ ẳ

C u trúc c a cu n sách g m 3 ph n:ấ ủ ố ồ ầ

Ph n Iầ : 10 ph ng pháp gi i nhanh tr c nghi m hóa h c.ươ ả ắ ệ ọ

 m i ph ng pháp gi i nhanh tr c nghi m hóa h c chúng tôi đ u trìnhỞ ỗ ươ ả ắ ệ ọ ề  
bày ph n h ng d n gi i m u chi ti t nh ng bài t p tr c nghi m khó, giúp h cầ ướ ẫ ả ẫ ế ữ ậ ắ ệ ọ  
sinh có cách nhìn nh n m i v  ph ng pháp gi i bài t p tr c nghi m th t ng nậ ớ ề ươ ả ậ ắ ệ ậ ắ  
g n trong th i gian nhanh nh t, b o đ m tính chính xác cao. Đ  gi i bài t pọ ờ ấ ả ả ể ả ậ  
tr c nghi m nhanh trong vòng t  1-2 phút chúng ta ph i bi t phân ắ ệ ừ ả ế lo iạ  và n mắ  
ch c các ph ng pháp suy lu n. Vi c gi i bài t p tr c nghi m không nh t thi tắ ươ ậ ệ ả ậ ắ ệ ấ ế  
ph i theo đúng qui trình các b c gi i, không nh t thi t ph i  s  d ng h t cácả ướ ả ấ ế ả ử ụ ế  
d  ki n đ u bài và đôi khi không c n  vi t và cân b ng t t c  các ph ng trìnhữ ệ ầ ầ ế ằ ấ ả ươ  
ph n ng. ả ứ

Ph n IIầ : 25 đ  thi th  tuy n sinh đ i h c, cao đ ng. Các đ  thi đ cề ử ể ạ ọ ẳ ề ượ  
xây d ng v i n i dung đa d ng phong phú v i hàm l ng ki n th c hoàn toànự ớ ộ ạ ớ ượ ế ứ  
n m trong ch ng trình hóa h c THPT theo qui đ nh c a B  Giáo d c và Đàoằ ươ ọ ị ủ ộ ụ  
t o. B  đ  thi có đ  khó t ng đ ng ho c cao h n các đ  đã đ c s  d ngạ ộ ề ộ ươ ươ ặ ơ ề ượ ử ụ  
trong các kỳ thi tuy n sinh đ i h c và cao đ ng g n đây. ể ạ ọ ẳ ầ

Ph n IIIầ : Đáp án c a b  25 đ  thi đã gi i thi u  ph n II.ủ ộ ề ớ ệ ở ầ

Chúng tôi hi v ng cu n sách này s  là m t tài li u tham kh o b  ích choọ ố ẽ ộ ệ ả ổ  
giáo viên và h c sinh THPT.ọ

Chúng tôi xin chân thành cám n nh ng ý ki n đóng góp xây d ng c a Quíơ ữ ế ự ủ  
Th y,Cô giáo, các đ ng nghi p và b n đ c.ầ ồ ệ ạ ọ

                                                                                   Các tác gi .ả

                                                                         Hà N i tháng 1 năm 2008ộ

Ph n th  nh tầ ứ ấ
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10 PH NG PHÁP GI I NHANH BÀI T PƯƠ Ả Ậ  

TR C NGHI M HÓA H CẮ Ệ Ọ

Ph ng pháp 1ươ

ÁP D NG Đ NH LU T B O TOÀN KH I L NGỤ Ị Ậ Ả Ố ƯỢ

Nguyên t c c a ph ng pháp này khá đ n gi n, d a vào đ nh lu t b o toànắ ủ ươ ơ ả ự ị ậ ả  
kh i l ng: “ố ượ T ng kh i l ng các ch t tham gia ph n ng b ng t ng kh iổ ố ượ ấ ả ứ ằ ổ ố  
l ng các ch t t o thành trong ph n ngượ ấ ạ ả ứ ”. C n l u ý là: không tính kh i l ngầ ư ố ượ  
c a ph n không tham gia ph n ng cũng nh  ph n ch t có s n, ví d  n c cóủ ầ ả ứ ư ầ ấ ẵ ụ ướ  
s n trong dung d ch.ẵ ị

Khi cô c n dung d ch thì kh i l ng mu i thu đ c b ng t ng kh i l ngạ ị ố ượ ố ượ ằ ổ ố ượ  
các cation kim lo i và anion g c axit.ạ ố

Ví d  1:ụ  H n h p X g m Fe, FeO và Feỗ ợ ồ 2O3. Cho m t lu ng CO đi qua ng sộ ồ ố ứ 
đ ng mự  gam h n h p X nung nóng. Sau khi k t thúc thí nghi m thuỗ ợ ế ệ  
đ c 64 gam ch t r n A trong ng s  và 11,2 lít khí B (đktc) có t  kh iượ ấ ắ ố ứ ỉ ố  
so v i Hớ 2 là 20,4. Tính giá tr  m.ị

A. 105,6 gam. B. 35,2 gam. C. 70,4 gam. D. 140,8 gam.

H ng d n gi iướ ẫ ả

Các ph n ng kh  s t oxit có th  có:ả ứ ử ắ ể

3Fe2O3 + CO  
ot� � �   2Fe3O4 + CO2 (1)

Fe3O4 + CO  
ot� � �   3FeO + CO2 (2)

FeO + CO  
ot� � �   Fe + CO2 (3)

Nh  v y ch t r n A có th  g m 3 ch t Fe, FeO, Feư ậ ấ ắ ể ồ ấ 3O4 ho c ít h n, đi uặ ơ ề  
đó không quan tr ng và vi c cân b ng các ph ng trình trên cũng không c nọ ệ ằ ươ ầ  
thi t, quan tr ng là s  mol CO ph n ng bao gi  cũng b ng s  mol COế ọ ố ả ứ ờ ằ ố 2 t oạ  
thành.

B

11,2
n 0,5

22,5
= = mol.

G i x là s  mol c a COọ ố ủ 2 ta có ph ng trình v  kh i l ng c a B:ươ ề ố ượ ủ
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44x + 28(0,5 − x) = 0,5 ×  20,4 ×  2 = 20,4

nh n đ c x = 0,4 mol và đó cũng chính là s  mol CO tham gia ph n ng.ậ ượ ố ả ứ

Theo ĐLBTKL ta có: 

mX + mCO = mA + 
2COm

⇒ m = 64 + 0,4 ×  44 − 0,4 ×  28 = 70,4 gam. (Đáp án C)

Ví d  2:ụ  Đun 132,8 gam h n h p 3 r u no, đ n ch c v i Hỗ ợ ượ ơ ứ ớ 2SO4 đ c  140ặ ở oC 
thu đ c h n h p các ete có s  mol b ng nhau và có kh i l ng làượ ỗ ợ ố ằ ố ượ  
111,2 gam. S  mol c a m i ete trong h n h p là bao nhiêu?ố ủ ỗ ỗ ợ

A. 0,1 mol. B. 0,15 mol. C. 0,4 mol. D. 0,2 mol.

H ng d n gi iướ ẫ ả

Ta bi t r ng c  3 lo i r u tách n c  đi u ki n Hế ằ ứ ạ ượ ướ ở ề ệ 2SO4 đ c, 140ặ oC thì 
t o thành 6 lo i ete và tách ra 6 phân t  Hạ ạ ử 2O.

Theo ĐLBTKL ta có

2H O etem m m 132,8 11,2 21,6= − = − =r u��  gam

⇒
2H O

21,6
n 1,2

18
= = mol.

M t khác c  hai phân t  r u thì t o ra m t phân t  ete và m t phân tặ ứ ử ượ ạ ộ ử ộ ử 

H2O do đó s  mol Hố 2O luôn b ng s  mol ete, suy ra s  mol m i ete là ằ ố ố ỗ
1,2

0,2
6

=

mol. (Đáp án D)

Nh n xétậ : Chúng ta không c n vi t 6 ph ng trình ph n ng t  r u táchầ ế ươ ả ứ ừ ượ  
n c t o thành 6 ete, cũng không c n tìm CTPT c a các r u và các ete trên.ướ ạ ầ ủ ượ  
N u các b n xa đà vào vi c vi t ph ng trình ph n ng và đ t n s  mol cácế ạ ệ ế ươ ả ứ ặ ẩ ố  
ete đ  tính toán thì không nh ng không gi i đ c mà còn t n quá nhi u th iể ữ ả ượ ố ề ờ  
gian.

Ví d  3:ụ  Cho 12 gam h n h p hai kim lo i Fe, Cu tác d ng v a đ  v i dungỗ ợ ạ ụ ừ ủ ớ  
d ch HNOị 3 63%. Sau ph n ng thu đ c dung d ch A và 11,2 lít khíả ứ ượ ị  
NO2 duy nh t (đktc). ấ Tính n ng đ  % các ch t có trong dung d ch A.ồ ộ ấ ị

A. 36,66% và 28,48%. B. 27,19% và 21,12%.

 C. 27,19% và 72,81%. D. 78,88% và 21,12%.
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H ng d n gi iướ ẫ ả

Fe  +  6HNO3  →  Fe(NO3)3  +  3NO2  +  3H2O

Cu  +  4HNO3  →  Cu(NO3)2 +  2NO2  +  2H2O

2NOn 0,5= mol  →  3 2HNO NOn 2n 1= = mol.

Áp d ng đ nh lu t b o toàn kh i l ng ta có:ụ ị ậ ả ố ượ

2
23

NOd HNO
m m  m m

1 63 100
12 46 0,5 89 gam.

63

= + −

� �= + − � =

2 2d mu i h k.lo i� �

Đ t  nặ Fe = x mol, nCu = y mol ta có:

56x 64y 12

3x 2y 0,5

+ =�
� + =�

   →   
x 0,1

y 0,1

=�
� =�

⇒
3 3Fe( NO )

0,1 242 100
%m 27,19%

89

� �= =  

3 2Cu( NO )

0,1 188 100
%m 21,12%.

89

� �= =  (Đáp án B)

Ví d  4:ụ  Hoà tan hoàn toàn 23,8 gam h n h p m t mu i cacbonat c a các kimỗ ợ ộ ố ủ  
lo i hoá tr  (I) và mu i cacbonat c a kim lo i hoá tr  (II) trong dungạ ị ố ủ ạ ị  
d ch HCl. Sau ph n ng thu đ c 4,48 lít khí (đktc). Đem cô c n dungị ả ứ ượ ạ  
d ch thu đ c bao nhiêu gam mu i khan?ị ượ ố

A. 13 gam. B. 15 gam. C. 26 gam. D. 30 gam.

H ng d n gi iướ ẫ ả

M2CO3  +  2HCl   →   2MCl  +  CO2  +  H2O

R2CO3  +  2HCl   →   2MCl2  +  CO2  +  H2O

2CO

4,88
n 0,2

22,4
= = mol

⇒  T ng nổ HCl = 0,4 mol và 2H On 0,2 mol.=

Áp d ng đ nh lu t b o toàn kh i l ng ta có:ụ ị ậ ả ố ượ

23,8 + 0,4× 36,5 = mmu iố  + 0,2× 44 + 0,2× 18
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⇒ mmu iố  = 26 gam. (Đáp án C)

Ví d  5:ụ  H n h p A g m KClOỗ ợ ồ 3, Ca(ClO2)2,  Ca(ClO3)2, CaCl2 và KCl n ngặ  
83,68 gam. Nhi t phân hoàn toàn A ta thu đ c ch t r n B g m CaClệ ượ ấ ắ ồ 2, 
KCl và 17,472 lít khí (  đktc). Cho ch t r n B tác d ng v i 360 mlở ấ ắ ụ ớ  
dung d ch Kị 2CO3 0,5M (v a đ ) thu đ c k t t a C và dung d ch D.ừ ủ ượ ế ủ ị  
L ng KCl trong dung d ch D nhi u g p 22/3 l n l ng KCl có trongượ ị ề ấ ầ ượ  
A. % kh i l ng KClOố ượ 3 có trong A là

A. 47,83%. B. 56,72%. C. 54,67%. D. 58,55%.

H ng d n gi iướ ẫ ả

o

o

o

2

t
3 2

t
3 2 2 2

t
2 2 2 2

2 2

(A) (A)

h B

3
KClO KCl O (1)

2

Ca(ClO ) CaCl 3O (2)

83,68 gam A Ca(ClO ) CaCl 2O (3)

CaCl CaCl

KCl KCl

� � � � +�
�

� � � +�
�� � � � +�
�
�
�
�
��

1 2 3

2On 0,78 mol.=

Áp d ng đ nh lu t b o toàn kh i l ng ta có: ụ ị ậ ả ố ượ

mA = mB + 
2Om

→  mB = 83,68 − 32× 0,78 = 58,72 gam.

Cho ch t r n B tác d ng v i 0,18 mol Kấ ắ ụ ớ 2CO3

H n h p B ỗ ợ

2 2 3 3

(B) (B)

CaCl K CO CaCO 2KCl (4)

0,18 0,18 0,36 mol

KCl KCl

�
� �+ � � � +
� �

� �� �
� �
�

h n h p Dỗ ợ

⇒ ( B) 2KCl B CaCl (B)m m m

58,72 0,18 111 38,74 gam

= −

= − � =

⇒ ( D)KCl KCl (B) KCl (pt 4)m m m

38,74 0,36 74,5 65,56 gam

= +

= + � =
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⇒
( A ) ( D)KCl KCl

3 3
m m 65,56 8,94 gam

22 22
= = � =

⇒ (B) (A)KCl pt (1) KCl KClm   =  m m 38,74 8,94 29,8 gam.− = − =

Theo ph n ng (1):ả ứ

3KClO

29,8
m 122,5 49 gam.

74,5
= � =

3KClO (A)

49 100
%m 58,55%.

83,68

�= =  (Đáp án D)

Ví d  6:ụ  Đ t cháy hoàn toàn 1,88 gam ch t h u c  A (ch a C, H, O) c n 1,904ố ấ ữ ơ ứ ầ  
lít O2 (đktc) thu đ c COượ 2 và h i n c theo t  l  th  tích 4:3. Hãy xácơ ướ ỉ ệ ể  
đ nh công th c phân t  c a A. Bi t t  kh i c a A so v i không khí nhị ứ ử ủ ế ỉ ố ủ ớ ỏ 
h n 7.ơ

A. C8H12O5. B. C4H8O2. C. C8H12O3. D. C6H12O6.

H ng d n gi iướ ẫ ả

1,88 gam A + 0,085 mol O2   →   4a mol CO2 + 3a mol H2O.

Áp d ng đ nh lu t b o toàn kh i l ng ta có:ụ ị ậ ả ố ượ

2 2CO H Om m 1,88 0,085 32 46 gam+ = + � =

Ta có: 44× 4a + 18× 3a = 46   →   a = 0,02 mol.

Trong ch t A có:ấ

 nC = 4a = 0,08 mol

nH = 3a× 2 = 0,12 mol

nO = 4a× 2 + 3a − 0,085× 2 = 0,05 mol 

⇒ nC : nH : no  =  0,08 : 0,12 : 0,05  =  8 : 12 : 5

V y công th c c a ch t h u c  A là Cậ ứ ủ ấ ữ ơ 8H12O5 có MA < 203. (Đáp án A)

Ví d  7:ụ  Cho 0,1 mol este t o b i 2 l n axit và r u m t l n r u tác d ngạ ở ầ ượ ộ ầ ượ ụ  
hoàn toàn v i NaOH thu đ c 6,4 gam r u và m t l ng m i cóớ ượ ượ ộ ượ ưố  
kh i l ng nhi u h n l ng este là 13,56% (so v i l ng este). Xácố ượ ề ơ ượ ớ ượ  
đ nh công th c c u t o c a este.ị ứ ấ ạ ủ

A. CH3−COO− CH3.
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B. CH3OCO−COO−CH3.

C. CH3COO−COOCH3.

D. CH3COO−CH2−COOCH3.

H ng d n gi iướ ẫ ả

R(COOR′ )2  +  2NaOH   →   R(COONa)2  +  2R′ OH

     0,1          →     0,2        →            0,1         →      0,2 mol

R OH

6,4
M 32

0,2
� = =    →   R u CHượ 3OH.

Áp d ng đ nh lu t b o toàn kh i l ng ta có:ụ ị ậ ả ố ượ

meste + mNaOH  =  mmu iố  + mr uượ

⇒ mmu iố  − meste  =  0,2× 40 − 64  =  1,6 gam.

mà mmu i ố − meste  =  
13,56

100
meste

⇒ meste = 
1,6 100

11,8 gam
13,56

� =   →  Meste  =  118 đvC

R + (44 + 15)× 2  =  118   →   R = 0.

V y công th c c u t o c a este là CHậ ứ ấ ạ ủ 3OCO−COO−CH3. (Đáp án B)

Ví d  8:ụ  Thu  phân hoàn toàn 11,44 gam h n h p 2 este đ n ch c là đ ng phânỷ ỗ ợ ơ ứ ồ  
c a nhau b ng dung d ch NaOH thu đ c 11,08 gam h n h p mu i vàủ ằ ị ượ ỗ ợ ố  
5,56 gam h n h p r u. Xác đ nh công th c c u t o c a 2 este.ỗ ợ ượ ị ứ ấ ạ ủ

A. HCOOCH3 và  C2H5COOCH3,

B. C2H5COOCH3 và CH3COOC2H5.

C. HCOOC3H7 và  C2H5COOCH3.

D. C  B, C đ u đúng.ả ề

H ng d n gi iướ ẫ ả

Đ t công th c trung bình t ng quát c a hai este đ n ch c đ ng phân làặ ứ ổ ủ ơ ứ ồ  

RCOOR� .

RCOOR�  +  NaOH   →   RCOONa  + R′ OH

   11,44                                    11,08          5,56 gam
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Áp d ng đ nh lu t b o toàn kh i l ng ta có:ụ ị ậ ả ố ượ

MNaOH  = 11,08 + 5,56 – 11,44  =  5,2 gam

⇒ NaOH

5,2
n 0,13 mol

40
= =

⇒ RCOONa

11,08
M 85,23

0,13
= =   →  R 18,23=

⇒ R OH

5,56
M 42,77

0,13� = =    →   R 25,77� =

⇒ RCOOR

11,44
M 88

0,13� = =

⇒ CTPT c a este là Củ 4H8O2

V y công th c c u t o 2 este đ ng phân là:ậ ứ ấ ạ ồ

HCOOC3H7 và  C2H5COOCH3   

ho c ặ C2H5COOCH3 và CH3COOC2H5. (Đáp án D)

Ví d  9:ụ  Chia h n h p g m hai anđehit no đ n ch c làm hai ph n b ng nhau:ỗ ợ ồ ơ ứ ầ ằ

- Ph n 1ầ : Đem đ t cháy hoàn toàn thu đ c 1,08 gam Hố ượ 2O.

- Ph n 2ầ : Tác d ng v i Hụ ớ 2 d  (Ni, tư o) thì thu đ c h n h p A. Đem đ tượ ỗ ợ ố  
cháy hoàn toàn thì th  tích khí COể 2 (đktc) thu đ c làượ

A. 1,434 lít. B. 1,443 lít. C. 1,344 lít. D. 0,672 lít.

H ng d n gi iướ ẫ ả

Ph n 1: Vì anđehit no đ n ch c nên ầ ơ ứ
2 2CO H On n= = 0,06 mol.

⇒ 2CO Cn n 0,06(ph n2) (ph n2)� �= = mol.

Theo b o toàn nguyên t  và b o toàn kh i l ng ta có:ả ử ả ố ượ

C C (A)n n 0,06(ph n2)� = = mol.

⇒ 2CO (A)n = 0,06 mol

⇒ 2COV = 22,4× 0,06 = 1,344 lít. (Đáp án C)

Ví d  10:ụ  Cho m t lu ng CO đi qua ng s  đ ng 0,04 mol h n h p A g mộ ồ ố ứ ự ỗ ợ ồ  
FeO và Fe2O3 đ t nóng. Sau khi k t thúc thí nghi m thu đ c B g mố ế ệ ượ ồ  
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4 ch t n ng 4,784 gam. Khí đi ra kh i ng s  cho h p th  vào dungấ ặ ỏ ố ứ ấ ụ  
d ch Ba(OH)ị 2 d  thì thu đ c 9,062 gam k t t a.  Ph n trăm kh iư ượ ế ủ ầ ố  
l ng Feượ 2O3 trong h n h p A làỗ ợ

A. 86,96%. B. 16,04%. C. 13,04%. D.6,01%.

H ng d n gi iướ ẫ ả

0,04 mol h n h p A (FeO và Feỗ ợ 2O3) + CO  →  4,784 gam h n h p B + COỗ ợ 2.

CO2  +  Ba(OH)2 dư   →   BaCO3 ↓  +  H2O

2 3CO BaCOn n 0,046 mol= =

và
2CO( ) COn n 0,046 molp.ﾭ = =

Áp d ng đ nh lu t b o toàn kh i l ng ta có:ụ ị ậ ả ố ượ

mA + mCO  =  mB + 
2COm

⇒ mA  =  4,784 + 0,046× 44 − 0,046× 28 = 5,52 gam.

Đ t nặ FeO = x mol, 2Fe O3
n y mol=  trong h n h p B ta có:ỗ ợ

x y 0,04

72x 160y 5,52

+ =�
� + =�

   →  
x 0,01 mol

y 0,03 mol

=�
� =�

⇒ %mFeO  = 
0,01 72 101

13,04%
5,52

� � =

⇒ %Fe2O3 = 86,96%. (Đáp án A)

M T S  BÀI T P V N D NG GI I THEO PH NG PHÁPỘ Ố Ậ Ậ Ụ Ả ƯƠ  

S  D NG Đ NH LU T B O TOÀN KH I L NGỬ Ụ Ị Ậ Ả Ố ƯỢ

01. Hòa tan 9,14 gam h p kim Cu, Mg, Al b ng m t l ng v a đ  dung d chợ ằ ộ ượ ừ ủ ị  
HCl thu đ c 7,84 lít khí X (đktc) và 2,54 gam ch t r n Y và dung d ch Z.ượ ấ ắ ị  
L c b  ch t r n Y, cô c n c n th n dung d ch Z thu đ c l ng mu i khanọ ỏ ấ ắ ạ ẩ ậ ị ượ ượ ố  
là

A. 31,45 gam. B. 33,99 gam. C. 19,025 gam. D. 56,3 gam.

02. Cho 15 gam h n h p 3 amin đ n ch c, b c m t tác d ng v a đ  v i dungỗ ợ ơ ứ ậ ộ ụ ừ ủ ớ  
d ch HCl 1,2 M thì thu đ c 18,504 gam mu i. Th  tích dung d ch HCl ph iị ượ ố ể ị ả  
dùng là 
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A. 0,8 lít. B. 0,08 lít. C. 0,4 lít.     D. 0,04 lít.

03. Tr n 8,1 gam b t Al v i 48 gam b t Feộ ộ ớ ộ 2O3 r i cho ti n hành ph n ng nhi tồ ế ả ứ ệ  
nhôm trong đi u ki n không có không khí, k t thúc thí nghi m l ng ch tề ệ ế ệ ượ ấ  
r n thu đ c làắ ượ

A. 61,5 gam. B. 56,1 gam. C. 65,1 gam. D. 51,6 gam.

04. Hòa tan hoàn toàn 10,0 gam h n h p X g m hai kim lo i (đ ng tr c Hỗ ợ ồ ạ ứ ướ  
trong dãy đi n hóa) b ng dung d ch HCl d  thu đ c 2,24 lít khí Hệ ằ ị ư ượ 2 (đktc). 
Cô c n dung d ch sau ph n ng thu đ c l ng mu i khan làạ ị ả ứ ượ ượ ố

A. 1,71 gam. B. 17,1 gam. C. 13,55 gam. D. 34,2 gam.

05. Nhi t phân hoàn toàn m gam h n h p X g m CaCOệ ỗ ợ ồ 3 và Na2CO3 thu đ cượ  
11,6 gam ch t r n và 2,24 lít khí (đktc). Hàm l ng % CaCOấ ắ ượ 3 trong X là

A. 6,25%. B. 8,62%. C. 50,2%. D. 62,5%.

06. Cho 4,4 gam h n h p hai kim lo i nhóm Iỗ ợ ạ A  hai chu kỳ liên ti p tác d ngở ế ụ  
v i dung d ch HCl d  thu đ c 4,48 lít Hớ ị ư ượ 2 (đktc) và dung d ch ch a m gamị ứ  
mu i tan. Tên hai kim lo i và kh i l ng m làố ạ ố ượ

A. 11 gam; Li và Na. B. 18,6 gam; Li và Na.

C. 18,6 gam; Na và K. D. 12,7 gam; Na và K.

07. Đ t cháy hoàn toàn 18 gam FeSố 2 và cho toàn b  l ng SOộ ượ 2 vào 2 lít dung 
d ch Ba(OH)ị 2 0,125M. Kh i l ng mu i t o thành làố ượ ố ạ

A. 57,40 gam. B. 56,35 gam. C. 59,17 gam. D.58,35 gam.

08. Hòa tan 33,75 gam m t kim lo i M trong dung d ch HNOộ ạ ị 3 loãng, d  thu đ cư ượ  
16,8 lít khí X (đktc) g m hai khí không màu hóa nâu trong không khí có t  kh iồ ỉ ố  
h i so v i hiđro b ng 17,8.ơ ớ ằ

a) Kim lo i đó làạ

A. Cu. B. Zn. C. Fe. D. Al. 

b) N u dùng dung d ch HNOế ị 3 2M và l y d  25% thì th  tích dung d ch c n l yấ ư ể ị ầ ấ  
là

A. 3,15 lít. B. 3,00 lít. C. 3,35 lít. D. 3,45 lít.

09. Hoà tan hoàn toàn 15,9 gam h n h p g m 3 kim lo i Al, Mg và Cu b ngỗ ợ ồ ạ ằ  
dung d ch HNOị 3 thu đ c 6,72 lít khí NO và dung d ch X. Đem cô c n dungượ ị ạ  
d ch X thu đ c bao nhiêu gam mu i khan?ị ượ ố

A. 77,1 gam. B. 71,7 gam. C. 17,7 gam. D. 53,1 gam.
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10. Hòa tan hoàn toàn 2,81 gam h n h p g m Feỗ ợ ồ 2O3, MgO, ZnO trong 500 ml 
axit H2SO4  0,1M (v a đ ). Sau ph n ng, h n h p mu i sunfat khan thuừ ủ ả ứ ỗ ợ ố  
đ c khi cô c n dung d ch có kh i l ng làượ ạ ị ố ượ

A. 6,81 gam. B. 4,81 gam. C. 3,81 gam. D. 5,81 gam.

Đáp án các bài t p v n d ng:ậ ậ ụ

1. A 2. B 3. B 4. B 5. D

6. B 7. D 8. a-D, b-B 9. B 10. A

Ph ng pháp 2ươ

B O TOÀN MOL NGUYÊN TẢ Ử

Có r t nhi u ph ng pháp đ  gi i toán hóa h c khác nhau nh ng ph ngấ ề ươ ể ả ọ ư ươ  
pháp b o toàn nguyên t  và ph ng pháp b o toàn s  mol electron cho phépả ử ươ ả ố  
chúng ta g p nhi u ph ng trình ph n ng l i làm m t, qui g n vi c tính toán vàộ ề ươ ả ứ ạ ộ ọ ệ  
nh m nhanh đáp s . R t phù h p v i vi c gi i các d ng bài toán  hóa h c tr cẩ ố ấ ợ ớ ệ ả ạ ọ ắ  
nghi m. Cách th c g p nh ng ph ng trình làm m t và cách l p ph ng trìnhệ ứ ộ ữ ươ ộ ậ ươ  
theo ph ng pháp b o toàn nguyên t  s  đ c gi i thi u trong m t s  ví d  sauươ ả ử ẽ ượ ớ ệ ộ ố ụ  
đây.

Ví d  1:ụ  Đ  kh  hoàn toàn 3,04 gam h n h p X g m FeO, Feể ử ỗ ợ ồ 3O4, Fe2O3 c nầ  
0,05 mol H2. M t khác hòa tan hoàn toàn 3,04 gam h n h p X trongặ ỗ ợ  
dung d ch Hị 2SO4 đ c thu đ c th  tích khí SOặ ượ ể 2 (s n ph m kh  duyả ẩ ử  
nh t)  đi u ki n tiêu chu n làấ ở ề ệ ẩ

A. 448 ml. B. 224 ml. C. 336 ml. D. 112 ml.

H ng d n gi iướ ẫ ả

Th c ch t ph n ng kh  các oxit ự ấ ả ứ ử trên là

H2        +      O   →   H2O

0,05     →   0,05 mol

Đ t s  mol h n h p X g m FeO, Feặ ố ỗ ợ ồ 3O4, Fe2O3 l n l t là x, y, z. Ta có:ầ ượ

nO  =  x + 4y + 3z  =  0,05 mol (1)

⇒ Fe

3,04 0,05 16
n 0,04 mol

56

− �= =

⇒ x + 3y + 2z  = 0,04 mol (2)
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Nhân hai v  c a (2) v i 3 r i tr  (1) ta có:ế ủ ớ ồ ừ

x + y  =  0,02 mol.

M t khác:ặ

2FeO + 4H2SO4  →  Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O

    x                        →                        x/2

2Fe3O4 + 10H2SO4  →  3Fe2(SO4)3 + SO2 + 10H2O

     y                          →                            y/2

⇒ t ng:ổ SO2

x y 0,2
n 0,01 mol

2 2

+= = =

V y:ậ
2SOV 224 ml.=  (Đáp án B)

Ví d  2:ụ  Th i t  t  V lít h n h p khí (đktc) g m CO và Hổ ừ ừ ỗ ợ ồ 2 đi qua m t ngộ ố  
đ ng 16,8 gam h n h p 3 oxit: CuO, Feự ỗ ợ 3O4, Al2O3 nung nóng, ph nả  

ng hoàn toàn. Sau ph n ng thu đ c m gam ch t r n và m t h nứ ả ứ ượ ấ ắ ộ ỗ  
h p khí và h i n ng h n kh i l ng c a h n h p V là 0,32 gam. Tínhợ ơ ặ ơ ố ượ ủ ỗ ợ  
V và m.

A. 0,224 lít và 14,48 gam. B. 0,448 lít và 18,46 gam.

C. 0,112 lít và 12,28 gam. D. 0,448 lít và 16,48 gam.

H ng d n gi iướ ẫ ả

Th c ch t ph n ng kh  các oxit ự ấ ả ứ ử trên là

CO  +  O   →   CO2

 H2  +  O   →  H2O.

Kh i l ng h n h p khí t o thành n ng h n h n h p khí ban đ u chính làố ượ ỗ ợ ạ ặ ơ ỗ ợ ầ  
kh i l ng c a nguyên t  Oxi trong các oxit tham gia ph n ng. ố ượ ủ ử ả ứ Do v y:ậ

mO = 0,32 gam.

⇒ O

0,32
n 0,02 mol

16
= =

⇒ ( )
2CO Hn n 0,02 mol+ = .

Áp d ng đ nh lu t b o toàn kh i l ng ta có:ụ ị ậ ả ố ượ

moxit = mch t r nấ ắ  + 0,32
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⇒ 16,8 = m + 0,32

⇒ m = 16,48 gam.

⇒ 2hh (CO H )V 0,02 22,4 0,448+ = � = lít. (Đáp án D)

Ví d  3: ụ Th i r t ch m 2,24 lít (đktc) m t h n h p khí g m CO và Hổ ấ ậ ộ ỗ ợ ồ 2 qua m tộ  
ng s  đ ng h n h p Alố ứ ự ỗ ợ 2O3, CuO, Fe3O4, Fe2O3 có kh i l ng là 24ố ượ  

gam d  đang đ c đun nóng. Sau khi k t thúc ph n ng kh i l ngư ượ ế ả ứ ố ượ  
ch t r n còn l i trong ng s  làấ ắ ạ ố ứ

A. 22,4 gam. B. 11,2 gam. C. 20,8 gam. D. 16,8 gam.

H ng d n gi iướ ẫ ả

2hh (CO H )

2,24
n 0,1 mol

22,4+ = =

Th c ch t ph n ng kh  các oxit là:ự ấ ả ứ ử

CO  +  O   →   CO2

H2  +  O   →   H2O.

V y:ậ
2O CO Hn n n 0,1 mol= + = .

⇒ mO = 1,6 gam.

Kh i l ng ch t r n còn l i trong ng s  là: 24 ố ượ ấ ắ ạ ố ứ − 1,6 = 22,4 gam. (Đáp án 
A)

Ví d  4:ụ  Cho m gam m t ancol (r u) no, đ n ch c X qua bình đ ng CuO (d ),ộ ượ ơ ứ ự ư  
nung nóng. Sau khi ph n ng hoàn toàn, kh i l ng ch t r n trongả ứ ố ượ ấ ắ  
bình gi m 0,32 gam. H n h p h i thu đ c có t  kh i đ i v i hiđro làả ỗ ợ ơ ượ ỉ ố ố ớ  
15,5. Giá tr  c a m làị ủ

A. 0,92 gam. B. 0,32 gam. C. 0,64 gam. D. 0,46 gam.

H ng d n gi iướ ẫ ả

CnH2n+1CH2OH + CuO 
ot� � �  CnH2n+1CHO + Cu↓ + H2O

Kh i l ng ch t r n trong bình gi m chính là s  gam nguyên t  O trongố ượ ấ ắ ả ố ử  
CuO ph n ng. Do đó nh n đ c:ả ứ ậ ượ

mO = 0,32 gam   →   O

0,32
n 0,02 mol

16
= =
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⇒  H n h p h i g m:ỗ ợ ơ ồ
n 2n 1

2

C H CHO : 0,02 mol

H O : 0,02 mol.
+�

�
�

V y h n h p h i có t ng s  mol là 0,04 mol.ậ ỗ ợ ơ ổ ố

Có M = 31 

⇒ mhh h iơ  = 31 ×  0,04 = 1,24 gam.

mancol + 0,32  =  mhh h iơ

mancol  =  1,24 − 0,32  =  0,92 gam. (Đáp án A)

Chú ý: V i r u b c (I) ho c r u b c (II) đ u th a mãn đ u bài.ớ ượ ậ ặ ượ ậ ề ỏ ầ

Ví d  5:ụ  Đ t cháy hoàn toàn 4,04 gam m t h n h p b t kim lo i g m Al, Fe,ố ộ ỗ ợ ộ ạ ồ  
Cu trong không khí thu đ c 5,96 gam h n h p 3 oxit. Hòa tan h t h nượ ỗ ợ ế ỗ  
h p 3 oxit b ng dung d ch HCl 2M. Tính th  tích dung d ch HCl c nợ ằ ị ể ị ầ  
dùng.

A. 0,5 lít. B. 0,7 lít. C. 0,12 lít. D. 1 lít.

H ng d n gi iướ ẫ ả

mO  =  moxit − mkl  =  5,96 − 4,04  =  1,92 gam.

O

1,92
n 0,12 mol

16
= = .

Hòa tan h t h n h p ba oxit b ng dung d ch HCl t o thành Hế ỗ ợ ằ ị ạ 2O nh  sau:ư

2H+   +    O2−   →   H2O

                                         0,24  ←  0,12 mol

⇒ HCl

0,24
V 0,12

2
= = lít. (Đáp án C)

Ví d  6:ụ  Đ t cháy hoàn toàn 0,1 mol m t axit cacbonxylic đ n ch c c n v a đố ộ ơ ứ ầ ừ ủ 
V lít O2 (  đktc), thu đ c 0,3 mol COở ượ 2 và 0,2 mol H2O. Giá tr  c a Vị ủ  
là

A. 8,96 lít. B. 11,2 lít. C. 6,72 lít. D. 4,48 lít.

H ng d n gi iướ ẫ ả

Axit cacbonxylic đ n ch c có 2 nguyên t  Oxi nên có th  đ t là ROơ ứ ử ể ặ 2. V y:ậ

2 2 2 2O (RO ) O (CO ) O (CO ) O (H O)n n n n+ = +
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0,1× 2 + nO (p. )ư   =  0,3× 2 + 0,2× 1

⇒ nO (p. )ư   =  0,6 mol

⇒ 2On 0,3 mol=

⇒ 2OV 6,72= lít. (Đáp án C)

Ví d  7:ụ  (Câu 46 - Mã đ  231 - TSCĐ Kh i A 2007ề ố )

Cho 4,48 lít CO (  đktc) t  t  đi qua ng s  nung nóng đ ng 8 gam m tở ừ ừ ố ứ ự ộ  
oxit s t đ n khi ph n ng x y ra hoàn toàn. Khí thu đ c sau ph nắ ế ả ứ ả ượ ả  

ng có t  kh i so v i hiđro b ng 20. Công  th c c a oxit s t và ph nứ ỉ ố ớ ằ ứ ủ ắ ầ  
trăm th  tích c a khí COể ủ 2 trong h n h p khí sau ph n ng làỗ ợ ả ứ

A. FeO; 75%. B. Fe2O3; 75%.

C. Fe2O3; 65%. D. Fe3O4; 65%.

H ng d n gi iướ ẫ ả

FexOy  +  yCO    →    xFe + yCO2

Khí thu đ c có ượ M 40=  →  g m 2 khí COồ 2 và CO dư

⇒ 2CO

CO

n 3

n 1
=    →    2CO%V 75%= .

M t khác:ặ
2CO ( ) CO

75
n n 0,2 0,15

100p.ﾭ = = � = mol  →  nCO dư = 0,05 mol.

Th c ch t ph n ng kh  oxit s t là doự ấ ả ứ ử ắ

CO  +  O (trong oxit s t) ắ   →  CO2

⇒ nCO = nO = 0,15 mol   →   mO = 0,15× 16 = 2,4 gam

⇒ mFe = 8 − 2,4 = 5,6 gam  →  nFe = 0,1 mol.

Theo ph ng trình ph n ng ta có:ươ ả ứ

2

Fe

CO

n x 0,1 2

n y 0,15 3
= = =     →    Fe2O3. (Đáp án B)
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Ví d  8:ụ  Cho h n h p A g m Al, Zn, Mg. Đem oxi hoá hoàn toàn 28,6 gam Aỗ ợ ồ  
b ng oxi d  thu đ c 44,6 gam h n h p oxit B. Hoà tan h t B trongằ ư ượ ỗ ợ ế  
dung d ch HCl thu đ c dung d ch D. Cô c n dung d ch D đ c h nị ượ ị ạ ị ượ ỗ  
h p mu i khan làợ ố

A. 99,6 gam. B. 49,8 gam.

C. 74,7 gam. D. 100,8 gam.

H ng d n gi iướ ẫ ả

G i M là kim lo i đ i di n cho ba kim lo i trên v i hoá tr  là n.ọ ạ ạ ệ ạ ớ ị

M  +  
n

2
O2   →   M2On (1)

M2On  +  2nHCl   →   2MCln  +  nH2O (2)

Theo ph ng trình (1) (2)  ươ → 2HCl On 4.n= .

Áp d ng đ nh lu t b o toàn kh i l ng   ụ ị ậ ả ố ượ →  2Om 44,6 28,6 16= − = gam

⇒ 2On 0,5= mol →    nHCl = 4× 0,5 = 2 mol

⇒ Cl
n 2 mol− =

⇒ mmu iố  = mhhkl + Cl
m − = 28,6 + 2× 35,5 = 99,6 gam. (Đáp án A)

Ví d  9:ụ  Cho m t lu ng khí CO đi qua ng đ ng 0,01 mol FeO và 0,03 molộ ồ ố ự  
Fe2O3 (h n h p A) đ t nóng. Sau khi k t thúc thí nghi m thu đ cỗ ợ ố ế ệ ượ  
4,784 gam ch t r n B g m 4 ch t. Hoà tan ch t r n B b ng dung d chấ ắ ồ ấ ấ ắ ằ ị  
HCl d  th y thoát ra 0,6272 lít Hư ấ 2 (  đktc). Tính s  mol oxit s t tở ố ắ ừ 
trong h n h p B. Bi t r ng trong B s  mol oxit s t t  b ng 1/3 t ngỗ ợ ế ằ ố ắ ừ ằ ổ  
s  mol s t (II) oxit và s t (III) oxit.ố ắ ắ

A. 0,006. B. 0,008. C. 0,01. D. 0,012.

H ng d n gi iướ ẫ ả

H n h p A  ỗ ợ
2 3

FeO : 0,01 mol

Fe O : 0,03 mol

�
�
�

 + CO  →  4,784 gam B (Fe, Fe2O3, FeO, 

Fe3O4) t ng ng v i s  mol là: a, b, c, d (mol).ươ ứ ớ ố

Hoà tan B b ng dung d ch HCl d  thu đ c ằ ị ư ượ
2Hn 0,028= mol.

Fe  +  2HCl  →  FeCl2   +  H2
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⇒ a = 0,028 mol. (1)

Theo đ u bài: ầ ( )
3 4 2 3Fe O FeO Fe O

1
n n n

3
= +    →   ( )1

d b c
3

= + (2)

T ng mổ B là:   (56.a + 160.b + 72.c + 232.d) = 4,78 gam. (3)

S  mol nguyên t  Fe trong h n h p A b ng s  mol nguyên t  Fe trong h nố ử ỗ ợ ằ ố ử ỗ  
h p B. Ta có: ợ

nFe (A) = 0,01 + 0,03× 2 = 0,07 mol 

nFe (B) = a + 2b + c + 3d

⇒ a + 2b + c + 3d = 0,07 (4)

T  (1, 2, 3, 4)       ừ →  b = 0,006 mol

c = 0,012 mol

d = 0,006 mol. (Đáp án A)

Ví d  10:ụ  Kh  hoàn toàn 24 gam h n h p CuO và Feử ỗ ợ xOy b ng Hằ 2 d   nhi t đư ở ệ ộ 
cao thu đ c 17,6 gam h n h p 2 kim lo i. Kh i l ng Hượ ỗ ợ ạ ố ượ 2O t o thànhạ  
là

A. 1,8 gam. B. 5,4 gam. C. 7,2 gam. D. 3,6 gam.

H ng d n gi iướ ẫ ả

mO (trong oxit)  =  moxit − mklo iạ  = 24 − 17,6 = 6,4 gam.

⇒ ( )2O H Om 6,4= gam ;  
2H O

6,4
n 0,4

16
= = mol.

→ 2H Om 0,4 18 7,2= � = gam. (Đáp án C)

Ví d  11:ụ  Kh  h t m gam Feử ế 3O4 b ng CO thu đ c h n h p A g m FeO và Fe.ằ ượ ỗ ợ ồ  
A tan v a đ  trong 0,3 lít dung d ch Hừ ủ ị 2SO4 1M cho ra 4,48 lít khí 
(đktc). Tính m?

A. 23,2 gam. B. 46,4 gam. C. 11,2 gam. D. 16,04 gam.

H ng d n gi iướ ẫ ả

Fe3O4    →    (FeO, Fe)    →    3Fe2+

   n mol

( ) 2
4 4

Fe trong FeSO SO
n n 0,3−= = mol
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Áp d ng đ nh lu t b o toàn nguyên t  Fe:ụ ị ậ ả ố

( ) ( )43 4 Fe FeSOFe Fe On n=

⇒ 3n = 0,3   →    n = 0,1

⇒ 3 4Fe Om 23,2=  gam (Đáp án A)

Ví d  12: ụ Đun hai r u đ n ch c v i Hượ ơ ứ ớ 2SO4 đ c, 140ặ oC đ c h n h p ba ete.ượ ỗ ợ  
L y 0,72 gam m t trong ba ete đem đ t cháy hoàn toàn thu đ c 1,76ấ ộ ố ượ  
gam CO2 và 0,72 gam H2O. Hai r u đó làượ

        A. CH3OH và C2H5OH. B. C2H5OH và C3H7OH.
C. C2H5OH và C4H9OH. D. CH3OH và C3H5OH.

H ng d n gi iướ ẫ ả

Đ t công th c t ng quát c a m t trong ba ete là Cặ ứ ổ ủ ộ xHyO, ta có: 

C

0,72
m 12 0,48

44
= � = gam ;  H

0,72
m 2 0,08

18
= � = gam

⇒ mO = 0,72 − 0,48 − 0,08 = 0,16 gam.

0,48 0,08 0,16
x : y :1 : :

12 1 16
=  =  4 : 8 : 1.

⇒ Công th c phân t  c a m t trong ba ete là Cứ ử ủ ộ 4H8O.

     Công th c c u t o là CHứ ấ ạ 3−O−CH2−CH=CH2.

V y hai ancol đó là CHậ 3OH và CH2=CH−CH2−OH. (Đáp án D)

M T S  BÀI T P V N D NG GI I THEO PH NG PHÁPỘ Ố Ậ Ậ Ụ Ả ƯƠ  

B O TOÀN MOL NGUYÊN TẢ Ử

01. Hòa tan hoàn toàn h n h p X g m 0,4 mol FeO và 0,1mol Feỗ ợ ồ 2O3 vào dung 
d ch HNOị 3 loãng, d  thu đ c dung d ch A và khí B không màu, hóa nâuư ượ ị  
trong không khí. Dung d ch A cho tác d ng v i dung d ch NaOH d  thuị ụ ớ ị ư  
đ c k t t a. L y toàn b  k t t a nung trong không khí đ n kh i l ngượ ế ủ ấ ộ ế ủ ế ố ượ  
không đ i thu đ c ch t r n có kh i l ng làổ ượ ấ ắ ố ượ

A. 23,0 gam. B. 32,0 gam. C. 16,0 gam. D. 48,0 gam.
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02. Cho khí CO đi qua ng s  ch a 16 gam Feố ứ ứ 2O3 đun nóng, sau ph n ng thuả ứ  
đ c h n h p r n X g m Fe, FeO, Feượ ỗ ợ ắ ồ 3O4, Fe2O3. Hòa tan hoàn toàn X b ngằ  
H2SO4 đ c, nóng thu đ c dung d ch Y. Cô c n dung d ch Y, l ng mu iặ ượ ị ạ ị ượ ố  
khan thu đ c làượ

A. 20 gam. B. 32 gam. C. 40 gam. D. 48 gam.

03. Kh  hoàn toàn 17,6 gam h n h p X g m Fe, FeO, Feử ỗ ợ ồ 2O3 c n 2,24 lít CO (ầ ở 
đktc). Kh i l ng s t thu đ c làố ượ ắ ượ

A. 5,6 gam. B. 6,72 gam. C. 16,0 gam. D. 11,2 gam.

04. Đ t cháy h n h p hiđrocacbon X thu đ c 2,24 lít COố ỗ ợ ượ 2 (đktc) và 2,7 gam 
H2O. Th  tích Oể 2 đã tham gia ph n ng cháy (đktc) làả ứ

A. 5,6 lít. B. 2,8 lít. C. 4,48 lít. D. 3,92 lít.

05. Hoà tan hoàn toàn a gam h n h p X g m Fe và Feỗ ợ ồ 2O3 trong dung d ch HClị  
thu đ c 2,24 lít khí Hượ 2  đktc và dung d ch B. Cho dung d ch B tác d ngở ị ị ụ  
dung d ch NaOH d , l c l y k t t a, nung trong không khí đ n kh i l ngị ư ọ ấ ế ủ ế ố ượ  
không đ i thu đ c 24 gam ch t r n. Giá tr  c a a làổ ượ ấ ắ ị ủ

A. 13,6 gam. B. 17,6 gam. C. 21,6 gam. D. 29,6 gam.

06. H n h p X g m Mg và Alỗ ợ ồ 2O3. Cho 3 gam X tác d ng v i dung d ch HCl dụ ớ ị ư 
gi i phóng V lít khí (đktc). Dung d ch thu đ c cho tác d ng v i dung d chả ị ượ ụ ớ ị  
NH3 d , l c và nung k t t a đ c 4,12 gam b t ư ọ ế ủ ượ ộ oxit. V có giá tr  là:ị

A. 1,12 lít. B. 1,344 lít. C. 1,568 lít. D. 2,016 lít.

07. H n h p A g m Mg, Al, Fe, Zn. Cho 2 gam A tác d ng v i dung d ch HClỗ ợ ồ ụ ớ ị  
d  gi i phóng 0,1 gam khí. Cho 2 gam A tác d ng v i khí clo d  thu đ cư ả ụ ớ ư ượ  
5,763 gam h n h p mu i. Ph n trăm kh i l ng c a Fe trong A làỗ ợ ố ầ ố ượ ủ

A. 8,4%. B. 16,8%. C. 19,2%. D. 22,4%.

08. (Câu 2 - Mã đ  231 - TSCĐ - Kh i A 2007ề ố )

Đ t cháy hoàn toàn m t th  tích khí thiên nhiên g m metan, etan, propanố ộ ể ồ  
b ng oxi không khí (trong không khí Oxi chi m 20% th  tích), thu đ cằ ế ể ượ  
7,84 lít khí CO2 (đktc) và 9,9 gam H2O. Th  tích không khí  (đktc) nh  nh tể ở ỏ ấ  
c n dùng đ  đ t cháy hoàn toàn l ng khí thiên nhiên trên làầ ể ố ượ

A. 70,0 lít. B. 78,4 lít. C. 84,0 lít. D. 56,0 lít.

22



09. Hoà tan hoàn toàn 5 gam h n h p 2 kim lo i X và Y b ng dung d ch HCl thuỗ ợ ạ ằ ị  
đ c dung d ch A và khí Hượ ị 2. Cô c n dung d ch A thu đ c 5,71 gam mu iạ ị ượ ố  
khan. Hãy tính th  tích khí Hể 2 thu đ c  đktc.ượ ở

A. 0,56 lít. B. 0,112 lít. C. 0,224 lít D. 0,448 lít

10. Đ t cháy hoàn toàn m gam h n h p Y g m Cố ỗ ợ ồ 2H6, C3H4 và C4H8 thì thu đ cượ  
12,98 gam CO2 và 5,76 gam H2O. V y m có giá tr  làậ ị

A. 1,48 gam.      B. 8,14 gam. C. 4,18 gam. D. 16,04 gam.

Đáp án các bài t p v n d ng:ậ ậ ụ

1. D 2. C 3. C 4. D 5. C

6. C 7. B 8. A 9. C 10. C

Ph ng pháp 3ươ

B O TOÀN MOL ELECTRONẢ

Tr c h t c n nh n m nh đây không ph i là ph ng pháp cân b ng ph nướ ế ầ ấ ạ ả ươ ằ ả  
ng oxi hóa - kh , m c dù ph ng pháp thăng b ng electron dùng đ  cân b ngứ ử ặ ươ ằ ể ằ  

ph n ng oxi hóa - kh  cũng d a trên s  b o toàn electron.ả ứ ử ự ự ả

Nguyên t c c a ph ng pháp nh  sau: khi có nhi u ch t oxi hóa, ch t khắ ủ ươ ư ề ấ ấ ử 
trong m t h n h p ph n ng (nhi u ph n ng ho c ph n ng qua nhi u giaiộ ỗ ợ ả ứ ề ả ứ ặ ả ứ ề  
đo n) thì t ng s  electron c a các ch t kh  cho ph i b ng t ng s  electron màạ ổ ố ủ ấ ử ả ằ ổ ố  
các ch t oxi hóa nh n. Ta ch  c n nh n đ nh đúng tr ng thái đ u và tr ng tháiấ ậ ỉ ầ ậ ị ạ ầ ạ  
cu i c a các ch t oxi hóa ho c ch t kh , th m chí không c n quan tâm đ nố ủ ấ ặ ấ ử ậ ầ ế  
vi c cân b ng các ph ng trình ph n ng. Ph ng pháp này đ c bi t lý thú đ iệ ằ ươ ả ứ ươ ặ ệ ố  
v i các bài toán c n ph i bi n lu n nhi u tr ng h p có th  x y ra.ớ ầ ả ệ ậ ề ườ ợ ể ả

Sau đây là m t s  ví d  đi n hình.ộ ố ụ ể

23



Ví d  1:ụ  Oxi hóa hoàn toàn 0,728 gam b t Fe ta thu đ c 1,016 gam h n h pộ ượ ỗ ợ  
hai oxit s t (h n h p A).ắ ỗ ợ

1. Hòa tan h n h p A b ng dung d ch axit nitric loãng d . Tính th  tích khíỗ ợ ằ ị ư ể  
NO duy nh t bay ra (  đktc).ấ ở

A. 2,24 ml. B. 22,4 ml. C. 33,6 ml. D. 44,8 ml.

2. Cũng h n h p A trên tr n v i 5,4 gam b t Al r i ti n hành ph n ngỗ ợ ộ ớ ộ ồ ế ả ứ  
nhi t nhôm (hi u su t 100%). Hòa tan h n h p thu đ c sau ph n ngệ ệ ấ ỗ ợ ượ ả ứ  
b ng dung d ch HCl d . Tính th  tích bay ra (  đktc).ằ ị ư ể ở

A. 6,608 lít.   B. 0,6608 lít. C. 3,304 lít. D. 33,04. lít

H ng d n gi iướ ẫ ả

1. Các ph n ng có th  có:ả ứ ể

2Fe + O2  
ot� � �   2FeO (1)

2Fe + 1,5O2  
ot� � �   Fe2O3 (2)

3Fe + 2O2  
ot� � �   Fe3O4 (3)

Các ph n ng hòa tan có th  có:ả ứ ể

3FeO + 10HNO3  →  3Fe(NO3)3 + NO↑ + 5H2O (4)

Fe2O3 + 6HNO3  →  2Fe(NO3)3 + 3H2O (5)

3Fe3O4 + 28HNO3  →  9Fe(NO3)3 + NO↑ + 14H2O (6)

Ta nh n th y t t c  Fe t  Feậ ấ ấ ả ừ 0 b  oxi hóa thành Feị +3, còn N+5 b  kh  thànhị ử  

N+2, O2
0 b  kh  thành 2Oị ử −2 nên ph ng trình b o toàn electron là:ươ ả

0,728
3n 0,009 4 3 0,039

56
+ � = � = mol.

trong đó, n  là s  mol NO thoát ra. Ta d  dàng rút raố ễ

n = 0,001 mol;

VNO = 0,001× 22,4 = 0,0224 lít = 22,4 ml. (Đáp án B)

2. Các ph n ng có th  có:ả ứ ể

2Al + 3FeO  
ot� � �   3Fe + Al2O3 (7)

2Al + Fe2O3  
ot� � �   2Fe + Al2O3 (8)
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8Al + 3Fe3O4  
ot� � �   9Fe + 4Al2O3 (9)

Fe + 2HCl  →  FeCl2 + H2
↑ (10)

2Al + 6HCl  →  2AlCl3 + 3H2
↑ (11)

Xét các ph n ng (1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11) ta th y Feả ứ ấ 0 cu i cùng thành Feố +2, 

Al0 thành Al+3, O2
0 thành 2O−2 và 2H+ thành H2 nên ta có ph ng trình b o toànươ ả  

electron nh  sau:ư

5,4 3
0,013 2 0,009 4 n 2

27

�� + = � + �

Fe0 → Fe+2       Al0 → Al+3        O2
0 → 2O−2        2H+ → H2

⇒ n = 0,295 mol

⇒ 2HV 0,295 22,4 6,608= � = lít. (Đáp án A)

Nh n xétậ : Trong bài toán trên các b n không c n ph i băn khoăn là t oạ ầ ả ạ  
thành hai oxit s t (h n h p A) g m nh ng oxit nào và cũng không c n ph i cânắ ỗ ợ ồ ữ ầ ả  
b ng 11 ph ng trình nh  trên mà ch  c n quan tâm t i tr ng thái đ u và tr ngằ ươ ư ỉ ầ ớ ạ ầ ạ  
thái cu i c a các ch t oxi hóa và ch t kh  r i áp d ng lu t b o toàn electron đố ủ ấ ấ ử ồ ụ ậ ả ể 
tính l c b t đ c các giai đo n trung gian ta s  tính nh m nhanh đ c bàiượ ớ ượ ạ ẽ ẩ ượ  
toán.

Ví d  2:ụ  Tr n 0,81 gam b t nhôm v i b t Feộ ộ ớ ộ 2O3 và CuO r i đ t nóng đ  ti nồ ố ể ế  
hành ph n ng nhi t nhôm thu đ c h n h p A. Hoà tan hoàn toàn Aả ứ ệ ượ ỗ ợ  
trong dung d ch HNOị 3 đun nóng thu đ c V lít khí NO (s n ph m khượ ả ẩ ử 
duy nh t)  đktc. Giá tr  c a V làấ ở ị ủ

A. 0,224 lít. B. 0,672 lít. C. 2,24 lít. D. 6,72 lít.

H ng d n gi iướ ẫ ả

Tóm t t theo s  đ :ắ ơ ồ

o2 3 t
NO

Fe O
0,81 gam Al V ?

CuO 3

h a tan ho n to n� � �
dung d ch HNO�h n h p A� �

�
+ � � � � � � � � � � =�

�

Th c ch t trong bài toán này ch  có quá trình cho và nh n electron c aự ấ ỉ ậ ủ  
nguyên t  Al và N.ử

  Al   →  Al+3   +   3e 
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0,81

27
        →        0,09 mol

và        N+5    +  3e      →     N+2

                           0,09 mol → 0,03 mol

⇒ VNO = 0,03× 22,4 = 0,672 lít. (Đáp án D)

Nh n xétậ : Ph n ng nhi t nhôm ch a bi t là hoàn toàn hay không hoànả ứ ệ ư ế  
toàn do đó h n h p A không xác đ nh đ c chính xác g m nh ng ch t nào nênỗ ợ ị ượ ồ ữ ấ  
vi c vi t ph ng trình hóa h c và cân b ng ph ng trình ph c t p. Khi hòa tanệ ế ươ ọ ằ ươ ứ ạ  
hoàn toàn h n h p A trong axit HNOỗ ợ 3 thì Al0 t o thành Alạ +3, nguyên t  Fe và Cuử  
đ c b o toàn hóa tr .ượ ả ị

Có b n s  th c m c l ng khí Nạ ẽ ắ ắ ượ O còn đ c t o b i kim lo i Fe và Cuượ ạ ở ạ  
trong h n h p A. Th c ch t l ng Al ph n ng đã bù l i l ng Fe và Cu t oỗ ợ ự ấ ượ ả ứ ạ ượ ạ  
thành.

Ví d  3:ụ  Cho 8,3 gam h n h p X g m Al, Fe (nỗ ợ ồ Al = nFe) vào 100 ml dung d ch Yị  
g m Cu(NOồ 3)2 và AgNO3. Sau khi ph n ng k t thúc thu đ c ch tả ứ ế ượ ấ  
r n A g m 3 kim lo i. Hòa tan hoàn toàn ch t r n A vào dung d chắ ồ ạ ấ ắ ị  
HCl d  th y có 1,12 lít khí thoát ra (đktc) và còn l i 28 gam ch t r nư ấ ạ ấ ắ  
không tan B. N ng đ  Cồ ộ M c a Cu(NOủ 3)2 và c a AgNOủ 3 l n l t làầ ượ

A. 2M và 1M. B. 1M và 2M.

C. 0,2M và 0,1M. D. k t qu  khác.ế ả

Tóm t t s  đ :ắ ơ ồ

Al Fe

8,3 gam h n h p X� �

(n = n )

Al

Fe

�
�
�

 + 100 ml dung d ch Y ị 3

3 2

AgNO : x mol

Cu(NO ) :y mol

�
�
�

  → 

→  
Ch t r n A��

(3 kim loﾭi)
 

2

HCl dﾭ

1,12 l t H�

2,8 gam ch t r n kh ng tan B� � �

+� � � � �Z
]

H ng d n gi iướ ẫ ả

Ta có: nAl = nFe = 
8,3

0,1 mol.
83

=

Đ t ặ
3AgNOn x mol=  và 

3 2Cu( NO )n y mol=
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⇒ X + Y   →   Ch t r n A g m 3 kim lo i.ấ ắ ồ ạ

⇒ Al h t, Fe ch a ph n ng ho c còn d . H n h p hai mu i h t. ế ư ả ứ ặ ư ỗ ợ ố ế

Quá trình oxi hóa:

Al  →  Al3+ + 3e Fe  →  Fe2+ + 2e

0,1                  0,3 0,1                  0,2

⇒ T ng s  mol e nh ng b ng 0,5 mol.ổ ố ườ ằ

Quá trình kh :ử

      Ag+ + 1e  →  Ag       Cu2+ + 2e  →  Cu                 2H+ +  2e  →  H2

       x         x          x       y         2y         y                             0,1       0,05

⇒ T ng s  e mol nh n b ng (x + 2y + 0,1).ổ ố ậ ằ

Theo đ nh lu t b o toàn electron, ta có ph ng trình:ị ậ ả ươ

x + 2y + 0,1  =  0,5   hay   x + 2y  =  0,4 (1)

M t khác, ch t r n B không tan là:  Ag: x mol ;  Cu: y mol.ặ ấ ắ

⇒ 108x + 64y =  28 (2)

Gi i h  (1), (2) ta đ c:ả ệ ượ

x = 0,2 mol ;  y = 0,1 mol.

⇒ 3M AgNO

0,2
C

0,1
=  = 2M;  3 2M Cu( NO )

0,1
C

0,1
=  = 1M. (Đáp án B)

Ví d  4:ụ  Hòa tan 15 gam h n h p X g m hai kim lo i Mg và Al vào dung d chỗ ợ ồ ạ ị  
Y g m HNOồ 3 và H2SO4 đ c thu đ c 0,1 mol m i khí SOặ ượ ỗ 2, NO, NO2, 
N2O. Ph n trăm kh i l ng c a Al và Mg trong X l n l t làầ ố ượ ủ ầ ượ

A. 63% và 37%. B. 36% và 64%.

C. 50% và 50%. D. 46% và 54%.

H ng d n gi iướ ẫ ả

Đ t nặ Mg = x mol ;  nAl = y mol. Ta có: 

24x + 27y = 15.(1)

Quá trình oxi hóa:

Mg  →  Mg2+ + 2e Al  → Al3+ + 3e
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x                        2x y                    3y

⇒ T ng s  mol e nh ng b ng (2x + 3y).ổ ố ườ ằ

Quá trình kh :ử

N+5 + 3e  →  N+2 2N+5 + 2 � 4e  →  2N+1

          0,3       0,1             0,8          0,2

N+5 + 1e  →  N+4 S+6 + 2e  →  S+4

          0,1       0,1          0,2       0,1

⇒ T ng s  mol e nh n b ng 1,4 mol.ổ ố ậ ằ

Theo đ nh lu t b o toàn electron:ị ậ ả

2x + 3y  =  1,4 (2)

Gi i h  (1), (2) ta đ c: x = 0,4 mol ;  y = 0,2 mol.ả ệ ượ

⇒
27 0,2

%Al 100% 36%.
15

�= � =

%Mg = 100% − 36% = 64%. (Đáp án B)

Ví d  5:ụ  Tr n 60 gam b t Fe v i 30 gam b t l u huỳnh r i đun nóng (không cóộ ộ ớ ộ ư ồ  
không khí) thu đ c ch t r n A. Hoà tan A b ng dung d ch axit HClượ ấ ắ ằ ị  
d  đ c dung d ch B và khí C. Đ t cháy C c n V lít Oư ượ ị ố ầ 2 (đktc). Bi t cácế  
ph n ng x y ra hoàn toàn. V có giá tr  làả ứ ả ị

A. 11,2 lít. B. 21 lít. C. 33 lít. D. 49 lít.

H ng d n gi iướ ẫ ả

Vì  Fe S

30
n n

32
> =  nên Fe d  và S h t.ư ế

Khí C là h n h p Hỗ ợ 2S và H2. Đ t C thu đ c SOố ượ 2 và H2O. K t qu  cu iế ả ố  
cùng c a quá trình ph n ng là Fe và S nh ng e, còn Oủ ả ứ ườ 2 thu e.

Nh ng e:ườ Fe       →  Fe2+  +   2e

                         
60

mol
56

                 
60

2
56

� mol

S       →  S+4   +      4e  
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30

mol
32

                 
30

4
32

�  mol

Thu e: G i s  mol Oọ ố 2 là x mol.

O2     +    4e → 2O-2 

x mol → 4x

Ta có: 
60 30

4x 2 4
56 32

= � + �  gi i ra x = 1,4732 mol.ả

⇒ 2OV 22,4 1,4732 33= � = lít. (Đáp án C)

Ví d  6ụ : H n h p A g m 2 kim lo i Rỗ ợ ồ ạ 1, R2 có hoá tr  x, y không đ i (Rị ổ 1, R2 

không tác d ng v i n c và đ ng tr c Cu trong dãy ho t đ ng hóaụ ớ ướ ứ ướ ạ ộ  
h c c a kim lo i). Cho h n h p A ph n ng hoàn toàn v i dung d chọ ủ ạ ỗ ợ ả ứ ớ ị  
HNO3 d  thu đ c 1,12 lít khí NO duy nh t  đktc.ư ượ ấ ở

N u cho l ng h n h p A trên ph n ng hoàn toàn v i dung d chế ượ ỗ ợ ả ứ ớ ị  
HNO3 thì thu đ c bao nhiêu lít Nượ 2. Các th  tích khí đo  đktc.ể ở

A. 0,224 lít. B. 0,336 lít. C. 0,448 lít. D. 0,672 lít.

H ng d n gi iướ ẫ ả

Trong bài toán này có 2 thí nghi m:ệ

TN1:  R1 và  R2 nh ng e  cho Cuườ 2+ đ  chuy n  thành Cu sau  đó Cu l iể ể ạ  

nh ng e cho ườ
5

N
+

 đ  thành ể
2

N
+

(NO). S  mol e do Rố 1 và R2 nh ng ra làườ

5

N
+

 + 3e     →  
2

N
+

       0,15 05,0
4,22

12,1 =←

TN2: R1 và R2 tr c ti p nh ng e cho ự ế ườ
5

N
+

 đ  t o ra Nể ạ 2. G i x là s  mol Nọ ố 2, 

thì s  mol e thu vào làố

2
5

N
+

 + 10e  → 0
2N  

          10x ← x mol

Ta có: 10x = 0,15   →    x = 0,015

⇒ 2NV = 22,4.0,015 = 0,336 lít. (Đáp án B)
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Ví d  7:ụ  Cho 1,35 gam h n h p g m Cu, Mg, Al tác d ng h t v i dung d chỗ ợ ồ ụ ế ớ ị  
HNO3 thu đ c h n h p khí g m 0,01 mol NO và 0,04 mol NOượ ỗ ợ ồ 2. Tính 
kh i l ng mu i t o ra trong dung d ch.ố ượ ố ạ ị

A. 10,08 gam. B. 6,59 gam. C. 5,69 gam. D. 5,96 gam.

H ng d n gi iướ ẫ ả

Cách 1: Đ t x, y, z l n l t là s  mol Cu, Mg, Al.ặ ầ ượ ố

Nh ng e: ườ Cu = 
2

Cu
+

 + 2e           Mg = 
2

Mg
+

 + 2e           Al = 
3

Al
+

 + 3e 

 x →  x →  2x              y → y  →  2y             z  → z → 3z

Thu e: 
5

N
+

 + 3e   =  
2

N
+

 (NO)        
5

N
+

 + 1e   =  
4

N
+

 (NO2)

        0,03 ← 0,01                    0,04 ← 0,04

Ta có: 2x + 2y + 3z = 0,03 + 0,04 = 0,07

và 0,07 cũng chính là s  mol NOố 3
− 

Kh i l ng mu i nitrat là: ố ượ ố

1,35 + 62× 0,07 = 5,69 gam. (Đáp án C)

Cách 2: 

Nh n đ nh m i: Khi cho kim lo i ho c h n h p kim lo i tác d ng v i dungậ ị ớ ạ ặ ỗ ợ ạ ụ ớ  
d ch axit HNOị 3 t o h n h p 2 khí NO và NOạ ỗ ợ 2 thì  

3 2HNO NO NOn 2n 4n= +

3HNOn 2 0,04 4 0,01 0,12= � + � = mol

⇒ 2H On 0,06= mol

Áp d ng đ nh lu t b o toàn kh i l ng:ụ ị ậ ả ố ượ

3 2 2KL HNO mu i NO NO H O�m m m m m m+ = + + +

1,35 + 0,12× 63 = mmu iố  + 0,01× 30 + 0,04× 46 + 0,06× 18

⇒ mmu iố   =  5,69 gam.

Ví d  8:ụ  (Câu 19 - Mã đ  182 - Kh i A - TSĐH - 2007ề ố )

Hòa tan hoàn toàn 12 gam h n h p Fe, Cu (t  l  mol 1:1) b ng axitỗ ợ ỉ ệ ằ  
HNO3, thu đ c V lít (  đktc) h n h p khí X (g m NO và NOượ ở ỗ ợ ồ 2) và 
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dung d ch Y (ch  ch a hai mu i và axit d ). T  kh i c a X đ i v i Hị ỉ ứ ố ư ỉ ố ủ ố ớ 2 

b ng 19. Giá tr  c a V làằ ị ủ

A. 2,24 lít. B. 4,48 lít. C. 5,60 lít. D. 3,36 lít.

H ng d n gi iướ ẫ ả

Đ t nặ Fe = nCu = a mol  →  56a + 64a = 12  →  a = 0,1 mol.

Cho e: Fe  →  Fe3+  +  3e Cu  →   Cu2+  +  2e

0,1        →       0,3 0,1        →         0,2

Nh n e:ậ N+5  +  3e   →   N+2 N+5  +  1e   →   N+4

            3x   ←   x              y    ←    y

T ng nổ e cho b ng t ng nằ ổ e nh n.ậ

⇒ 3x + y  =  0,5

M t khác:ặ 30x + 46y  =  19× 2(x + y).

⇒ x = 0,125 ;  y = 0,125.

Vhh khí (đktc)  =  0,125× 2× 22,4  =  5,6 lít. (Đáp án C)

Ví d  9ụ : Nung m gam b t s t trong oxi, thu đ c 3 gam h n h p ch t r n X.ộ ắ ượ ỗ ợ ấ ắ  
Hòa tan h t h n h p X trong dung d ch HNOế ỗ ợ ị 3 (d ), thoát ra 0,56 lít (ư ở 
đktc) NO (là s n ph m kh  duy nh t). Giá tr  c a m làả ẩ ử ấ ị ủ

A. 2,52 gam. B. 2,22 gam. C. 2,62 gam. D. 2,32 gam.

H ng d n gi iướ ẫ ả

m gam Fe + O2  →  3 gam h n h p ch t r n X ỗ ợ ấ ắ 3HNO dﾭ� � � � � 0,56 lít NO.

Th c ch t các quá trình oxi hóa - kh  trên là:ự ấ ử

Cho e: Fe   →   Fe3+   +   3e   

m

56
        →          

3m

56
mol e

Nh n e:ậ O2      +      4e      →      2O2− N+5   +    3e      →       N+2

3 m

32

−
 → 

4(3 m)

32

−
mol e                       0,075 mol ← 0,025 mol

3m

56
 = 

4(3 m)

32

−
 + 0,075
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⇒ m = 2,52 gam. (Đáp án A)

Ví d  10:ụ  H n h p X g m hai kim lo i A và B đ ng tr c H trong dãy đi nỗ ợ ồ ạ ứ ướ ệ  
hóa và có hóa tr  không đ i trong các h p ch t. Chia m gam X thànhị ổ ợ ấ  
hai ph n b ng nhau:ầ ằ

-  Ph n 1ầ : Hòa tan hoàn toàn trong dung d ch ch a axit HCl và Hị ứ 2SO4 

loãng t o ra 3,36 lít khí Hạ 2.

-  Ph n 2ầ : Tác d ng hoàn toàn v i dung d ch HNOụ ớ ị 3 thu đ c V lít  khíượ  
NO (s n ph m kh  duy nh t).ả ẩ ử ấ

Bi t các th  tích khí đo  đi u ki n tiêu chu n. Giá tr  c a V làế ể ở ề ệ ẩ ị ủ

A. 2,24 lít. B. 3,36 lít. C. 4,48 lít. D. 6,72 lít.

H ng d n gi iướ ẫ ả

Đ t hai kim lo i A, B là M.ặ ạ

- Ph n 1:ầ M  +  nH+   →   Mn+  +  2

n
H

2
(1)

- Ph n 2:ầ 3M  +  4nH+  +  nNO3
−   →   3Mn+     +  nNO  +  2nH2O (2)

Theo (1): S  mol e c a M cho b ng s  mol e c a 2Hố ủ ằ ố ủ + nh n;ậ

Theo (2): S  mol e c a M cho b ng s  mol e c a Nố ủ ằ ố ủ +5 nh n.ậ

V y s  mol e nh n c a 2Hậ ố ậ ủ + b ng s  mol e nh n c a Nằ ố ậ ủ +5.

2H+  +  2e   →   H2         và           N+5  + 3e    →    N+2

            0,3  ←   0,15 mol                        0,3    →   0,1 mol

⇒ VNO = 0,1× 22,4 = 2,24 lít. (Đáp án A)

Ví d  11:ụ  Cho m gam b t Fe vào dung d ch HNOộ ị 3 l y d , ta đ c h n h pấ ư ượ ỗ ợ  
g m hai khí NOồ 2 và NO có VX = 8,96 lít (đktc) và t  kh i đ i v i Oỉ ố ố ớ 2 

b ng 1,3125. Xác đ nh %NO và %NOằ ị 2 theo th  tích trong h n h p Xể ỗ ợ  
và kh i l ng m c a Fe đã dùng?ố ượ ủ

A. 25% và 75%; 1,12 gam. B. 25% và 75%; 11,2 gam.

C. 35% và 65%; 11,2 gam. D. 45% và 55%; 1,12 gam.

H ng d n gi iướ ẫ ả

Ta có: nX = 0,4 mol;  MX = 42.

S  đ  đ ng chéo:ơ ồ ườ

32
2NO : 46 42 30 12

42

NO : 30 46 42 4

− =

− =



⇒
2

2

NO NO

NO NO

n : n 12 : 4 3

n n 0,4 mol

= =��
� + =��

⇒
2

NO

NO

n 0,1 mol

n 0,3 mol

=�
� =�

       →    
2

NO

NO

%V 25%

%V 75%

=�
� =�

và    Fe  −  3e   →   Fe3+           N+5  + 3e  →  N+2            N+5  +  1e  →  N+4

          3x    →    x                         0,3 ← 0,1                         0,3 ←  0,3

Theo đ nh lu t b o toàn electron:ị ậ ả

3x = 0,6 mol  →  x = 0,2 mol

⇒  mFe = 0,2× 56 = 11,2 gam. (Đáp áp B).

Ví d  12:ụ  Cho 3 kim lo i Al, Fe, Cu vào 2 lít dung d ch HNOạ ị 3 ph n ng v a đả ứ ừ ủ 
thu đ c 1,792 lít khí X (đktc) g m Nượ ồ 2 và NO2 có t  kh i h i so v iỉ ố ơ ớ  
He b ng 9,25. N ng đ  mol/lít HNOằ ồ ộ 3 trong dung d ch đ u làị ầ

A. 0,28M. B. 1,4M. C. 1,7M. D. 1,2M.

H ng d n gi iướ ẫ ả

Ta có: ( )
2 2N NO

X

M M
M 9,25 4 37

2

+
= � = =

là trung bình c ng kh i l ng phân t  c a hai khí Nộ ố ượ ử ủ 2 và NO2 nên:

2 2

X
N NO

n
n n 0,04 mol

2
= = =

và NO3
−  +  10e  →  N2                   NO3

−   +  1e   →  NO2

0,08  ←  0,4  ←  0,04 mol        0,04  ←   0,04 ←  0,04 mol

     M  →  Mn+  +  n.e  

                       0,04 mol

⇒ 3HNO (b kh )� �n 0,12 mol.=
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Nh n đ nh m iậ ị ớ :  Kim lo i nh ng bao nhiêu electron thì cũng nh n b yạ ườ ậ ấ  

nhiêu g c NOố 3
− đ  t o mu i.ể ạ ố

⇒ 3HNO ( ) ( ) ( )n n.e n.e 0,04 0,4 0,44 mol.t o mu i nh ng nh n� � �� �= = = + =

Do đó:
3HNO ( )n 0,44 0,12 0,56 molph n ng�� = + =

⇒ [ ]3

0,56
HNO 0,28M.

2
= =  (Đáp án A)

Ví d  13:ụ  Khi cho 9,6 gam Mg tác d ng h t v i dung d ch Hụ ế ớ ị 2SO4 đ m đ c,ậ ặ  
th y có 49 gam Hấ 2SO4 tham gia ph n ng, t o mu i MgSOả ứ ạ ố 4, H2O và 
s n ph m kh   X. X làả ẩ ử

A. SO2 B. S C. H2S D. SO2, H2S 

H ng d n gi iướ ẫ ả

Dung d ch Hị 2SO4 đ m đ c v a là ch t oxi hóa v a là môi tr ng.ạ ặ ừ ấ ừ ườ

G i a là s  oxi hóa c a S trong X. ọ ố ủ

Mg → Mg2+  + 2e S+6   +   (6-a)e   →  S a

0,4 mol            0,8 mol                            0,1 mol    0,1(6-a) mol

T ng s  mol Hổ ố 2SO4 đã dùng là : 
49

0,5
98

= (mol)

S  mol Hố 2SO4 đã dùng đ  t o mu i b ng s  mol Mg = 9,6 : 24 = 0,4 mol.ể ạ ố ằ ố

S  mol Hố 2SO4 đã dùng đ  oxi hóa Mg là:ể

0,5 − 0,4 = 0,1 mol.

Ta có:  0,1× (6 − a) = 0,8 → x = −2. V y X là Hậ 2S. (Đáp án C)

Ví d  14:ụ  Đ  a gam b t s t ngoài không khí, sau m t th i gian s  chuy n thànhể ộ ắ ộ ờ ẽ ể  
h n h p A có kh i l ng là 75,2 gam g m Fe, FeO, Feỗ ợ ố ượ ồ 2O3 và Fe3O4. 
Cho h n h p A ph n ng h t v i dung d ch Hỗ ợ ả ứ ế ớ ị 2SO4 đ m đ c, nóngậ ặ  
thu đ c 6,72 lít khí SOượ 2 (đktc). Kh i l ng a gam là:ố ượ

 A. 56 gam. B. 11,2 gam. C. 22,4 gam. D. 25,3 gam.

H ng d n gi iướ ẫ ả
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S  mol Fe ban đ u trong a gam: ố ầ Fe

a
n

56
= mol.

S  mol Oố 2 tham gia ph n ng: ả ứ
2O

75,2 a
n

32

−= mol.

Quá trình oxi hóa:        

3Fe Fe 3e
a 3a

mol mol
56 56

+� +
(1)

S  mol e nh ng:   ố ườ e

3a
n mol

56
=

Quá trình kh :ử O2  +  4e  →   2O−2 (2)

SO4
2− + 4H+ + 2e  →  SO2 + 2H2O (3)

T  (2), (3)  ừ →  cho 2 2e O SOn 4n 2n= +

                
75,2 a 3a

4 2 0,3
32 56

−= � + � =

⇒ a = 56 gam. (Đáp án A)

Ví d  15:ụ  Cho 1,35 gam h n h p A g m Cu, Mg, Al tác d ng v i HNOỗ ợ ồ ụ ớ 3 dư 
đ c 1,12 lít NO và NOượ 2 (đktc) có kh i l ng mol trung bình là 42,8.ố ượ  
T ng kh i l ng mu i nitrat sinh ra là:ổ ố ượ ố

A. 9,65 gam B. 7,28 gam C. 4,24 gam D. 5,69 gam 

H ng d n gi iướ ẫ ả

D a vào s  đ  đ ng chéo tính đ c s  mol NO và NOự ơ ồ ườ ượ ố 2 l n l t là 0,01ầ ượ  
và 0,04 mol. Ta có các bán ph n ng:ả ứ

NO3
− + 4H+ + 3e  →  NO + 2H2O

NO3
− + 2H+ + 1e  →  NO2 + H2O

Nh  v y, t ng electron nh n là 0,07 mol.ư ậ ổ ậ

G i x, y, z l n l t là s  mol Cu, Mg, Al có trong 1,35 gam h n h p kimọ ầ ượ ố ỗ ợ  
lo i. Ta có các bán ph n ng: ạ ả ứ

Cu  →  Cu2+  + 2e     Mg  →  Mg2+  + 2e      Al  →  Al3+  + 3e

⇒ 2x + 2y + 3z = 0,07.

Kh i l ng mu i nitrat sinh ra là:ố ượ ố
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m  = 
3 2Cu(NO )m + 

3 2Mg( NO )m + 
3 3Al( NO )m

     = 1,35 + 62(2x + 2y + 3z)

     = 1,35 + 62 ×  0,07 = 5,69 gam.

M T S  BÀI T P V N D NG GIAI THEO PH NG PHÁPỘ Ố Ậ Ậ Ụ ƯƠ  

B O TOÀM MOL ELECTRONẢ

01. Hoà tan hoàn toàn m gam Al vào dung d ch HNOị 3 r t loãng thì thu đ c h nấ ượ ỗ  
h p  g m 0,015  mol  khí  Nợ ồ 2O và  0,01mol  khí  NO (ph n  ng  không t oả ứ ạ  
NH4NO3). Giá tr  c a m làị ủ

A. 13,5 gam. B. 1,35 gam. C.  0,81 gam. D. 8,1 gam.

02. Cho m t lu ng CO đi qua ng s  đ ng 0,04 mol h n h p A g m FeO vàộ ồ ố ứ ự ỗ ợ ồ  
Fe2O3 đ t nóng. Sau khi k t thúc thí nghi m thu đ c ch t r n B g m 4ố ế ệ ượ ấ ắ ồ  
ch t n ng 4,784 gam. Khí đi ra kh i ng s  h p th  vào dung d ch Ca(OH)ấ ặ ỏ ố ứ ấ ụ ị 2 

d , thì thu đ c 4,6 gam k t t a. Ph n trăm kh i l ng FeO trong h n h pư ượ ế ủ ầ ố ượ ỗ ợ  
A là 

       A. 68,03%. B. 13,03%. C. 31,03%. D. 68,97%.

03. M t h n h p g m hai b t kim lo i Mg và Al đ c chia thành hai ph n b ngộ ỗ ợ ồ ộ ạ ượ ầ ằ  
nhau:
- Ph n 1ầ : cho tác d ng v i HCl d  thu đ c 3,36 lít Hụ ớ ư ượ 2. 
-  Ph n 2ầ : hoà tan h t trong HNOế 3 loãng d  thu đ c V lít m t khí khôngư ượ ộ  
màu, hoá nâu trong không khí (các th  tích khí đ u đo  đktc). Giá tr  c a Vể ề ở ị ủ  
là

A. 2,24 lít. B. 3,36 lít. C. 4,48 lít. D. 5,6 lít.

04. Dung d ch X g m AgNOị ồ 3 và Cu(NO3)2 có cùng n ng đ . L y m t l ng h nồ ộ ấ ộ ượ ỗ  
h p g m 0,03 mol Al; 0,05 mol Fe cho vào 100 ml dung d ch X cho t i khíợ ồ ị ớ  
ph n ng k t thúc thu đ c ch t r n Y ch a 3 kim lo i.Cho Y vào HCl dả ứ ế ượ ấ ắ ứ ạ ư 
gi i phóng 0,07 gam khí. N ng đ  c a hai mu i là ả ồ ộ ủ ố

A. 0,3M. B. 0,4M. C. 0,42M. D. 0,45M.

05. Cho 1,35 gam h n h p Cu, Mg, Al tác d ng v i HNOỗ ợ ụ ớ 3 d  đ c 896 ml h n h pư ượ ỗ ợ  
g m NO và NOồ 2 có M 42= . Tính t ng kh i l ng mu i nitrat sinh ra (khí ổ ố ượ ố ở 
đktc).

       A. 9,41 gam. B. 10,08 gam.  C. 5,07 gam. D. 8,15 gam.
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06. Hòa tan h t 4,43 gam h n h p Al và Mg trong HNOế ỗ ợ 3 loãng thu đ c dungượ  
d ch A và 1,568 lít (đktc) h n h p hai khí (đ u không màu) có kh i l ngị ỗ ợ ề ố ượ  
2,59 gam trong đó có m t khí b  hóa thành màu nâu trong không khí. Tính sộ ị ố 
mol HNO3 đã ph n ng.ả ứ

A. 0,51 mol. B. A. 0,45 mol. C. 0,55 mol. D. 0,49 mol.

07. Hòa tan hoàn toàn m gam h n h p g m ba kim lo i b ng dung d ch HNOỗ ợ ồ ạ ằ ị 3 thu 
đ c 1,12 lít h n h p khí D (đktc) g m NOượ ỗ ợ ồ 2 và NO. T  kh i h i c a D so v iỉ ố ơ ủ ớ  
hiđro  b ng  18,2.  Tính  th  tích  t i  thi u  dung  d ch  HNOằ ể ố ể ị 3 37,8%  (d  = 
1,242g/ml) c n dùng.ầ

A. 20,18 ml. B. 11,12 ml. C. 21,47 ml. D. 36,7 ml.

08. Hòa tan 6,25 gam h n h p Zn và Al vào 275 ml dung d ch HNOỗ ợ ị 3 thu đ cượ  
dung d ch A, ch t r n B g m các kim lo i ch a tan h t cân n ng 2,516 gamị ấ ắ ồ ạ ư ế ặ  
và 1,12 lít h n h p khí D (  đktc) g m NO và NOỗ ợ ở ồ 2. T  kh i c a h n h p D soỉ ố ủ ỗ ợ  
v i Hớ 2 là 16,75. Tính n ng đ  mol/l c a HNOồ ộ ủ 3 và tính kh i l ng mu i khanố ượ ố  
thu đ c khi cô c n dung d ch sau ph n ng.ượ ạ ị ả ứ

A. 0,65M và 11,794 gam. B. 0,65M và 12,35 gam.

C. 0,75M và 11,794 gam. D. 0,55M và 12.35 gam.

09. Đ t cháy 5,6 gam b t Fe trong bình đ ng Oố ộ ự 2 thu đ c 7,36 gam h n h p Aượ ỗ ợ  
g m Feồ 2O3, Fe3O4 và Fe. Hòa tan hoàn toàn l ng h n h p A b ng dung d chượ ỗ ợ ằ ị  
HNO3 thu đ c V lít h n h p khí B g m NO và NOượ ỗ ợ ồ 2. T  kh i c a B so v iỉ ố ủ ớ  
H2 b ng 19. Th  tích V  đktc làằ ể ở

A. 672 ml. B. 336 ml. C. 448 ml. D. 896 ml.

10. Cho a gam h n h p A g m oxit FeO, CuO, Feỗ ợ ồ 2O3 có s  mol b ng nhau tác d ngố ằ ụ  
hoàn toàn v i l ng v a đ  là 250 ml dung d ch HNOớ ượ ừ ủ ị 3 khi đun nóng nh , thuẹ  
đ c dung d ch B và 3,136 lít (đktc) h n h p khí C g m NOượ ị ỗ ợ ồ 2 và NO có t  kh iỉ ố  
so v i hiđro là 20,143. Tính a.ớ

A. 74,88 gam. B. 52,35 gam. C. 61,79 gam. D. 72,35 gam.

Đáp án các bài t p v n d ngậ ậ ụ

1. B 2. B 3. A 4. B 5. C

6. D 7. C 8. A 9. D 10. A

Ph ng pháp 4ươ

S  D NG PH NG TRÌNH ION - ELETRONỬ Ụ ƯƠ
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Đ  làm t t các bài toán b ng ph ng pháp ion đi u đ u tiên các b n ph iể ố ằ ươ ề ầ ạ ả  
n m ch c ph ng trình ph n ng d i  d ng các phân t  t  đó suy ra  cácắ ắ ươ ả ứ ướ ạ ử ừ  
ph ng trình ion, đôi khi có m t s  bài t p không th  gi i theo các ph ngươ ộ ố ậ ể ả ươ  
trình phân t  đ c mà ph i gi i d a theo ph ng trình ion. Vi c gi i bài toánử ượ ả ả ự ươ ệ ả  
hóa h c b ng ph ng pháp ion giúp chúng ta hi u k  h n v  b n ch t c a cácọ ằ ươ ể ỹ ơ ề ả ấ ủ  
ph ng trình hóa h c.  T  m t ph ng trình ion có th  đúng v i r t  nhi uươ ọ ừ ộ ươ ể ớ ấ ề  
ph ng trình phân t . Ví d  ph n ng gi a h n h p dung d ch axit v i dungươ ử ụ ả ứ ữ ỗ ợ ị ớ  
d ch baz  đ u có chung m t ph ng trình ion làị ơ ề ộ ươ

H+  +  OH−   →   H2O

ho c ph n ng c a Cu kim lo i v i h n h p dung d ch NaNOặ ả ứ ủ ạ ớ ỗ ợ ị 3 và dung d chị  
H2SO4 là

3Cu  +  8H+  +  2NO3
−   →   3Cu2+  +  2NO↑  +  4H2O...

Sau đây là m t s  ví d :ộ ố ụ

Ví d  1:ụ  H n h p X g m (Fe, Feỗ ợ ồ 2O3, Fe3O4, FeO) v i s  mol m i ch t là 0,1ớ ố ỗ ấ  
mol, hòa tan h t vào dung d ch Y g m (HCl và Hế ị ồ 2SO4 loãng) d  thuư  
đ c dung d ch Z. Nh  t  t  dung d ch Cu(NOượ ị ỏ ừ ừ ị 3)2 1M vào dung d ch Zị  
cho t i khi ng ng thoát khí NO. Th  tích dung d ch Cu(NOớ ừ ể ị 3)2 c n dùngầ  
và th  tích khí thoát ra  đktc thu c ph ng án nào?ể ở ộ ươ

A. 25 ml; 1,12 lít. B. 0,5 lít; 22,4 lít.

C. 50 ml; 2,24 lít. D. 50 ml; 1,12 lít.

H ng d n gi iướ ẫ ả

Quy h n h p 0,1 mol Feỗ ợ 2O3 và 0,1 mol FeO thành 0,1 mol Fe3O4. 

H n h p X g m: (Feỗ ợ ồ 3O4 0,2 mol; Fe 0,1 mol) tác d ng v i dung d ch Yụ ớ ị

Fe3O4 + 8H+  →  Fe2+     +    2Fe3+  +  4H2O

   0,2         →       0,2             0,4 mol

Fe  +  2H+   →   Fe2+  +  H2
↑ 

0,1         →         0,1 mol

Dung d ch Z: (Feị 2+: 0,3 mol; Fe3+: 0,4 mol) + Cu(NO3)2:

3Fe2+  +  NO3
−  +  4H+   →   3Fe3+  +  NO↑  +  2H2O

 0,3          0,1                                        0,1 mol

⇒ VNO =  0,1× 22,4 = 2,24 lít.

38



3 2 3
Cu( NO ) NO

1
n n 0,05

2
−= = mol

⇒
3 2dd Cu(NO )

0,05
V 0,05

1
= = lít  (hay 50 ml).  (Đáp án C)

Ví d  2:ụ  Hòa tan 0,1 mol Cu kim lo i trong 120 ml dung d ch X g m HNOạ ị ồ 3 1M 
và H2SO4 0,5M. Sau khi ph n ng k t thúc thu đ c V lít khí NO duyả ứ ế ượ  
nh t (đktc).ấ

Giá tr  c a V làị ủ

A. 1,344 lít. B. 1,49 lít. C. 0,672 lít. D. 1,12 lít.

H ng d n gi iướ ẫ ả

3HNOn 0,12= mol ;        
2 4H SOn 0,06= mol

⇒ T ng:ổ H
n 0,24+ = mol     và     

3NO
n 0,12− = mol.

Ph ng trình ion:ươ

3Cu     +     8H+   +  2NO3
−   →   3Cu2+  +  2NO↑  +  4H2O

Ban đ u:ầ  0,1     →   0,24  →  0,12 mol

Ph n ng:ả ứ 0,09    ←   0,24  →  0,06            →                0,06 mol

Sau ph n ng:ả ứ 0,01 (d )    (h t)      0,06 (d )ư ế ư

⇒ VNO  =  0,06× 22,4  =  1,344 lít. (Đáp án A)

Ví d  3:ụ  Dung d ch X ch a dung d ch NaOH 0,2M và dung d ch Ca(OH)ị ứ ị ị 2 0,1M. 
S c 7,84 lít khí COụ 2 (đktc) vào 1 lít dung d ch X thì l ng k t t a thuị ượ ế ủ  
đ c làượ

A. 15 gam. B. 5 gam. C. 10 gam. D. 0 gam.

H ng d n gi iướ ẫ ả

2COn = 0,35 mol ;  nNaOH = 0,2 mol;  
2Ca(OH)n = 0,1 mol.

⇒ T ng:ổ OH
n − = 0,2 + 0,1× 2 = 0,4 mol   và   2Ca

n + = 0,1 mol.

Ph ng trình ion rút g n:ươ ọ

CO2  +  2OH−   →   CO3
2−  +  H2O

0,35         0,4
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0,2    ←   0,4     →      0,2 mol

⇒ 2CO ( )n dﾭ = 0,35 − 0,2 = 0,15 mol

ti p t c x y ra ph n ng:ế ụ ẩ ả ứ

CO3
2−  +  CO2  +  H2O   →   2HCO3

−

Ban đ u:ầ 0,2           0,15 mol

Ph n ng:ả ứ 0,15   ←  0,15 mol

⇒ 2
3CO

n −  còn l i b ng 0,15 molạ ằ

⇒ 3CaCOn
� = 0,05 mol

⇒ 3CaCOm = 0,05× 100 = 5 gam. (Đáp án B)

Ví d  4:ụ  Hòa tan h t h n h p g m m t kim lo i ki m và m t kim lo i ki m thế ỗ ợ ồ ộ ạ ề ộ ạ ề ổ 
trong n c đ c dung d ch A và có 1,12 lít Hướ ượ ị 2 bay ra (  đktc). Cho dungở  
d ch ch a 0,03 mol AlClị ứ 3 vào dung d ch A. kh i l ng k t t a thu đ cị ố ượ ế ủ ượ  
là

A. 0,78 gam. B. 1,56 gam. C. 0,81 gam. D. 2,34 gam.

H ng d n gi iướ ẫ ả

Ph n ng c a kim lo i ki m và kim lo i ki m th  v i Hả ứ ủ ạ ề ạ ề ổ ớ 2O:

M  +  nH2O   →   M(OH)n  +  2

n
H

2

T  ph ng trình ta có:ừ ươ

2HOH
n 2n− = = 0,1mol.

Dung d ch A tác d ng v i 0,03 mol dung d ch AlClị ụ ớ ị 3:

Al3+   +   3OH−   →   Al(OH)3↓

Ban đ u:ầ 0,03       0,1 mol

Ph n ng:ả ứ 0,03  → 0,09      →     0,03 mol

⇒ OH ( )
n

dﾭ− = 0,01mol

ti p t c hòa tan k t t a theo ph ng trình:ế ụ ế ủ ươ

Al(OH)3  +  OH−   →   AlO2
−  +  2H2O
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   0,01  ←  0,01 mol

V y:ậ
3Al(OH)m = 78× 0,02 = 1,56 gam. (Đáp án B)

Ví d  5:ụ  Dung d ch A ch a 0,01 mol Fe(NOị ứ 3)3 và 0,15 mol HCl có kh  năng hòaả  
tan t i đa bao nhiêu gam Cu kim lo i? (Bi t NO là s n ph m kh  duyố ạ ế ả ẩ ử  
nh t)ấ

A. 2,88 gam. B. 3,92 gam. C. 3,2 gam. D. 5,12 gam.

H ng d n gi iướ ẫ ả

Ph ng trình ion:ươ

Cu   +   2Fe3+   →   2Fe2+   +   Cu2+

               0,005 ← 0,01 mol

3Cu     +     8H+   +  2NO3
−   →   3Cu2+  +  2NO↑  +  4H2O

Ban đ u: ầ                   0,15          0,03 mol           →               H+ dư

Ph n ng:      0,045   ả ứ ←    0,12   ←   0,03 mol

⇒ mCu t i đaố   =  (0,045 + 0,005) ×  64  =  3,2 gam. (Đáp án C)

Ví d  6: ụ Cho h n h p g m NaCl và NaBr tác d ng v i dung d ch AgNOỗ ợ ồ ụ ớ ị 3 dư 
thu đ c k t  t a  có kh i  l ng đúng b ng kh i  l ng AgNOượ ế ủ ố ượ ằ ố ượ 3 đã 
ph n ng. Tính ph n trăm kh i l ng NaCl trong h n h p đ u.ả ứ ầ ố ượ ỗ ợ ầ

A. 23,3% B. 27,84%. C. 43,23%. D. 31,3%.

H ng d n gi iướ ẫ ả

Ph ng trình ion: ươ

Ag+  +  Cl−   →   AgCl↓

Ag+  +  Br−   →   AgBr↓

Đ t:ặ nNaCl = x mol ;  nNaBr = y mol

mAgCl + mAgBr  =  3( )AgNOm
p.ﾭ

⇒
3Cl Br NO

m m m− − −+ =

⇒ 35,5x + 80y  =  62(x + y)

⇒ x : y  =  36 : 53
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Ch n x = 36, y = 53    ọ →    NaCl

58,5 36 100
%m

58,5 36 103 53

� �=
� + �  =  27,84%. (Đáp án B)

Ví d  7:ụ  Tr n 100 ml dung d ch A (g m KHCOộ ị ồ 3 1M và K2CO3 1M) vào 100 ml 
dung d ch B (g m NaHCOị ồ 3 1M và Na2CO3 1M) thu đ c dung d ch C.ượ ị

Nh  t  t  100 ml dung d ch D (g m Hỏ ừ ừ ị ồ 2SO4 1M và HCl 1M) vào dung 
d ch  C  thu  đ c  V  lít  COị ượ 2 (đktc)  và  dung  d ch  E.  Cho  dung  d chị ị  
Ba(OH)2 t i d  vào dung d ch E thì thu đ c m gam k t t a. Giá trớ ư ị ượ ế ủ ị 
c a m và V l n l t làủ ầ ượ

A. 82,4 gam và 2,24 lít. B. 4,3 gam và 1,12 lít.

C. 43 gam và 2,24 lít. D. 3,4 gam và 5,6 lít.

H ng d n gi iướ ẫ ả

Dung d ch C ch a:ị ứ HCO3
− : 0,2 mol ; CO3

2− : 0,2 mol.

Dung d ch D có t ng:ị ổ H
n + = 0,3 mol.

Nh  t  t  dung d ch C và dung d ch D:ỏ ừ ừ ị ị

CO3
2−  +  H+   →   HCO3

−

 0,2   →  0,2     →      0,2 mol

HCO3
−  +  H+   →   H2O  +  CO2

Ban đ u:ầ   0,4          0,1 mol

Ph n ng:ả ứ   0,1   ←   0,1            →           0,1 mol
                  

D :ư 0,3 mol

Ti p t c cho dung d ch Ba(OH)ế ụ ị 2 d  vào dung d ch E:ư ị

Ba2+    +   HCO3
−   +   OH−   →   BaCO3↓   +   H2O

                 0,3                       →        0,3 mol

Ba2+   +   SO4
2−     →      BaSO4

                0,1         →           0,1 mol

⇒ 2COV = 0,1× 22,4 = 2,24 lít.

T ng kh i l ng k t t a:ổ ố ượ ế ủ

m = 0,3× 197 + 0,1× 233 = 82,4 gam.  (Đáp án A)
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Ví d  8:ụ  Hòa tan hoàn toàn 7,74 gam m t h n h p g m Mg, Al b ng 500 mlộ ỗ ợ ồ ằ  
dung d ch g m Hị ồ 2SO4 0,28M và HCl 1M thu đ c 8,736 lít Hượ 2 (đktc) và 
dung d ch X.ị

Thêm V lít dung d ch ch a đ ng th i NaOH 1M và Ba(OH)ị ứ ồ ờ 2 0,5M vào 
dung d ch X thu đ c l ng k t t a l n nh t.ị ượ ượ ế ủ ớ ấ

a) S  gam mu i thu đ c trong dung d ch X làố ố ượ ị

A. 38,93 gam. B. 38,95 gam.

C. 38,97 gam. D. 38,91 gam.

b) Th  tích V làể

A. 0,39 lít. B. 0,4 lít.

C. 0,41 lít. D. 0,42 lít.

c) L ng k t t a làượ ế ủ

A. 54,02 gam. B. 53,98 gam.

C. 53,62 gam. D. 53,94 gam.

H ng d n gi iướ ẫ ả

a) Xác đ nh kh i l ng mu i thu đ c trong dung d ch X:ị ố ượ ố ượ ị

2 4H SOn = 0,28× 0,5 = 0,14 mol

⇒ 2
4SO

n − = 0,14 mol    và     H
n + = 0,28 mol.

 nHCl = 0,5 mol

⇒ H
n + = 0,5 mol        và      Cl

n − = 0,5 mol.

V y t ngậ ổ H
n + = 0,28 + 0,5 = 0,78 mol.

Mà  
2Hn = 0,39 mol. Theo ph ng trình ion rút g n:ươ ọ

Mg0  +  2H+   →   Mg2+  +  H2
↑ (1)

Al  +  3H+   →   Al3+  +  
3

2
H2

↑ (2)

Ta th yấ 2HH (p-)
n 2n+ =     →       H+ h t.ế

⇒ mhh mu iố   =  mhh k.lo iạ  + 2
4SO Cl

m m− −+
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             =  7,74 + 0,14× 96 + 0,5× 35,5 = 38,93gam. (Đáp án A)

b) Xác đ nh th  tích V:ị ể

2

NaOH

Ba(OH)

n 1V mol

n 0,5V mol

= ￼�
�= �

  

⇒   T ng ổ OH
n − = 2V mol   và   2Ba

n + = 0,5V mol.

Ph ng trình t o k t t a:ươ ạ ế ủ

Ba2+       +      SO4
2−    →    BaSO4↓ (3)

0,5V mol        0,14 mol

Mg2+      +      2OH−     →    Mg(OH)2↓ (4)

Al3+        +      3OH−     →    Al(OH)3↓ (5)

Đ  k t t a đ t l n nh t thì s  mol OHể ế ủ ạ ớ ấ ố − đ  đ  k t t a h t các ion Mgủ ể ế ủ ế 2+ và Al3+. 
Theo các ph ng trình ph n ng (1), (2), (4), (5) ta có:ươ ả ứ

H
n + = OH

n − = 0,78 mol

⇒  2V = 0,78     →     V = 0,39 lít. (Đáp án A)

c) Xác đ nh l ng k t t a:ị ượ ế ủ

2Ba
n + = 0,5V = 0,5× 0,39 = 0,195 mol > 0,14 mol   →   Ba2+ d .ư

⇒ 4BaSOm = 0,14× 233 = 32,62 gam.

V yậ  mk t t aế ủ   =  
4BaSOm + m 2 k.lo iạ  + OH

m −

             =  32,62 + 7,74 + 0,78 ×  17  =  53,62 gam. (Đáp án C)

Ví d  9:ụ  (Câu 40 - Mã 182 - TS Đ i H c - Kh i A 2007ạ ọ ố )

Cho m gam h n h p Mg, Al vào 250 ml dung d ch X ch a h n h p axitỗ ợ ị ứ ỗ ợ  
HCl 1M và axit H2SO4 0,5M, thu đ c 5,32 lít Hượ 2 (  đktc) và dung d chở ị  
Y (coi th  tích dung d ch không đ i). Dung d ch Y có pH làể ị ổ ị

A. 1. B. 6. C. 7. D. 2.

H ng d n gi iướ ẫ ả

 nHCl = 0,25 mol ;  
2 4H SOn = 0,125.

⇒ T ng:ổ H
n + = 0,5 mol ;
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2H ( )n tﾭo thﾭnh = 0,2375 mol.

Bi t r ng:ế ằ    c  2 mol ion Hứ +  →  1 mol H2

v y 0,475 mol Hậ + ← 0,2375 mol H2

⇒ H ( )
n

dﾭ+ = 0,5 − 0,475 = 0,025 mol

⇒
0,025

H
0,25

+� �=� �  = 0,1 = 10−1M   →   pH = 1. (Đáp án A)

Ví d  10:ụ  (Câu 40 - Mã đ  285 - Kh i B - TSĐH 2007ề ố )

Th c hi n hai thí nghi m:ự ệ ệ

1) Cho 3,84 gam Cu ph n ng v i 80 ml dung d ch HNOả ứ ớ ị 3 1M thoát ra 
V1 lít NO.

2) Cho 3,84 gam Cu ph n ng v i 80 ml dung d ch ch a HNOả ứ ớ ị ứ 3 1M và 
H2SO4 0,5 M thoát ra V2 lít NO.

Bi t NO là s n ph m kh  duy nh t, các th  tích khí đo  cùng đi uế ả ẩ ử ấ ể ở ề  
ki n. Quan h  gi a Vệ ệ ữ 1 và V2 là

A. V2 = V1. B. V2 = 2V1. C. V2 = 2,5V1. D. V2 = 1,5V1.

H ng d n gi iướ ẫ ả

TN1: 

3

Cu

HNO

3,84
n 0,06 mol

64
n 0,08 mol

� = =�
�
� =�

         ⇒          
3

H

NO

n 0,08 mol

n 0,08 mol

+

−

=��
� =��

3Cu  +  8H+  +  2NO3
−   →   3Cu2+  +  2NO↑  +  4H2O

Ban đ u:ầ 0,06      0,08      0,08 mol      →        H+ ph n ng h tả ứ ế

Ph n ng:ả ứ 0,03 ← 0,08 → 0,02        →                    0,02 mol

⇒ V1 t ng ng v i 0,02 mol NO.ươ ứ ớ

TN2: nCu = 0,06 mol ;  
3HNOn = 0,08 mol ;  

2 4H SOn = 0,04 mol.

⇒ T ng: ổ H
n + = 0,16 mol ;

3NO
n − = 0,08 mol.

3Cu  +   8H+  +  2NO3
−   →   3Cu2+  +  2NO↑  +  4H2O
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Ban đ u:ầ 0,06      0,16      0,08 mol       →      Cu và H+ ph n ng h tả ứ ế

Ph n ng:ả ứ 0,06 → 0,16 → 0,04        →                     0,04 mol

⇒ V2 t ng ng v i 0,04 mol NO.ươ ứ ớ

Nh  v y Vư ậ 2 = 2V1. (Đáp án B)

Ví d  11:ụ  (Câu 33 - Mã 285 - Kh i B - TSĐH 2007ố )

Tr n 100 ml dung d ch (g m Ba(OH)ộ ị ồ 2 0,1M và NaOH 0,1M) v i 400ớ  
ml dung d ch (g m Hị ồ 2SO4 0,0375M và HCl 0,0125M), thu đ c dungượ  
d ch X. Giá tr  pH c a dung d ch X làị ị ủ ị

A. 7. B. 2. C. 1. D. 6.

H ng d n gi iướ ẫ ả

2Ba(OH)

NaOH

n 0,01 mol

n 0,01 mol

= ￼
�=

  ⇒   T ng ổ OH
n − = 0,03 mol.

2 4H SO

HCl

n 0,015 mol

n 0,005 mol

= ￼
�=

  ⇒   T ng ổ H
n + = 0,035 mol.

Khi tr n h n h p dung d ch baz  v i h n h p dung d ch axit ta có ph ngộ ỗ ợ ị ơ ớ ỗ ợ ị ươ  
trình ion rút g n:ọ

H+   +    OH−    →   H2O

B t đ u            0,035       0,03 molắ ầ

Ph n ng:ả ứ         0,03  ←  0,03

Sau ph n ng:ả ứ H ( )
n

dﾭ+  = 0,035 − 0,03 = 0,005 mol.

⇒ T ng: ổ Vdd (sau tr n)ộ  = 500 ml  (0,5 lít).

0,005
H

0,5
+� �=� �  = 0,01 = 10−2   →    pH = 2. (Đáp án B)

Ví d  12:ụ  (Câu 18 - Mã 231 - TS Cao Đ ng - Kh i A 2007ẳ ố )

Cho m t m u h p kim Na-Ba tác d ng v i n c (d ), thu đ c dungộ ẫ ợ ụ ớ ướ ư ượ  
d ch X và 3,36 lít Hị 2 (  đktc). Th  tích dung d ch axit Hở ể ị 2SO4 2M c nầ  
dùng đ  trung hoà dung d ch X làể ị

A. 150 ml. B. 75 ml. C. 60 ml. D. 30 ml.

H ng d n gi iướ ẫ ả
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Na  +  H2O   →   NaOH  +  
1

2
H2

Ba  +  2H2O   →   Ba(OH)2  +  H2

2Hn = 0,15 mol, theo ph ng trình  ươ →  t ng s  ổ ố 2
2HOH (d X)

n 2n− = = 0,3 mol.

Ph ng trình ion rút g n c a dung d ch axit v i dung d ch baz  làươ ọ ủ ị ớ ị ơ

H+  +  OH−   →   H2O

⇒ H
n + = OH

n − = 0,3 mol    →    2 4H SOn = 0,15 mol

⇒
2 4H SO

0,15
V

2
=  = 0,075 lít  (75 ml). (Đáp án B)

Ví d  13:ụ  Hòa tan h n h p X g m hai kim lo i A và B trong dung d ch HNOỗ ợ ồ ạ ị 3 

loãng. K t thúc ph n ng thu đ c h n h p khí Y (g m 0,1 mol NO,ế ả ứ ượ ỗ ợ ồ  
0,15 mol NO2 và 0,05 mol N2O). Bi t r ng không có ph n ng t oế ằ ả ứ ạ  
mu i NHố 4NO3. S  mol HNOố 3 đã ph n ng là: ả ứ

A. 0,75 mol.       B. 0,9 mol. C. 1,05 mol. D. 1,2 mol.

H ng d n gi iướ ẫ ả

Ta có bán ph n ng:ả ứ

NO3
−  +  2H+  +  1e   →   NO2  +  H2O (1)

           2 ×  0,15         ←        0,15

NO3
−  +  4H+  + 3e    →   NO  +  2H2O (2)

           4 ×  0,1           ←         0,1

2NO3
−  +  10H+  +  8e   →   N2O  +  5H2O (3)

           10 ×  0,05         ←          0,05

T  (1), (2), (3)  nh n đ c:ừ ậ ượ

3HNO H
n n

pﾭ
+= � = 2 0,15 4 0,1 10 0,05� + � + �  = 1,2 mol. (Đáp án D)

Ví d  14:ụ  Cho 12,9 gam h n h p Al và Mg ph n ng v i dung d ch h n h p haiỗ ợ ả ứ ớ ị ỗ ợ  
axit HNO3 và H2SO4 (đ c nóng) thu đ c 0,1 mol m i khí SOặ ượ ỗ 2, NO, 
NO2. Cô c n dung d ch sau ph n ng kh i l ng mu i khan thu đ cạ ị ả ứ ố ượ ố ượ  
là:

A. 31,5 gam. B. 37,7 gam. C. 47,3 gam. D. 34,9 gam.
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H ng d n gi iướ ẫ ả

Ta có bán ph n ng:ả ứ

2NO3
−  +  2H+  +  1e   →   NO2  +  H2O  +  NO3

− (1)

                                               0,1          →        0,1

4NO3
−  + 4H+  +  3e   →   NO  +  2H2O  +  3NO3

− (2)

                                               0,1          →       3 ×  0,1

2SO4
2−  +  4H+  +  2e   →   SO2  +  H2O  +  SO4

2− (3)

                                                0,1         →       0,1

T  (1), (2), (3) ừ → s  mol NOố 3
− t o mu i b ng 0,1 + 3 ạ ố ằ ×  0,1 = 0,4 mol;

                              s  mol SOố 4
2− t o mu i b ng 0,1 mol.ạ ố ằ

⇒ mmu iố  = mk.lo iạ  + 
3NO

m −  + 2
4SO

m −

         = 12,9 + 62 ×  0,4 + 96 ×  0,1 = 47,3. (Đáp án C)

Ví d  15:ụ  Hòa tan 10,71 gam h n h p g m Al, Zn, Fe trong 4 lít dung d chỗ ợ ồ ị  
HNO3 aM v a đ  thu đ c dung d ch A và 1,792 lít h n h p khí g mừ ủ ượ ị ỗ ợ ồ  
N2 và N2O có t  l  mol 1:1. Cô c n dung d ch A thu đ c m (gam.)ỉ ệ ạ ị ượ  
mu i khan. giá tr  c a m, a là:ố ị ủ

A. 55,35 gam. và 2,2M B. 55,35 gam. và 0,22M

C. 53,55 gam. và 2,2M D. 53,55 gam. và 0,22M

H ng d n gi iướ ẫ ả

2 2N O N

1,792
n n 0,04

2 22,4
= = =

� mol.

Ta có bán ph n ng:ả ứ

2NO3
−  +  12H+  +  10e   →   N2  +  6H2O

0,08          0,48                          0,04

2NO3
−  +  10H+  +  8e   →   N2O  +  5H2O

0,08          0,4                           0,04

⇒ 3HNO H
n n 0,88+= = mol.

⇒
0,88

a 0,22
4

= = M.
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S  mol NOố 3
− t o mu i b ng 0,88 ạ ố ằ − (0,08 + 0,08) = 0,72 mol.

Kh i l ng mu i b ng 10,71 + 0,72 ố ượ ố ằ ×  62 = 55,35 gam. (Đáp án B)

Ví d  16:ụ  Hòa tan 5,95 gam h n h p Zn, Al có t  l  mol là 1:2 b ng dung d chỗ ợ ỷ ệ ằ ị  
HNO3  loãng d  thu đ c 0,896 lít m t s n sh m kh  X duy nh tư ượ ộ ả ẩ ử ấ  
ch a nit . X là:ứ ơ

A. N2O B. N2 C. NO D. NH4
+

H ng d n gi iướ ẫ ả

Ta có: nZn = 0,05 mol; nAl = 0,1 mol.

G i a là s  mol c a Nọ ố ủ xOy, ta có:

Zn  →  Zn2+  +  2e Al  →  Al3+  +  3e

0,05                   0,1 0,1                    0,3

xNO3
− + (6x − 2y)H+  +  (5x − 2y)e  →  NxOy + (3x − 2y)H2O

                                       0,04(5x − 2y)        0,04

⇒ 0,04(5x − 2y) = 0,4  →  5x − 2y = 10

V y  X là Nậ 2. (Đáp án B)

Ví d  17:ụ  Cho h n h p g m 0,15 mol CuFeSỗ ợ ồ 2 và 0,09 mol Cu2FeS2 tác d ng v iụ ớ  
dung d ch HNOị 3 d  thu đ c dung d ch X và h n h p khí Y g m NOư ượ ị ỗ ợ ồ  
và NO2.  Thêm BaCl2 d  vào dung d ch X thu đ c m gam k t t a.ư ị ượ ế ủ  
M t khác, n u thêm Ba(OH)ặ ế 2 d  vào dung d ch X, l y k t t a nungư ị ấ ế ủ  
trong không khí đ n kh i l ng không đ i thu đ c a gam ch t r n.ế ố ượ ổ ượ ấ ắ  
Giá tr  c a m và a là:ị ủ

A. 111,84g và 157,44g  B. 111,84g và 167,44g  

C. 112,84g và 157,44g  A. 112,84g và 167,44g  

H ng d n gi iướ ẫ ả

Ta có bán ph n ng:ả ứ

CuFeS2 + 8H2O − 17e  →  Cu2+ + Fe3+ + 2SO4
2− + 16+

   0,15                                    0,15    0,15       0,3

Cu2FeS2 + 8H2O − 19e  →  2Cu2+ + Fe3+ + 2SO4
2− + 16+

   0,09                                       0,18    0,09       0,18

2
4SO

n 0,48− = mol; 
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  Ba2+  +  SO4
2−  →  BaSO4

                                0,48               0,48

⇒ m = 0,48 ×  233 = 111,84 gam.

nCu = 0,33 mol; nFe = 0,24 mol.

Cu  →  CuO            2Fe  →  Fe2O3

0,33      0,33            0,24        0,12

⇒ a = 0,33 ×  80 + 0,12 × 160 + 111,84 = 157,44 gam. (Đáp án A).

Ví d  18:ụ  Hòa tan 4,76 gam h n h p Zn, Al có t  l  mol 1:2 trong 400ml dungỗ ợ ỉ ệ  
d ch HNOị 3 1M v a đ , d c dung d ch X ch a m gam mu i khan vàừ ủ ượ ị ứ ố  
th y có khí thoát ra. Giá tr  c a m là:ấ ị ủ

A. 25.8 gam. B. 26,9 gam. C. 27,8 gam. D. 28,8 gam.

H ng d n gi iướ ẫ ả

nZn = 0,04 mol; nAl = 0,08 mol.

- Do ph n ng không t o khí nên trong dung d ch t o NHả ứ ạ ị ạ 4NO3. Trong dung 
d ch có:ị

0,04 mol Zn(NO3)2 và 0,08 mol Al(NO3)3

V y s  mol NOậ ố 3
− còn l i đ  t o NHạ ể ạ 4NO3 là: 

0,4 − 0,04 ×  2 − 0,08 ×  3 = 0,08 mol

- Do đó trong dung d ch t o 0,04  mol NHị ạ 4NO3 

m = 0,04 ×  189 + 0,08 ×  213 + 0,04 ×  80 = 27,8 gam. (Đáp án C)
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Ph ng pháp 5ươ

S  D NG CÁC GIÁ TR  TRUNG BÌNHỬ Ụ Ị

Đây là m t trong m t s  ph ng pháp hi n đ i nh t cho phép gi i nhanhộ ộ ố ươ ệ ạ ấ ả  
chóng và đ n gi n nhi u bài toán hóa h c và h n h p các ch t r n, l ng cũngơ ả ề ọ ỗ ợ ấ ắ ỏ  
nh  khí.ư

Nguyên t c  c a ph ng pháp nh  sau:  Kh i  l ng phân t  trung bìnhắ ủ ươ ư ố ượ ử  
(KLPTTB) (kí hi u ệ M ) cũng nh  kh i l ng nguyên t  trung bình (KLNTTB)ư ố ượ ử  
chính là kh i l ng c a m t mol h n h p, nên nó đ c tính theo công th c:ố ượ ủ ộ ỗ ợ ượ ứ

M = t ng kh i l ng h n h p (t nh theo gam)� ��� � � �
t ng s  mol c c ch t trong h n h p� � � � � �

.

i i1 1 2 2 3 3

1 2 3 i

M nM n M n M n ...
M

n n n ... n

+ + += =
+ + +

�
� (1)

trong đó M1, M2,... là KLPT (ho c KLNT) c a các ch t trong h n h p; nặ ủ ấ ỗ ợ 1, n2,... 
là s  mol t ng ng c a các ch t.ố ươ ứ ủ ấ

Công th c (1) có th  vi t thành:ứ ể ế

1 2 3
1 2 3

i i i

n n n
M M . M . M . ...

n n n
= + + +
� � �

1 1 2 2 3 3M M x M x M x ...= + + + (2)

trong đó x1, x2,... là % s  mol t ng ng (cũng chính là % kh i l ng) c a cácố ươ ứ ố ượ ủ  
ch t. Đ c bi t đ i v i ch t khí thì xấ ặ ệ ố ớ ấ 1, x2, ... cũng chính là % th  tích nên côngể  
th c (2) có th  vi t thành:ứ ể ế

i i1 1 2 2 3 3

1 2 3 i

M VM V M V M V ...
M

V V V ... V

+ + += =
+ + +

�
� (3)

trong đó V1, V2,... là th  tích c a các ch t khí. N u h n h p ch  có 2 ch t thì cácể ủ ấ ế ỗ ợ ỉ ấ  
công th c (1), (2), (3) t ng ng tr  thành (1’), (2’), (3’) nh  sau:ứ ươ ứ ở ư

1 1 2 1M n M (n n )
M

n

+ −= (1’)

trong đó n là t ng s  s  mol c a các ch t trong h n h p,ổ ố ố ủ ấ ỗ ợ
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1 1 2 1M M x M (1 x )= + − (2’)

trong đó con s  1 ng v i 100% vàố ứ ớ

1 1 2 1M V M (V V )
M

V

+ −= (3’)

trong đó V1 là th  tích khí th  nh t và V là t ng th  tích h n h p.ể ứ ấ ổ ể ỗ ợ

T  công th c tính KLPTTB ta suy ra các công th c tính KLNTTB.ừ ứ ứ

V i các công th c:ớ ứ

x y z 1

x y z 2

C H O ; n mol

C H O ; n mol� � �

ta có:

- Nguyên t  cacbon trung bình:ử

1 1 2 2

1 2

x n x n ...
x

n n ...

+ +=
+ +

- Nguyên t  hiđro trung bình:ử

1 1 2 2

1 2

y n y n ...
y

n n ...

+ +=
+ +

và đôi khi tính c  đ c s  liên k t  ả ượ ố ế π, s  nhóm ch c trung bình theo công th cố ứ ứ  
trên.

Ví d  1:ụ  Hòa tan hoàn toàn 2,84 gam h n h p hai mu i cacbonat c a hai kimỗ ợ ố ủ  
lo i phân nhóm IIạ A và thu c hai chu kỳ liên ti p trong b ng tu n hoànộ ế ả ầ  
b ng dung d ch HCl ta thu đ c dung d ch X và 672 ml COằ ị ượ ị 2 (  đktc).ở

1. Hãy xác đ nh tên các kim lo i.ị ạ

A. Be, Mg. B. Mg, Ca. C. Ca, Ba. D. Ca, Sr.

2. Cô c n dung d ch X thì thu đ c bao nhiêu gam mu i khan?ạ ị ượ ố

A. 2 gam. B. 2,54 gam. C. 3,17 gam. D. 2,95 gam.

H ng d n gi iướ ẫ ả

1. G i A, B là các kim lo i c n tìm. Các ph ng trình ph n ng làọ ạ ầ ươ ả ứ

ACO3 + 2HCl  →  ACl2 + H2O + CO2
↑ (1)

BCO3 + 2HCl  →  BCl2 + H2O + CO2
↑ (2)
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(Có th  g i M là kim lo i đ i di n cho 2 kim lo iể ọ ạ ạ ệ ạ  
A, B lúc đó ch  c n vi t m t ph ng trình ph nỉ ầ ế ộ ươ ả  

ngứ ).

Theo các ph n ng (1), (2) t ng s  mol các mu i cacbonat b ng:ả ứ ổ ố ố ằ

2CO

0,672
n 0,03

22,4
= = mol.

V y KLPTTB c a các mu i cacbonat làậ ủ ố

2,84
M 94,67

0,03
= =      và       A,BM 94,67 60 34,67= − =

Vì thu c 2 chu kỳ liên ti p nên hai kim lo i đó là Mg (M = 24) và Ca (M =ộ ế ạ  
40). (Đáp án B)

2. KLPTTB c a các mu i clorua:ủ ố

M 34,67 71 105,67= + =mu i clorua� .

Kh i l ng mu i clorua khan là 105,67ố ượ ố × 0,03 = 3,17 gam. (Đáp án C)

Ví d  2:ụ  Trong t  nhiên, đ ng (Cu) t n t i d i hai d ng đ ng v  ự ồ ồ ạ ướ ạ ồ ị 63
29Cu  và 

65
29Cu . KLNT (x p x  kh i l ng trung bình) c a Cu là 63,55. Tính %ấ ỉ ố ượ ủ  

v  kh i l ng c a m i lo i đ ng v .ề ố ượ ủ ỗ ạ ồ ị

A. 65Cu: 27,5% ;  63Cu: 72,5%. 

B. 65Cu: 70% ;  63Cu: 30%.

C. 65Cu: 72,5% ;  63Cu: 27,5%.

D. 65Cu: 30% ;  63Cu: 70%.

H ng d n gi iướ ẫ ả

G i x là % c a đ ng v  ọ ủ ồ ị 65
29Cu  ta có ph ng trình:ươ

M  = 63,55 = 65.x + 63(1 − x)

⇒ x = 0,275

V y: đ ng v  ậ ồ ị 65Cu chi m 27,5% và đ ng v  ế ồ ị 63Cu chi m 72,5%. (ế Đáp án C)

Ví d  3:ụ  H n h p khí SOỗ ợ 2 và O2 có t  kh i so v i CHỉ ố ớ 4 b ng 3. C n thêm baoằ ầ  
nhiêu lít O2 vào 20 lít h n h p khí đó đ  cho t  kh i so v i CHỗ ợ ể ỉ ố ớ 4 gi m điả  
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1/6, t c b ng 2,5. Các h n h p khí  cùng đi u ki n nhi t đ  và ápứ ằ ỗ ợ ở ề ệ ệ ộ  
su t.ấ

A. 10 lít. B. 20 lít. C. 30 lít. D. 40 lít.

H ng d n gi iướ ẫ ả

Cách 1: G i x là % th  tích c a SOọ ể ủ 2 trong h n h p ban đ u, ta có:ỗ ợ ầ

M  = 16× 3 = 48 = 64.x + 32(1 − x)

⇒ x = 0,5

V y: m i khí chi m 50%. Nh  v y trong 20 lít, m i khí chi m 10 lít. ậ ỗ ế ư ậ ỗ ế

G i ọ V là s  lít Oố 2 c n thêm vào, ta có:ầ

64 10 32(10 V)
M 2,5 16 40

20 V

� + +� = � = =
+

.

Gi i ra có V = 20 lít. (ả Đáp án B)

Cách 2:

Ghi chú: Có th  coi h n h p khí nh  m t khí có KLPT chính b ng KLPTể ỗ ợ ư ộ ằ  
trung bình c a h n h p, ví d , có th  xem không khí nh  m t khí v i KLPT làủ ỗ ợ ụ ể ư ộ ớ  
29.

H n h p khí ban đ u coi nh  khí th  nh t (20 lít có M = 16ỗ ợ ầ ư ứ ấ × 3 = 48), còn 
O2 thêm vào coi nh  khí th  hai, ta có ph ng trình:ư ứ ươ

48 20 32V
M 2,5 16 40

20 V

� += � = =
+

,

Rút ra V = 20 lít. (Đáp án B)

Ví d  4:ụ  Có 100 gam dung d ch 23% c a m t axit đ n ch c (dung d ch A).ị ủ ộ ơ ứ ị  
Thêm 30 gam m t axit đ ng đ ng liên ti p vào dung d ch ta đ c dungộ ồ ẳ ế ị ượ  
d ch B. Trung hòa 1/10 dung d ch B b ng 500 ml dung d ch NaOHị ị ằ ị  
0,2M (v a đ ) ta đ c dung d ch C.ừ ủ ượ ị

1. Hãy xác đ nh CTPT c a các axit.ị ủ

A. HCOOH  và  CH3COOH.

 B. CH3COOH  và  C2H5COOH.

C. C2H5COOH  và  C3H7COOH.

D. C3H7COOH  và  C4H9COOH.
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2. Cô c n dung d ch C thì thu đ c bao nhiêu gam mu i khan?ạ ị ượ ố

A. 5,7 gam. B. 7,5 gam. C. 5,75 gam. D. 7,55 gam.

H ng d n gi iướ ẫ ả

1. Theo ph ng pháp KLPTTB:ươ

RCOOH

1 23
m 2,3

10 10
= = gam,

2RCH COOH

1 30
m 3

10 10
= = gam.

2,3 3
M 53

0,1

+= = .

Axit duy nh t có KLPT < 53 là HCOOH (M = 46) và axit đ ng đ ng liênấ ồ ẳ  
ti p ph i là CHế ả 3COOH (M = 60). (Đáp án A)

2. Theo ph ng pháp KLPTTB:ươ

Vì Maxit = 53 nên M  = 53+ 23 1 75− =mu i� . Vì s  mol mu i b ng s  mol axitố ố ằ ố  

b ng 0,1 nên t ng kh i l ng mu i b ng 75ằ ổ ố ượ ố ằ × 0,1 = 7,5 gam. (Đáp án B)

Ví d  ụ 5: Có V lít khí A g m Hồ 2 và hai olefin là đ ng đ ng liên ti p, trong đó Hồ ẳ ế 2 

chi m 60% v  th  tích. D n h n h p A qua b t Ni nung nóng đ cế ề ể ẫ ỗ ợ ộ ượ  
h n h p khí B. Đ t cháy hoàn toàn khí B đ c 19,8 gam COỗ ợ ố ượ 2 và 13,5 
gam H2O. Công th c c a hai olefin làứ ủ

A. C2H4 và C3H6. B. C3H6 và C4H8.

C. C4H8 và C5H10. D. C5H10 và C6H12.

H ng d n gi iướ ẫ ả

Đ t CTTB c a hai olefin là ặ ủ n 2nC H .

 cùng đi u ki n nhi t đ  và áp su t thì th  tích t  l  v i s  mol khí.Ở ề ệ ệ ộ ấ ể ỷ ệ ớ ố

H n h p khí A có:ỗ ợ

n 2 n

2

C H

H

n 0,4 2

n 0,6 3
= = .

Áp d ng đ nh lu t b o toàn kh i l ng và đ nh lu t b o toàn nguyên t   ụ ị ậ ả ố ượ ị ậ ả ử → 
Đ t cháy h n h p khí B cũng chính là đ t cháy h n h p khí A. Ta có:ố ỗ ợ ố ỗ ợ
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n 2nC H  + 2

3n
O

2
  →  n CO2  +  n H2O (1)

2H2  +  O2   →   2H2O (2)

Theo ph ng trình (1) ta có:ươ

2 2CO H On n= = 0,45 mol.

⇒
n 2 nC H

0,45
n

n
=  mol.

T ng:ổ
2H O

13,5
n

18
=  = 0,75 mol

⇒ 2H O (pt 2)n = 0,75 − 0,45 = 0,3 mol

⇒ 2Hn = 0,3 mol.

Ta có: n 2 n

2

C H

H

n 0,45 2

n 0,3 n 3
= =

�

⇒ n  = 2,25

⇒ Hai olefin đ ng đ ng liên ti p là Cồ ẳ ế 2H4 và C3H6. (Đáp án B)

Ví d  ụ 6: Đ t cháy hoàn toàn a gố am h n h p hai r u no, đ n ch c liên ti pỗ ợ ượ ơ ứ ế  
trong dãy đ ng đ ng thu đ c 3,584 lít COồ ẳ ượ 2  đktc và 3,96ở  gam H2O. 
Tính a và xác đ nh CTPT c a các r u.ị ủ ượ

A. 3,32 gam ; CH3OH và C2H5OH.

B. 4,32 gam ; C2H5OH và C3H7OH.

C. 2,32 gam ; C3H7OH và C4H9OH.

D. 3,32 gam ; C2H5OH và C3H7OH.

H ng d n gi iướ ẫ ả

G i ọ n  là s  nguyên t  C trung bình và x là t ng s  mol c a hai r u.ố ử ổ ố ủ ượ

CnH2n+1OH   +   2

3n
O

2
   →   2n CO�   +  2(n 1)H O+

   x mol   →   n x mol → (n 1)+ x mol
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2CO

3,584
n n.x 0,16

22,4
= = = mol (1)

2H O

3,96
n (n 1)x 0,22

18
= + = = mol (2)

T  (1) và (2) gi i ra x = 0,06 và ừ ả n  = 2,67.

Ta có: a = (14 n  + 18).x = (14× 2,67) + 18× 0,06 = 3,32 gam.

n  = 2,67  
2 5

3 7

C H OH

C H OH
      (Đáp án D)

Ví d  ụ 7: H n h p 3 r u đ n ch c A, B, C có t ng s  mol là 0,08 và kh iỗ ợ ượ ơ ứ ổ ố ố  
l ng là 3,38ượ  gam. Xác đ nh CTPT c a r u B, bi t r ng B và C cóị ủ ượ ế ằ  

cùng s  nguyên t  cacbon và s  mol r u A b ng  ố ử ố ượ ằ 5 3  t ng s  molổ ố  

c a r u B và C, Mủ ượ B  > MC.

A. CH3OH. B. C2H5OH. C. C3H7OH. D. C4H9OH.

H ng d n gi iướ ẫ ả

G i ọ M  là nguyên t  kh i trung bình c a ba r u A, B, C. Ta có:ử ố ủ ượ

3,38
M 42,2

0,08
= =

Nh  v y ph i có ít nh t m t r u có M < 42,25. ư ậ ả ấ ộ ượ Ch  có CHỉ 3OH có (M = 32)

Ta có: A

0,08 5
n 0,05

5 3

�= =
+

;

mA = 32× 0,05 = 1,6 gam.

mB + C = 3,38 – 1,6 = 1,78 gam;

B C

0,08 3
n 0,03

5 3+
�= =

+
 mol ;

B C

1,78
M 59,33

0.03+ = = .

G i ọ y  là s  nguyên t  H trung bình trong phân t  hai r u B và C. Ta có:ố ử ử ượ

 x yC H OH 59,33=     hay    12x + y  + 17 = 59,33

⇒ 12x + y  = 42,33
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Bi n lu n:ệ ậ

x 1 2 3 4

y 30,33 18,33 6,33 < 0

Ch  có nghi m khi x = 3. B, C ph i có m t r u có s  nguyên t  H < 6,33ỉ ệ ả ộ ượ ố ử  
và m t r u có s  nguyên t  Hộ ượ ố ử  > 6,33.

V y r u B là Cậ ượ 3H7OH.

Có 2 c p nghi m: Cặ ệ 3H5OH (CH2=CH–CH2OH)  và  C3H7OH

             C3H3OH (CH≡ C–CH2OH)       và  C3H7OH (Đáp án C)

Ví d  ụ 8: Cho 2,84 gam h n h p 2 r u đ n ch c là đ ng đ ng liên ti p nhauỗ ợ ượ ơ ứ ồ ẳ ế  
tác d ng v i m t l ng Na v a đ  t o ra 4,6ụ ớ ộ ượ ừ ủ ạ  gam ch t r n và V lít khíấ ắ  
H2  đktc. Tính V.ở

A. 0,896 lít. B. 0,672 lít. C. 0,448 lít. D. 0,336 lít.

H ng d n gi iướ ẫ ả

Đ t ặ R  là g c hiđrocacbon trung bình và x là t ng s  mol c a 2 r u.ố ổ ố ủ ượ

ROH  +  Na   →   RONa  + 2

1
H

2
 

 x mol  →   x  →   
x

2
.

Ta có: 
( )
( )
R 17 x 2,84

R 39 x 4,6

� + =�
�

+ =��
   →   Gi i ra đ c x = 0,08. ả ượ

V yậ  : 
2H

0,08
V 22,4 0,896

2
= � = lít.  (Đáp án A)

Ví d  9:ụ  (Câu 1 - Mã đ  182 - Kh i A - TSĐH năm 2007ề ố )

Cho 4,48 lít h n h p X (  đktc) g m 2 hiđrocacbon m ch h  l i t  tỗ ợ ở ồ ạ ở ộ ừ ừ 
qua bình ch a 1,4 lít dung d ch Brứ ị 2 0,5M. Sau khi ph n ng hoàn toàn,ả ứ  
s  mol Brố 2 gi m đi m t n a và kh i l ng bình tăng thêm 6,7 gam.ả ộ ử ố ượ  
Công th c phân t  c a 2 hiđrocacbon làứ ử ủ

A. C2H2 và C4H6. B. C2H2 và C4H8.

 C. C3H4 và C4H8. D. C2H2 và C3H8.
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H ng d n gi iướ ẫ ả

hh X

4,48
n 0,2

22,4
= = mol

n 1,4 0,5 0,7
2Br ban u��= � = mol

0,7
n

22Br p. ng� =  = 0,35 mol.

Kh i l ng bình Brố ượ 2 tăng 6,7 gam là s  gam c a hiđrocabon không no. Đ tố ủ ặ  

CTTB c a hai hiđrocacbon m ch h  là  ủ ạ ở n 2n 2 2aC H + −  ( a  là s  liên k t  ố ế π trung 

bình).

Ph ng trình ph n ng:ươ ả ứ

n 2n 2 2aC H + −   +  2aBr   →   n 2n 2 2a 2aC H Br+ −

    0,2 mol  →  0,35 mol

⇒
0,35

a
0,2

=  = 1,75

⇒
6,7

14n 2 2a
0,2

+ − =     →    n  = 2,5.

Do hai hiđrocacbon m ch h  ph n ng hoàn toàn v i dung d ch Brạ ở ả ứ ớ ị 2 nên 
chúng đ u là hiđrocacbon không no. V y hai hiđrocacbon đó là Cề ậ 2H2 và C4H8. 
(Đáp án B)

Ví d  10:ụ  Tách n c hoàn toàn t  h n h p X g m 2 ancol A và B ta đ c h nướ ừ ỗ ợ ồ ượ ỗ  
h p Y g m các olefin. N u đ t cháy hoàn toàn X thì thu đ c 1,76ợ ồ ế ố ượ  
gam CO2. Khi đ t cháy hoàn toàn Y thì t ng kh i l ng Hố ổ ố ượ 2O và CO2 

t o ra làạ

A. 2,94 gam. B. 2,48 gam. C. 1,76 gam. D. 2,76 gam.

H ng d n gi iướ ẫ ả

H n h p X g m hai ancol A và B tách n c đ c olefin (Y)  ỗ ợ ồ ướ ượ →  hai ancol 
là r u no, đ n ch c.ượ ơ ứ

Đ t CTTB c a hai ancol A, B là ặ ủ n 2n 1C H OH+  ta có các ph ng trình ph nươ ả  
ng sau:ứ
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n 2n 1C H OH+  + 2

3n
O

2
  →  2nCO  + 2(n 1)H O+

n 2n 1C H OH+  2
o

H SO

170 C
4ﾭ� � � � �  n 2nC H  +  H2O

                                            (Y) 

n 2nC H  + 2

3n
O

2
  →  2nCO  + 2n H O

Nh n xétậ :

- Khi đ t cháy X và đ t cháy Y cùng cho s  mol COố ố ố 2 nh  nhau.ư

- Đ t cháy Y cho ố
2 2CO H On n= .

V y đ t cháy Y cho t ngậ ố ổ

( )
2 2CO H Om m 0,04 (44 18) 2,48+ = � + = gam.  (Đáp án B)

M T S  BÀI T P V N D NG GI I THEPỘ Ố Ậ Ậ Ụ Ả  

PH NG PHÁP TRUNG BÌNHƯƠ

01. Đ t cháy hoàn toàn 0,1 mol h n h p hai axit cacboxylic là đ ng đ ng kố ỗ ợ ồ ẳ ế 
ti p thu đ c 3,36 lít COế ượ 2 (đktc) và 2,7 gam H2O. S  mol c a m i axit l nố ủ ỗ ầ  
l t làượ

A. 0,05 mol và 0,05 mol. B. 0,045 mol và 0,055 mol.

C. 0,04 mol và 0,06 mol. D. 0,06 mol và 0,04 mol.

02. Có 3 ancol b n không ph i là đ ng phân c a nhau. Đ t cháy m i ch t đ uề ả ồ ủ ố ỗ ấ ề  
có s  mol COố 2 b ng 0,75 l n s  mol Hằ ầ ố 2O. 3 ancol là

A. C2H6O; C3H8O; C4H10O. B. C3H8O; C3H6O2; C4H10O.

C. C3H8O; C3H8O2; C3H8O3. D. C3H8O; C3H6O; C3H8O2.

03. Cho axit oxalic HOOC−COOH tác d ng v i h n h p hai ancol no, đ n ch c,ụ ớ ỗ ợ ơ ứ  
đ ng đ ng liên ti p thu đ c 5,28 gam h n h p 3 este trung tính. Th yồ ẳ ế ượ ỗ ợ ủ  
phân l ng este trên b ng dung d ch NaOH thu đ c 5,36 gam mu i. Haiượ ằ ị ượ ố  
r u có công th cượ ứ

A. CH3OH và C2H5OH. B. C2H5OH và C3H7OH.

C. C3H7OH và C4H9OH. D. C4H9OH và C5H11OH.
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04. Nitro hóa benzen đ c 14,1 gam h n h p hai ch t nitro có kh i l ng phânượ ỗ ợ ấ ố ượ  
t  h n kém nhau 45 đvC. Đ t cháy hoàn toàn h n h p hai ch t nitro nàyử ơ ố ỗ ợ ấ  
đ c 0,07 mol Nượ 2. Hai ch t nitro đó làấ

A. C6 H5NO2 và C6H4(NO2)2.

B. C6 H4(NO2)2 và C6H3(NO2)3.

C. C6 H3(NO2)3 và C6H2(NO2)4.

D. C6 H2(NO2)4 và C6H(NO2)5.

05. M t h n h p X g m 2 ancol thu c cùng dãy đ ng đ ng có kh i l ng 30,4ộ ỗ ợ ồ ộ ồ ẳ ố ượ  
gam. Chia X thành hai ph n b ng nhau.ầ ằ

- Ph n 1ầ : cho tác d ng v i Na d , k t thúc ph n ng thu đ c 3,36 lít Hụ ớ ư ế ả ứ ượ 2 

(đktc).

-  Ph n 2ầ : tách n c hoàn toàn  180ướ ở oC, xúc tác H2SO4 đ c thu đ c m tặ ượ ộ  
anken cho h p th  vào bình đ ng dung d ch Brom d  th y có 32 gam Brấ ụ ự ị ư ấ 2 bị 
m t màu. CTPT hai ancol trên làấ

A. CH3OH và C2H5OH. B. C2H5OH và C3H7OH.

C. CH3OH và C3H7OH. D. C2H5OH và C4H9OH.

06. Chia h n h p g m 2 anđehit no đ n ch c làm hai ph n b ng nhau:ỗ ợ ồ ơ ứ ầ ằ

- Ph n 1ầ : Đem đ t cháy hoàn toàn thu đ c 1,08 gam n c.ố ượ ướ

- Ph n 2ầ : tác d ng v i Hụ ớ 2 d  (Ni, tư o) thì thu đ c h n h p A. Đem A đ tượ ỗ ợ ố  
cháy hoàn toàn thì th  tích khí COể 2 (đktc) thu đ c làượ

A. 1,434 lít. B. 1,443 lít. C. 1,344 lít. D. 1,444 lít.

07. Tách n c hoàn toàn t  h n h p Y g m hai r u A, B ta đ c h n h p Xướ ừ ỗ ợ ồ ượ ượ ỗ ợ  
g m các olefin. N u đ t cháy hoàn toàn Y thì thu đ c 0,66 gam COồ ế ố ượ 2. V yậ  
khi đ t cháy hoàn toàn X thì t ng kh i l ng Hố ổ ố ượ 2O và CO2 t o ra làạ

A. 0,903 gam. B. 0,39 gam. C. 0,94 gam. D. 0,93 gam.

08. Cho 9,85 gam h n h p 2 amin đ n ch c no b c 1 tác d ng v a đ  v i dungỗ ợ ơ ứ ậ ụ ừ ủ ớ  
d ch HCl thì thu đ c 18,975 gam mu i. V y kh i l ng HCl ph i dùng làị ượ ố ậ ố ượ ả

A. 9,521 gam. B. 9,125 gam. C. 9,215 gam. D. 0,704 gam.

09. Cho 4,2 gam h n h p g m r u etylic, phenol, axit fomic tác d ng v a đỗ ợ ồ ượ ụ ừ ủ 
v i Na th y thoát ra 0,672 lít khí (đktc) và m t dung d ch. Cô c n dung d chớ ấ ộ ị ạ ị  
thu đ c h n h p X. Kh i l ng c a X làượ ỗ ợ ố ượ ủ

A. 2,55 gam. B. 5,52 gam. C. 5,25 gam. D. 5,05 gam.
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10. H n h p X g m 2 este A, B đ ng phân v i nhau và đ u đ c t o thành tỗ ợ ồ ồ ớ ề ượ ạ ừ 
axit đ n ch c và r u đ n ch c. Cho 2,2 gam h n h p X bay h i  136,5ơ ứ ượ ơ ứ ỗ ợ ơ ở oC 
và 1 atm thì thu đ c 840 ml h i este. M t khác đem thu  phân hoàn toànượ ơ ặ ỷ  
26,4 gam h n h p X b ng 100 ml dung d ch NaOH 20% (d = 1,2 g/ml) r iỗ ợ ằ ị ồ  
đem cô c n thì thu đ c 33,8 gam ch t r n khan. V y công th c phân tạ ượ ấ ắ ậ ứ ử 
c a este làủ

A. C2H4O2. B. C3H6O2. C. C4H8O2. D. C5H10O2.

Đáp án các bài t p tr c nghi m v n d ng:ậ ắ ệ ậ ụ

1. A 2. C 3. A 4. A 5. C

6. C 7. D 8. B 9. B 10. C

Ph ng pháp ươ 6

TĂNG GI M KH I L NGẢ Ố ƯỢ

Nguyên t c c a ph ng pháp là xem khi chuy n t  ch t A thành ch t Bắ ủ ươ ể ừ ấ ấ  
(không nh t thi t tr c ti p, có th  b  qua nhi u giai  đo n trung gian) kh iấ ế ự ế ể ỏ ề ạ ố  
l ng tăng hay gi m bao nhiêu gam th ng tính theo 1 mol) và d a vào kh iượ ả ườ ự ố  
l ng thay đ i ta d  dàng tính đ c s  mol ch t đã tham gia ph n ng ho cượ ổ ễ ượ ố ấ ả ứ ặ  
ng c l i. Ví d  trong ph n ng:ượ ạ ụ ả ứ

MCO3 + 2HCl  →  MCl2 + H2O + CO2
↑

Ta th y r ng khi chuy n 1 mol MCOấ ằ ể 3 thành MCl2 thì kh i l ng tăngố ượ

(M + 2× 35,5) − (M + 60) = 11 gam

và có 1 mol CO2 bay ra. Nh  v y khi bi t l ng mu i tăng, ta có th  tính l ngư ậ ế ượ ố ể ượ  
CO2 bay ra.

Trong ph n ng este hóa:ả ứ

CH3−COOH + R′−OH  →  CH3−COOR′  + H2O
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thì t  1 mol Rừ −OH chuy n thành 1 mol este kh i l ng tăngể ố ượ

(R′  + 59) − (R′  + 17) = 42 gam.

Nh  v y n u bi t kh i l ng c a r u và kh i l ng c a este ta d  dàngư ậ ế ế ố ượ ủ ượ ố ượ ủ ễ  
tính đ c s  mol r u ho c ng c l i.ượ ố ượ ặ ượ ạ

V i bài t p cho kim lo i A đ y kim lo i B ra kh i dung d ch mu i d iớ ậ ạ ẩ ạ ỏ ị ố ướ  
d ng t  do:ạ ự

- Kh i l ng kim lo i tăng b ngố ượ ạ ằ

mB (bám) − mA (tan).

- Kh i l ng kim lo i gi m b ngố ượ ạ ả ằ

mA (tan) − mB (bám).

Sau đây là các ví d  đi n hình:ụ ể

Ví d  1:ụ  Có 1 lít dung d ch h n h p Naị ỗ ợ 2CO3 0,1 mol/l và (NH4)2CO3 0,25 mol/l. 
Cho 43 gam h n h p BaClỗ ợ 2 và CaCl2 vào dung d ch đó. Sau khi cácị  
ph n ng k t thúc ta thu đ c 39,7 gam k t t a A và dung d ch B.ả ứ ế ượ ế ủ ị

Tính % kh i l ng các ch t trong A.ố ượ ấ

A. 
3BaCO%m = 50%,  

3CaCO%m = 50%.

B. 
3BaCO%m = 50,38%,  

3CaCO%m = 49,62%.

C. 3BaCO%m = 49,62%,  3CaCO%m = 50,38%. 

D.  Không xác đ nh đ c.ị ượ

H ng d n gi iướ ẫ ả

Trong dung d ch:ị

Na2CO3   →  2Na+  +  CO3
2−

(NH4)2CO3   →   2NH4
+  +  CO3

2−

BaCl2   →   Ba2+  +  2Cl−

CaCl2   →   Ca2+  +  2Cl−

Các ph n ng:ả ứ

Ba2+  +  CO3
2−   →   BaCO3↓ (1)

Ca2+  +  CO3
2−   →   CaCO3↓ (2)
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Theo (1) và (2) c  1 mol BaClứ 2, ho c CaClặ 2 bi n thành BaCOế 3 ho c CaCOặ 3 

thì kh i l ng mu i gi m (71  ố ượ ố ả − 60) = 11 gam. Do đó t ng s  mol hai mu iổ ố ố  
BaCO3 và CaCO3 b ng:ằ

43 39,7

11

−
 = 0,3 mol

mà t ng s  mol COổ ố 3
2− = 0,1 + 0,25 = 0,35, đi u đó ch ng t  d  COề ứ ỏ ư 3

2−.

G i x, y là s  mol BaCOọ ố 3 và CaCO3 trong A ta có:

x y 0,3

197x 100y 39,7

+ =�
� + =�

⇒ x = 0,1 mol ;  y = 0,2 mol.

Thành ph n c a A:ầ ủ

3BaCO

0,1 197
%m 100

39,7

�= �  = 49,62%;

3CaCO%m = 100 − 49,6 = 50,38%. (Đáp án C)

Ví d  2: ụ Hoà tan hoàn toàn 23,8 gam h n h p m t mu i cacbonat c a kim lo iỗ ợ ộ ố ủ ạ  
hoá tr  (I) và m t mu i cacbonat c a kim lo i hoá tr  (II) b ng dungị ộ ố ủ ạ ị ằ  
d ch HCl th y thoát ra 4,48 lít khí COị ấ 2 (đktc). Cô c n dung d ch thuạ ị  
đ c sau ph n ng thì kh i l ng mu i khan thu đ c là bao nhiêu?ượ ả ứ ố ượ ố ượ

A. 26,0 gam. B. 28,0 gam. C. 26,8 gam. D. 28,6 gam.

H ng d n gi iướ ẫ ả

C  1 mol mu i cacbonat t o thành 1 mol mu i clorua cho nên kh i l ngứ ố ạ ố ố ượ  

mu i khan tăng (71 ố − 60) = 11 gam, mà

2COn = nmu i cacbonat ố = 0,2 mol.

Suy ra kh i l ng mu i khan tăng sau ph n ng là 0,2ố ượ ố ả ứ × 11 = 2,2 gam.

V y t ng kh i l ng mu i khan thu đ c là 23,8 + 2,2 = 26 gam. (ậ ổ ố ượ ố ượ Đáp án A)

Ví d  3:ụ  Cho 3,0 gam m t axit no, đ n ch c A tác d ng v a đ  v i dung d chộ ơ ứ ụ ừ ủ ớ ị  
NaOH. Cô c n dung d ch sau ph n ng thu đ c 4,1 gam mu i khan.ạ ị ả ứ ượ ố  
CTPT c a A làủ
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A. HCOOH B. C3H7COOH

C. CH3COOH D. C2H5COOH.

H ng d n gi iướ ẫ ả

C  1 mol axit đ n ch c t o thành 1 mol mu i thì kh i l ng tăng (23 ứ ơ ứ ạ ố ố ượ − 1) = 

22 gam, mà theo đ u bài kh i l ng mu i tăng (4,1 ầ ố ượ ố − 3) = 1,1 gam nên s  molố  
axit là

naxit = 
1,1

22
 = 0,05 mol.   →    Maxit = 

3

0,05
 = 60 gam.

Đ t CTTQ c a axit no, đ n ch c A là Cặ ủ ơ ứ nH2n+1COOH nên ta có:

14n + 46 = 60     →    n = 1.

V y CTPT c a A là CHậ ủ 3COOH. (Đáp án C)

Ví d  4:ụ  Cho dung d ch AgNOị 3 d  tác d ng v i dung d ch h n h p có hòa tanư ụ ớ ị ỗ ợ  
6,25 gam hai mu i KCl và KBr thu đ c 10,39 gam h n h p AgCl vàố ượ ỗ ợ  
AgBr. Hãy xác đ nh s  mol h n h p đ u.ị ố ỗ ợ ầ

A. 0,08 mol. B. 0,06 mol. C. 0,03 mol. D. 0,055 mol.

H ng d n gi iướ ẫ ả

C  1 mol mu i halogen ứ ố t o thành 1 mol k t t aạ ế ủ

              → kh i l ng tăng: 108 ố ượ − 39 = 69 gam;

 0,06 mol  ←  kh i l ng tăng: 10,39 ố ượ − 6,25 = 4,14 gam.

V y t ng s  mol h n h p đ u là 0,06 mol. (ậ ổ ố ỗ ợ ầ Đáp án B)

Ví d  5:ụ  Nhúng m t thanh graphit đ c ph  m t l p kim lo i hóa tr  (II) vàoộ ượ ủ ộ ớ ạ ị  
dung d ch CuSOị 4 d . Sau ph n ng kh i l ng c a thanh graphit gi mư ả ứ ố ượ ủ ả  
đi 0,24 gam. Cũng thanh graphit này n u đ c nhúng vào dung d chế ượ ị  
AgNO3 thì khi ph n ng xong th y kh i l ng thanh graphit tăng lênả ứ ấ ố ượ  
0,52 gam. Kim lo i hóa tr  (II) là kim lo i nào sau đây?ạ ị ạ

A. Pb. B. Cd. C. Al. D. Sn.

H ng d n gi iướ ẫ ả

Đ t kim lo i hóa tr  (II) là M v i s  gam là x (gam).ặ ạ ị ớ ố

M  +  CuSO4 dư   →   MSO4  +  Cu
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C  M gam kim lo i tan ra thì s  có 64 gam Cu bám vào. V y kh i l ngứ ạ ẽ ậ ố ượ  
kim lo i gi m (M ạ ả − 64) gam;

V y: ậ x (gam) = 
0,24.M

M 64−
 ←  kh i l ng kim lo i gi m 0,24 gam.ố ượ ạ ả

M t khác:ặ M  +  2AgNO3   →   M(NO3)2  +  2Ag

C  M gam kim lo i tan ra thì s  có 216 gam Ag bám vào. V y kh i l ngứ ạ ẽ ậ ố ượ  
kim lo i tăng (216 ạ − M) gam;

Vây: x (gam) = 
0,52.M

216 M−
 ←  kh i l ng kim lo i tăng 0,52 gam.ố ượ ạ

Ta có:
0,24.M

M 64−
 = 

0,52.M

216 M−
   →   M = 112 (kim lo i Cd). (ạ Đáp án B)

Ví d  6:ụ  Hoà tan hoàn toàn 104,25 gam h n h p X g m NaCl và NaI vào n cỗ ợ ồ ướ  
đ c  dung d ch A.  S c  khí  Clượ ị ụ 2 d  vào  dung d ch A.  K t  thúc  thíư ị ế  
nghi m, cô c n dung d ch thu đ c 58,5 gam mu i khan. Kh i l ngệ ạ ị ượ ố ố ượ  
NaCl có trong h n h p X làỗ ợ

A. 29,25 gam. B. 58,5 gam.

C. 17,55 gam. D. 23,4 gam.

H ng d n gi iướ ẫ ả

Khí Cl2 d  ch  kh  đ c mu i NaI theo ph ng trìnhư ỉ ử ượ ố ươ

2NaI  +  Cl2   →   2NaCl  +  I2

C  1 mol NaI t o thành 1 mol NaClứ ạ

                        → Kh i l ng mu i gi m 127 ố ượ ố ả − 35,5 = 91,5 gam.

V y: 0,5 mol  ậ ←   Kh i l ng mu i gi m 104,25 ố ượ ố ả − 58,5 = 45,75 gam.

⇒ mNaI = 150× 0,5 = 75 gam

⇒ mNaCl = 104,25 − 75 = 29,25 gam. (Đáp án A)

Ví d  7:ụ  Ngâm m t v t b ng đ ng có kh i l ng 15 gam trong 340 gam dungộ ậ ằ ồ ố ượ  
d ch AgNOị 3 6%. Sau m t th i gian l y v t ra th y kh i l ng AgNOộ ờ ấ ậ ấ ố ượ 3 

trong dung d ch gi m 25%. Kh i l ng c a v t sau ph n ng làị ả ố ượ ủ ậ ả ứ

A. 3,24 gam. B. 2,28 gam. C. 17,28 gam. D. 24,12 gam.

H ng d n gi iướ ẫ ả
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3AgNO ( )

340 6
n  = 

170 100ban u��

�
�

 = 0,12 mol; 

3AgNO ( )

25
n  = 0,12

100ph. ng� �  = 0,03 mol. 

Cu   +   2AgNO3   →   Cu(NO3)2  +  2Ag↓

              0,015   ←   0,03    →   0,03 mol

mv t sau ph n ngậ ả ứ   =  mv t ban đ uậ ầ  + mAg (bám) − mCu (tan)

                                        =  15 + (108× 0,03) − (64× 0,015) = 17,28 gam.

(Đáp án C)

Ví d  8:ụ  Nhúng m t thanh k m và m t thanh s t  vào cùng m t dung d chộ ẽ ộ ắ ộ ị  
CuSO4. Sau m t th i gian l y hai thanh kim lo i ra th y trong dungộ ờ ấ ạ ấ  
d ch còn l i có n ng đ  mol ZnSOị ạ ồ ộ 4 b ng 2,5 l n n ng đ  mol FeSOằ ầ ồ ộ 4. 
M t khác, kh i l ng dung d ch gi m 2,2 gam.ặ ố ượ ị ả

Kh i l ng đ ng bám lên thanh k m và bám lên thanh s t l n l t làố ượ ồ ẽ ắ ầ ượ

A. 12,8 gam; 32 gam. B. 64 gam; 25,6 gam.

C. 32 gam; 12,8 gam. D. 25,6 gam; 64 gam.

H ng d n gi iướ ẫ ả

Vì trong cùng dung d ch còn l i (cùng th  tích) nên:ị ạ ể

[ZnSO4] = 2,5 [FeSO4]

⇒ 4 4ZnSO FeSOn 2,5n=

Zn   +   CuSO4   →   ZnSO4  +  Cu↓ (1)

2,5x ← 2,5x ←  2,5x mol

Fe   +   CuSO4   →   FeSO4  +  Cu↓ (2)

 x     ←    x   ←    x    →    x mol

T  (1), (2) nh n đ c đ  gi m kh i l ng c a dung d ch làừ ậ ượ ộ ả ố ượ ủ ị

mCu (bám) − mZn (tan) − mFe (tan)

⇒ 2,2 = 64× (2,5x + x) − 65× 2,5x −56x

⇒ x = 0,4 mol.

V y:ậ mCu (bám lên thanh k m)ẽ  = 64× 2,5× 0,4 = 64 gam;
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mCu (bám lên thanh s t)ắ  = 64× 0,4  = 25,6 gam.  (Đáp án B)

Ví d  9:ụ  (Câu 15 - Mã đ  231 - TSCĐ - Kh i A 2007ề ố )

Cho 5,76 gam axit h u c  X đ n ch c, m ch h  tác d ng h t v iữ ơ ơ ứ ạ ở ụ ế ớ  
CaCO3 thu đ c 7,28 gam mu i c a axit h u c . Công th c c u t oượ ố ủ ữ ơ ứ ấ ạ  
thu g n c a X làọ ủ

A. CH2=CH−COOH. B. CH3COOH.

C. HC≡ C−COOH. D. CH3−CH2−COOH.

H ng d n gi iướ ẫ ả

Đ t CTTQ c a axit h u c  X đ n ch c là RCOOH.ặ ủ ữ ơ ơ ứ

2RCOOH  +  CaCO3   →   (RCOO)2Ca  +  CO2
↑  +  H2O

C  2 mol axit ph n ng t o mu i thì kh i l ng tăng (40 ứ ả ứ ạ ố ố ượ − 2) = 38 gam.

     x mol axit ←  (7,28 − 5,76) = 1,52 gam.

⇒ x = 0,08 mol  →  RCOOH

5,76
M 72

0,08
= =   →  R = 27

⇒ Axit X: CH2=CH−COOH. (Đáp án A)

Ví d  10:ụ  Nhúng thanh k m vào dung d ch ch a 8,32 gam CdSOẽ ị ứ 4. Sau khi khử 
hoàn toàn ion Cd2+ kh i l ng thanh k m tăng 2,35% so v i ban đ u.ố ượ ẽ ớ ầ  
H i kh i l ng thanh k m ban đ u.ỏ ố ượ ẽ ầ

A. 60 gam. B. 70 gam. C. 80 gam. D. 90 gam.

H ng d n gi iướ ẫ ả

G i kh i l ng thanh k m ban đ u là a gam thì kh i l ng tăng thêm làọ ố ượ ẽ ầ ố ượ  

2,35a

100
 gam.

Zn  +  CdSO4    →    ZnSO4 +  Cd

65   →  1 mol    →  112, tăng (112 – 65) = 47 gam

                           
8,32

208
 (=0,04 mol)  → 

2,35a

100
 gam
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Ta có t  l : ỉ ệ
1 47

2,35a0,04
100

=
   →   a = 80 gam. (Đáp án C)

Ví d  11:ụ  Nhúng thanh kim lo i M hoá tr  2 vào dung d ch CuSOạ ị ị 4, sau m t th iộ ờ  
gian l y thanh kim lo i ra th y kh i l ng gi m 0,05%. M t khácấ ạ ấ ố ượ ả ặ  
nhúng thanh kim lo i trên vào dung d ch Pb(NOạ ị 3)2, sau m t th i gianộ ờ  
th y kh i l ng tăng 7,1%. Xác đ nh M, bi t r ng s  mol CuSOấ ố ượ ị ế ằ ố 4  và 
Pb(NO3)2 tham gia  2 tr ng h p nh  nhau.ở ườ ợ ư

A. Al. B. Zn. C. Mg. D. Fe.

H ng d n gi iướ ẫ ả

G i m là kh i l ng thanh kim lo i, M là nguyên t  kh i c a kim lo i, x làọ ố ượ ạ ử ố ủ ạ  
s  mol mu i ph n ng.ố ố ả ứ

M        +       CuSO4    →    MSO4 + Cu↓

M (gam)   →  1 mol  →   64 gam, gi m (M – 64)gam.ả

                       x mol    →                 gi m ả
0,05.m

100
 gam.

⇒ x = 
0,05.m

100
M 64−

(1)

M     +     Pb(NO3)2 → M(NO3)2 + Pb↓

M (gam) → 1 mol   →  207, tăng (207 – M) gam

                    x mol     →    tăng 
7,1.m

100
 gam

⇒ x = 
7,1.m
100

207 M−
(2)

T  (1) và (2) ta có:ừ
0,05.m

100
M 64−

 = 
7,1.m
100

207 M−
(3)

T  (3) gi i ra M = 65. V y kim lo i M là k m. (ừ ả ậ ạ ẽ Đáp án B)

69



Ví d  12:ụ  Cho 3,78 gam b t Al ph n ng v a đ  v i dung d ch mu i XClộ ả ứ ừ ủ ớ ị ố 3 t oạ  
thành dung d ch Y. Kh i l ng ch t tan trong dung d ch Y gi m 4,06ị ố ượ ấ ị ả  
gam so v i dung d ch XClớ ị 3. xác đ nh công th c c a mu i XClị ứ ủ ố 3.

A. FeCl3. B. AlCl3. C. CrCl3. D. Không xác đ nh.ị

H ng d n gi iướ ẫ ả

G i A là  nguyên t  kh i c a kim lo i X.ọ ử ố ủ ạ

Al             +              XCl3   →   AlCl3  +  X  

              
3,78

27
 = (0,14 mol) → 0,14                            0,14 mol.

Ta có : (A + 35,5× 3)× 0,14 – (133,5× 0,14) = 4,06

Gi i ra đ c: A = 56. V y kim lo i X là Fe và mu i FeClả ượ ậ ạ ố 3. (Đáp án A)

Ví d  13:ụ  Nung 100 gam h n h p g m Naỗ ợ ồ 2CO3 và NaHCO3 cho đ n khi kh iế ố  
l ng h n h p không đ i đ c 69 gam ch t r n. Xác đ nh ph n trămượ ỗ ợ ổ ượ ấ ắ ị ầ  
kh i l ng c a m i ch t t ng ng trong h n h p ban đ u.ố ượ ủ ỗ ấ ươ ứ ỗ ợ ầ

A. 15,4% và 84,6%. B. 22,4% và 77,6%.

C. 16% và 84%. D. 24% và 76%.

H ng d n gi iướ ẫ ả

Ch  có NaHCOỉ 3 b  phân h y. Đ t x là s  gam NaHCOị ủ ặ ố 3. 

2NaHCO3   
ot� � �    Na2CO3 + CO2

↑ + H2O

C  nungứ    168 gam  →  kh i l ng gi m: 44 + 18 = 62 gamố ượ ả

      x           →  kh i l ng ố ượ gi m: 100 – 69 = 31 gamả

Ta có: 
168 62

x 31
=    →   x = 84 gam.

V y NaHCOậ 3 chi m 84% và Naế 2CO3 chi m 16%. (ế Đáp án C)

Ví d  14:ụ  Hòa tan 3,28 gam h n h p mu i CuClỗ ợ ố 2 và Cu(NO3)2 vào n c đ cướ ượ  
dung d ch A. Nhúng Mg vào dung d ch A cho đ n khi m t màu xanhị ị ế ấ  
c a dung d ch. L y thanh Mg ra cân l i th y tăng thêm 0,8 gam. Côủ ị ấ ạ ấ  
c n dung d ch sau ph n ng thu đ c m gam mu i khan. Tính m?ạ ị ả ứ ượ ố

A. 1.28 gam. B. 2,48 gam. C. 3,1 gam. D. 0,48 gam.

H ng d n gi iướ ẫ ả
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Ta có:

mtăng = mCu − mMg ph n ngả ứ  = ( )2 2 2Cu Mg Mg
m m 3,28 m m 0,8g c axit�+ + +− = − + =

⇒ m = 3,28 − 0,8 = 2,48 gam. (Đáp án B)

Ví d  15ụ : Hòa tan 3,28 gam h n h p mu i MgClỗ ợ ố 2 và Cu(NO3)2 vào n c đ cướ ượ  
dung d ch A. Nhúng vào dung d ch A m t thanh s t. Sau m t kho ngị ị ộ ắ ộ ả  
th i gian l y thanh s t ra cân l i th y tăng thêm 0,8 gam. Cô c nờ ấ ắ ạ ấ ạ  
dung d ch sau ph n ng thu đ c m gam mu i khan. Giá tr  m làị ả ứ ượ ố ị

A. 4,24 gam. B. 2,48 gam. C. 4,13 gam. D. 1,49 gam.

H ng d n gi iướ ẫ ả

Áp d ng đ nh lu t b o toàn kh i l ng: Sau m t kho ng th i gian đ  tăngụ ị ậ ả ố ượ ộ ả ờ ộ  
kh i l ng c a thanh Fe b ng đ  gi m kh i l ng c a dung d ch mu i. Do đó:ố ượ ủ ằ ộ ả ố ượ ủ ị ố

m = 3,28 − 0,8  =  2,48 gam. (Đáp án B)

M T S  BÀI T P V N D NG GI I THEO PH NG PHÁPỘ Ố Ậ Ậ Ụ Ả ƯƠ  

TĂNG GI M KH I L NGẢ Ố ƯỢ

01. Cho 115 gam h n h p g m ACOỗ ợ ồ 3, B2CO3, R2CO3 tác d ng h t v i dung d chụ ế ớ ị  
HCl th y thoát ra 22,4 lít COấ 2 (đktc). Kh i l ng mu i clorua t o ra trongố ượ ố ạ  
dung d ch làị

A. 142 gam. B. 126 gam. C. 141 gam. D. 132 gam.

02. Ngâm m t lá s t trong dung d ch CuSOộ ắ ị 4. N u bi t kh i l ng đ ng bámế ế ố ượ ồ  
trên lá s t là 9,6 gam thì kh i l ng lá s t sau ngâm tăng thêm bao nhiêuắ ố ượ ắ  
gam so v i ban đ u?ớ ầ

A. 5,6 gam. B. 2,8 gam. C. 2,4 gam. D. 1,2 gam.

03. Cho hai thanh s t có kh i l ng b ng nhau.ắ ố ượ ằ

- Thanh 1 nhúng vào dung d ch có ch a a mol AgNOị ứ 3.

- Thanh 2 nhúng vào dung d ch có ch a a mol Cu(NOị ứ 3)2.

Sau ph n ng, l y thanh s t ra, s y khô và cân l i th y s  cho k t qu  nàoả ứ ấ ắ ấ ạ ấ ẽ ế ả  
sau đây?

A. Kh i l ng hai thanh sau nhúng v n b ng nhau nh ng khác banố ượ ẫ ằ ư  
đ u.ầ
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B. Kh i l ng thanh 2 sau nhúng nh  h n kh i  l ng thanh 1 sauố ượ ỏ ơ ố ượ  
nhúng.

C. Kh i  l ng thanh 1 sau nhúng nh  h n kh i  l ng thanh 2 sauố ượ ỏ ơ ố ượ  
nhúng.

D. Kh i l ng hai thanh không đ i v n nh  tr c khi nhúng.ố ượ ổ ẫ ư ướ

04. Cho V lít dung d ch A ch a đ ng th i FeClị ứ ồ ờ 3 1M  và Fe2(SO4)3 0,5M tác d ngụ  
v i dung d ch Naớ ị 2CO3 có d , ph n ng k t thúc th y kh i l ng dung d chư ả ứ ế ấ ố ượ ị  
sau ph n ng gi m 69,2 gam so v i t ng kh i l ng c a các dung d ch banả ứ ả ớ ổ ố ượ ủ ị  
đ u. Giá tr  c a V là:ầ ị ủ

A. 0,2 lít.         B. 0,24 lít. C. 0,237 lít. D.0,336 lít.

05. Cho lu ng khí CO đi qua 16 gam oxit s t nguyên ch t đ c nung nóng trongồ ắ ấ ượ  
m t cái  ng.  Khi ph n ng th c hi n hoàn toàn và k t thúc,  th y kh iộ ố ả ứ ự ệ ế ấ ố  
l ng ng gi m 4,8 gam.ượ ố ả

 Xác đ nh công th c và tên oxit s t đem dùng.ị ứ ắ

06. Dùng CO đ  kh  40 gam oxit Feể ử 2O3 thu đ c 33,92 gam ch t r n B g mượ ấ ắ ồ  

Fe2O3, FeO và Fe. Cho 
1

B
2

 tác d ng v i Hụ ớ 2SO4 loãng d , thu đ c 2,24 lítư ượ  

khí H2 (đktc).

Xác đ nh thành ph n theo s  mol ch t r n B, th  tích khí CO (đktc) t iị ầ ố ấ ắ ể ố  
thi u đ  có đ c k t qu  này.ể ể ượ ế ả

07. Nhúng m t thanh s t n ng 12,2 gam vào 200 ml dung d ch CuSOộ ắ ặ ị 4 0,5M. Sau 
m t th i gian l y thanh kim lo i ra, cô c n dung d ch đ c 15,52 gam ch t r nộ ờ ấ ạ ạ ị ượ ấ ắ  
khan.

a) Vi t ph ng trình ph n ng x y ra, tìm kh i l ng t ng ch t có trongế ươ ả ứ ả ố ượ ừ ấ  
15,52 gam ch t r n khan.ấ ắ

b) Tính kh i l ng thanh kim lo i sau ph n ng. Hòa tan hoàn toàn thanhố ượ ạ ả ứ  
kim lo i này trong dung d ch HNOạ ị 3 đ c nóng, d  thu đ c khí NOặ ư ượ 2 duy 
nh t, th  tích V lít (đo  27,3 ấ ể ở oC, 0,55 atm). Vi t các ph ng trình ph nế ươ ả  

ng x y ra. Tính V.ứ ả

08. Ngâm m t thanh đ ng có kh i l ng 140,8 gam vào dung d ch AgNOộ ồ ố ượ ị 3 sau 
m t th i gian l y thanh đ ng đem cân l i th y n ng 171,2 gam. Tính thànhộ ờ ấ ồ ạ ấ ặ  
ph n kh i l ng c a thanh đ ng sau ph n ng.ầ ố ượ ủ ồ ả ứ
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09. Ngâm m t lá k m nh  trong m t dung d ch có ch a 2,24 gam ion kim lo iộ ẽ ỏ ộ ị ứ ạ  
có đi n tích 2+. Ph n ng xong, kh i l ng lá k m tăng thêm 0,94 gam.ệ ả ứ ố ượ ẽ

Hãy xác đ nh tên c a ion kim lo i trong dung d ch.ị ủ ạ ị

10. Có hai lá kim lo i cùng ch t, cùng kh i l ng, có kh  năng t o ra h p ch t cóạ ấ ố ượ ả ạ ợ ấ  
s  oxi hóa +2. M t lá đ c ngâm trong dung d ch Pb(NOố ộ ượ ị 3)2 còn lá kia đ cượ  
ngâm trong dung d ch Cu(NOị 3)2.

Sau m t th i gian ng i ta l y lá kim lo i ra kh i dung d ch, r a nh . Nh nộ ờ ườ ấ ạ ỏ ị ử ẹ ậ  
th y kh i l ng lá kim lo i đ c ngâm trong mu i chì tăng thêm 19%, kh iấ ố ượ ạ ượ ố ố  
l ng lá kim lo i kia gi m 9,6%. Bi t r ng, trong hai ph n ng trên, kh iượ ạ ả ế ằ ả ứ ố  
l ng các kim lo i b  hòa tan nh  nhau.ượ ạ ị ư

Hãy xác đ nh tên c a hai lá kim lo i đang dùng.ị ủ ạ

Đáp án các bài t p v n d ng:ậ ậ ụ

01. B      02. D. 03. B.              04. A.

05. Fe2O3.     06. VCO = 8,512 lít ;  %nFe = 46,51% ;  %nFeO = 37,21% ; 

           
2 3Fe O%n 16,28%.=

07. a) 6,4 gam CuSO4 và 9,12 gam FeSO4.

      b) mKL = 12,68 gam ;  
2NOV 26,88= lít.

08. Thanh Cu sau ph n ng có mả ứ Ag (bám) = 43,2 gam và mCu (còn l i)ạ  = 128 gam.

09. Cd2+

10. Cd

Ph ng pháp 7ươ

QUI Đ I H N H P NHI U CH T V  S  L NG CH TỔ Ỗ Ợ Ề Ấ Ề Ố ƯỢ Ấ  
ÍT H NƠ
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M t s  bài toán hóa h c có th  gi i nhanh b ng các ph ng pháp b o toànộ ố ọ ể ả ằ ươ ả  
electron, b o toàn nguyên t , b o toàn kh i l ng song ph ng pháp quy đ iả ử ả ố ượ ươ ổ  
cũng tìm ra đáp s  r t nhanh và đó là ph ng pháp t ng đ i u vi t, có thố ấ ươ ươ ố ư ệ ể 
v n d ng vào các bài t p tr c nghi m đ  phân lo i h c sinh.ậ ụ ậ ắ ệ ể ạ ọ

Các chú ý khi áp d ng ph ng pháp quy đ iụ ươ ổ :

1. Khi quy đ i h n h p nhi u ch t (h n h p X) (t  ba ch t tr  lên) thànhổ ỗ ợ ề ấ ỗ ợ ừ ấ ở  
h n h p hai ch t hay ch  còn m t ch t ta ph i b o toàn s  mol nguyên t  vàỗ ợ ấ ỉ ộ ấ ả ả ố ố  
b o toàn kh i l ng h n h p.ả ố ượ ỗ ợ

2. Có th  quy đ i h n h p X v  b t kỳ c p ch t nào, th m chí quy đ i vể ổ ỗ ợ ề ấ ặ ấ ậ ổ ề 
m t ch t. Tuy nhiên ta nên ch n c p ch t nào đ n gi n có ít ph n ng oxi hóa khộ ấ ọ ặ ấ ơ ả ả ứ ử 
nh t đ  đ n gi n vi c tính toán.ấ ể ơ ả ệ

3. Trong quá trình tính toán theo ph ng pháp quy đ i đôi khi ta g p s  âmươ ổ ặ ố  
đó là do s  bù tr  kh i l ng c a các ch t trong h n h p. Trong tr ng h pự ừ ố ượ ủ ấ ỗ ợ ườ ợ  
này ta v n tính toán bình th ng và k t qu  cu i cùng v n th a mãn.ẫ ườ ế ả ố ẫ ỏ

4. Khi quy đ i h n h p X v  m t ch t là Feổ ỗ ợ ề ộ ấ xOy thì oxit FexOy tìm đ c chượ ỉ 
là oxit gi  đ nh không có th c.ả ị ự

Ví d  1:ụ   Nung 8,4 gam Fe trong không khí, sau ph n ng thu đ c m gam ch tả ứ ượ ấ  
r n X g m Fe, Feắ ồ 2O3, Fe3O4, FeO. Hòa tan m gam h n h p X vào dungỗ ợ  
d ch HNOị 3 d  thu đ c 2,24 lít khí NOư ượ 2 (đktc) là s n ph m kh  duyả ẩ ử  
nh t. Giá tr  c a m làấ ị ủ

A. 11,2 gam. B. 10,2 gam. C. 7,2 gam. D. 6,9 gam.

H ng d n gi iướ ẫ ả

• Quy h n h p X v  hai ch t Fe và Feỗ ợ ề ấ 2O3:

Hòa tan h n h p X vào dung d ch HNOỗ ợ ị 3 d  ta cóư

Fe + 6HNO3  →  Fe(NO3)3  + 3NO2  + 3H2O

                
0,1

3
←    0,1 mol

⇒ S  mol c a nguyên t  Fe t o oxit Feố ủ ử ạ 2O3 là

Fe

8,4 0,1 0,35
n

56 3 3
= − =     →    

2 3Fe O

0,35
n

3 2
=

�

V y:ậ
2 3X Fe Fe Om m m= +
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⇒ X

0,1 0,35
m 56 160

3 3
= � + �  = 11,2 gam.

• Quy h n h p X v  hai ch t FeO và Feỗ ợ ề ấ 2O3:

FeO + 4HNO3  →  Fe(NO3)3  +  NO2  + 2H2O

 0,1   ←    0,1 mol

ta có:

2

2 2 3

2Fe O 2FeO

0,1 0,1 mol
0,15 mol

4Fe 3O 2Fe O

0,05 0,025 mol

� + � � �
� ��
�

+ � � ��
� ��

2h X
m = 0,1× 72 + 0,025× 160 = 11,2 gam. (Đáp án A)

Chú ý: V n có th  quy h n h p X v  hai ch t (FeO và Feẫ ể ỗ ợ ề ấ 3O4) ho c (Fe vàặ  
FeO), ho c (Fe và Feặ 3O4) nh ng vi c gi i tr  nên ph c t p h n (c  th  là taư ệ ả ở ứ ạ ơ ụ ể  
ph i đ t n s  mol m i ch t, l p h  ph ng trình, gi i h  ph ng trình hai nả ặ ẩ ố ỗ ấ ậ ệ ươ ả ệ ươ ẩ  
s ).ố

• Quy h n h p X v  m t ch t là Feỗ ợ ề ộ ấ xOy:

FexOy + (6x−2y)HNO3  →  Fe(NO3)3  + (3x−2y) NO2 + (3x−y)H2O

  
0,1

3x 2y−  mol  ←  0,1 mol.

⇒ Fe

8,4 0,1.x
n

56 3x 2y
= =

−   →  
x 6

y 7
=  mol.

V y công th c quy đ i là Feậ ứ ổ 6O7 (M = 448) và

6 7Fe O

0,1
n

3 6 2 7
=

� − �
 = 0,025 mol.

⇒ mX = 0,025× 448 = 11,2 gam.

Nh n xétậ : Quy đ i h n h p g m Fe, FeO, Feổ ỗ ợ ồ 2O3, Fe3O4 v  h n h p haiề ỗ ợ  
ch t là FeO, Feấ 2O3 là đ n gi n nh t.ơ ả ấ

Ví d  2:ụ  Hòa tan h t m gam h n h p X g m FeO, Feế ỗ ợ ồ 2O3, Fe3O4 b ng HNOằ 3 đ cặ  
nóng thu đ c 4,48 lít khí NOượ 2 (đktc). Cô c n dung d ch sau ph n ngạ ị ả ứ  
thu đ c 145,2 gam mu i khan giá tr  c a m làượ ố ị ủ
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A. 35,7 gam. B. 46,4 gam. C. 15,8 gam. D. 77,7 gam.

H ng d n gi iướ ẫ ả

Quy h n h p X v  h n h p hai ch t FeO và Feỗ ợ ề ỗ ợ ấ 2O3 ta có

FeO + 4HNO3  →  Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O

 0,2 mol  ←  0,2 mol ←  0,2 mol

Fe2O3 + 6HNO3  → 2Fe(NO3)3 + 3H2O

0,2 mol ← 0,4 mol

3 3Fe( NO )

145,2
n

242
=  = 0,6 mol.

⇒ mX = 0,2× (72 + 160) = 46,4 gam. (Đáp án B)

Ví d  3:ụ  Hòa tan hoàn toàn 49,6 gam h n h p X g m Fe, FeO, Feỗ ợ ồ 2O3, Fe3O4 

b ng Hằ 2SO4 đ c nóng thu đ c dung d ch Y và 8,96 lít khí SOặ ượ ị 2 (đktc).

a) Tính ph n trăm kh i l ng oxi trong h n h p X.ầ ố ượ ỗ ợ

A. 40,24%. B. 30,7%. C. 20,97%. D. 37,5%.

b) Tính kh i l ng mu i trong dung d ch Y.ố ượ ố ị

A. 160 gam. B.140 gam. C. 120 gam. D. 100 gam.

H ng d n gi iướ ẫ ả

Quy h n h p X v  hai ch t FeO, Feỗ ợ ề ấ 2O3, ta có:

2 4 2 4 3 2 2

2 3 2 4 2 4 3 2

2FeO 4H SO Fe (SO ) SO 4H O

0,8 0,4 0,4 mol
49,6 gam

Fe O 3H SO Fe (SO ) 3H O

0,05 0,05 mol

� + � � � + +
� � ��
�

+ � � � +�
� − � −�

⇒ 2 3Fe Om = 49,6 − 0,8× 72 = −8 gam   ↔  (−0,05 mol)

⇒ nO (X) = 0,8 + 3× (−0,05) = 0,65 mol.

V y:       a) ậ O

0,65 16 100
%m

49,9

� �=  = 20,97%. (Đáp án C)

76



       b) 
2 4 3Fe (SO )m = [0,4 + (-0,05)]× 400 = 140 gam. (Đáp án B)

Ví d  4:ụ  Đ  kh  hoàn toàn 3,04 gam h n h p X g m FeO, Feể ử ỗ ợ ồ 2O3, Fe3O4 thì c nầ  
0,05 mol H2. M t khác hòa tan hoàn toàn 3,04 gam h n h p X trongặ ỗ ợ  
dung d ch Hị 2SO4 đ c nóng thì thu đ c th  tích khí SOặ ượ ể 2 (s n ph mả ẩ  
kh  duy nh t  đktc) là.ử ấ ở

A. 224 ml. B. 448 ml. C. 336 ml. D. 112 ml.

H ng d n gi iướ ẫ ả

Quy h n h p X v  h n h p hai ch t FeO và Feỗ ợ ề ỗ ợ ấ 2O3 v i s  mol là x, y, ta có:ớ ố

FeO  +  H2   
ot� � �    Fe  +  H2O

   x         y

Fe2O3  +  3H2   
ot� � �    2Fe  +  3H2O

   x            3y

x 3y 0,05

72x 160y 3,04

+ =�
� + =�

   →   
x 0,02 mol

y 0,01 mol

=�
� =�

2FeO  +  4H2SO4   →   Fe2(SO4)3  +  SO2  +  4H2O

 0,02   →   0,01 mol

V y:ậ
2SOV = 0,01× 22,4 = 0,224 lít  (hay 224 ml). (Đáp án A)

Ví d  5: ụ Nung m gam b t s t trong oxi, thu đ c 3 gam h n h p ch t r n X.ộ ắ ượ ỗ ợ ấ ắ  
Hòa tan h t h n h p X trong dung d ch HNOế ỗ ợ ị 3 (d ) thoát ra 0,56 lít NOư  
(  đktc) (là s n ph m kh  duy nh t). Giá tr  c a m làở ả ẩ ử ấ ị ủ

A. 2,52 gam. B. 2,22 gam. C. 2,62 gam. D. 2,32 gam.

H ng d n gi iướ ẫ ả

Quy h n h p ch t r n X v  hai ch t Fe, Feỗ ợ ấ ắ ề ấ 2O3:

Fe + 4HNO3  →  Fe(NO3)3   +   NO  + 2H2O

0,025           ←          0,025    ←   0,025 mol

⇒ 2 3Fe Om = 3 − 56× 0,025 = 1,6 gam

⇒
2 3Fe ( trong Fe O )

1,6
m 2

160
= �  = 0,02 mol
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⇒ mFe = 56× (0,025 + 0,02) = 2,52 gam. (Đáp án A)

Ví d  6:ụ  H n h p X g m (Fe, Feỗ ợ ồ 2O3, Fe3O4, FeO) v i s  mol m i ch t là 0,1ớ ố ỗ ấ  
mol, hòa tan h t vào dung d ch Y g m (HCl và Hế ị ồ 2SO4 loãng) d  thuư  
đ c dung d ch Z. Nh  t  t  dung d ch Cu(NOượ ị ỏ ừ ừ ị 3)2 1M vào dung d ch Zị  
cho t i khi ng ng thoát khí NO. Th  tích dung d ch Cu(NOớ ư ể ị 3)2 c n dùngầ  
và th  tích khí thoát ra  đktc thu c ph ng án nào?ể ở ộ ươ

A. 25 ml; 1,12 lít. B. 0,5 lít; 22,4 lít.

C. 50 ml; 2,24 lít. D. 50 ml; 1,12 lít.

H ng d n gi iướ ẫ ả

Quy h n h p 0,1 mol Feỗ ợ 2O3 và 0,1 mol FeO thành 0,1 mol Fe3O4. 

H n h p X g m:  Feỗ ợ ồ 3O4 0,2 mol; Fe 0,1 mol + dung d ch Yị

Fe3O4 + 8H+  →  Fe2+  +  2Fe3+  +  4H2O

  0,2           →          0,2         0,4 mol

Fe  +  2H+   →   Fe2+  +  H2
↑ 

0,1          →            0,1 mol

Dung d ch Z: (Feị 2+: 0,3 mol; Fe3+: 0,4 mol) + Cu(NO3)2:

3Fe2+  +  NO3
−  +  4H+   →   3Fe3+  +  NO↑  +  2H2O

 0,3         0,1                                             0,1 mol

⇒ VNO =  0,1× 22,4 = 2,24 lít.

3 2 3
Cu( NO ) NO

1
n n

2
−= = 0,05 mol.

⇒ 2
3 2d Cu( NO )

0,05
V

1
=  = 0,05 lít  (hay 50 ml). (Đáp án C)

Ví d  7: ụ Nung 8,96 gam Fe trong không khí đ c h n h p A g m FeO, Feượ ỗ ợ ồ 3O4, 
Fe2O3. A hòa tan v a v n trong dung d ch ch a 0,5 mol HNOừ ặ ị ứ 3, bay ra 
khí NO là s n ph m kh  duy nh t. S  mol NO bay ra là.ả ẩ ử ấ ố

A. 0,01. B. 0,04. C. 0,03. D. 0,02.

H ng d n gi iướ ẫ ả
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Fe

8,96
n 0,16

56
= = mol

Quy h n h p A g m (FeO, Feỗ ợ ồ 3O4, Fe2O3) thành h n h p (FeO, Feỗ ợ 2O3) ta có 
ph ng trình:ươ

2Fe  +  O2  →  2FeO

  x           →             x

4Fe  +  3O2   →  2Fe2O3

  y              →             y/2

3FeO  + 10HNO3  →  3Fe(NO3)3  +  NO +  2H2O

       x    →    10x/3      →                            x/3

Fe2O3  +  6HNO3 →  2Fe(NO3)3  +  3H2O

   y/2       →  3y

H  ph ng trình:ệ ươ

x y 0,16

10x
3y 0,5

3

+ =�
�
� + =��

  ⇒  
x 0,06 mol

y 0,1 mol

=�
� =�

NO

0,06
n 0,02

3
= = mol. (Đáp án D)

Ph ng pháp 8ươ

79



S  Đ  Đ NG CHÉOƠ Ồ ƯỜ

Bài toán tr n l n các ch t v i  nhau là m t d ng bài t p hay g p trongộ ẫ ấ ớ ộ ạ ậ ặ  
ch ng trình hóa h c ph  thông cũng nh  trong các đ  thi ki m tra và đ  thiươ ọ ổ ư ề ể ề  
tuy n sinh đ i h c, cao đ ng. Ta có th  gi i bài t p d ng này theo nhi u cáchể ạ ọ ẳ ể ả ậ ạ ề  
khác nhau, song vi c gi i lo i d ng bài t p này theo ph ng pháp s  đ  đ ngệ ả ạ ạ ậ ươ ơ ồ ườ  
chéo theo tác gi  là t t nh t.ả ố ấ

Nguyên t cắ : Tr n l n hai dung d ch:ộ ẫ ị

Dung d ch 1ị : có kh i l ng mố ượ 1, th  tích Vể 1, n ng đ  Cồ ộ 1 (n ng đ  ph nồ ộ ầ  
trăm ho c n ng đ  mol), kh i l ng riêng dặ ồ ộ ố ượ 1.

Dung d ch 2ị : có kh i l ng mố ượ 2, th  tích Vể 2, n ng đ  Cồ ộ 2 (C2 > C1 ), kh iố  
l ng riêng dượ 2.

Dung d ch thu đ cị ượ : có kh i l ng m = mố ượ 1 + m2, th  tích V = Vể 1 + V2, 
n ng đ  C (Cồ ộ 1 < C < C2) và kh i l ng riêng d.ố ượ

S  đ  đ ng chéo và công th c t ng ng v i m i tr ng h p là:ơ ồ ườ ứ ươ ứ ớ ỗ ườ ợ

a. Đ i v i n ng đ  % v  kh i l ngố ớ ồ ộ ề ố ượ :

            → 21

2 1

C Cm

m C C

−
=

− (1)

b. Đ i v i n ng đ  mol/lítố ớ ồ ộ :

            → 21

2 1

C CV

V C C

−
=

− (2)

c. Đ i v i kh i l ng riêngố ớ ố ượ :

            → 21

2 1

C CV

V C C

−
=

− (3)

Khi s  d ng s  đ  đ ng chéo c n chú ý:ử ụ ơ ồ ườ ầ

- Ch t r n coi nh  dung d ch có C = 100%ấ ắ ư ị

- Dung môi coi nh  dung d ch có C = 0%ư ị

- Kh i l ng riêng c a Hố ượ ủ 2O là d = 1g/ml.

Sau đây là m t s  ví d  s  d ng ph ng pháp s  đ  đ ng chéo trong tínhộ ố ụ ử ụ ươ ơ ồ ườ  
toán các bài t p.ậ
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C1

C2

C
| C2 - C |

| C1 - C |

C
| C2 - C |

| C1 - C |

`CM1

CM2

d1

d2

| d2 - d |

| d1 - d |
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Ví d  1:ụ  Đ  thu đ c dung d ch HCl 25% c n l y mể ượ ị ầ ấ 1 gam dung d ch HCl 45%ị  
pha v i mớ 2 gam dung d ch HCl 15%. T  l  mị ỉ ệ 1/m2 là

A. 1:2. B. 1:3. C. 2:1. D. 3:1.

H ng d n gi iướ ẫ ả

Áp d ng công th c (1):ụ ứ

1

2

45 25m 20 2

m 15 25 10 1

−
= = =

− .  (Đáp án C)

Ví d  ụ 2: Đ  pha đ c 500 ml dung d ch n c mu i sinh lý (C = 0,9%) c n l yể ượ ị ướ ố ầ ấ  
V ml dung d ch NaCl 3% pha v i n c c t. Giá tr  c a V làị ớ ướ ấ ị ủ

A. 150 ml. B. 214,3 ml. C. 285,7 ml. D. 350 ml.

H ng d n gi iướ ẫ ả

Ta có s  đ :ơ ồ

⇒ V1 = 
0,9

500
2,1 0,9

�
+  = 150 ml.  (Đáp án A)

Ví d  3:ụ  Hòa tan 200 gam SO3 vào m2 gam dung d ch Hị 2SO4 49% ta đ c dungượ  
d ch Hị 2SO4 78,4%. Giá tr  c a mị ủ 2 là

A. 133,3 gam. B. 146,9 gam. C. 272,2 gam. D. 300 gam.

H ng d n gi iướ ẫ ả

Ph ng trình ph n ng:ươ ả ứ

                                SO3  +  H2O   →   H2SO4

                100 gam SO3  →  
98 100

80

�
 = 122,5 gam H2SO4.

N ng đ  dung d ch Hồ ộ ị 2SO4 t ng ng 122,5%.ươ ứ

G i mọ 1, m2 l n l t là kh i l ng c a SOầ ượ ố ượ ủ 3 và dung d ch Hị 2SO4 49% c nầ  
l y. Theo (1) ta có:ấ

81

V1 (NaCl)

V2 (H2O)
0,9

3

0

| 0,9 - 0 |

| 3 - 0,9 |



1

2

49 78,4m 29,4

m 122,5 78,4 44,1

−
= =

−

⇒ 2

44,1
m 200

29,4
= �  = 300 gam.  (Đáp án D)

Ví d  4:ụ  Nguyên t  kh i trung bình c a brom là 79,319. Brom có hai đ ng vử ố ủ ồ ị 

b n: ề 79
35 Br  và 81

35 Br . Thành ph n % s  nguyên t  c a ầ ố ử ủ 81
35Br  là

A. 84,05. B. 81,02. C. 18,98. D. 15,95.

H ng d n gi iướ ẫ ả

Ta có s  đ  đ ng chéo:ơ ồ ườ

⇒
81
35
79
35

% Br 0,319

% Br 1,681
=

⇒ 81
35

0,319
% Br

1,681 0,319
=

+ × 100% = 15,95%. (Đáp án D)

Ví d  5:ụ  M t h n h p g m Oộ ỗ ợ ồ 2, O3  đi u ki n tiêu chu n có t  kh i h i v iở ề ệ ẩ ỉ ố ơ ớ  
hiđro là 18. Thành ph n % v  th  tích c a Oầ ề ể ủ 3 trong h n h p làỗ ợ

A. 15%. B. 25%. C. 35%. D. 45%.

H ng d n gi iướ ẫ ả

Áp d ng s  đ  đ ng chéo:ụ ơ ồ ườ

⇒ 3

2

O

O

V 4 1

V 12 3
= =

⇒
3O

1
%V

3 1
=

+
× 100% = 25%.  (Đáp án B)
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81
35

79
35

Br (M 81) 79,319 79 0,319

A 79,319

Br (M 79) 81 79,319 1,681

= − =
=

= − =

3

2

O

O

V M 48 32 36

M 18 2 36

V M 32 48 36

= −
= � =

= −



Ví d  6:ụ  C n tr n hai th  tích metan v i m t th  tích đ ng đ ng X c a metanầ ộ ể ớ ộ ể ồ ẳ ủ  
đ  thu đ c h n h p khí có t  kh i h i so v i hiđro b ng 15. X làể ượ ỗ ợ ỉ ố ơ ớ ằ

A. C3H8. B. C4H10. C. C5H12. D. C6H14.

H ng d n gi iướ ẫ ả

Áp d ng s  đ  đ ng chéo:ụ ơ ồ ườ

⇒ 4

2

CH 2

M

V M 30 2

V 14 1

−
= =      →     M2 − 30 = 28

⇒ M2 = 58     ⇒      14n + 2 = 58     ⇒     n = 4.

V y: X là Cậ 4H10.  (Đáp án B)

Ví d  7:ụ  Thêm 250 ml dung d ch NaOH 2M vào 200 ml dung d ch Hị ị 3PO4 1,5M. 
Mu i t o thành và kh i l ng t ng ng làố ạ ố ượ ươ ứ

A. 14,2 gam Na2HPO4 ;  32,8 gam Na3PO4.

B. 28,4 gam Na2HPO4 ;  16,4 gam Na3PO4.

C. 12 gam NaH2PO4 ;  28,4 gam Na2HPO4.

D. 24 gam NaH2PO4    ;  14,2 gam Na2HPO4.

H ng d n gi iướ ẫ ả

Có:
3 4

NaOH

H PO

n 0,25 2 5
1 2

n 0,2 1,5 3

�< = = <
�

t o ra h n h p 2 mu i: NaHạ ỗ ợ ố 2PO4, Na2HPO4.

S  đ  đ ng chéo:ơ ồ ườ
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4

2

CH 2

M 2

V M 16 M 30

M 15 2 30

V M M 16 30

= −
= � =

= −

2 4 1

2 4 2

5 2
Na HPO n 2 1

3 3

5
n

3
5 1

NaH PO n 1 2
3 3

= − =

=

= − =



⇒ 2 4

2 4

Na HPO

NaH PO

n 2

n 1
=      →     2 4 2 4Na HPO NaH POn 2n=

Mà:
2 4 2 4 3 4Na HPO NaH PO H POn n n 0,3+ = = mol

⇒
2 4

2 4

Na HPO

NaH PO

n 0,2 mol

n 0,1 mol

=��
� =��

⇒
2 4

2 4

Na HPO

NaH PO

m 0,2 142 28,4 gam

n 0,1 120 12 gam

= � =��
� = � =��

     (Đáp án C)

Ví d  8:ụ  Hòa tan 3,164 gam h n h p 2 mu i CaCOỗ ợ ố 3 và BaCO3 b ng dung d chằ ị  
HCl d , thu đ c 448 ml khí COư ượ 2 (đktc). Thành ph n % s  mol c aầ ố ủ  
BaCO3 trong h n h p làỗ ợ

A. 50%. B. 55%. C. 60%. D. 65%.

H ng d n gi iướ ẫ ả

2CO

0,488
n

22,4
=  = 0,02 mol   →   

3,164
M

0,02
=  = 158,2.

Áp d ng s  đ  đ ng chéo:ụ ơ ồ ườ

⇒ 3BaCO

58,2
%n

58,2 38,8
=

+ × 100% = 60%.  (Đáp án C)

Ví d  9:ụ  C n l y bao nhiêu gam tinh th  CuSOầ ấ ể 4.5H2O và bao nhiêu gam dung 
d ch CuSOị 4 8% đ  pha thành 280 gam dung d ch CuSOể ị 4 16%?

A. 180 gam và 100 gam. B. 330 gam và 250 gam.

C. 60 gam và 220 gam. D. 40 gam và 240 gam.

H ng d n gi iướ ẫ ả

4 2

160

250

CuSO .5H O1 2 3
1 442 4 43    →   Ta coi CuSO4.5H2O nh  là dung d ch CuSOư ị 4 có:
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3 1

3 2

BaCO (M 197) 100 158,2 58,2

M 158,2

CaCO (M 100) 197 158,2 38,8

= − =
=

= − =



 C% = 
160 100

250

� = 64%.

G i mọ 1 là kh i l ng c a CuSOố ượ ủ 4.5H2O và m2 là kh i l ng c a dung d chố ượ ủ ị  
CuSO4 8%.

Theo s  đ  đ ng chéo:ơ ồ ườ

⇒ 1

2

m 8 1

m 48 6
= = .

M t khácặ  m1 + m2  =  280 gam.

V y kh i l ng CuSOậ ố ượ 4.5H2O là:

 m1 = 
280

1
1 6

�
+

 = 40 gam

và kh i l ng dung d ch CuSOố ượ ị 4 8% là:

 m2  =  280 − 40  =  240 gam. (Đáp án D)

Ví d  10:ụ  C n bao nhiêu lít axit Hầ 2SO4 (D = 1,84) và bao nhiêu lít n c c t đướ ấ ể 
pha thành 9 lít dung d ch Hị 2SO4 có D = 1,28 gam/ml?

A. 2 lít và 7 lít. B. 3 lít và 6 lít.

C. 4 lít và 5 lít. D. 6 lít và 3 lít.

H ng d n gi iướ ẫ ả

Ta có s  đ  đ ng chéo:ơ ồ ườ

⇒ 2

2 4

H O

H SO

V 0,56 2

V 0,28 1
= = .

C n ph i l y ầ ả ấ
1

9 3
1 2

� =
+

lít H2SO4 (d = 1,84 g/ml) và 6 lít H2O.  (Đáp án B)
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1

2

(m ) 64 8 16 8

16

(m ) 8 64 16 48

− =

− =

2

2 4

H O : 1 |1,84 1,28 | 0,56

1,28

H SO : 1,84 |1,28 1 | 0,28

− =

− =



M T S  BÀI T P V N D NG GI I THEO PH NG PHÁPỘ Ố Ậ Ậ Ụ Ả ƯƠ  

S  Đ  Đ NG CHÉOƠ Ồ ƯỜ

01. Hòa tan hoàn toàn m gam Na2O nguyên ch t vào 40 gam dung d ch NaOHấ ị  
12% thu đ c dung d ch NaOH 51%. Giá tr  c a m (gam) làượ ị ị ủ

A. 11,3. B. 20,0. C. 31,8. D. 40,0.

02.  Th  tích n c nguyên ch t c n thêm vào 1 lít dung d ch Hể ướ ấ ầ ị 2SO4 98% (d = 
1,84 g/ml) đ  đ c dung d ch m i có n ng đ  10% làể ượ ị ớ ồ ộ

A. 14,192 ml. B. 15,192 ml. C. 16,192 ml. D. 17,192 ml.

03. Nguyên t  kh i trung bình c a đ ng 63,54. Đ ng có hai đ ng v  b n: ử ố ủ ồ ồ ồ ị ề 63
29Cu  

và 65
29 Cu  Thành ph n % s  nguyên t  c a ầ ố ử ủ 65

29Cu  là

A. 73,0%. B. 34,2%. C.32,3%. D. 27,0%.

04. C n l y Vầ ấ 1 lít CO2 và V2 lít CO đ  có đ c 24 lít h n h p COể ượ ỗ ợ 2 và CO có tỉ 
kh i h i đ i v i metan b ng 2. Giá tr  c a Vố ơ ố ớ ằ ị ủ 1 (lít) là

A. 2. B. 4. C. 6. D. 8.

05.  Thêm 150 ml dung d ch KOH 2M vào 120 ml dung d ch Hị ị 3PO4 1M. Kh iố  
l ng các mu i thu đ c trong dung d ch làượ ố ượ ị

A. 10,44 gam KH2PO4 ;  8,5 gam K3PO4.

B. 10,44 gam K2HPO4 ;  12,72 gam K3PO4.

C. 10,44 gam K2HPO4 ;  13,5 gam KH2PO4.

D. 13,5 gam KH2PO4  ;  14,2 gam K3PO4.

06.  Hòa tan 2,84 gam h n h p 2 mu i CaCOỗ ợ ố 3 và MgCO3 b ng dung d ch HClằ ị  
(d ) thu đ c 0,672 lít khí  đi u ki n tiêu chu n. Thành ph n % s  molư ượ ở ề ệ ẩ ầ ố  
c a MgCOủ 3 trong h n h p làỗ ợ

A. 33,33%. B. 45,55%. C. 54,45%. D. 66,67%.

07. L ng SOượ 3 c n thêm vào dung d ch Hầ ị 2SO4 10% đ  đ c 100 gam dung d chể ượ ị  
H2SO4 20% là

A. 2,5 gam. B. 8,88 gam. C. 6,66 gam. D. 24,5 gam.

08.  Dung d ch r u  etylic  13,8ị ượ o có  d  (g/ml)  =?.  Bi t  ế
2 5C H OH(ng.ch t)�d  = 0,8 g/ml ; 

2H Od 1 g ml= .

A. 0,805. B. 0,8 55. C. 0,972.  D. 0,915.
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09. Hòa tan m gam Al b ng dung d ch HNOằ ị 3 loãng thu đ c h n h p khí NO vàượ ỗ ợ  
N2O có t  kh i so v i Hỉ ố ớ 2 b ng 16,75. T  l  th  tích khí trong h n h p làằ ỉ ệ ể ỗ ợ

            A. 2 : 3. B. 1 : 2. C. 1 : 3. D. 3 : 1.

10.  T   1 t n qu ng hematit A đi u ch  đ c 420 kg Fe. T  1 t n qu ngừ ấ ặ ề ế ượ ừ ấ ặ  
manhetit B đi u ch  đ c 504 kg Fe. H i ph i tr n hai qu ng trên v i t  lề ế ượ ỏ ả ộ ặ ớ ỉ ệ 
kh i l ng (mố ượ A : mB) là bao nhiêu đ  đ c 1 t n qu ng h n h p mà t  1 t nể ượ ấ ặ ỗ ợ ừ ấ  
qu ng h n h p này đi u ch  đ c 480 kg Fe.ặ ỗ ợ ề ế ượ

              A. 1 : 3. B. 2 : 5. C. 2 : 3. D. 1 : 1.

Đáp án các s  bài t p v n d ng:ố ậ ậ ụ

1. B 2. C 3. D 4. C 5. B

6. A 7. B 8. C 9. D 10. B
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Ph ng pháp 9ươ

CÁC Đ I L NGẠ ƯỢ   D NG KHÁI QUÁTỞ Ạ

Trong các đ  ki m tra và thi tuy n sinh theo ph ng pháp tr c nghi mề ể ể ươ ắ ệ  
chúng ta th y r ng s  l ng câu h i và bài t p khá nhi u và đa d ng bao trùmấ ằ ố ượ ỏ ậ ề ạ  
toàn b  ch ng trình hóa h c ph  thông. R t nhi u các ph ng pháp, các d ngộ ươ ọ ổ ấ ề ươ ạ  
bài đã đ c b n đ c bi t đ n. Sau đây là m t s  ví d  v  d ng bài tìm m i liênượ ạ ọ ế ế ộ ố ụ ề ạ ố  
h  khái quát gi a các đ i l ng th ng xu t hi n trong trong các đ  thi tuy nệ ữ ạ ượ ườ ấ ệ ề ể  
sinh đ i h c.ạ ọ

Ví d  1:ụ  (Câu 11 - Mã đ  182 - Kh i A - TSĐH 2007ề ố )

Cho t  t  dung d ch ch a a mol HCl vào dung d ch ch a b mol Naừ ừ ị ứ ị ứ 2CO3 

đ ng th i khu y đ u, thu đ c V lít khí (  đktc) và dung d ch X. Khiồ ờ ấ ề ượ ở ị  
cho d  n c vôi trong vào dung d ch X th y có xu t hi n k t t a.ư ướ ị ấ ấ ệ ế ủ  
Bi u th c liên h  gi a V v i a, b làể ứ ệ ữ ớ

A. V = 22,4(a − b). B. V = 11,2(a − b).

C. V = 11,2(a + b). D. V = 22,4(a + b).

H ng d n gi iướ ẫ ả

Cho t  t  dung d ch HCl vào dung d ch Naừ ừ ị ị 2CO3 ta có ph ng trình:ươ

HCl   +   Na2CO3   →  NaHCO3  +  NaCl (1)

   b   ←    b   →     b mol

HCl   +   NaHCO3  →   NaCl  +  CO2
↑  +  H2O (2)

              (a − b)    →  (a − b) mol

Dung d ch X ch a NaHCOị ứ 3 d  do đó HCl tham gia ph n ng h t,ư ả ứ ế

NaHCO3  +  Ca(OH)2 dư   →   CaCO3↓  +  NaOH  +  H2O

V y:ậ V = 22,4(a − b). (Đáp án A)

Ví d  2:ụ  (Câu 13 - Mã đ  182 - Kh i A - TSĐH 2007ề ố )

Clo hoá PVC thu đ c m t polime ch a 63,96% clo v  kh i l ng,ượ ộ ứ ề ố ượ  
trung bình 1 phân t  clo ph n ng v i k m t xích trong m ch PVC.ử ả ứ ớ ắ ạ  
Giá tr  c a k làị ủ
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A. 3. B. 6. C. 4. D. 5.

H ng d n gi iướ ẫ ả

M t phân t  Clo ph n ng v i k m t xích trong m ch PVC theo ph ngộ ử ả ứ ớ ắ ạ ươ  
trình:

2

n

CH CH
|

Cl

− − −� �
� �
� �
� �

  +   kCl2   o
xt

t
� � �  

2

kn k

CH CH CH CH
| | |

Cl Cl Cl
−

− − − − − −� � � �
� � � �

� �� �
� �� �

Do: %mCl = 63,96% 

⇒ %mC,H còn l iạ  = 36,04%.

V yậ
35,5 (n k) 35,5 2 k

27 (n k) 26 k

� − + � �
� − + �  = 

63,96

36,04

⇒
n

k
 = 3. (Đáp án A).

Ví d  3:ụ  (Câu 21 - Mã đ  182 - Kh i A - TSĐH 2007ề ố )

Tr n dung d ch ch a a mol AlClộ ị ứ 3 v i dung d ch ch a b mol NaOH. Đớ ị ứ ể 
thu đ c k t t a thì c n có t  lượ ế ủ ầ ỉ ệ

A. a : b = 1 : 4. B. a : b < 1 : 4.

 C. a : b = 1 : 5. D. a : b > 1 : 4.

H ng d n gi iướ ẫ ả

Tr n a mol AlClộ 3 v i b mol NaOH đ  thu đ c k t t a thìớ ể ượ ế ủ

3

3 2 2
3

2 2

Al3 3OH Al(OH)

Al(OH) OH AlO 2H O

Al 4OH AlO 2H O

a 4 mol

+ −
�

− −

+ − −

� + � � ��+ �
+ � � � +��

+ � � � +

Đ  k t t a tan hoàn toể ế ủ àn thì

 
3

OH

Al

n

n

−

+

 ≥  4   →   
b

a
 ≥  4.
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V y đ  có k t t a thìậ ể ế ủ  
b

a
 < 4

⇒ a : b > 1 : 4. (Đáp án D)

Ví d  4:ụ  (Câu 37 - Mã đ  182 - Kh i A - TSĐH 2007ề ố )

Đ t cháy hoàn toàn a mol axit h u c  Y đ c 2a mol COố ữ ơ ượ 2. M t khác,ặ  
đ  trung hòa a mol Yể  c n v a đ  2a mol NaOH. Công th c c u t o thuầ ừ ủ ứ ấ ạ  
g n c a Y làọ ủ

A. HOOC−CH2−CH2−COOH. B. C2H5−COOH.

C. CH3−COOH.D. HOOC−COOH.

H ng d n gi iướ ẫ ả

- Đ t a mol axit h u c  ố ữ ơ Y đ c 2a mol COượ 2 → axit h u c  ữ ơ Y có hai nguyên 
t  C trong phân t .ử ử

- Trung hòa a mol axit h u c  Y c n dùng đ  2a mol NaOH ữ ơ ầ ủ → axit h u cữ ơ 
Y có 2 nhóm ch c cacboxyl (ứ −COOH).

⇒ Công th c c u t o thu g n c a Y là HOOCứ ấ ạ ọ ủ −COOH. (Đáp án D)

Ví d  5:ụ  (Câu 39 - Mã đ  182 - Kh i A - TSĐH 2007ề ố )

Dung d ch HCl và dung d ch CHị ị 3COOH có cùng n ng đ  mol/l, pH c aồ ộ ủ  
hai dung d ch t ng ng là x và y. Quan h  gi a x và y là (gi  thi t,ị ươ ứ ệ ữ ả ế  
c  100 phân t  CHứ ử 3COOH thì có 1 phân t  đi n li)ử ệ

A. y = 100x. B. y = 2x. C. y = x − 2. D. y = x + 2.

H ng d n gi iướ ẫ ả

pHHCl = x           →    [H+]HCl = 10−x

3CH COOHpH y=   →    
3

y
CH COOH[H ] 10+ −=  

Ta có: HCl   →   H+  +  Cl−

 10−x    ←    10−x (M)

CH3COOH  � � �� � �  H+  +  CH3COO−

  100.10−y     ←   10−y (M).

M t khác:ặ [HCl] = [CH3COOH]

90



⇒ 10−x = 100.10−y     →     y = x + 2. (Đáp án D)

Ví d  6:ụ  (Câu 53 - Mã đ  182 - Kh i A - TSĐH 2007ề ố )

Đ  thu l y Ag tinh khi t t  h n h p X (g m a mol Alể ấ ế ừ ỗ ợ ồ 2O3, b mol CuO, 
c mol Ag2O), ng i ta hoà tan X b i dung d ch ch a (6a + 2b + 2c) molườ ở ị ứ  
HNO3 đ c dung d ch Y, sau đó thêm (gi  thi t hi u su t các ph nượ ị ả ế ệ ấ ả  

ng đ u là 100%)ứ ề

A. c mol b t Al vào Y.ộ B. c mol b t Cu vào Y.ộ

C. 2c mol b t Al vào Y.ộ D. 2c mol b t Cu vào Y.ộ

H ng d n gi iướ ẫ ả

Hòa tan h n h p X trong dung d ch HNOỗ ợ ị 3

Al2O3  +  6HNO3   →   2Al(NO3)3  +  3H2O

    a      →    6a          →        2a mol

CuO  +  2HNO3   →   Cu(NO3)2  +  H2O

   b    →     2b        →           b mol

Ag2O  +  2HNO3   →   2AgNO3  +  H2O

    c     →     2c          →         2c mol

Dung  d ch  HNOị 3 v a  đừ ủ. Dung  d ch  ị Y g m  2a  mol  Al(NOồ 3)3,  b  mol 
Cu(NO3)2, 2c mol AgNO3. Đ  thu Ag tinh khi t c n cho thêm kim lo i Cu vàoể ế ầ ạ  
ph ng trìnhươ

Cu  +  2AgNO3   →   Cu(NO3)2  +  2Ag

                c mol ← 2c

V y c n c mol b t Cu vào dung d ch ậ ầ ộ ị Y. (Đáp án B)

Ví d  7:ụ  (Câu 32 - Mã đ  ề 285 - Kh i ố B - TSĐH 2007)

Đi n phân dung d ch ch a a mol CuSOệ ị ứ 4 và b mol NaCl (v i đi n c cớ ệ ự  
tr ,  có  màng  ngăn  x p).  Đ  dung  d ch  sau  đi n  phân  làmơ ố ể ị ệ  
phenolphtalein chuy n sang màu h ng thì đi u ki n c a a và b là (bi tể ồ ề ệ ủ ế  
ion SO4

2− không b  đi n phân trong dung d ch)ị ệ ị

A. b > 2a. B. b = 2a. C. b < 2a. D. 2b = a.

H ng d n gi iướ ẫ ả

Ph ng trình đi n phân dung d chươ ệ ị
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CuSO4  +  2NaCl  ﾭpdd� � � �  Cu↓  +  Cl2
↑  +  Na2SO4 (1)

     a      →    2a mol

Dung d ch sau đi n phân làm phenolphtalein chuy n sang m u h ng ị ệ ể ầ ồ → sau 
ph n ng (1) thì dung d ch NaCl còn d  và ti p t c b  đi n phân theo ph ngả ứ ị ư ế ụ ị ệ ươ  
trình

2NaCl  +  2H2O  
ﾭ pdd

mﾭng ngﾭn
� � � � � 2NaOH  +  H2  +  Cl2 (2)

V y:ậ b > 2a. (Đáp án A)

Chú ý: T ng t  cũng câu h i trên chúng ta có th  h i:ươ ự ỏ ể ỏ

+ Đ  dung d ch sau đi n phân có môi tr ng axit thì đi u ki n c a a và bể ị ệ ườ ề ệ ủ  
là.

A. b > 2a. B. b = 2a. C. b < 2a. D. a = 2b.

+ Đ  dung d ch sau đi n phân có kh  năng hòa tan k t t a Al(OH)ể ị ệ ả ế ủ 3 thì đi uề  
ki n c a a, b làệ ủ

A. b > 2a. B. b < 2a. C. b ≠  2a. D. b ≥  2a.

Ví d  8:ụ  Đ t cháy hoàn toàn a mol m t anđehit X (m ch h ) t o ra b mol COố ộ ạ ở ạ 2 

và c mol H2O (bi t b = a + c).ế  Trong ph n ng tráng g ng, m t phânả ứ ươ ộ  
t  X ch  cho 2 electron. X thu c dãy đ ng đ ng anđehitử ỉ ộ ồ ẳ

A. no, đ n ch c.ơ ứ

B. không no có hai n i đôi, đ n ch c.ố ơ ứ

C. không no có m t n i đôi, đ n ch c.ộ ố ơ ứ

D. no, hai ch c.ứ

H ng d n gi iướ ẫ ả

Trong ph n ng tráng g ng m t anđehit X ch  cho 2e ả ứ ươ ộ ỉ → X là anđehit đ nơ  
ch c b i vì:ứ ở

1

RCHO
+

  →  
3

4RCOONH
+

trong đó: C+1 − 2e  →  C+3.

Đ t công th c phân t  c a anđehit đ n ch c X là Cặ ứ ử ủ ơ ứ xHyO ta có ph ng trìnhươ

CxHyO  +  2

y 1
x O

4 2
� �+ −� �
� �

  →   xCO2  +  
y

2
H2O
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     a                        →                      a.x  →  
a.y

2
 mol

                                                      (b mol)    (c mol) 

Ta có: b = a + c   →   ax = a + 
a.y

2
   →   y = 2x − 2.

Công  th c  t ng  quát  c a  anđehit  đ n  ch c  X  là  Cứ ổ ủ ơ ứ xH2x−2O  có  d ngạ  
Cx−1H2(x−1)−1CHO là anđehit không no có m t liên k t đôi, đ n ch c. (ộ ế ơ ứ Đáp án C)

Ví d  9:ụ  Công th c phân t  c a m t ancol A là Cứ ử ủ ộ nHmOx. Đ  chể o A là ancol no 
thì m ph i có giá trả ị

A. m = 2n. B. m = 2n + 2.

C. m = 2n − 1. D. m = 2n + 1.

H ng d n gi iướ ẫ ả

Theo ph ng pháp đ ng nh t h  s : Công th c t ng quát c a ancol no làươ ồ ấ ệ ố ứ ổ ủ  
CnH2n+2-x(OH)x hay CnH2n+2Ox. V y m = 2n+2. (ậ Đáp án B)

Ví d  10:ụ  H i t  l  th  tích COỏ ỷ ệ ể 2 và h i n c (T) bi n đ i trong kho ng nàoơ ướ ế ổ ả  
khi đ t cháy hoàn toàn các ankin.ố

A. 1 < T ≤  2. B. 1 ≤  T < 1,5.

C. 0,5 < T ≤  1. D. 1 < T < 1,5.

H ng d n gi iướ ẫ ả

CnH2n-2   →   nCO2  +  (n − 1)H2O

Đi u ki n: n ề ệ ≥  2 và n ∈ N.

T = 2

2

CO

H O

n

n
 = 

n 1
.

1n 1 1
n

=
− −

V i m i n ớ ọ ≥  2  →  T > 1; m t khác n tăng  ặ →  T gi m.ả

⇒ n = 2     →    T = 2 là giá tr  l n nh t.ị ớ ấ

V yậ : 1 < T ≤  2. (Đáp án A)

Ví d  11:ụ  Đ t cháy 1 mol aminoaxit  NHố 2−(CH2)n−COOH ph i c n s  mol Oả ầ ố 2 là
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A. 
2n 3

.
2

+
B. 

6n 3
.

2

+
C. 

6n 3
.

4

+
D. 

2n 3
.

4

+

H ng d n gi iướ ẫ ả

Ph ng trình đ t cháy amino axit làươ ố

H2N−(CH2)n−COOH  +  
6n 3

4

+
O2  � � �   (n + 1)CO2  +  

2n 3

2

+
H2O

⇒ (Đáp án C)

Ví d  12ụ : M t dung d ch h n h p ch a a mol NaAlOộ ị ỗ ợ ứ 2 và a mol NaOH tác d ngụ  
v i m t dung d ch ch a b mol HCl. Đi u ki n đ  thu đ c k t t aớ ộ ị ứ ề ệ ể ượ ế ủ  
sau ph n ng làả ứ

A. a = b. B. a = 2b. C. b = 5a. D. a < b < 5a.

H ng d n gi iướ ẫ ả

Ph ng trình ph n ngươ ả ứ :

NaOH  +  HCl   →   NaCl  +  H2O (1)

a mol  →  a mol

NaAlO2  +  HCl  +  H2O   →   Al(OH)3↓  +  NaCl (2)

Al(OH)3  +  3HCl   →  AlCl3  +  3H2O (3)

NaAlO2  +  4HCl   →   AlCl3  +  NaCl  +  2H2O (4)

a mol   →   4a mol

Đi u ki n đ  không có k t t a khi ề ệ ể ế ủ nHCl ≥  2NaAlO4n + nNaOH = 5a. V y suy raậ  

đi u ki n đ  có k t t a:ề ệ ể ế ủ

nNaOH < nHCl < 
2NaAlO4n + nNaOH

⇒ a < b < 5a. (Đáp án D)

Ví d  13:ụ  Dung d ch ch a a mol NaOH tác d ng v i dung d ch ch a b molị ứ ụ ớ ị ứ  

H3PO4 sinh ra h n h p Naỗ ợ 2HPO4 + Na3PO4. T  s  ỉ ố
a

b
 là

A. 1 < 
a

b
 < 2. B. 

a

b
 ≥  3.

94



C. 2 < 
a

b
 < 3. D. 

a

b
 ≥  1.

H ng d n gi iướ ẫ ả

Các ph ng trình ph n ng:ươ ả ứ

  NaOH  +  H3PO4   →   NaH2PO4  +  H2O (1)

2NaOH  +  H3PO4   →   Na2HPO4  +  2H2O (2)

3NaOH  +  H3PO4   →   Na3PO4  +  3H2O (3)

Ta có: nNaOH = a mol ;  
3 4H POn = b mol.

Đ  thu đ c h n h p mu i Naể ượ ỗ ợ ố 2HPO4 + Na3PO4 thì ph n ng x y ra  cả ứ ả ở ả 
hai ph ng trình (2 và 3), do đó:ươ

2 < 
3 4

NaOH

H PO

n

n  < 3, t c là 2 < ứ
a

b
 < 3. (Đáp án C)

Ví d  14:ụ  H n h p X g m Na và Al.ỗ ợ ồ

- Thí nghi m 1: N u cho m gam X tác d ng v i Hệ ế ụ ớ 2O d  thì thu đ cư ượ  
V1 lít H2.

- Thí nghi m 2: n u cho m gam X tác d ng v i dung d ch NaOH dệ ế ụ ớ ị ư 
thì thu đ c Vượ 2 lít H2.

Các khí đo  cùng đi u ki n. Quan h  gi a Vở ề ệ ệ ữ 1 và V2 là

A. V1 = V2. B. V1 > V2. C. V1 < V2. D. V1 ≤  V2. 

H ng d n gi iướ ẫ ả

Các ph ng trình ph n ng khi hòa tan h n h p Na và Al v i Hươ ả ứ ỗ ợ ớ 2O và v iớ  
dung d ch NaOH d :ị ư

Na  +  H2O   →   NaOH  + 
1

2
H2 (1)

2Al  +  6H2O  +  2NaOH   →   Na[Al(OH)4]  + 3H2 (2)

Đ t s  mol Na và Al ban đ u l n l t là x và y (mol).ặ ố ầ ầ ượ

TN1: x ≥  y  →  nNaOH v a đ  ho c d  khi hòa tan Al  ừ ủ ặ ư →  c  hai thí nghi mả ệ  

cùng t o thành ạ
x 3x

2 2
� �+� �
� �

 mol H2.

⇒ V1 = V2.
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TN2: x < y  →  trong TN1 (1) Al d , TN2 (2) Al tan h t  ư ế →  2 2H (TN2) H (TN2)n n .>

⇒ V2 > V1.

Nh  v y ư ậ ∀(x,y > 0) thì V2 ≥  V1. (Đáp án D)

Ví d  1ụ 5: M t bình kín ch a V lít NHộ ứ 3 và  V′  lít O2  cùng đi u ki n. Nungở ề ệ  
nóng bình có xúc tác NH3 chuy n h t thành NO, sau đó NO chuy nể ế ể  
h t thành NOế 2. NO2 và l ng Oượ 2 còn l i trong bình h p th  v a v nạ ấ ụ ừ ặ  

h t trong n c thành dung d ch HNOế ướ ị 3. T  s  ỷ ố V
V

�  là

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

H ng d n gi iướ ẫ ả

Các ph ng trình ph n ng:ươ ả ứ

4NH3  +  5O2  o
xt

t
� � �   4NO  +  6H2O

   V   →   5V/4    →       V

2NO  +  O2  � � �� � �   2NO2

   V  → V/2      →      V

4NO2     +     O2  +  2H2O   →   4HNO3

    V → 
5V V

V
4 2

� �� − −� �
� �

⇒ V = 4
5V V

V
4 2

� �� − −� �
� �

  →  
V

V

�
 = 2. (Đáp án B)

Ví d  16:ụ  Ch t X có kh i l ng phân t  là M. M t dung d ch ch t X có n ngấ ố ượ ử ộ ị ấ ồ  
đ  ộ a mol/l, kh i l ng riêng ố ượ d gam/ml. N ng đ  C% c a dung d ch Xồ ộ ủ ị  
là

A. 
a.M

10d
. B. 

d.M

10a
. C. 

10a

M.d
. D. 

a.M

1000d
.

H ng d n gi iướ ẫ ả

Xét 1 lít dung d ch ch t X:ị ấ

⇒ nX = a mol   →   mX = a.M
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⇒ mdd X = 
a.M.100

C%
 = 1000d

⇒ C% = 
a.M

10d
. (Đáp án A)

Ví d  17:ụ  H n h p X có m t s  ankan. Đ t cháy 0,05 mol h n h p X thu đ cỗ ợ ộ ố ố ỗ ợ ượ  
a mol CO2 và b mol H2O. K t lu n nào sau đây là đúngế ậ ?

A. a = b. B. a = b − 0,02.

C. a = b − 0,05. D. a = b − 0,07.

H ng d n gi iướ ẫ ả

Đ t công th c t ng quát c a 1 s  ankan là ặ ứ ổ ủ ố x 2x 2C H +

x 2x 2C H +  + 2

3x 1
O

2

+
 →  x CO2 + (x 1)+ H2O

    0,5  →  0,05 x  → 0,05(x 1)+ mol

0,05x a

0,05(x 1) b

=�
� + =�

  →   a = b − 0,05.  (Đáp án C)

Ví d  18:ụ  (Câu 40 - Mã đ  285 - Kh i B - TSĐH 2007ề ố )

Th c hi n hai thí nghi m:ự ệ ệ

1) Cho 3,84 gam Cu ph n ng v i 80 ml dung d ch HNOả ứ ớ ị 3 1M thoát ra 
V1 lít NO.

2) Cho 3,84 gam Cu ph n ng v i 80 ml dung d ch ch a HNOả ứ ớ ị ứ 3 1M và 
H2SO4 0,5 M thoát ra V2 lít NO.

Bi t NO là s n ph m kh  duy nh t, các th  tích khí đo  cùng đi uế ả ẩ ử ấ ể ở ề  
ki n. Quan h  gi a Vệ ệ ữ 1 và V2 là

A. V2 = V1. B. V2 = 2V1. C. V2 = 2,5V1. D. V2 = 1,5V1.

H ng d n gi iướ ẫ ả

TN1: 

3

Cu

HNO

3,84
n 0,06 mol

64
n 0,08 mol

� = =�
�
� =�

     →     
3

H

NO

n 0,08 mol

n 0,08 mol

+

−

=��
� =��

3Cu  +  8H+  +  2NO3
−   →   3Cu2+  +  2NO↑  +  4H2O
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Đ u bàiầ : 0,06    0,08       0,08       →        H+ ph n ng h tả ứ ế

Ph n ngả ứ : 0,03 ← 0,08 → 0,02        →                    0,02 mol

⇒ V1 t ng ng v i 0,02 mol NOươ ứ ớ .

TN2: nCu = 0,06 mol ;  
3HNOn 0,08 mol= ;  

2 4H SOn 0,04 mol.=

⇒ T ng ổ H
n + = 0,16 mol ;  

3NO
n − = 0,08 mol.

3Cu  +  8H+  +  2NO3
−   →   3Cu2+  +  2NO↑  +  4H2O

Đ u bàiầ : 0,06     0,16      0,08        →      Cu và H+ ph n ng h tả ứ ế

Ph n ngả ứ : 0,06 → 0,16 → 0,04        →                    0,04 mol

⇒ V2 t ng ng v i 0,04 mol NOươ ứ ớ .

Nh  v yư ậ  V2 = 2V1. (Đáp án B) 

M T S  BÀI T P V N D NG GI I THEO PH NG PHÁPỘ Ố Ậ Ậ Ụ Ả ƯƠ  

CÁC Đ I L NG  D NG T NG QUÁTẠ ƯỢ Ở Ạ Ổ

01. Dung d ch A có a mol NHị 4
+, b mol Mg2+, c mol SO4

2− và d mol HCO3
−. Bi uể  

th c nào bi u th  s  liên quan gi a a, b, c, d sau đây là đúng?ứ ể ị ự ữ

A. a + 2b =  c + d. B. a + 2b = 2c + d.

       C. a + b = 2c + d. D. a + b =  c+ d.

02. Cho a mol Fe vào dung d ch ch a b mol dung d ch AgNOị ứ ị 3. a và b có quan hệ 
nh  th  nào đ  thu đ c dung d ch Fe(NOư ế ể ượ ị 3)3 duy nh t sau ph n ng?ấ ả ứ

A. b =2a. B. b � a. C. b=3a. D. b � a.

03. Dung d ch A ch a các ion Naị ứ +: a mol; HCO3
−: b mol; CO3

2−: c mol; SO4
2−: d 

mol. Đ  t o ra k t t a l n nh t ng i ta dùng 100 ml dung d ch Ba(OH)ể ạ ế ủ ớ ấ ườ ị 2 

n ng đ  x mol/l. L p bi u th c tính x theo a và b.ồ ộ ậ ể ứ

  A. x = a + b. B. x = a − b. C. x = 
a b

0,2

+
. D. x = 

a b

0,1

+
.

04. Dung d ch X ch a a mol NaAlOị ứ 2. Khi thêm vào dung d ch X b mol ho c 2bị ặ  

mol dung d ch HCl thì l ng k t t a sinh ra đ u nh  nhau. T  s  ị ượ ế ủ ề ư ỉ ố
a

b
 có giá trị 

b ngằ

A. 1.  B. 1,25. C. 1,5. D. 1,75.
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05. Oxi hóa m t l ng Fe thành h n h p X g m FeO, Feộ ượ ỗ ợ ồ 3O4, Fe2O3  c n a molầ  

Oxi. Kh  hoàn toàn h n h p X thành Fe c n b mol Al. T  s  ử ỗ ợ ầ ỉ ố
a

b
 có giá trị 

b ngằ

A. 0,75. B. 1. C. 1,25. D. 1,5.  

06. Có m t l ng anđehit HCHO đ c chia làm 2 ph n b ng nhau, m i ph nộ ượ ượ ầ ằ ỗ ầ  
ch a a mol HCHO.ứ

- Ph n 1ầ : Cho tác d ng v i dung d ch AgNOụ ớ ị 3 /NH3 thu đ c m gam Ag.ượ

-  Ph n 2ầ : Oxi hóa b ng Oxi thành HCOOH v i hi u su t 40% thu đ cằ ớ ệ ấ ượ  

dung d ch A. Cho A tác d ng v i dung d ch AgNOị ụ ớ ị 3 /NH3 thu đ c mượ ′  gam 

Ag. T  s  ỉ ố
m

m

�
 có giá tr  b ngị ằ

A. 0,2. B. 0,4. C. 0,6. D. 0,8.

07. A là axit ch a ba nguyên t  cacbon trong phân t . Cho 0,015 mol A tác d ngứ ử ử ụ  
v i dung d ch ch a a mol Ba(OH)ớ ị ứ 2  thu đ c dung d ch B. Ng i ta nh nượ ị ườ ậ  
th y:ấ

N u a = 0,01 mol thì dung d ch B làm đ  quỳ tím.ế ị ỏ

N u a = 0,02 mol thì dung d ch B làm xanh quỳ tím. B có công th c c u t o:ế ị ứ ấ ạ

A. CH3−CH2−COOH. B. CH2=CH−COOH.

C. CH≡ C−COOH. D. HOOC−CH2−COOH.

08. Có 2 axit h u c  no: (A) là axit đ n ch c và (B) là axit đa ch c. H n h pữ ơ ơ ứ ứ ỗ ợ  
(X) ch a x mol (A) và y mol (B). Đ t cháy hoàn toàn (X) thì thu đ c 11,2 lítứ ố ượ  
CO2 (đktc). Cho x + y = 0,3 và MA < MB. V y công th c phân t  c a (A) là:ậ ứ ử ủ

A. CH3COOH. B. C2H5COOH.

C. HCOOH. D. C3H7COOH.

09. H n h p A g m Al và Feỗ ợ ồ 2O3 có kh i l ng trung bình là  ố ượ AM . Ti n hànhế  

ph n ng nhi t nhôm, sau m t th i gian thu đ c h n h p B có kh i l ngả ứ ệ ộ ờ ượ ỗ ợ ố ượ  

phân t  trung bình là ử BM . Quan h  gi a ệ ữ AM và BM  là

      A. AM = BM . B. AM  > BM .

C. AM  < BM . D. AM  ≥  BM .
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10. Kh  hoàn toàn m t l ng oxit s t c n V lít Hử ộ ượ ắ ầ 2. hòa tan hoàn toàn l ng s tượ ắ  
sinh ra  trên trong dung d ch HCl th y t o ra Vở ị ấ ạ ′  lít H2. Bi t V > Vế ′  (các khí 
đo  cùng đi u ki n). Công th c oxit s t làở ề ệ ứ ắ

A. Fe2O3. B. FeO.

C. Fe3O4.  D. Fe2O3 và Fe3O4.

Đáp án các bài t p v n d ng:ậ ậ ụ

1. B 2. C 3. C 4. B 5. A

6. D 7. D 8. C 9. A 10. D

Ph ng pháp 10ươ

T  CH N L NG CH TỰ Ọ ƯỢ Ấ

Trong m t s  câu h i và bài t p tr c nghi m chúng ta có th  g p m t sộ ố ỏ ậ ắ ệ ể ặ ố ố 
tr ng h p đ c bi t sau:ườ ợ ặ ệ

- Có m t s  bài toán t ng nh  thi u d  ki n gây b  t c cho vi c tínhộ ố ưở ư ế ự ệ ế ắ ệ  
toán.

- Có m t s  bài toán ng i ta cho  d i d ng giá tr  t ng quát nh  a gam,ộ ố ườ ở ướ ạ ị ổ ư  
V lít, n mol ho c cho t  l  th  tích ho c t  l  s  mol các ch t... ặ ỉ ệ ể ặ ỉ ệ ố ấ

Nh  v y k t qu  gi i bài toán không ph  thu c vào ch t đã cho. Trong cácư ậ ế ả ả ụ ộ ấ  
tr ng h p trên t t nh t ta t  ch n m t giá tr  nh  th  nào đ  cho vi c gi i bàiườ ợ ố ấ ự ọ ộ ị ư ế ể ệ ả  
toán tr  thành đ n gi n nh t.ở ơ ả ấ

Cách 1: Ch n m t mol nguyên t , phân t  ho c m t mol h n h p các ch tọ ộ ử ử ặ ộ ỗ ợ ấ  
ph n ng.ả ứ

Cách 2: Ch n đúng t  l  l ng ch t trong đ u bài đã cho.ọ ỉ ệ ượ ấ ầ

100



Cách 3: Ch n cho thông s  m t giá tr  phù h p đ  chuy n phân s  ph cọ ố ộ ị ợ ể ể ố ứ  
t p v  s  đ n gi n đ  tính toán.ạ ề ố ơ ả ể

Sau đây là m t s  ví d  đi n hình:ộ ố ụ ể

Cách 1: CH N 1 MOL CH T HO C H N H P CH T PH N NGỌ Ấ Ặ Ỗ Ợ Ấ Ả Ứ

Ví d  1:ụ  Hoà tan m t mu i cacbonat kim lo i M hóa tr  n b ng m t l ng v aộ ố ạ ị ằ ộ ượ ừ  
đ  dung d ch Hủ ị 2SO4 9,8% ta thu đ c dung d ch mu i sunfat 14,18%.ượ ị ố  
M là kim lo i gì?ạ

A. Cu. B. Fe. C. Al. D. Zn.

H ng d n gi iướ ẫ ả

Ch n 1 mol mu i Mọ ố 2(CO3)n.

           M2(CO3)n        +       nH2SO4    →    M2(SO4)n   +   nCO2
↑   +   nH2O

C  (2M + 60n) gam  ứ → 98n gam    →   (2M + 96n) gam

⇒ 2 4dd H SO

98n 100
m 1000n gam

9,8

�= =

⇒ 2 3 n 2 4 2M (CO ) dd H SO COm m m m= + −dd mu i�

             = 2M + 60n + 1000.n − 44.n = (2M + 1016.n) gam.

( )+ �
= =

+dd mu i�

2M 96 100
C% 14,18

2M 1016n

⇒ M = 28.n    → n = 2 ;  M = 56 là phù h p v y M là Fe. (ợ ậ Đáp án 
B)

Ví d  2:ụ  Cho dung d ch axit axetic có n ng đ  x% tác d ng v a đ  v i dungị ồ ộ ụ ừ ủ ớ  
d ch NaOH 10% thì thu đ c dung d ch mu i có n ng đ  10,25%. V yị ượ ị ố ồ ộ ậ  
x có giá tr  nào sau đây?ị

A. 20%. B. 16%. C. 15%. D.13%.

H ng d n gi iướ ẫ ả

Xét 1 mol CH3COOH:

CH3COOH  +  NaOH   →   CH3COONa  +  H2O
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    60 gam  →  40 gam      →        82 gam

3dd CH COOH

60 100
m gam

x

�=

ddNaOH

40 100
m 400 gam

10

�= =

60 100 82 100
m 400

x 10,25

� �= + =dd mu i�  gam.

⇒ x = 15%. (Đáp án C).

Ví d  3:ụ  (Câu 1 - Mã đ  231 - Kh i A - TSCĐ 2007ề ố )

Khi hòa tan hiđroxit kim lo i M(OH)ạ 2 b ng m t l ng v a đ  dungằ ộ ượ ừ ủ  
d ch  Hị 2SO4 20% thu  đ c  dung  d ch  mu i  trung  hoà  có  n ng  đượ ị ố ồ ộ 
27,21%. Kim lo i M làạ

A. Cu. B. Zn. C. Fe. D. Mg.

H ng d n gi iướ ẫ ả

Xét 1 mol M(OH)2 tham gia ph n ngả ứ

M(OH)2   +   H2SO4    →    MSO4   +   2H2O

        C  (M + 34) gam ứ → 98 gam  →   (M + 96) gam

⇒
2 4dd H SO

98 100
m 490 gam

20

�= =

⇒ ( ) ( )
4dd MSO

M 96 100
m M 34 490

27,21

+ �
= + + =

⇒ M = 64   →    M là Cu. (Đáp án A)

Ví d  4:ụ  H n h p X g m Nỗ ợ ồ 2 và có H2 có t  kh i h i so v i Hỉ ố ơ ớ 2 b ng 3,6. Sau khiằ  
ti n hành ph n ng t ng h p đ c h n h p Y có t  kh i h i so v i Hế ả ứ ổ ợ ượ ỗ ợ ỉ ố ơ ớ 2 

b ng 4. Hi u su t ph n ng t ng h p làằ ệ ấ ả ứ ổ ợ

A. 10%. B. 15%. C. 20%. D. 25%.

H ng d n gi iướ ẫ ả

Xét 1 mol h n h p X, ta có:ỗ ợ

mx = XM = 7,2 gam.
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Đ t ặ
2Nn a mol= , ta có:

28a + 2(1 − a) = 7,2

⇒ a = 0,2

⇒ 2Nn 0,2 mol=  và 2Hn 0,8 mol=    →   H2 d .ư

         N2     +     3H2   
oxt, t

p
� � � �� � � �    2NH3

Ban đ u:ầ          0,2           0,8

Ph n ng:   ả ứ           x             3x                          2x

Sau ph n ng:     (0,2 ả ứ − x)   (0,8 − 3x)                  2x

nY = (1 − 2x) mol

Áp d ng đ nh lu t b o toàn kh i l ng ta có mụ ị ậ ả ố ượ X = mY

⇒ Y
Y

Y

m
n

M
=

⇒ ( ) 7,2
1 2x

8
− =     →     x = 0,05.

Hi u su t ph n ng tính theo Nệ ấ ả ứ 2 là 
0,05 100

25%
0,2

� = . (Đáp án D)

Ví d  5:ụ  H n h p A g m m t Anken và hiđro có t  kh i so v i Hỗ ợ ồ ộ ỉ ố ớ 2 b ng 6,4.ằ  
Cho A đi qua niken nung nóng đ c h n h p B có t  kh i so v i Hượ ỗ ợ ỉ ố ớ 2 

b ng 8 (gi  thi t hi u su t ph n ng x y ra là 100%). Công th c phânằ ả ế ệ ấ ả ứ ả ứ  
t  c a anken làử ủ

A. C2H4. B. C3H6. C. C4H8. D. C5H10.

H ng d n gi iướ ẫ ả

Xét 1 mol h n h p A g m (a mol Cỗ ợ ồ nH2n và (1−a) mol H2)

Ta có: 14.n.a + 2(1 − a) = 12,8       (1)

H n h p B có ỗ ợ M 16 14n= <  (v i n ớ ≥  2)   →  trong h n h p B có Hỗ ợ 2 dư

CnH2n   +   H2   
oNi, t� � � �    CnH2n+2

Ban đ u:ầ    a mol  (1−a) mol

Ph n ng: ả ứ    a    →     a     →    a mol
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Sau ph n ng h n h p B g m (1 ả ứ ỗ ợ ồ − 2a) mol H2 d  và a mol Cư nH2n+2. →  t ngổ  
nB = 1 − 2a.

Áp d ng đ nh lu t b o toàn kh i l ng ta có mụ ị ậ ả ố ượ A = mB

⇒ B
B

B

m
n

M
=   →   ( ) 12,8

1 2a
16

− =     →     a = 0,2 mol.

Thay a = 0,2 vào (1) ta có  14× 0,2× n + 2× (1 − 0,2) = 12,8

⇒ n = 4   →   anken là C4H8. (Đáp án C)

Ví d  6:ụ  Oxi hóa C2H5OH b ng CuO nung nóng, thu đ c h n h p ch t l ngằ ượ ỗ ợ ấ ỏ  
g m CHồ 3CHO, C2H5OH d  và Hư 2O có M  = 40 đvC. Hi u su t ph nệ ấ ả  

ng oxi hóa làứ

A. 25%. B. 35%. C. 45%. D. 55%.

H ng d n gi iướ ẫ ả

Xét 1 mol C2H5OH. Đ t a mol Cặ 2H5OH b  oxi hóa. V y a là hi u su t c aị ậ ệ ấ ủ  
ph n ng oxi hóa r u.ả ứ ượ

C2H5OH  +  CuO   
ot� � �    CH3CHO  +  H2O  +  Cu↓

Ban đ u:ầ    1 mol

Oxi hóa:    a mol   →   a mol  →  a mol

Sau ph n ng:  (1 ả ứ − a) mol C2H5OH d            a mol  ư →  a mol

46(1 a) 44a 18a
M 40

1 a

− + += =
+

⇒ a = 0,25 hay hi u su t là 25%. (ệ ấ Đáp án A)

Ví d  7:ụ  H n h p X g m Nỗ ợ ồ 2 và H2 có XM 12,4= . D n X đi qua bình đ ng b tẫ ự ộ  

Fe r i nung nóng bi t r ng hi u su t t ng h p NHồ ế ằ ệ ấ ổ ợ 3 đ t 40% thì thuạ  

đ c h n h p Y. ượ ỗ ợ YM  có giá tr  làị

A. 15,12. B. 18,23. C. 14,76. D. 13,48.

H ng d n gi iướ ẫ ả

Xét 1 mol h n h p X  ỗ ợ →  mX = 12,4 gam g m a mol  Nồ 2 và (1 − a) mol H2.

28a + 2(1 − a) = 12,4   →   a = 0,4 mol    →   2Hn 0,6 mol=
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N2     +     3H2   
oxt , t

p
� � � �� � � �    2NH3  (v i hi u su t 40%)ớ ệ ấ

Ban đ u:ầ 0,4           0,6

Ph n ng:   ả ứ 0,08 ← 0,6× 0,4  → 0,16 mol

Sau ph n ng:ả ứ 0,32         0,36                     0,16 mol

T ng:ổ  nY = 0,32 + 0,36 + 0,16 = 0,84 mol;

Theo đ nh lu t b o toàn kh i l ng ta có:   mị ậ ả ố ượ X = mY.

⇒ Y

12,4
M 14,76 gam

0,84
= = .  (Đáp án C)

Ví d  8:ụ  Phóng đi n qua Oệ 2 đ c h n h p khí Oượ ỗ ợ 2, O3 có M 33= gam. Hi u su tệ ấ  
ph n ng làả ứ

A. 7,09%. B. 9,09%. C. 11,09%. D.13,09%.

H ng d n gi i  ướ ẫ ả

3O2  TLﾭ� � � �   2O3

Ch n 1 mol h n h p Oọ ỗ ợ 2, O3 ta có:

2On a mol=   →  ( )
3On 1 a mol= − .

( )32a 48 1 a 33+ − =    →   2

15
a mol O

16
=

⇒
3O

15 1
n 1 mol

16 16
= − =

⇒
2O

1 3 3
n

16 2 32
= � =b  oxi ho� � mol

Hi u su t ph n ng là: ệ ấ ả ứ

3
100

32 9,09%
3 15

32 16

�
=

+
. (Đáp án B)

Ví d  9:ụ  Hoà tan hoàn toàn m t l ng kim lo i R hóa tr  n b ng dung d chộ ượ ạ ị ằ ị  
H2SO4 loãng r i cô c n dung d ch sau ph n ng thu đ c m t l ngồ ạ ị ả ứ ượ ộ ượ  
mu i khan có kh i l ng g p 5 l n kh i l ng kim lo i R ban đ uố ố ượ ấ ầ ố ượ ạ ầ  
đem hoà tan. Kim lo i R đó làạ
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A. Al. B. Ba. C. Zn. D. Mg.

H ng d n gi iướ ẫ ả

Xét 1 mol kim lo i ng v i R (gam) tham gia ph n ng.ạ ứ ớ ả ứ

2R  +  nH2SO4   →   R2(SO4)n  +  nH2

         C    R (gam)        ứ →         
2R 96n

gam muèi
2

+� �
� �
� �

 

⇒  
( )2R 96n

5R
2

+
=    →   R = 12n th a mãn v i n = 2.ỏ ớ

V y: R = 24 (Mg). (ậ Đáp án D)

Cách 2: CH N ĐÚNG T  L  L NG CH T TRONG Đ U BÀI ĐÃ CHOỌ Ỉ Ệ ƯỢ Ấ Ầ

Ví d  10:ụ  (Câu 48 - Mã đ  182 - kh i A - TSĐH 2007ề ố )

H n h p g m hiđrocacbon X và oxi có t  l  s  mol t ng ng là 1:10.ỗ ợ ồ ỉ ệ ố ươ ứ  
Đ t cháy hoàn toàn h n h p trên thu đ c h n h p khí Y. Cho Y quaố ỗ ợ ượ ỗ ợ  
dung d ch Hị 2SO4 đ c, thu đ c h n h p khí Z có t  kh i đ i v i hiđroặ ượ ỗ ợ ỉ ố ố ớ  
b ng 19. Công th c phân t  c a X làằ ứ ử ủ

A. C3H8. B. C3H6. C. C4H8. D. C3H4.

H ng d n gi iướ ẫ ả

Đ t h n h p g m hiđrocacbon X g m Cố ỗ ợ ồ ồ xHy (1 mol) và O2 (10 mol ).

CxHy   +   
y

x
4

� �+� �
� �

O2   →   xCO2  +  
y

2
H2O

1 mol  → 
y

x
4

� �+� �
� �

mol  →   x mol       
y

2
 mol

⇒  H n h p khí Z g m x mol COỗ ợ ồ 2 và 
y

10 x
4

� �� �− +� �� �� �� �
 mol O2 d .ư

ZM 19 2 38= � =

→       
2

2

co

o

n 1

n 1
=
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V y:ậ  
y

x 10 x
4

= − −    →    8x = 40 − y.

⇒ x = 4, y = 8   →  tho  mãn ả đáp án C.

Ví d  11:ụ  A là h n h p g m m t s  hiđrocacbon  th  khí, B là không khí.ỗ ợ ồ ộ ố ở ể  
Tr n A v i B  cùng nhi t đ  áp su t theo t  l  th  tích (1:15) đ cộ ớ ở ệ ộ ấ ỉ ệ ể ượ  
h n h p khí D. Cho D vào bình kín dung tích không đ i V. Nhi t đỗ ợ ổ ệ ộ 
và áp su t trong bình là tấ oC và p atm. Sau khi đ t cháy A trong bìnhố  

ch  có Nỉ 2, CO2 và h i n c v i ơ ướ ớ
2 2CO H OV : V 7 : 4=  đ a bình v  tư ề oC.

 Áp su t trong bình sau khi đ t là pấ ố 1 có giá tr  làị

A. 1

47
p p.

48
= B. p1 = p.

C. 1

16
p p.

17
= D. 1

3
p p.

5
=

H ng d n gi iướ ẫ ả

Đ t A:ố CxHy  +  2

y
x O

4
� �+� �
� �

  →   xCO2  +  2

y
H O

2

Vì ph n ng ch  có Nả ứ ỉ 2, H2O, CO2 → các hiđrocacbon b  cháy h t và Oị ế 2 v a đ .ừ ủ

Ch n ọ x yC Hn 1=  → nB = 15 mol   →   
2O

y 15
n x 3

4 5
= + = =p.ﾭ mol.

⇒ 2 2N On 4n 12 mol= =

⇒
y

x 3
4

x : y 2 7 : 4

� + =�
�
� =�

    →   x = 
7

3
 ;  y = 

8

3

Vì  nhi t đ  và th  tích không đ i nên áp su t t  l  v i s  mol khí, ta có:ệ ộ ể ổ ấ ỉ ệ ớ ố

1p 7 3 4 3 12 47

p 1 15 48

+ += =
+   →   1

47
p p.

48
=  (Đáp án A)

Cách 3: CH N GIÁ TR  CHO THÔNG SỌ Ị Ố
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Ví d  12:ụ  Đ t cháy hoàn toàn a gam h n h p X hai hiđrocacbon A, B thu đ cố ỗ ợ ượ  

132.a

41
 gam CO2 và  2

45a
gam H O

41
. N u thêm vào h n h p X m tế ỗ ợ ộ  

n a l ng A có trong h n h p X r i đ t cháy hoàn toàn thì thu đ cử ượ ỗ ợ ồ ố ượ  

2

165a
gam CO

41
 và 2

60,75a
gam H O

41
. Bi t A, B không làm m t m uế ấ ầ  

n c Brướ 2.

a) Công th c phân t  c a A làứ ử ủ

A. C2H2. B. C2H6. C. C6H12. D. C6H14.

b) Công th c phân t  c a B làứ ử ủ

A. C2H2. B. C6H6. C. C4H4. D. C8H8.

c) Ph n trăm s  mol c a A, B trong h n h p X là.ầ ố ủ ỗ ợ

A. 60%; 40%. B. 25%; 75%.

C. 50%; 50%. D. 30%; 70%.

H ng d n gi iướ ẫ ả

a) Ch n a = 41 gam. ọ

Đ t X                 ố →     
2CO

132
n 3 mol

44
= =   và   

2H O

45
n 2,5 mol

18
= = .

Đ t ố
1

X A
2

� �+� �
� �

  →     
2CO

165
n 3,75 mol

44
= =  và 

2H O

60,75
n 3,375 mol

18
= = .

Đ t ố
1

A
2

 thu đ c (3,75 ượ − 3) = 0,75 mol CO2 và  (3,375 − 2,5) = 0,875 mol H2O.

Đ t cháy A thu đ c ố ượ
2COn 1,5 mol=  và 

2H On 1,75 mol= .

vì 
2 2H O COn n>   →   A thu c lo i ankan, do đó:ộ ạ

( )n 2n 2 2 2 2

3n 1
C H O nCO n 1 H O

2+
++ � � � + +

⇒ 2

2

CO

H O

n n 1,5

n n 1 1,75
= =

+    →   n = 6   →   A là C6H14. (Đáp án D)

b) Đ t B thu đ c (3 ố ượ − 1,5) = 1,5 mol CO2 và (2,5 − 1,75) = 0,75 mol H2O
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Nh  v y ư ậ C

H

n 1,5 1

n 0,75 2 1
= =

�    →  công th c t ng quát c a B là (CH)ứ ổ ủ n vì X 

không làm m t m u n c Brom nên B thu c aren  ấ ầ ướ ộ →  B là C6H6. (Đáp án B)

c) Vì A, B có cùng s  nguyên t  C (6C) mà l ng COố ử ượ 2 do A, B t o ra b ngạ ằ  
nhau (1,5 mol) → nA = nB.

⇒ %nA  =  %nB  =  50%. (Đáp án C)

Ví d  13:ụ  Tr n a gam h n h p X g m 2 hiđrocacbon Cộ ỗ ợ ồ 6H14 và C6H6 theo t  l  sỉ ệ ố 
mol (1:1) v i m gam m t hiđrocacbon D r i đ t cháy hoàn toàn thì thuớ ộ ồ ố  

đ c ượ 2

275a
gam CO

82
 và 

94,5a

82
 gam H2O.

a) D thu c lo i hiđrocacbon nàoộ ạ

A. CnH2n+2. B. CmH2m−2. C. CnH2n. D. CnHn.

b) Giá tr  m là ị

A. 2,75 gam. B. 3,75 gam. C. 5 gam. D. 3,5 gam.

H ng d n gi iướ ẫ ả

a) Ch n a = 82 gamọ

Đ t X và m gam D (Cố xHy) ta có:

 
2

2

CO

H O

275
n 6,25 mol

44
94,5

n 5,25 mol
18

� = =��
�
� = =��

C6H14   +   
19

2
O2   →   6CO2   +  7H2O

C6H6    +   
15

2
O2   →   6CO2   +  3H2O

Đ t D:ố x y 2 2 2

y y
C H x O xCO H O

4 2
� �+ + � � � +� �
� �

Đ t ặ
6 14 6 6C H C Hn n b mol= =  ta có:

86b + 78b = 82 

⇒ b = 0,5 mol.
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Đ t 82 gam h n h p X thu đ c:ố ỗ ợ ượ

( )
2COn 0,5 6 6 6 mol= � + =

( )
2H On 0,5 7 3 5 mol= � + =

⇒ Đ t cháy m gam D thu đ c:ố ượ

2COn 6,25 6 0,25 mol= − =

2H On 5,25 5 0,25 mol= − =

Do 
2 2CO H On n=  →  D thu c Cộ nH2n. (Đáp án C)

b) mD = mC + mH  =  0,25× (12 + 2)  =  3,5 gam. (Đáp án D)

Ví d  14:ụ  X là h p kim g m (Fe, C, Feợ ồ 3C), trong đó hàm l ng t ng c ng c aượ ổ ộ ủ  
Fe là 96%, hàm l ng C đ n ch t là 3,1%, hàm l ng Feượ ơ ấ ượ 3C là a%. 
Giá tr  a làị

A. 10,5. B. 13,5. C. 14,5. D. 16.

H ng d n gi iướ ẫ ả

Xét 100 gam h n h p X ta có mỗ ợ C = 3,1 gam, 
3Fe Cm  = a gam và s  gam Feố  

t ng c ng là 96 gam.ổ ộ

⇒ ( )3C trong Fe C

12a
m 100 96 3,1

180
= − − =

⇒ a = 13,5. (Đáp án B)

Ví d  15:ụ  Nung m gam đá X ch a 80% kh i l ng gam CaCOứ ố ượ 3 (ph n còn l i làầ ạ  
t p ch t tr ) m t th i gian thu đ c ch t r n Y ch a 45,65 % CaO.ạ ấ ơ ộ ờ ượ ấ ắ ứ  
Tính hi u su t phân h y CaCOệ ấ ủ 3. 

A. 50%. B. 75%. C. 80%. D. 70%.

H ng d n gi i ướ ẫ ả

Ch n mọ X = 100 gam  →  3CaCOm 80 gam=  và kh i l ng t p ch t b ng 20ố ượ ạ ấ ằ  

gam.

CaCO3   
ot� � �    CaO      +      CO2 (hi u su t = h)ệ ấ

Ph ng trình:ươ 100 gam  →  56 gam         44 gam
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Ph n ng:ả ứ 80 gam  →  
56.80

.h
100

       
44.80

.h
100

Kh i l ng ch t r n còn l i sau khi nung làố ượ ấ ắ ạ

2X CO

44.80.h
m m 100

100
− = − .

⇒
56 80 45,65 44 80 h

h 100
100 100 100

� � �� �� = � −� �
� �

⇒ h = 0,75  →  hi u su t ph n ng b ng 75%. (ệ ấ ả ứ ằ Đáp án B)

Ph n th  haiầ ứ

25 Đ  THI TH  TUY N SINH Đ I H C, CAO Đ NGỀ Ử Ể Ạ Ọ Ẳ

Đ  S  01Ề Ố

1. C u hình electron nào sau đây là c a Fe, bi t Fe có s  th  t  26 trong b ngấ ủ ế ố ứ ự ả  
tu n hoàn.ầ

A. 1s22s2 2p63s23p64s23d6. B. 1s22s2 2p63s23p63d64s2.
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C. 1s22s2 2p63s23p63d74s1. D. 1s22s2 2p63s23p63d8.

2. Khi đ  s t trong không khí m th ng bể ắ ẩ ườ ị

A. thu  phân.ỷ B. kh .ử C. oxi hóa. D. phân hu .ỷ  

3. Ch n 1 hóa ch t d i đây đ  nh n bi t các ch t b t sau: Kọ ấ ướ ể ậ ế ấ ộ 2O, CaO, Al2O3, 
MgO

A. H2O. B. dd HCl. C. dd NaOH. D. dd H2SO4.

4. Đ t h n h p b t s t và i t d  thu đ c ố ỗ ợ ộ ắ ố ư ượ

A. FeI2. B. FeI3.

C. h n h p FeIỗ ợ 2 và FeI3. D. không ph n ng.ả ứ

5. Khi cho Na vào các dung d ch Feị 2(SO4)3, FeCl2, AlCl3, thì có hi n t ng nàoệ ượ  
x y ra  c  3 c c:ả ở ả ố

A. có k t t a.ế ủ B. có khí thoát ra.

C. có k t t a r i tan.ế ủ ồ D. không có hi n t ng gì.ệ ượ

6. Đ  đi u ch  Na ng i ta dùng ph ng phápể ề ế ườ ươ

A. nhi t phân NaNOệ 3.

B. đi n phân dung d ch NaCl.ệ ị

C. đi n phân nóng ch y NaCl.ệ ả

D. cho K ph n ng v i dung d ch NaCl.ả ứ ớ ị

7. Hoà tan hoàn toàn h p kim Li, Na và K vào n c thu đ c 4,48 lít Hợ ướ ượ 2 (đktc) 
và dung d ch X. Cô c n X thu đ c 16,2 gam ch t r n. Kh i l ng h p kimị ạ ượ ấ ắ ố ượ ợ  
đã trên là:

A. 9,4 gam. B. 12,8 gam. C. 16,2 gam. D. 12,6 gam.

8. Các ch t NaHCOấ 3, NaHS, Al(OH)3, H2O đ u làề

A. axit. B. baz .ơ

C. ch t trung tính.ấ D. ch t l ng tính. ấ ưỡ

9. Cho các dung d ch HCl v a đ , khí COị ừ ủ 2, dung d ch AlClị 3 l n l t vào 3 c cầ ượ ố  
đ ng dung d ch NaAlOự ị 2 đ u th yề ấ

A. có khí thoát ra. B. dung d ch trong su t.ị ố

C. có k t t a keo tr ng.ế ủ ắ D. có k t t a sau đó tan d n.ế ủ ầ
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10. Cho 3,87 gam Mg và Al vào 200ml dung d ch X g m HCl 1M và Hị ồ 2SO4 0,5M 
thu đ c dung d ch B và 4,368 lít Hượ ị 2  đktc. Ph n trăm kh i l ng c a Mgở ầ ố ượ ủ  
và Al trong h n h p l n l t làỗ ợ ầ ượ

A. 72,09% và 27,91%. B. 62,79% và 37,21%.

C. 27,91% và 72,09%. D. 37,21% và 62,79%.

11. Dung d ch nào sau đây không d n đ c đi n:ị ẫ ượ ệ

A. mu i ăn.ố B. axit axetic.

C. axit sunfuric. D. r u etylic.ượ

12. T ng n ng đ  mol (Cổ ồ ộ M) c a các ion trong dung d ch natriphotphat 0,1M làủ ị

A. 0,5 M. B. 0,4M. C. 0,3M. D. 0,1M.

13. Đem nung m t kh i l ng Cu(NOộ ố ượ 3)2 sau m t th i gian d ng l i, làm ngu i,ộ ờ ừ ạ ộ  
r i cân th y kh i l ng gi m 0,54g. V y kh i l ng mu i Cu(NOồ ấ ố ượ ả ậ ố ượ ố 3)2 đã bị 
nhi t phân là:ệ

A. 0,5g. B. 0,49g. C. 9,4g. D. 0,94g.

14. Bi uể  th c Kứ a c a axit HF làủ

A. 
[HF]

[H ][F ]+ − . B. [H ][F ].+ − C. 
[H ][F ]

.
[HF]

+ −

D. 
[H ][F ]

.
2[HF]

+ −

15. Hiđroxit nào sau đây không là ch t l ng tínhấ ưỡ

A. Zn(OH)2. B. Fe(OH)3. C. Al(OH)3. D. Cr(OH)3.

16. Tr n 500 ml dung d ch HNOộ ị 3 0,2M v i 500 ml dung d ch Ba(OH)ớ ị 2 0,2M. pH 
c a dung d ch thu đ c làủ ị ượ

A. 13. B. 12. C. 7. D. 1.

17. Đ  đánh giá đ  m nh y u c a axit, baz , ng i ta d a vàoể ộ ạ ế ủ ơ ườ ự

A. đ  đi n li.ộ ệ B. kh  năng phân li ra ion Hả +, OH−.

C. giá tr  pH.ị D.  h ng  s  phân  li  axit,  baz  (Kằ ố ơ a, 
Kb).

18. Các ion nào sau đây không th  cùng t n t i trong m t dung d ch:ể ồ ạ ộ ị

A. Na+, Mg2+, NO3
−, SO4

2−. B. Ba2+, Al3+, Cl−, HSO4
−.

C. Cu2+, Fe3+, SO4
2−, Cl−. D. K+, NH4

+, OH−, PO4
3−.

113



19. HNO3 có th  ph n ng v i c  nh ng kim lo i đ ng sau H trong dãy ho tể ả ứ ớ ả ữ ạ ứ ạ  
đ ng hoá h c các kim lo i vìộ ọ ạ

A. HNO3 là m t axit m nh.ộ ạ B. HNO3 có tính oxi hoá m nh.ạ

C. HNO3 d  b  phân hu .ễ ị ỷ D. c  3 lí do trên.ả

20. Ch n khái ni m đúng v  thù hìnhọ ệ ề

A. Thù hình là các ch t có cùng công th c phân t  nh ng khác nhau vấ ứ ử ư ề 
công th c c u t o.ứ ấ ạ

B. Thù hình là các nguyên t  có cùng s  proton nh ng khác nhau số ố ư ố 
n tron.ơ

C. Thù hình là các đ n ch t c a cùng m t nguyên t  nh ng có côngơ ấ ủ ộ ố ư  
th c c u t o khác nhau.ứ ấ ạ

D. Thù hình là các nguyên t  có cùng s  đ n v  đi n tích h t nhân, khácố ố ơ ị ệ ạ  
nhau v  s  kh i.ề ố ố

21. Cho 12 gam dung d ch NaOH 10% tác d ng v i 5,88 gam dung d ch Hị ụ ớ ị 3PO4 

20% thu đ c dung d ch X. dung d ch X ch a các mu i sau:ượ ị ị ứ ố

A. Na3PO4. B. Na2HPO4.

C. NaH2PO4, Na2HPO4. D. Na2HPO4, Na3PO4.

22. Cho 8,8 gam hai kim lo i thu c phân nhóm chính nhóm II và  hai chu kì liênạ ộ ở  
ti p tác d ng v i HCl d , thu đ c 6,72 lít Hế ụ ớ ư ượ 2 (đktc). Hai kim lo i đó làạ

A. Be và Mg. B. Mg và Ca. C. Mg và Zn. D. Ca và Ba.

23. Đi n phân dung d ch KCl đ n khi có b t khí thoát ra  c  hai đi n c c thìệ ị ế ọ ở ả ệ ự  
d ng l i. Dung d ch thu đ c có môi tr ngừ ạ ị ượ ườ

A. axit. B. baz .ơ

C. trung tính. D. không xác đ nh đ c.ị ượ

24. L ng qu ng boxit ch a 60% Alượ ặ ứ 2O3 đ  s n xu t 1 t n Al (hi u su t 100%)ể ả ấ ấ ệ ấ  
là

A. 3,148 t nấ . B. 4,138 t n.ấ C. 1,667 t n.ấ D. 1,843 t n.ấ

25. S p x p các c p oxi hoá kh  sau theo th  t  tăng d n tính oxi hoá Mnắ ế ặ ử ứ ự ầ 2+/Mn, 
Cu2+/Cu, Ag+/Ag, 2H+/H2:

A.  Mn2+/Mn < Cu2+/Cu < Ag+/Ag < 2H+/H2. 
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B.  Mn2+/Mn < 2H+/H2 < Cu2+/Cu < Ag+/Ag.

C.  Mn2+/Mn < Cu2+/Cu <2H+/H2 < Ag+/Ag.

D.  Mn2+/Mn < 2H+/H2 < Ag+/Ag < Cu2+/Cu.

26. Oxit cao nh t c a nguyên t  X là XOấ ủ ố 2. H p ch t hiđrua c a X có công th cợ ấ ủ ứ  
là

A. XH. B. XH2. C. XH3. D. XH4. 

27. D a vào quy lu t bi n đ i tính ch t c a b ng HTTH thì kim lo i m nhự ậ ế ổ ấ ủ ả ạ ạ  
nh t và phi kim m nh nh t làấ ạ ấ

A. franxi và iot. B. liti và flo. C. liti và iot. D. franxi và flo.

28. Trong m t chu kì, s  bi n đ i tính axit - baz  c a các oxit cao nh t và cácộ ự ế ổ ơ ủ ấ  
hiđroxit t ng ng theo chi u tăng c a đi n tích h t nhân làươ ứ ề ủ ệ ạ

A. tính axit và baz  đ u tăngơ ề .

B. tính axit và baz  đ u gi m.ơ ề ả

C. tính axit tăng d n, tính baz  gi m d n.ầ ơ ả ầ

D. tính axit gi m d n, tính baz  tăng d n.ả ầ ơ ầ

29. Hai nguyên t  A và B thu c cùng m t phân nhóm chính  chu kì 2 và 3 có số ộ ộ ở ố 
đ n v  đi n tích h t nhân h n kém nhau làơ ị ệ ạ ơ

A. 8. B. 18. C. 2. D. 10.

30. Nguyên t  c a nguyên t  hóa h c nào có c u hình electron sau: ử ủ ố ọ ấ
1s22s22p63s23p64s1

A. Na. B. Ca. C. K. D. Ba.

31. Nguyen t  X có t ng s  h t (p + n + e) = 24. Bi t s  h t p = s  h t n. X làố ổ ố ạ ế ố ạ ố ạ

A. 13Al. B. 8O. C. 20Ca. D. 17Cl.

32. Đ  phân bi t mantoz  và saccaroz  ng i ta làm nh  sau:ể ệ ơ ơ ườ ư

A. Cho các ch t l n l t tác d ng v i AgNOấ ầ ượ ụ ớ 3/NH3.

B. Thu  phân t ng ch t r i l y s n ph m cho tác d ng v i dung d chỷ ừ ấ ồ ấ ả ẩ ụ ớ ị  
Br2.

C.  Thu  phân  s n  ph m  r i  l y  s n  ph m  cho  tác  d ng  v iỷ ả ẩ ồ ấ ả ẩ ụ ớ  
Cu(OH)2/NH3.

D. Cho các ch t l n l t tác d ng v i Cu(OH)ấ ầ ượ ụ ớ 2.
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33. Th c hi n ph n ng tách n c v i m t r u đ n ch c A  đi u ki n thíchự ệ ả ứ ướ ớ ộ ượ ơ ứ ở ề ệ  
h p, sau khi ph n ng x y ra hoàn toàn thu đ c h p ch t h u c  B có tợ ả ứ ả ượ ợ ấ ữ ơ ỉ 
kh i h i so v i A b ng 1,7. Công th c phân t  c a A làố ơ ớ ằ ứ ử ủ

A. CH3OH. B. C2H5OH. C. C3H7OH. D. C3H5OH.

34. Tính kh i l ng r  etylic c n thi t đ  pha đ c 5 lít r u etylic 90ố ượ ươụ ầ ế ể ượ ượ o. 
Bi t kh i l ng riêng c a r u nguyên ch t là 0,8 gam/ml.ế ố ượ ủ ượ ấ

A. 3,6 kg. B. 6,3 kg. C. 4,5 kg. D. 5,625 kg.

35. Công th c đ n gi n nh t c a axit h u c  A là CHứ ơ ả ấ ủ ữ ơ 2O. Khi đ t cháy 1 mol Aố  
thì thu đ c 4 mol khí cacbonic. A có CTPT:ượ

A. C2H4O2. B. C4H4O2. C. C4H8O2. D. C4H8O4.

36. H p ch t Aợ ấ 1 có CTPT C3H6O2 tho  mãn s  đ :ả ơ ồ

A1 dd NaOH� � � � � A2 2 4dd H SO� � � � � A3 3 3dd AgNO / NH� � � � � � � A4

C u t o tho  mãn c a A1 làấ ạ ả ủ

A. HO−CH2−CH2−CHO. B. CH3−CH2−COOH.

C. HCOO−CH2−CH3. D. CH3−CO−CH2−OH.

37. Trung hoà 12 gam h n h p đ ng s  mol g m axit fomic và m t axit h u cỗ ợ ồ ố ồ ộ ữ ơ 
đ n ch c X b ng NaOH thu đ c 16,4 gam hai mu i. Công th c c a axit làơ ứ ằ ượ ố ứ ủ

A. C2H5COOH. B. CH3COOH. C. C2H3COOH. D. C3H7COOH.

38. M t axit h p ch t h u c  có t  l  kh i l ng có nguyên t  ộ ợ ấ ữ ơ ỉ ệ ố ượ ố C H Om : m : m  = 

3: 0,5 : 4  là

A. Công th c đ n gi n nh t c a X là CHứ ơ ả ấ ủ 2O.

B. Công th c phân t  c a X là Cứ ử ủ 2H4O.

C. Công th c c u t o c a X là CHứ ấ ạ ủ 3COOH.

D. C  A, B, C.ả

39. Mu i Naố +, K+ c a các axit béo cao đ c dùng làmủ ượ

A. xà phòng. B. ch t d n di n.ấ ẫ ệ

C. s n xu t Naả ấ 2CO3. D. ch t xúc tác.ấ

40. Nhi t đ  sôi c a các ch t CHệ ộ ủ ấ 3COOH, C2H5OH, CH3CHO, C2H6, tăng theo 
th  t  làứ ự
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A. C2H6 < CH3CHO < CH3COOH < C2H5OH.

B. CH3COOH < C2H5OH < CH3CHO < C2H6.

C. C2H6 < C2H5OH < CH3CHO < CH3COOH.

D. C2H6 < CH3CHO < C2H5OH < CH3COOH.

41. Cho h p ch t (CHợ ấ 3)2CHCH2COOH. Tên g i đúng theo danh qu c t  ng v iọ ố ế ứ ớ  
c u t o trên làấ ạ

A. axit 3-metylbutanoic. B. axit 3-metylbutan-1-oic. 

C. axit isobutiric. D. axit 3-metylpentanoic.

42. S  nguyên t  C trong 2 phân t  isobutiric làố ử ử

A. 4. B. 6. C. 7. D. 8.

43. M t h p ch t có công th c phân t  Cộ ợ ấ ứ ử 3H7O2N là ch t l ng tính và làm m tấ ưỡ ấ  
màu dung d ch brom. CTCT c a h p ch t trên làị ủ ợ ấ

A. H2N−CH2CH2COOH. B. CH3−CH(NH2)COOH.

C. CH2=CH−COONH4. D. A ho c B.ặ

44. Ph n ng gi a nhi u phân t  nh  t o thành phân t  l n, sau ph n ng cóả ứ ữ ề ử ỏ ạ ử ớ ả ứ  
gi i phóng các phân t  nh , g i là ph n ngả ử ỏ ọ ả ứ

A. trùng h p.ợ B. trùng ng ng.ư C. c ng h p.ộ ợ D. tách n c.ướ

45. Liên k t ba là liên k t g mế ế ồ

A. 3 liên k t ế σ. B. 3 liên k t ế π.

C. 2 liên k t ế σ và 1 liên k t ế π. D. 1 liên k t ế σ và 2 liên k t ế π.

46. Hai hiđrocacbon A và B đ u  tr ng thái khí, A có công th c Cề ở ạ ứ 2xHy, B có 
công th c Cứ xH2x. T ng s  kh i c a A và B là 80. A và B làổ ố ố ủ

A. C4H4 và C2H4. B. C4H8 và C2H4.

C. C2H4và C4H4. D. C3H4 và C3H6.

47. Ph n c ng gi a đivinyl v i HBr theo t  l  mol 1:1 thu đ c t i đa m y s nả ộ ữ ớ ỉ ệ ượ ố ấ ả  
ph m?ẩ

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

48. Ankadien li n h p là tên g i c a các h p ch t màệ ợ ọ ủ ợ ấ
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A. trong phân t  có 2 liên k t đôi.ử ế

B. trong phân t  có 2 liên k t đôi cách nhau 1 liên k t đ n.ử ế ế ơ

C. trong phân t  có 2 liên k t đôi cách nhau 2 liên k t đ n tr  lên.ử ế ế ơ ở

D. trong phân t  có 2 liên k t đôi li n k  nhau.ử ế ề ề

49. Nilon-7 đ c đi u ch  b ng ph n ng ng ng t  amino axit nào sau?ượ ề ế ằ ả ứ ư ụ

A. H2N(CH2)6NH2.

B. H2N(CH2)6COOH.      

C. H2N(CH2)6NH2 và HOOC(CH2)6COOH.

D. CH3CH(NH2)COOH.

50. PS là s n ph m c a ph n ng trùng h p monome nào sau đây?ả ẩ ủ ả ứ ợ

A. CH2=CH2. B. CH2=CHCl.

C. C6H5CH=CH2.D. CH2=CH−CH=CH2.

Đ  SỀ Ố 02
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1. Bi t Fe có s  th  t  26 trong b ng tu n hoàn. C u hình nào sau đây là c aế ố ứ ự ả ầ ấ ủ  
Fe2+?

A. 1s22s2 2p63s23p63d6. B. 1s22s2 2p63s23p64s23d4.

C. 1s22s2 2p63s23p63d44s2. D. 1s22s2 2p63s23p64s13d5.

2. Lo i qu ng có thành ph n ch  y u là Feạ ặ ầ ủ ế 2O3 g i làọ

A. manhetit. B. xiđerit. C. pirit. D. hemantit.

3. Trong các ph n ng hoá h c s t kim lo i luôn th  hi n tính ch t gì?ả ứ ọ ắ ạ ể ệ ấ

A. Tính oxi hóa.

B. Tính ch t kh .ấ ử

C. v a th  hi n tính oxi hóa v a th  hi n tính khừ ể ệ ừ ể ệ ử

D. t  oxi hóa kh .ự ử

4. Đ  nh n ra các ch t r n: Naể ậ ấ ắ 2O, Al2O3, Al, Fe, CaC2, ch  c n dùngỉ ầ

A. H2O. B. dd HCl. C. dd NaOH. D. dd H2SO4.

5. T  mu i ăn, n c và đi u ki n c n thi t không th  đi u ch  đ cừ ố ướ ề ệ ầ ế ể ề ế ượ

A. n c Javenướ . B. axit HCl. C. dd NaOH. D. dd NaHCO3.

6. Khi cho NaHCO3 ph n ng v i các dung d ch Hả ứ ớ ị 2SO4 loãng và Ba(OH)2, để 
ch ng minh r ngứ ằ

A. NaHCO3 có tính axit. B. NaHCO3 có tính baz .ơ

C. NaHCO3 có tính l ng tính.ưỡ D. NaHCO3 có th  t o mu i.ể ạ ố

7. Ph n ng:ả ứ Cl2  +  2NaOH    →   NaClO  +  NaCl  +  H2O

đ  ch ng minh r ng:ể ứ ằ

A. clo có tính t y màu.ẩ

B. tính baz  m nh c a NaOHơ ạ ủ .

C. ph n ng oxi hoá kh  n i phân t .ả ứ ử ộ ử

D. ph n ng t  ả ứ ự oxi hoá kh .ử

8. M t h n h p g m hai b t kim lo i Mg và Al đ c chia thành hai ph n b ngộ ỗ ợ ồ ộ ạ ượ ầ ằ  
nhau.

- Ph n 1ầ : cho tác d ng v i HCl d  thu đ c 3,36 lít Hụ ớ ư ượ 2. 
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-  Ph n 2ầ : hoà tan h t trong HNOế 3 loãng d  thu đ c V lít m t khí khôngư ượ ộ  
màu, hoá nâu trong không khí (các th  tích khí đ u đo  đktc). Giá tr  c a Vể ề ở ị ủ  
là

A. 2,24 lít. B. 3,36 lít. C. 4,48 lít. D. 5,6 lít.

9. Đ  phân bi t Al, Alể ệ 2O3, Mg có th  dùng ể

A. dd KOH. B. dd HCl. C. dd H2SO4. D. Cu(OH)2.

10. T ng s  h t trong ion Mổ ố ạ 3+ là 37. V  trí c a M trong b ng tu n hoàn làị ủ ả ầ

A. chu kì 3, nhóm IIIA. B. chu kì 3, nhóm IIA.

C. chu kì 3, nhóm VIA. D. chu kì 4, nhóm IA.

11. Dãy ch t nào sấ au đây là các ch t đi n li m nh?ấ ệ ạ

A. NaCl, CuSO4, Fe(OH)3, HBr .

B. KNO3, H2SO4, CH3COOH, NaOH.

C. CuSO4, HNO3, NaOH, MgCl2.

D. KNO3, NaOH, C2H5OH, HCl.

12. Khi thay đ i nhi t đ  c a dung d ch ch t đi n li thìổ ệ ộ ủ ị ấ ệ

A. đ  đi n li và h ng s  đi n li đ u thay đ i.ộ ệ ằ ố ệ ề ổ

B. đ  đi n li và h ng s  đi n li đ u không đ i.ộ ệ ằ ố ệ ề ổ

C. đ  đi n li thay đ i và h ng s  đi n li không đ i.ộ ệ ổ ằ ố ệ ổ

D. đ  đi n li không đ i và h ng s  đi n li thay đ i.ộ ệ ổ ằ ố ệ ổ

Ch n câu đúng?ọ

13. Dung d ch nhôm sunfat có n ng đ  Alị ồ ộ 3+ là 0,9M. N ng đ  c a ion SOồ ộ ủ 4
2− là 

A. 0,9M. B. 0,6M. C. 0,45M. D. 1,35M.

14. Dãy ch t, ion nào sau đây là axitấ ?

A. HCOOH, HS−, NH4
+, Al3+. B. Al(OH)3, HSO4

−, HCO3
−, S2−.

C. HSO4
−, H2S, NH4

+, Fe3+. D. Mg2+, ZnO, HCOOH, H2SO4.

15. Dung d ch HCOOH 0,01 mol/lít có ị

A. pH = 7. B. pH > 7. C. pH < 7. D. 2 < pH <7.

16. Dung d ch HNOị 3 có pH = 2. C n pha loãng dung d ch trên bao nhiêu l n đầ ị ầ ể 
thu đ c dung d ch có pH = 3?ượ ị
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A. 1,5 l n.ầ B. 10 l n.ầ C. 2 l n.ầ D. 5 l n.ầ

17. H p th  3,36 lít SOấ ụ 2 (đktc) vào 200 ml dung d ch NaOH 1M. H i dung d chị ỏ ị  
thu đ c có ch a ch t gì?ượ ứ ấ

A. Na2SO3. B. NaHSO3, Na2SO3.

C. NaHSO3. D. Na2SO3, NaOH.

18. S  thu  phân mu i amoni cacbonat s  t o raự ỷ ố ẽ ạ

A. axit y u và baz  m nh.ế ơ ạ B. axit y u và baz  y u.ế ơ ế

C. axit m nh và baz  y u.ạ ơ ế D. axit m nh và baz  m nh.ạ ơ ạ

19. Đi u nào sau đây không đúng?ề

A. Đi t  nit  đ n bitmut, tính axit c a các oxit tăng d n, tính baz  gi mừ ơ ế ủ ầ ơ ả  
d n.ầ

B. H p ch t v i hiđro c a các nguyên t  nhóm nit  có công th c chung làợ ấ ớ ủ ố ơ ứ  
RH3.

C. Trong các h p ch t, các nguyên t  nhóm nit  có s  oxi hoá cao nh t làợ ấ ố ơ ố ấ  
+5.

D. C u hình electron l p ngoài cùng c a các nguyên t  nhóm nit  làấ ớ ủ ố ơ  
ns2np3.

20. Có th  dùng dãy ch t nào sau đây đ  làm khô khí amoniacể ấ ể

A. CaCl2 khan, P2O5, CuSO4 khan.

B. H2SO4 đ c, CaO khan, Pặ 2O5.

C. NaOH r n, Na, CaO khan.ắ

D. CaCl2 khan, CaO khan, NaOH r n.ắ

21. Đi n phân dung d ch ch a HCl và KCl v i màng ngăn x p, sau m t th i gianệ ị ứ ớ ố ộ ờ  
thu đ c dung d ch ch  ch a m t ch t tan và có pH = 12. V y:ượ ị ỉ ứ ộ ấ ậ

A. ch  có HCl b  đi n phân.           ỉ ị ệ

B. ch  có KCl b  đi n phân.ỉ ị ệ

C. HCl b  đi n phân h t, KCl b  đi n phân m t ph n.ị ệ ế ị ệ ộ ầ

D. HCl và KCl đ u b  đi n phân h t.ề ị ệ ế

22. Có 2 bình đi n phân m c n i ti p bình 1 ch a CuClệ ắ ố ế ứ 2, bình 2 ch a AgNOứ 3. 
Khi  anot c a bình 1 thoát ra 22,4 lít m t khí duy nh t thì  anot c a bình 2ở ủ ộ ấ ở ủ  
thoát ra bao nhiêu lít khí?

A. 11,2 lít. B. 22,4 lít. C. 33,6 lít. D. 44,8 lít.
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23. Cho  m t  s  nguyên  t  sau  ộ ố ố 10Ne,  11Na,  8O,  16S.  C u  hình  electron  sau:ấ  
1s22s22p6 không ph i là c a h t nào trong s  các h t d i đây?ả ủ ạ ố ạ ướ

A. Nguyên t  Neử . B. Ion Na+.

C. Ion S2−. D. Ion O2−.

24. Nh ng đi u kh ng đ nh nào sau đây không ph i bao gi  cũng đúngữ ề ẳ ị ả ờ ?

A. S  hi u nguyên t  b ng đi n tích h t nhânố ệ ử ằ ệ ạ .

B. Trong nguyên t  s  proton b ng s  n tron.ử ố ằ ố ơ

C. S  proton trong h t nhân b ng s  electron  l p v  nguyên t .ố ạ ằ ố ở ớ ỏ ử

D. Ch  có h t nhân nguyên t  Na m i có 11 proton.ỉ ạ ử ớ

25. Tính phi kim c a các nguyên t  trong dãy VIủ ố A: 8O, 16S, 34Se, 52Te

A. tăng. B. gi m.ả

C. không thay đ i.ổ D. v a tăng v a gi m.ừ ừ ả

26. Các nguyên t  thu c nhóm IIố ộ A trong b ng h  th ng tu n hoànả ệ ố ầ

A. d  dàng cho cho 2e đ  đ t c u hình b n v ng.ễ ể ạ ấ ề ữ

B. d  dàng nh n 2e đ  đ t c u hình b n v ng.ễ ậ ể ạ ấ ề ữ

C. d  dàng nh n 6e đ  đ t c u hình b n v ng.ễ ậ ể ạ ấ ề ữ

D. Là các phi kim ho t đ ng m nh.ạ ộ ạ

27. Ion Y− có c u hình electron: 1sấ 22s22p63s23p6. V  trí c a Y trong b ng HTTHị ủ ả  
là

A. Chu kỳ 3, nhóm VIIA. B. Chu kỳ 3, nhóm VIIIA.

C. Chu kỳ 4, nhóm IA. D. Chu kỳ 4, nhóm VIA. 

28. Cho 5,4 gam m t kim lo i tác d ng h t v i clo, thu đ c 26,7 gam mu iộ ạ ụ ế ớ ượ ố  
clorua. Kim lo i đã dùng làạ

A. Fe. B. Al. C. Zn. D. Mg.

29. Cho h n h p A g m Al và Fe tác d ng v i dung d ch CuClỗ ợ ồ ụ ớ ị 2. Khu y đ u h nấ ề ỗ  
h p, l c r a k t t a, thu đợ ọ ử ế ủ c dung d ch B và ch t r n C. Thêm vào B m tượ ị ấ ắ ộ  
lư ng dung d ch NaOH loãng d , l c r a k t t a m i t o thành. Nung k tợ ị ư ọ ử ế ủ ớ ạ ế  
t a đó trong không khí  nhi t đ  cao thu đủ ở ệ ộ c ch t r n D g m hai oxit kimượ ấ ắ ồ  
lo i. T t c  các ph n ng đ u x y ra hoàn toàn. Hai oxit kim lo i đó làạ ấ ả ả ứ ề ả ạ

A. Al2O3, Fe2O3. B. Al2O3, CuO.
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C. Fe2O3, CuO. D. Al2O3, Fe3O4.

30. Ghép thành câu đúng?

Khí amoniac làm gi y quỳ tím mấ ẩ

A. chuy n thành màu đ .ể ỏ B. chuy n thành màu xanh.ể

C. không đ i màuổ . D. m t màu.ấ

31. Cho bi t trong ph n ng sau ế ả ứ

4HNO3 đ c nóngặ   +  Cu  →  Cu(NO3)2  +  2NO2  +  H2O

HNO3 đóng vai trò là

A. ch t oxi hoá.ấ B. axit. C. môi tr ng.ườ D. c  A và C.ả

32. Hoà tan hoàn toàn 16,8 gam mu i cacbonat c a kim lo i hoá tr  (II) trongố ủ ạ ị  
HCl d  thu đ c 4,48 lít (đktc) khí A. Mu i cacbonat đó làư ượ ố

A. MgCO3. B. CaCO3. C. BaCO3. D. ZnCO3.

33. Cho V lít CO2 (đktc) ph n ng hoàn toàn v i 200 ml dung d ch Ca(OH)ả ứ ớ ị 2 2M 
thu đ c 10 gam k t t a. V có giá tr  làượ ế ủ ị

A. 2,24 lít. B. 22,4 lít. C. 15,68 lít. D. A ho c C.ặ

34. Hoà tan hoàn toàn 15,9 gam h n h p g m 3 kim lo i Al, Mg và Cu b ngỗ ợ ồ ạ ằ  
dung d ch HNOị 3 thu đ c 6,72 lít khí NO và dung d ch X. Đem cô c n dungượ ị ạ  
d ch X thu đ c bao nhiêu gam mu i khan?ị ượ ố

A. 77,1 gam. B. 71,7 gam. C. 17,7 gam. D. 53,1 gam.

35. Công th c t ng quát c a este t o b i axit X đ n ch c và r u Y đa ch c làứ ổ ủ ạ ở ơ ứ ượ ứ

A. R(COOR1). B. R(COO)nR1.

C. (ROOC)nR1(COOR)m. D. (RCOO)nR1.

36. Hai este A, B là đ ng phân c a nhau. 17,6 gam h n h p này chi m th  tíchồ ủ ỗ ợ ế ể  
b ng th  tích c a 6,4 gam oxi  cùng đi u ki n. Hai este A, B làằ ể ủ ở ề ệ

A. CH3COOCH3 và HCOOC2H5. B. CH3COOC2H5 và HCOOC3H7.

C. HCOOC3H7 và C3H7COOH. D. CH3COOCH3 và CH3COOC2H5.

37. Hai ch t là đ ng phân c u t o c a nhau thì:ấ ồ ấ ạ ủ

A. có cùng kh i l ng phân t .ố ượ ử

B. có công th c c u t o t ng t  nhau.ứ ấ ạ ươ ự

C. có cùng công th c phân t .ứ ử
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D. có cùng công th c đ n gi n nh tứ ơ ả ấ .

38. C4H8O2 có bao nhiêu đ ng phân đ n ch c?ồ ơ ứ

A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.

39. Cho quì tím vào dung d ch axit glutamic (axit  ị α-amino pentađioic), quì tím 
chuy n sang ể

A. m u đầ ỏ. B. m u xanh.ầ C. m t m u.ấ ầ D.  đ  sau  đó  m tỏ ấ  
m u.ầ

40. Ph n ng c ng ả ứ ộ h p nhi u phân t  amino axit g i là ph n ngợ ề ử ọ ả ứ

A. trùng h pợ . B. trùng ng ng.ư C. axit – baz .ơ D. este hóa.

41. Trong công nghi p ng i ta đi u ch  axit axetic theo ph ng pháp nào sauệ ườ ề ế ươ  
đây?

A. Lên men gi m.ấ B. Oxi hoá anđehit axetic.

C. T ng h p t  axetilen.ổ ợ ừ D. C  3 ph ng pháp trên.ả ươ

42. Cho 2 ph n ng:ả ứ

(1) 2CH3COOH  +  Na2CO3   →   2CH3COONa  +  H2O  +  CO2

(2) C6H5ONa  +  CO2 + H2O  →   C6H5OH  +  NaHCO3

Hai ph  ng trên ch ng t  l c axit theo th  t  CHả ứ ứ ỏ ự ứ ự 3COOH, H2CO3, C6H5OH, 

HCO3
− là

A. tăng d nầ . B. gi m d n.ả ầ

C. không thay đ i.ổ D. v a tăng v a gi m.ừ ừ ả

43. S p x p các ch t sau theo th  t  l c axit gi m d n: etanol (X), phenol (Y),ắ ế ấ ứ ự ự ả ầ  
axit benzoic (Z), p-nitrobenzoic (T), axit axetic (P)

A. X > Y > Z > T > P. B. X > Y > P > Z > T.

C. T > Z > P > Y > X. D. T > P > Z > Y > X.

44. Đ t cháy hoàn toàn h n h p hai r u đ n ch c k  ti p trong dãy đ ng đ ngố ỗ ợ ượ ơ ứ ế ế ồ ẳ  

thu đ c COượ 2 và h i n c có t  l  th  tích  ơ ướ ỉ ệ ể
2 2CO H OV : V 7 :10= . Công th cứ  

phân t  c a 2 r u đó làử ủ ượ

A. CH3OH, C2H5OH. B. C2H5OH và C3H7OH.

C. C2H5OH và C3H5OH. D. C3H5OH và C4H7OH.  
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45. Cho 0,1 mol m t r u A tác d ng v i Kali cho 3,36 lít khí (đktc). H i A cóộ ượ ụ ớ ỏ  
m y nhóm ch c?ấ ứ

A. 2. B. 3. C. 4. D.  không  xác  đ nhị  
đ c.ượ

46. Đ  đi u ch  anđehit ng i ta dùng ph ng pháp:ể ề ế ườ ươ

A. Oxi hóa r u đ n ch cượ ơ ứ .

B. Oxi hóa r u b c 1.ượ ậ

C. Th y phân d n xu t 1,1- đihalogen trong dung d ch ki m, đun nóng.ủ ẫ ấ ị ề

D. C  B, C.ả

47. Anđehit no A có công th c (Cứ 3H5O)n. Giá tr  n th a mãn làị ỏ

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

48. Nh a Bakêlit đ c đi u ch  tự ượ ề ế ừ

A. phenol và anđehit axetic. B. phenol và anđehit fomic.

C. axit benzoic và etanol. D. glixezin và axit axetic.

49. Th c hi n ph n ng tráng g ng 0,75 gam m t anđehit đ n ch c A, thuự ệ ả ứ ươ ộ ơ ứ  
đ c 10,8 gam Ag. Xác đ nh công th c phân t  c a A.ượ ị ứ ử ủ

A. CH3CHO. B. HCHO.

C. C2H3CHO. D. không xác đ nh đ c.ị ượ

50. Đ  trung hoà 20 ml dung d ch m t axit đ n ch c c n 30 ml dung d ch NaOHể ị ộ ơ ứ ầ ị  
0,5M. Cô c n dung d ch sau khi trung hoà thu đ c 1,44 gam mu i khan.ạ ị ượ ố  
Công th c c a axit làứ ủ

A. C2H4COOH. B. C2H5COOH.

C. C2H3COOH. D. CH3COOH
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Đ  SỀ Ố 03

1. S  bi n đ i đ  âm đi n c a các nguyên t  theo th  t  sau:  ự ế ổ ộ ệ ủ ố ứ ự 11Na, 13Al, 15P, 
17Cl là

A. tăng. B. gi m.ả

C. không thăng đ i.ổ D. v a tăng v a gi m.ừ ừ ả

2. N u bi t v  trí c a m t nguyên t  trong b ng HTTH có th  suy raế ế ị ủ ộ ố ả ể

A. nó là kim lo i hay phi kim.ạ B. hóa tr  cao nh t đ i v i oxi.ị ấ ố ớ

C. tính ch t c a oxit và hiđroxit.ấ ủ D. T t c  đ u đúng.ấ ả ề

3. Axit nào y u nh t trong các axit: HCl, HBr, HI, HF?ế ấ

A. HCl. B. HBr. C. HI. D. HF.

4. S  electron t i đa trong l p L (l p n = 2) làố ố ớ ớ

A. 8. B. 6. C. 2. D. 10.

5. M t ion có 18 electron và 16 proton thì đi n tích h t nhân làộ ệ ạ

A. −2. B. +2. C. −18. D. +16.

6. Các ion và nguyên t  ử 10Ne, 11Na+, 9F
− có đ c đi m chung là có cùngặ ể

A. s  electron.ố B. s  proton.ố C. s  n tron.ố ơ D. s  kh i.ố ố

7. Đi n phân dung d ch ch a HCl và CuClệ ị ứ 2. K t thúc đi n phân khi n c b tế ệ ướ ắ  
đ u b  đi n phân  c  hai đi n c c. Dung d ch thu đ c có ầ ị ệ ở ả ệ ự ị ượ

A. pH = 7. B. pH > 7.

C. pH < 7. D. không xác đ nh đ c.ị ượ
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8. Nguyên t  R t o đ c h p ch t v i hiđro có công th c RHố ạ ượ ợ ấ ớ ứ 3. Công th c oxitứ  
cao nh t c a X làấ ủ

A. RO. B. R2O3. C. RO2. D. R2O5.

9. Ch t nào sau đây là ch t không đi n li?ấ ấ ệ

A. C6H6. B. HF. C. Na2CO3. D. Ca(OH)2.

10. CH3COOH đi n li theo cân b ng sau:ệ ằ

CH3COOH    CH3COO−  +  H+

Cho bi t đ  đi n li c a CHế ộ ệ ủ 3COOH tăng khi nào?

A. Thêm vài gi t dung d ch HCl.ọ ị

B. Thêm vài gi t dung d ch NaOH. ọ ị

C. Thêm vài gi t dung d ch CHọ ị 3COONa.

D. C  A và B.ả

11. Đ  đi n li c a m t ch t đi n li y u s  thay đ i ộ ệ ủ ộ ấ ệ ế ẽ ổ

A. khi thay đ i nhi t đ .ổ ệ ộ

B. khi thay đ i n ng đổ ồ ộ

C. khi thêm vào dung d ch m t ch t đi n li m nh có ch a 1 trong 2 ionị ộ ấ ệ ạ ứ  
c a ch t đi n li y u đó.ủ ấ ệ ế

D. C  3 tr ng h p trên.ả ườ ợ

12. Cho các b t tr ng Kộ ắ 2O, MgO, Al2O3, Al4C3. Đ  phân bi t các ch t trên chể ệ ấ ỉ 
c n dùng thêmầ

A. dung d ch HCl.ị B. H2O.

C. dung d ch NaOH.ị D. dung d ch Hị 2SO4.

13. Hòa tan hoàn toàn m t h n h p g m Mg và Al b ng dung d ch HCl thu đ cộ ỗ ợ ồ ằ ị ượ  
0,4 mol H2. N u cũng cho l ng h n h p nói trên tác d ng v i dung d chế ượ ỗ ợ ụ ớ ị  
NaOH d  thu đ c 6,72 lít Hư ượ 2 (đktc). Kh i l ng m i kim lo i l n l t làố ượ ỗ ạ ầ ượ

A. 2,4 gam và 5,4 gam. B. 5,4 gam và 2,4 gam.   

C. 1,2 gam và 5,4 gam. C. 2,4 gam và 2,7 gam.

14. Ph n ng nào không x y ra v i dung d ch NaHCOả ứ ả ớ ị 3 khi 

A. đun nóng. B. tác d ng v i axit.ụ ớ

C. tác d ng v i baz .ụ ớ ơ D. tác d ng v i BaClụ ớ 2.
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15. T  Naừ 2CO3 có th  đi u ch  đ c ể ề ế ượ

A. NaCl. B. Na2SO4. C. NaHCO3. D. C  A, B, C.ả

16. Hoà tan h t m gam Kali trong 96,2 gam n c thu đ c dung d ch X có kh iế ướ ượ ị ố  
l ng riêng 1,079 gam/ml (gi  thi t ch t r n chi m th  tích không đángượ ả ế ấ ắ ế ể  
k ). Kh i l ng kali đã dùng làể ố ượ

A. 7,8 gam. B. 7,6 gam. C. 3,9 gam. D. 10,8 gam.

17. Dùng hoá ch t nào sau đây đ  nh n bi t các dung d ch: (NHấ ể ậ ế ị 4)2SO4, AlCl3, 
FeCl3, CuCl2, ZnCl2

A. dd NH3. B. dd NaOH. C. dd Ba(OH)2. D. dd Ca(OH)2.

18. Cho Al vào h n h p  FeClỗ ợ 3 và HCl  d . Sau khi ph n ng x y ra hoàn toànư ả ứ ả  
thu đ c các mu i ượ ố

A. AlCl3  và FeCl3. B. AlCl3 và FeCl2.

C. AlCl3. D. FeCl3.

19. Gang là h p ch t c a s t và cacbon trong đó hàm l ng cacbon chi m ợ ấ ủ ắ ượ ế

A. t  2 ừ ÷  5%. B. d i 2%.ướ C. trên 5%. D. 0%.

20. S c m t th  tích COụ ộ ể 2 (đktc) vào 200 ml dung d ch Ca(OH)ị 2 0,01M th y xu tấ ấ  
hi n 0,1 gam k t t a tr ng, l c k t t a r i đem đun nóng dung d ch thuệ ế ủ ắ ọ ế ủ ồ ị  
đ c 0,1 gam k t t a n a. Tính th  tích COượ ế ủ ữ ể 2?

A. 22,4 ml. B. 44,8 ml. C. 67,2 ml. D. 67,2 lít.

21. Cho 3 kim lo i X, Y, Z th a mãn:ạ ỏ

X Y Z

NaOH − − +

HCl + + +

HNO3 đ c ngu iặ ộ − + −

X,  Y, Z l n l t là:ầ ượ

A. Fe, Mg, Al. B. Fe, Mg, Zn. C. Cu, Mg, Al. D. Mg, Fe, Al.

22. Trong phòng thí nghi m ng i ta đi u ch  nit  b ng cách nhi t phân amoniệ ườ ề ế ơ ằ ệ  
nitrit. Tính kh i l ng amoni nitrit c n nhi t phân đ  thu đ c 5,6 lít Nố ượ ầ ệ ể ượ 2 

(đktc).

A. 8 gam. B. 32 gam. C. 20 gam. D. 16 gam.
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23. Tr n 1 lít Oộ 2 v i 1 lít NO. H i h n h p thu đ c có m y ch t và có th  tíchớ ỏ ỗ ợ ượ ấ ấ ể  
là bao nhiêu?

A. 2 ch t và 2 líấ t. B. 2 ch t và 1,5 lít.ấ

  C. 1 ch t và 1 lítấ . D. 3 ch t và 2 lít.ấ

24. Ph n ng nào sau đây là ph n ng oxi hoá khả ứ ả ứ ử?

A.  (NH4)2CO3  
ot� � �  2NH3 + CO2 + H2O

B.  4NH3 + Zn(OH)2  →  [Zn(NH3)4](OH)2

C.  2NH3 + H2SO4  →  (NH4)2SO4 

D.  2NH3 +  3CuO  →  N2 + 3Cu + 3H2O

25. Đun nóng 4,6 gam Na v i 1,55 gam photpho trong đi u ki n không có khôngớ ề ệ  
khí, sau khi ph n ng x y ra hoàn toàn thu đ c ch t r n A. Hoà tan A thuả ứ ả ượ ấ ắ  
đ c khí B.ượ

a) Ch t r n A g m:ấ ắ ồ

A. Na3P. B. Na3P, P, Na. C. Na3P, Na. D. Na3P, P.

b) Khí B g m:ồ

A. H2. B. PH3. C. H2 và PH3. D. P2H4.

26. T  dung d ch CaClừ ị 2 làm th  nào đi u ch  đ c Ca kim lo i?ế ề ế ượ ạ

A. Cho tác d ng v i Na.ụ ớ

B. Đi n phân dung d ch.ệ ị

C. Cô c n r i đi n phân nóng ch y.ạ ồ ệ ả

D. Cô c n r i nhi t phân.ạ ồ ệ

27. Halogen nào sau đây không đi u ch  đ c b ng cách cho axit HX t ngề ế ượ ằ ươ  
ng ph n ng v i ch t oxi hoá m nh nh  KMnOứ ả ứ ớ ấ ạ ư 4, PbO2, …

A. F2. B. Cl2. C. Br2. D. I2.

28. Có hi n t ng gì x y ra khi cho dung d ch Naệ ượ ả ị 2CO3 t  t  đ n d  vào dungừ ừ ế ư  
d ch FeClị 3?

A. S i b t khí.ủ ọ

B. K t t a nâu đ .ế ủ ỏ

C. K t t a nâu đ  và s i b t khí.ế ủ ỏ ủ ọ

D. K t t a tr ng h i xanh và s i b t khí.ế ủ ắ ơ ủ ọ
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29. S tắ  tây là s t tráng thi c. N u thi c b  x c thì kim lo i nào b  ăn mònắ ế ế ế ị ướ ạ ị  
tr c?ướ

A. S tắ . B. Thi c.ế

C. C  2 b  ăn mòn nh  nhauả ị ư . D. Không xác đ nh đ c.ị ượ

30. Thu  ỷ tinh b  ăn mòn b i dung d ch axit nào sau đây?ị ở ị

A. HCl. B. H2SO4. C. HBr. D. HF.

31.  S  l ng đ ng phân m ch h  ph n ng đ c v i NaOH ng v i kh iố ượ ồ ạ ở ả ứ ượ ớ ứ ớ ố  
l ng phân t  74 đvC là:ượ ử

A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

32. Este A ch a t i đa 4 nguyên t  cacbon trong phân t . Thu  phân hoàn toàn Aứ ố ử ử ỷ  
thu đ c B, C. Bi t r ng B, C đ u có ph n ng tráng g ng. CTCT c a Aượ ế ằ ề ả ứ ươ ủ  
là

A. CH3COOCH=CH2. B. HCOOC2H5.

C. HCOOCH=CH2. D. HCOOCH2CH=CH2.

33. Dung d ch glixin (axit amino axetic) có môi tr ngị ườ

A. axit. B. baz .ơ C. trung tính. D. không xác đ nh.ị

34. Nilon-6 là tên g i c a polipeptit màọ ủ

A. trong phân t  có 6 nguyên t  cacbonử ử .

B. trong m t m t xích có 6 nguyên t  cacbon.ộ ắ ử

C. t ng s  nguyên t  trong m t m t xích là 6.ổ ố ử ộ ắ

D. phân t  có 6 m t xích liên k t v i nhau.ử ắ ế ớ

35. Cho 3 baz : n-butylamin, anilin, amoniac s p x p các ch t theo th  t  tínhơ ắ ế ấ ứ ự  
baz  tăng d n. ơ ầ

A. n-butylamin;  anilin; amoniac. B. n-butylamin;  amoniac; anilin.

C. anilin;  amoniac; n-butylamin. D. anilin; n-butylamin; amoniac.

36. S p x p các axit sau theo l c axit tăng d n: HCOOH (X), CHắ ế ự ầ 3CH2COOH 
(Y), CH≡ C−COOH (Z), C6H5COOH (T)

A. X < Y < Z < T. B. Y < X < Z < T.

C. Y< X < T < Z. D. Z < Y < X < T.
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37. Cho h p ợ ch t CHấ 2=CH−COOH, tên g i đúng theo danh qu c t  ng v i c uọ ố ế ứ ớ ấ  
t o trên làạ

A. axit acrylic. B. axit vinyl fomic.

C. axit propenoic. D. Axit propanoic.

38. Đ t ố cháy hoàn toàn m gam m t axit Y thu đ c th  tích COộ ượ ể 2 b ng th  tíchằ ể  
h i n c  cùng đi u ki n. M t khác t  kh i h i c a Y so v i nit  nh  h nơ ướ ở ề ệ ặ ỉ ố ơ ủ ớ ơ ỏ ơ  
2,5. Y có công th c làứ

A. HCOOH. B. CH3COOH. C. C2H3COOH. D. c  A và Bả

39. M t r u A m ch h , không làm m t màu dung d ch n c brom. Đ  đ tộ ượ ạ ở ấ ị ướ ể ố  
cháy hoàn toàn a lít h i A thì c n 2,5a lít Oơ ầ 2  cùng đi u ki n. CTPT c a Aở ề ệ ủ  
là

A. CH3OH. B. C2H6O2. C. C2H4O2. D. C3H8O3.

40. Đ  nh n bi t các đ ng phân đ n ch c c a Cể ậ ế ồ ơ ứ ủ 3H6O2.    

A. quỳ tím và Ag2O/NH3. B. quỳ tím và NaOH.

C. Na2CO3 và NaOH. D. NaOH và Ag2O/NH3.

41. Cho h n h p g m 0,2 mol r u A và 0,2 mol r u B tác d ng v i Na dỗ ợ ồ ượ ượ ụ ớ ư 
sinh ra 0,5 mol H2. M t h n h p khác g m 0,3 mol A và 0,1 mol B cũng choộ ỗ ợ ồ  
tác d ng v i Na thì sinh ra 0,45 mol Hụ ớ 2. S  nhóm ch c c a A và B l n l tố ứ ủ ầ ượ  
là

A. 3 và 2. B. 2 và 3. C. 1 và 3. D. 2 và 2.

42. M t r u có CTPT Cộ ượ 5H12O. Oxi hoá r u đó b ng CuO có đun nóng thuượ ằ  
đ c s n ph m có ph n ng tráng g ng. Có bao nhiêu CTCT tho  mãnượ ả ẩ ả ứ ươ ả  
đi u ki n trên?ề ệ

A. 3. B. 4. C. 5. D.6.

43. Ghép tên  c t 1 v i công th c  c t 2 cho phù h p?ở ộ ớ ứ ở ộ ợ

C t 1ộ C t 2ộ

1)  phenyl clorua

2)  metylen clorua

3)  allyl clorua

4)  vinyl clorua

5)  clorofom

a.  CH3Cl

b.  CH2=CHCl

c.  CHCl3

d.  C6H5Cl

e.  CH2=CH-CH2Cl
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f.  CH2Cl2

A. 1-d, 2-c, 3-e, 4-b, 5-a. B. 1-d, 2-f, 3-b, 4-e, 5-c.

C. 1-d, 2-f, 3-e, 4-b, 5-a. D. 1-d, 2-f, 3-e, 4-b, 5-c.

44. 1,4-đimetylbenzen có m y nguyên t  C trong phân t ?ấ ử ử

A. 6. B. 7. C. 8. D. m t k t qu  khác.ộ ế ả

45. H p ch t nào sau đây đi u ch  đ c b ng cách cho ankin t ng ng tácợ ấ ề ế ượ ằ ươ ứ  
d ng v i Hụ ớ 2O có xúc tác là HgSO4?

A. CH3CHO. B. CH3COCH3.

C. CH3CH2CHO. D. C  A, B.ả

46. CTCT t ng quát c a anken đ c bi u di n nh  sau: Rổ ủ ượ ể ễ ư 1R2C=CR3R4. Đi uề  
ki n đ  xu t hi n đ ng phân hình h c làệ ể ấ ệ ồ ọ

A. R1 ≠  R2 ≠  R3 ≠  R4. B. R1 ≠  R2 ho c Rặ 3 ≠  R4.

C. R1 ≠  R2 và R3 ≠  R4. D. R1 ≠  R3 và R2 ≠  R4.

47. Đ t cháy hoàn toàn m t hiđrocacbon A thu đ c 3,3 gam COố ộ ượ 2 và 1,8 gam 
H2O. Công th c t ng quát c a A làứ ổ ủ

A. CnH2n+2. B. CnH2n. C. CnH2n−2. D. CnH2n−6.

48. Nh  vài gi t quỳ tím vào dung d ch anilin. H i dung d ch có màu gì?ỏ ọ ị ỏ ị

A. M u đ .ầ ỏ B. M u xanh.ầ C. M u tím.ầ D. Không m u.ầ

49. Toluen có tính ch t hóa h c nào mà bezen không có?ấ ọ

A. Ph n ng cháy.ả ứ

B. Ph n ng th  halogen khi có xúc tác Fe.ả ứ ế

C. Ph n ng v i dung d ch KMnOả ứ ớ ị 4, to.

D. Ph n ng th  nitro vào vòng benzen.ả ứ ế

50. Ph n ng nào sau đây ch ng minh c u t o c a glucoz ?ả ứ ứ ấ ạ ủ ơ

A. Ph n ng tráng g ng.ả ứ ươ

B. Ph n ng v i Cu(OH)ả ứ ớ 2 t o ph c.ạ ứ

C. Ph n ng v i CHả ứ ớ 3COOH/H2SO4.

D. C  3 ph n ng trên.ả ả ứ
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Đ  S  04Ề Ố

1. Nguyên t  X có c u hình electron là: 1sử ấ 22s22p5 thì ion t o ra t  nguyên t  Xạ ừ ử  
có c u hình electron nào sau đây:ấ

A. 1s22s22p4. B. 1s22s22p6. C. 1s22s22p63s2. D. 1s2.

2. Nguyên t  X có Z = 26. V  trí c a X trong b ng HTTH làố ị ủ ả

A. Chu kỳ 4, nhóm VIB. B. Chu kỳ 4, nhóm VIIIB.

C. Chu kỳ 4, nhóm IIA. D. Chu kỳ 3, nhóm IIB.

3. Nguyên t  c a nguyên t  A đ c x p  chu kì 5 có s  l p electron làử ủ ố ượ ế ở ố ớ

A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.

4. M t nguyên t  thu c phân nhóm chính nhóm V có hóa tr  cao nh t v i oxi vàộ ố ộ ị ấ ớ  
hóa tr  trong h p ch t v i hiđro l n l t làị ợ ấ ớ ầ ượ

A. III và V. B. V và V. C. III và III. D. V và III.

5. Cho 3 kim lo i thu c chu kỳ 3: ạ ộ 11Na, 12Mg, 13Al. Tính kh  c a chúng gi mử ủ ả  
theo th  t  sau:ứ ự

A. Na > Mg > Al. B. Al > Mg > Na.

C. Mg > Al > Na. D. Mg > Na > Al.
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6. Ph n ng nào sau đây không ph i là ph n ng axit-bazả ứ ả ả ứ ơ

A. H2SO4  +  2NaOH   →   Na2SO4  +  2H2O

B. 6HCl  +  Fe2O3   →   2FeCl3  +  3H2O

C. H2SO4  +  BaCl2   →   BaSO4↓  +  2HCl

D. Ca(OH)2  +  CO2   →  CaCO3↓  +  H2O

7. Dung d ch Hị 2SO4có pH= 2 thì n ng đ  c a Hồ ộ ủ 2SO4 là

A. 0,01M. B. 0,1M. C. 0,005M. D. 0,05M.

8. S c V lít COụ 2 (đktc) vào 300ml dung d ch Ba(OH)ị 2 1,5M d  th y xu t hi nư ấ ấ ệ  
59,1 gam k t t a tr ng. Tính V?ế ủ ắ

A. 6,72 lít. B. 3,36 lít.

C. 13,44 lít. D. 6,72 lít ho c 13,44 lít.ặ

9. Lo i mu i nào sau đây không b  thu  phân?ạ ố ị ỷ

A. Mu i t o b i axit y u và baz  y u.ố ạ ở ế ơ ế

B. Mu i t o b i axit y u và baz  m nh.ố ạ ở ế ơ ạ

C. Mu i t o b i axit m nh và baz  y u.ố ạ ở ạ ơ ế

D. Mu i t o b i axit m nh và baz  m nhố ạ ở ạ ơ ạ .

10. Đi n phân nóng ch y 34 gam m t oxit kim lo i thu đ c 10,8 gam kim lo iệ ả ộ ạ ượ ạ  
 catot và 6,72 lít khí  anot. Công th c c a oxit trên làở ở ứ ủ

A. Fe2O3. B. Al2O3. C. Na2O. D. CaO.

11. Mu n m  đ ng lên m t thanh s t b ng ph ng pháp đi n hóa thì ph i ti nố ạ ồ ộ ắ ằ ươ ệ ả ế  
hành đi n phân v i đi n c c gì và dung d ch gì?ệ ớ ệ ự ị

A. C c âm là đ ng, c c d ng là s t, dung d ch mu i s tự ồ ự ươ ắ ị ố ắ .

B. C c âm là đ ng, c c d ng là s t, dung d ch mu i đ ng.ự ồ ự ươ ắ ị ố ồ

C. C c âm là s t, c c d ng là đ ng, dung d ch mu i s t.ự ắ ự ươ ồ ị ố ắ

D. C c âm là s t, c c d ng là đ ng, dung d ch mu i đ ng.ự ắ ự ươ ồ ị ố ồ

12. Cho oxit s t t  ph n ng v i dung d ch Hắ ừ ả ứ ớ ị 2SO4 loãng d   thu đ cư ượ

A. mu i s t (II)ố ắ .

B. mu i s t (III)ố ắ .

C. h n h p c  mu i s t (II) và (III).ỗ ợ ả ố ắ
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D. ch t r n không tanấ ắ .

13. Tên gang xám là do

A. ch a nhi u Feứ ề 3C, Si. B. ch a nhi u FeO, Si.ứ ề

C. ch a nhi u C, Si.ứ ề D. có m u xám.ầ

14. Đi n phân nóng ch y mu i clorua c a m t kim lo i ki m, thu đ c 0,896ệ ả ố ủ ộ ạ ề ượ  
lít khí (đktc)  anot và 3,12 gam kim lo i  catot. Công th c c a mu i đãở ạ ở ứ ủ ố  
đi n phân làệ

A. NaCl. B. LiCl. C. KCl. D. CsCl.

15. M t h p kim Na-K tác d ng h t v i n c đ c 2 lít khí (đo  0ộ ợ ụ ế ớ ướ ượ ở oC, 1,12 
atm) và dung d ch D. Th  tích dung d ch HCl 0,5M c n đ  trung hoà h t 1/2ị ể ị ầ ể ế  
dung d ch D làị

A. 200 ml. B. 100 ml. C. 400 ml. D. 1000 ml.

16. Cho Na vào các dung d ch BaClị 2, CuSO4, NaHSO4, NH3, NaNO3. Quan sát 
th y có chung m t hi n t ng làấ ộ ệ ượ

A. có khí bay ra. B. có k t t a xanh.ế ủ

C. có k t t a tr ngế ủ ắ . D. không ph n ng.ả ứ

17. Đ  đi u ể ề ch  các hiđroxit Cu(OH)ế 2, Fe(OH)3, Al(OH)3 ta cho dung d ch mu iị ố  
c a chúng tác d ng v i:ủ ụ ớ

A. dung d ch NaOH v a đị ừ ủ. B. dung d ch NaOH d .ị ư

C. dung d ch NHị 3 d .ư D. C  3 đáp án trên đ u sai.ả ề

18. Ph n ng nào trong các ph n ng sau đây không là ph n ng oxi hóa kh ?ả ứ ả ứ ả ứ ử

A.  4HNO3  +  Cu   →   Cu(NO3)2  +  2NO2  +  2H2O

B.  NH4NO2   →   N2  +  2H2O

C.  3NH3  +  3H2O  +  AlCl3   →   Al(OH)3↓  +  3NH4Cl

D.  N2  +  3H2     2NH3

19. Cho cân b ng:ằ N2  +  3H2     2NH3

H ng s  cân b ng c a ph n ng trên làằ ố ằ ủ ả ứ

A. 
3

2 2

[NH ]
K

[N ][H ]
= . B. 

2 2

3

[N ][H ]
K

[NH ]
= .
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C. 
2

3
3

2 2

[NH ]
K

[N ][H ]
= . D. 

2
2 2

3

[N ][H ]
K

[NH ]
= .

20. Cho 1,3 gam mu i clorua c a Fe (hóa tr  n) tác d ng v i AgNOố ủ ị ụ ớ 3 d , thuư  
đ c 3,444 gam b c clorua. Công th c c a mu i s t làượ ạ ứ ủ ố ắ

A. FeCl3. B. FeCl2, FeCl3.

C. FeCl2. D. không xác đ nh đ c.ị ượ

21. Hoà tan hoàn toàn 7,8 gam h n h p (Mg, Al) b ng dung d ch HCl d  thì thuỗ ợ ằ ị ư  
đ c 8,96 lít khí hiđro (đktc). Cô c n dung d ch thu đ c thu đ c h n h pượ ạ ị ượ ượ ỗ ợ  
mu i khan có kh i l ng làố ố ượ

A. 3,62 gam. B. 29,1 gam. C. 39,75 gam. D. 36,2 gam.

22. Đ  làm s ch m t lo i thu  ngân có l n t p ch t k m, chì và thi c ng i taể ạ ộ ạ ỷ ẫ ạ ấ ẽ ế ườ  
khu y lo i thu  ngân này trong dung d chấ ạ ỷ ị

A. CuSO4. B. AgNO3. C. PbCl2. D. HgSO4.

23. M t lo i thu  tinh có thành ph n ph n trăm v  kh i l ng các oxit: 75%ộ ạ ỷ ầ ầ ề ố ượ  
SiO2, 13% Na2O và 12% CaO. Công th c hóa h c c a lo i thu  tinh này làứ ọ ủ ạ ỷ

A. Na2O. CaO.4SiO2. B. Na2O.2CaO.5SiO2.

C. 2Na2O.CaO.6SiO2. D. Na2O.CaO.6SiO2.

24. Có th  dùng hóa ch t nào d i đây đ  làm m m n c c ng vĩnh c u?ể ấ ướ ể ề ướ ứ ử

A. H2SO4. B. Ca(OH)2. C. Na2CO3. D.CuSO4.

25. Đ  đi u ch  1 t n clo b ng cách đi n phân nóng ch y NaCl ng i ta ph iể ề ế ấ ằ ệ ả ườ ả  
dùng t i thi u là 1,735 t n NaCl. V y hi u su t c a quá trình làố ể ấ ậ ệ ấ ủ

A.59%. B. 85%. C. 90%. D. 95%.

26. M t lo i qu ng hematit có ch a 60% s t (III) oxit. Kh i l ng s t t i đa cóộ ạ ặ ứ ắ ố ượ ắ ố  
th  đi u ch  đ c t  1 t n qu ng này làể ề ế ượ ừ ấ ặ

A. 4,6 t n.ấ B. 0,42 t n.ấ C. 0,7 t n.ấ D. 1,16 t n.ấ

27. N c c ng có nh ng tác h i gì?ướ ứ ữ ạ

A. Khi gi t đ  b ng xà phòng trong n c c ng t o ra mu i không tanặ ồ ằ ướ ứ ạ ố  
gây lãng phí xà phòng và s i v i nhanh m c nát.ợ ả ụ

B. N u đ  ăn b ng n c c ng s  lâu chín và gi m mùi v .ấ ồ ằ ướ ứ ẽ ả ị
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C. Đun n c c ng trong n i h i sau t o thành m t l p c n  m t trongướ ứ ồ ơ ạ ộ ớ ặ ở ặ  
n i h i.ồ ơ

D. C  A, B và C.ả

28. S c khí COụ 2 và m t c c n c c t có nh  vài gi t phenolphtalein thì dungộ ố ướ ấ ỏ ọ  
d ch có m u gì?ị ầ

A. không m u.ầ B. m u tím.ầ C. m u đ .ầ ỏ D. m u xanh.ầ

29. Lo i phân đ m nào sau đây đ c g i là đ m hai lá?ạ ạ ượ ọ ạ

A. NaNO3. B. NH4NO3. C. (NH2)2CO. D. Ca(NO3)2.

30. Đ  lo i t p ch t HCl có l n trong khí Clể ạ ạ ấ ẫ 2 ng i ta dùngườ

A. dd NaOH. B. dd H2SO4. C. H2O. D. dd Na2CO3.

31. Ch  dùng m t hóa ch t nào sau đây có th  nh n bi t đ c stiren,  toluen,ỉ ộ ấ ể ậ ế ượ  
benzen?

A. O2. B. Br2 / Fe,to. C. dd KMnO4. D. dd Br2.

32. Khi đun nóng m1 gam ch t h u c  X v i Hấ ữ ơ ớ 2SO4 đ c làm xúc tác  đi u ki nặ ở ề ệ  
nhi t đ  thích h p thu đ c mệ ộ ợ ượ 2 gam ch t h u c  B. dấ ữ ơ B/X = 0,7. (Bi t hi uế ệ  
su t c a ph n ng là 100%). CTPT c a r u X làấ ủ ả ứ ủ ượ

A. CH3OH. B. C2H5OH. C. C3H5OH. D. C3H7OH.

33. Đ t cháy hoàn toàn 0,1 mol axit h u c  X thu đ c 3,36 lít COố ữ ơ ượ 2 (đo  0ở oC, 
2atm) và 5,4 gam H2O. Công th c phân t  c a X làứ ử ủ

A. C3H4O2. B. C3H6O2. C. C2H2O4. C2H4O2.

34. Cho 4 ch t CHấ 3COOH, C2H5OH, HCOOCH3, CH3COOCH3. Ch t ít tan trongấ  
n c nh t làướ ấ

A. CH3COOH. B. C2H5OH. C. HCOOCH3. D. CH3COOCH3.

35. Đ  trung hoà 7,4 gam h n h p 2 axit h u c  là đ ng đ ng c a axit fomicể ỗ ợ ữ ơ ồ ẳ ủ  
c n 200 ml dung d ch NaOH 0,5M. Kh i l ng mu i thu đ c khi cô c nầ ị ố ượ ố ượ ạ  
dung d ch làị

A. 9,6 gam. B. 9,7 gam. C. 11,4 gam. D. 5,2 gam.

36. Ch n c m t  thích h p đi n vào ch  tr ng:ọ ụ ừ ợ ề ỗ ố

Ng i ta không gi t qu n áo l a t  t m b ng xà phòng có đ  ki m caoườ ặ ầ ụ ơ ằ ằ ộ ề  
là vì ...?... làm m c qu n áo.ụ ầ
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A. có ph n ng axit-baz .ả ứ ơ B. có ph n ng phân h y.ả ứ ủ

C. có ph n ng th y phân.ả ứ ủ D. có ph n ng trung hòa.ả ứ

37. Có bao nhiêu đ ng phân có tính ch t l ng tính ng v i công th c phân tồ ấ ưỡ ứ ớ ứ ử 
C2H5O2N? (không k  đ ng phân cis-trans)ể ồ

A. 1. B. 3. C. 4. D. 5. 

38. Ph n ng gi a nhóm –COOH và nhóm –NHả ứ ữ 2 t o raạ

A. liên k t ion.ế B. liên k t cho nh n.ế ậ

C. liên k t peptit.ế D. A ho c C.ặ

39. Th y phân 1 mol este X c n 2 mol KOH. H n h p s n ph m thu đ c g mủ ầ ỗ ợ ả ẩ ượ ồ  
glixerol, axit axetic và axit propionic. Có bao nhiêu CTCT th a mãn v i X?ỏ ớ

A. 3. B. 4. C. 6. D. 12.

40. Ph n ng gi a CHả ứ ữ 3COOH và C2H5OH có axit sunfuric đ c làm xúc tác đ cặ ượ  
g i là ph n ngọ ả ứ

A. axit bazơ. B. este hóa. C. đ  hiđrat hóa.ề D. thu  phân.ỷ

41. Ba hiđrocacbon X, Y, Z đ u là ch t khí  đi u ki n th ng. Khi phân huề ấ ở ề ệ ườ ỷ 
m i ch t thành cacbon và hiđro, th  tích khí thu đ c đ u g p hai l n thỗ ấ ể ượ ề ấ ầ ể 
tích ban đ u. V y X, Y, Zầ ậ

A. là đ ng đ ng c a nhauồ ẳ ủ . B. là đ ng phân c a nhau.ồ ủ

C. đ u có 2 nguyên t  C.ề ử D. đ u có 4 nguyên t  hiđro.ề ử

42. Trong phòng thí nghi m, khi đi u ch  etilen b ng cách đun r u etylic v iệ ề ế ằ ượ ớ  
axit sunfuric đ c nóng  170ặ ở oC thì etilen thu đ c th ng có l n SOượ ườ ẫ 2, ng iườ  
ta d n khí qua dung d ch nào đ  thu đ c etilen tinh khi t?ẫ ị ể ượ ế

A. Br2. B. KMnO4. C. NaOH. D. Na2CO3.

43. S n ph m chính c a ph n ng c ng gi a propen và HCl làả ẩ ủ ả ứ ộ ữ

A. CH2=CH−CH2Cl. B. CH2=CCl−CH3.

C. CH2Cl−CH2−CH3. D. CH3−CHCl−CH3.

44. Kh  năng ph n ng th  brom vào vòng benzen c a ch t nào cao nh t trongả ả ứ ế ủ ấ ấ  
ba ch t benzen, phenol và axit benzoic?ấ

A. benzen. B. phenol.

C. axit benzoic. D. c  ba ph n ng nh  nhau.ả ả ứ ư
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45. Th c hi n ph n ng tách n c v i m t ancol có CTPT là Cự ệ ả ứ ướ ớ ộ 4H10O có m tặ  
xúc tác H2SO4 đ c  180ặ ở oC hu đ c 3 d ng phân. CTCT c a ancol đó làượ ồ ủ

A. CH3CH2CH(OH)CH3. B. CH3CH2CH2CH2OH.

C. (CH3)3COH. D. không có công th c nào tho  mãn.ứ ả

46. H n h p X g m ancol metylic và ancol no đ n ch c A. Cho 7,6 gam X tácỗ ợ ồ ơ ứ  
d ng v i Na d  thu đ c 1,68 lít Hụ ớ ư ượ 2 (đktc). M t khác oxi hóa hoàn toàn 7,6ặ  
gam X b ng CuO (tằ o) r i cho toàn b  s n ph m thu đ c tác d ng v i dungồ ộ ả ẩ ượ ụ ớ  
d ch AgNOị 3 / NH3 d  thu đ c 21,6 gam k t t a. CTPT c a A làư ượ ế ủ ủ

A. C2H5OH. B. CH3CH2CH2OH.

C. CH3CH(CH3)OH. D. CH3CH(CH3)OHCH3.

47. Cho các ph n ng sau: ả ứ

(1)  CH3CHO  +  Br2  +  H2O   →   CH3COOH  +  2HBr

(2)  CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → CH3COONH4 + 2Ag + 2NH4NO3

Trong hai ph n ng trên CHả ứ 3CHO đóng vai trò là ch t gì?ấ

A. Ch t oxi hóaấ . B. Ch t kh .ấ ử

C. Ch t t  oxi hóa t  kh .ấ ự ự ử D. T t c  đ u sai.ấ ả ề

48. T  kh i h i c a đimetylamin so v i heli làỉ ố ơ ủ ớ

A. 11,25. B. 12,15. C. 15,12. D. 22,5.

49. Cao su buna-N đ c t o ra t  ph n ng đ ng trùng h p các monome nàoượ ạ ừ ả ứ ồ ợ  
sau đây?

A. CH2=CH2, CH2=CH−CH=CH2.

B. CH2=CHCN, CH2=CH−CH=CH2.

C. CH2=CHC6H5, CH2=CH-CH=CH2.

D. CH2=CH2, CH2=CHCN.

50. Nhúng gi y quỳ tím vào dung d ch ấ ị α-aminopropanoic thì gi y quỳ tímấ

A. m t m u.ấ ầ B. không đ i m u.ổ ầ

C. chuy n thành m u đ .ể ầ ỏ D. chuy n thành m u xanh.ể ầ
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Đ  S  05Ề Ố

1. C u hình electron c a nguyên t  ấ ủ ố 39
19 K là 1s22s22p63s23p64s1. V y nguyên t  Kậ ố  

có đ c đi m:ặ ể

A. K thu c chu kỳ 4, nhóm Iộ A. B. S  n tron trong nhân K là 20.ố ơ

C. Là nguyên t  m  đ u chu kỳ 4.ố ở ầ D. C  a,b,c đ u đúng.ả ề

2. Hiđroxit nào m nh nh t trong các hiđroxit Al(OH)ạ ấ 3, NaOH, Mg(OH)2, Be(OH)2?

A. Al(OH)3. B. NaOH. C. Mg(OH)2. D. Be(OH)2.

3. Ion nào sau đây có c u hình electron b n v ng gi ng khí hi m?ấ ề ữ ố ế

A. 29Cu+. B. 26Fe2+. C. 20Ca2+. D. 24Cr3+.

4. M t nguyên t  R có t ng s  h t mang đi n và không mang đi n là 34. Trongộ ử ổ ố ạ ệ ệ  
đó s  h t mang đi n g p 1,833 l n s  h t không mang đi n. ố ạ ệ ấ ầ ố ạ ệ Nguyên t  R làố

A. Na. B. Mg. C. F. D. Ne.

5. Có 4 kí hi u ệ 26
13 X , 26

12 Y , 27
13 Z , 24

12 T . Đi u nào sau đây là sai:ề

A. X và Y là hai đ ng v  c a nhauồ ị ủ .

B. X và Z là hai đ ng v  c a nhau.ồ ị ủ
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C. Y và T là hai đ ng v  c a nhau.ồ ị ủ

D. X và T đ u có s  proton và s  n tron b ng nhau.ề ố ố ơ ằ

6. Cho m t s  nguyên t  sau ộ ố ố 8O, 16S, 6C, 7N, 1H. Bi t r ng t ng s  proton trongế ằ ổ ố  
phân t  khí XYử 2 là 18. Khí XY2 là

A. SO2. B. CO2. C. NO2. D. H2S.

7. Nguyên t  ử 23Z có c u hình electron là 1sấ 22s22p63s1. Z có

A. 11 n tron, 12 protonơ . B. 11 proton, 12 n tron.ơ

C. 13 proton, 10 n tron.ơ D. 11 proton, 12 electron.

8. Hòa tan 1,3 gam kim lo i A hoá tr  II vào dung d ch Hạ ị ị 2SO4 d , thu đ cư ượ  
0,448 lít khí H2 (27,3oC và 1,1 atm). Kim lo i A làạ

A. Fe. B. Zn. C. Mg. D. Pb.

9. Cho bi t ion nào sau đâyế  là axit theo Bronsted

A. Cl−. B. HSO4
−. C. PO4

3−. D. Mg2+.

10. Đi n phân nóng ch y Alệ ả 2O3 v i các đi n c c b ng than chì, khí thoát ra  anotớ ệ ự ằ ở  
là

A. O2. B. CO. C. CO2. D. c  B và C.ả

11. Cho các c p oxi hoá kh  sau:  ặ ử

Fe2+/Fe ; Cu2+/Cu ; Fe3+/Fe2+ ; Ag1+/Ag ; Br2/2Br−

Theo chi u t  trái qua ph i tính oxi hoá tăng d n; tính kh  gi m d n. ề ừ ả ầ ử ả ầ Ph nả  
ng nào sau đây không x y ra?ứ ả

A.  Fe  +  2AgNO3   →   Fe(NO3)2  +  2Ag

B.  Cu  +  2FeCl3   →   2FeCl2  +  CuCl2   

C.  Fe(NO3)2  +   AgNO3   →   Fe(NO3)3  +   Ag  

D.  2Ag  +  CuSO4   →   Ag2SO4  +  Cu

12. Cho bi t hi n t ng x y ra và gi i thích b ng ph ng trình hoá h c khi s cế ệ ượ ả ả ằ ươ ọ ụ  
t  t  khí COừ ừ 2 và dung d ch n c vôi trong cho đ n d ?ị ướ ế ư

A. Không có hi n t ng gì.ệ ượ

B. Ban đ u xu t hi n k t t a tr ng, sau đó tan d n thu đ c dung d chầ ấ ệ ế ủ ắ ầ ượ ị  
trong su t.ố

C. Xu t hi n k t t a tr ng r i tan ngay.ấ ệ ế ủ ắ ồ

141



D. Xu t  hi n k t t a tr ng, k t t a này không tan.ấ ệ ế ủ ắ ế ủ

13. Cho s t d  vào dung d ch HNOắ ư ị 3 loãng thu đ c ượ

A. dung d ch mu i s t (II) và NO.ị ố ắ

B. dung d ch mu i s t (III) và NO.ị ố ắ

C. dung d ch mu i s t (III) và Nị ố ắ 2O.

D. dung d ch mu i s t (II) và NOị ố ắ 2.

14. Đ  đi u ch  s t th c t  ng i ta dùngể ề ế ắ ự ế ườ

A. đi n phân dung d ch FeClệ ị 2.

B. ph n ng nhi t nhôm.ả ứ ệ

C. kh  oxit s t b ng CO  nhi t đ  cao.ử ắ ằ ở ệ ộ

D. Mg đ y s t ra kh i dung d ch mu i.ẩ ắ ỏ ị ố

15. Đ  nh n bi t các ch t b t : xođa, magie oxit, nhôm oxit, đ ng (II) sunfat vàể ậ ế ấ ộ ồ  
s t (III) sunfat, ch  c n dùng n c vàắ ỉ ầ ướ

A. dd NaOH. B. dd H2SO4. C. dd NH3. D.  c  A  và  C  đ uả ề  
đúng.

16. Ng i ta nén khí COườ 2 d  vào dung d ch đ c và đ ng phân t  NaCl, NHư ị ặ ồ ử 3 đ nế  
bão hòa đ  đi u chể ề ế

A. NaHCO3. B. Na2CO3. C. NH4HCO3. D. (NH4)2CO3.

17. Ng i ta không th ng dùng ph ng pháp nào sau đây đ  đi u ch  kimườ ườ ươ ể ề ế  
lo i?ạ

A. Ph ng pháp nhi t luy n.ươ ệ ệ B. Ph ng pháp th y luy n.ươ ủ ệ

C. Ph ng pháp đi n  phân.ươ ệ D. Ph ng pháp nhi t phân mu i.ươ ệ ố

18. Đ  m gam kim lo i ki m X trong không khí  thu đ c 6,2 gam oxít. Hòa tanể ạ ề ượ  
toàn b  l ng oxit trong n c đ c dung d ch Y. Đ  trung hòa dung d ch Yộ ượ ướ ượ ị ể ị  
c n v a đ  100 ml dung d ch Hầ ừ ủ ị 2SO4 1M. Kim lo i X làạ

A. Li. B. Na. C. K. C. Cs.

19. Thêm 100 cm3 dung d ch NaOH 7 M vào 100 cmị 3 dung d ch Alị 2(SO4)3 1M. 
N ng đ  mol/l c a các ion thu đ c trong dung d ch sau ph n ng làồ ộ ủ ượ ị ả ứ

A.  [Na+] = 3,5M, [SO4
2−] = 1,5M, [AlO2

−] = 0,5M.

B.  [Na+] = 0,5M,  [SO4
2−] = 0,3M.

C.  [Na+] = 0,7M,  [SO4
2−] = 1,5M, [Al3+] = 0,1M.
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D.  [Na+] = 3,5M, [SO4
2−] = 0,3M, [AlO2

−] = 0,5M.

20. Trong công nghi p hi n đ i ng i ta đi u ch  Al b ng cách nào?ệ ệ ạ ườ ề ế ằ

A. Đi n phân nóng ch y.ệ ả

B. Đi n phân mu i AlClệ ố 3 nóng ch y.ả

C. Dùng Na kh  AlClử 3 nóng ch y.ả

D. Nhi t phân Alệ 2O3.

21. Nung h n h p A g m b t Al và Feỗ ợ ồ ộ 2O3 trong đi u ki n không có không khí,ề ệ  
thu đ c h n h p B. Hòa tan B trong HCl d  thu đ c Hượ ỗ ợ ư ượ 2. Trong B g mồ

A. Al2O3, Fe. B. Al2O3, Fe, Al .

C. Al2O3, Fe, Fe2O3. D. C  A, B, C đ u đúng.ả ề

22. Mu i nitrat th  hi n tính oxi hoá trong môi tr ngố ể ệ ườ

A. axit. B. baz .ơ C. trung tính. D. A và B.

23. Hòa tan hoàn toàn m t h n h p g m hai kim lo i Fe và Cu b ng dung d chộ ỗ ợ ồ ạ ằ ị  
HNO3 đ c nóng thì thu đ c 22,4 lít khí màu nâu. N u thay axit HNOặ ượ ế 3 b ngằ  
axit H2SO4 đ c nóng thì thu đ c bao nhiêu lít khí SOặ ượ 2 (các khí đ u đ c đo ề ượ ở 
đktc)?

A. 22,4 lít. B. 11,2 lít. C. 2,24 lít. D. k t qu  khác.ế ả

24. Nhi t phân mu i KNOệ ố 3 thì thu đ cượ

A. khí NO2. B. khí O2.

C. h n h pỗ ợ  khí NO2 và O2. D. h n h pỗ ợ  khí NO và O2.

25. Cho hai ph n ng:ả ứ

(1)  2P + 5Cl2  →  2PCl5

(2)  6P + 5KClO3  →  3P2O5 + 5KCl

Trong hai ph n ng trên, P đóng vai trò làả ứ

A. ch t oxi hoá.ấ B. ch t kh .ấ ử

C. t  oxi hoá kh .ự ử D. ch t oxi hóa  (1), ch t kh   (2).ấ ở ấ ử ở

26. Đ  xác đ nh hàm l ng C trong m t m u gang ng i ta nung 10 gam m uể ị ượ ộ ẫ ườ ẫ  
gang đó trong O2 th y t o ra 0,672 lít COấ ạ 2 (đktc).  Ph n trăm C trong m uầ ẫ  
gang đó là

A. 3,6%. B. 0,36%. C. 0,48%. D. 4%.
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27. R là nguyên t  thu c phân nhóm chính nhóm VI. Trong h p ch t v i H nóố ộ ợ ấ ớ  
chi m 94,12% v  kh i l ng. Nguyên t  R làế ề ố ượ ố

A. O. B. S. D. N. D. Cl.

28. Đ  đi u ch  đ c c  3 kim lo i Na, Ca, Al ng i ta dùng ph ng pháp nàoể ề ế ượ ả ạ ườ ươ  
sau đây?

A. Nhi t luy nệ ệ . B. Th y luy n.ủ ệ

C. Đi n phân dung d ch.ệ ị D. Đi n phân nóng ch y.ệ ả

29. Cho dung d ch Naị 2CO3 vào dung d ch AlClị 3, đun nóng nh , th yẹ ấ

A. có k t t a tr ng.ế ủ ắ B. có khí bay ra.

C. không có hi n t ng gì.ệ ượ D. c  A và B.ả

30. Đ  nh n bi t khí Hể ậ ế 2S, ng i ta dùngườ

A. gi y quì tím m.ấ ẩ B. gi y t m dung d ch CuSOấ ẩ ị 4.

C. gi y t m dung d ch Pb(NOấ ẩ ị 3)2. D. c  A, B, C đ u đúng.ả ề

31. Axit ω-amino enantoic có

A. 5 nguyên t  cacbonử . B. 6 nguyên t  cacbon.ử

C. 7 nguyên t  cacbon.ử D. 8 nguyên t  cacbon.ử

32. Protit t  nhiên là chu i poli peptit đ c t o thành t  cácự ỗ ượ ạ ừ

A. α-amino axit. B.β-amino axit.

C. γ -amino axit. D. δ-amino axit.

33. Nilon-6,6 đ c t o thành t  ph n ng trùng ng ng gi aượ ạ ừ ả ứ ư ữ

A. axit ađipic và hexametylen điamin.

B. axit axetic và hexametylen điamin.

C. axit ađipic và anilin.

D. axit axetic và glixin.

34. Dãy ch t nào sau đây ph n ng đ c v i axit axetic?ấ ả ứ ượ ớ

A. Cl2, CaO, MgCO3, Na. B. Cu, Zn(OH)2, Na2CO3.

C. CaCO3, Mg, CO2, NaOH. D. NaOH. C2H5OH, HCl, Na.

35. Ph n ng gi a axit fomic v i Agả ứ ữ ớ 2O trong dung d ch NHị 3 là

A. ph n ng tráng g ng.ả ứ ươ B. ph n ng oxi hoá kh .ả ứ ử
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C. ph n ng axit baz .ả ứ ơ D. C  A và B.ả

36. Đ  phân bi t các axit: fomic, axetic, acrylic ng i ta có th  dùng l n l tể ệ ườ ể ầ ượ  
các thu c thố ử

A. dung d ch Brị 2, dung d ch AgNOị 3. 

B. dung d ch Naị 2CO3, dung d ch Brị 2.

C. dung d ch Brị 2, dung d ch AgNOị 3/NH3.

D. dung d ch Brị 2, dung d ch KMnOị 4.

37. Đ t cháy m t axit đ n ch c m ch h  X thu đ c COố ộ ơ ứ ạ ở ượ 2 và H2O theo t  l  kh iỉ ệ ố  
l ng là 88 : 27. L y mu i natri c a X nung v i vôi tôi xút thì đ c m tượ ấ ố ủ ớ ượ ộ  
hiđrocacbon  th  khí. CTCT c a X làở ể ủ

A. CH3COOH. B. C2H5COOH.

C. CH2=CHCOOH. D. CH2=CHCH2COOH.

38. Đ t cháy hoàn toàn 1 lít propan, thì th  tích COố ể 2 sinh ra  cùng đi u ki n làở ề ệ

A. 5 lít. B. 3 lít. C. 6,72 lít. D. 0,1339 lít.

39. Đ t cháy hòan toàn m t este X t o ra COố ộ ạ 2 và H2O v i s  mol nh  nhau. X làớ ố ư

A. este đ n ch c.ơ ứ B. este no đa ch c.ứ

C. este no đ n ch c.ơ ứ D. este không no m t n  đôi đ n ch c.ộ ố ơ ứ

40. T  l  th  tích gi a CHỉ ệ ể ữ 4 và O2 là bao nhiêu đ  thu đ c h n h p n  m nhể ượ ỗ ợ ổ ạ  
nh t?ấ

A. 1:1. B. 1:2. C. 2:1. D. 1:3.

41. M t h n h p g m hai hiđrocacbon khi cháy t o ra s  mol COộ ỗ ợ ồ ạ ố 2 và H2O như 
nhau. Hai hiđrocacbon thu c dãy đ ng đ ng nào?ộ ồ ẳ

A. Ankan và ankađien. B. Ankan và ankin.

C. Anken và anken. D. C  A,B, C đ u đúng.ả ề

42. H p ch t X có công th c phân t  Cợ ấ ứ ử 3H5Cl3. Th y phân hoàn toàn X thu đ củ ượ  
ch t Y. Y tác d ng đ c v i Na gi i phóng Hấ ụ ượ ớ ả 2 và có ph n ng tráng g ng.ả ứ ươ  
X có công th c c u t o làứ ấ ạ

A. 
2 2

3 2 3

CH Cl CHCl CH Cl

CH CH CCl

− −
− − B. 

3 2

3 2 2

CH CHCl CHCl

CH CCl CH Cl

− −
− −

145



C. 
3 2

2 2 2

CH CHCl CHCl

CHCl CH CH Cl

− −
− −

D. 
2 2 2

2 2

CH Cl CH CHCl

CH Cl CHCl CH Cl

− −
− −

43. C8H10O có bao nhiêu đ ng phân ch a vòng benzen. Bi t r ng các đ ng phânồ ứ ế ằ ồ  
này đ u tác d ng đ c v i Na nh ng không tác d ng đ c v i NaOH?ề ụ ượ ớ ư ụ ượ ớ

A. 4. B. 5. C. 8. D. 10.

44. M t axit cacboxylic no m ch h  có công th c th c nghi m d ng (Cộ ạ ở ứ ự ệ ạ 2H4O)n. 
Tìm giá tr  c a n?ị ủ

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

45. Cách nào sau đây không nh n bi t đ c protitậ ế ượ ?

A. Cho tác d ng vụ ới Cu(OH)2/NaOH.

B. Cho tác d ng v i HNOụ ớ 3.

C. Cho tác d ng v i dung d ch NaOH.ụ ớ ị

D. Đun nóng.

46. Fructoz  không ph n ng v i ch t nào sau đây?ơ ả ứ ớ ấ

A. CH3COOH/H2SO4 đ c.ặ

B. dd AgNO3 trong môi tr ng axit.ườ

C. H2(Ni/ to).

D. Cu(OH)2.

47. R u d  tan trong n c là vìượ ễ ướ

A. gi a các phân t  r u t n t i liên k t hiđro liên phân t .ữ ử ượ ồ ạ ế ử

B. gi a r u và n c có liên k t hiđro.ữ ượ ướ ế

C. r u có tính axit y u.ượ ế

D. kh i l ng riêng c a r u và n c x p x  nhau.ố ượ ủ ượ ướ ấ ỉ

48. 3,8 gam m t điol tác d ng v i K (d ) gi i phóng 0,56 lít Hộ ụ ớ ư ả 2 (0oC, 2 atm). 
Công th c phân t  c a r u làứ ử ủ ượ

A. C3H6(OH)2 B. C2H4(OH)2. C. C4H8(OH)2. D. C3H8(OH)2.

49. G i tên h p ch t sau:ọ ợ ấ
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CH3 CH2 CH CHO

CH CH3

CH3

A. 2-isopropylbutanal. B. 2-etyl-3-metylbutanal.

C. 2-etyl-3-metylbutan. D. 2-etyl-3-metylbutanol.

50. Lo i t  nào d i đây là t  t ng h p?ạ ơ ướ ơ ổ ợ

A. T  t mơ ằ . B. T  visco.ơ C. T  axetat.ơ D. nilon-6.

Đ  S  06Ề Ố

1. Nguyên t  các nguyên t  trong m t phân nhóm chính c a b ng HTTH cóử ố ộ ủ ả  
cùng

A. s  n tron.ố ơ B. s  l p electron.ố ớ

C. S  proton.ố D. S  e l p ngoài cùng.ố ớ

2. Trong nguyên t  c a nguyên t  R có 18 electron. S  th  t  chu kì và nhómử ủ ố ố ứ ự  
c a R l n l t làủ ầ ượ

A. 4 và VIIIB. B. 3 và VIIIA. C. 3 và VIIIB. D. 4 và IIA.
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3. Ion 52 3
24Cr + có bao nhiêu electron?

A. 21. B. 24. C. 27. D. 52.

4. Các electron thu c các l p K, M, N, L trong nguyên t  khác nhau vộ ớ ố ề

A. kho ng cách t  ả ừ electron đ n h t nhân.ế ạ

B. năng l ng c a eượ ủ lectron.

C. đ  b n liên k t v i h t nhân.ộ ề ế ớ ạ

D. t t c  đi u trên đ u đúngấ ả ề ề .

5. Tr ngườ  h p nào sau đây d n đ c đi n?ợ ẫ ượ ệ

A. N c c tướ ấ . B. NaOH r n, khan.ắ

C. R u etylicượ . D. N c bi n.ướ ể

6. Ch n phát bi u saiọ ể ?

A. Giá tr  Kị a c a m t axit ph  thu c vào nhi t đ .ủ ộ ụ ộ ệ ộ

B. Giá tr  Kị a c a m t axit ph  thu c vào b n ch t c a axit đó.ủ ộ ụ ộ ả ấ ủ

C. Giá tr  Kị a c a m t axit ph  thu c vào n ng đ .ủ ộ ụ ộ ồ ộ

D. Giá tr  Kị a c a m t axit càng l n thì l c axit càng m nh.ủ ộ ớ ự ạ

7. Cho bi t ion nào sau đây là axit theo Bronsted?ế

A. HS−. B. NH4
+. C. Na+. D. CO3

2−.

8. C n bao nhiêu gam NaOH r n đ  pha ch  đ c 500 ml dung d ch có pH =ầ ắ ể ế ượ ị  
12?

A. 0,4 gam. B. 0,2 gam. C. 0,1 gam. D. 2 gam.

9. Cho ph ng trình ph n ng: ươ ả ứ

CaCO3  +  2HCl   →  CaCl2  +  H2O  +  CO2

Ph ng trình ion rút g n c a ph ng trình trên làươ ọ ủ ươ

A. CO3
2− + H+  →  H2O + CO2

B. CO3
2− + 2H+  →  H2O + CO2

C. CaCO3 + 2H+ + 2Cl−  →  CaCl2 +  H2O + CO2

D. CaCO3 + 2H+  →  Ca2+ + H2O + CO2

10. N ng đ  ion Hồ ộ + thay đ i nh  th  nào thì giá tr  pH tăng 1 đ n v ?ổ ư ế ị ơ ị

A Tăng lên 1 mol/l. B. Gi m đi 1 mol/l.ả

148



C. Tăng lên 10 l n.ầ D. Gi m đi 10 l n.ả ầ

11. Hòa tan hoàn toàn h n h p g m Fe và Feỗ ợ ồ 3O4 b ng dung d ch HNOằ ị 3 thu đ cượ  
2,24 lít khí NO (đktc). N u thay dung d ch HNOế ị 3 b ng dung d ch Hằ ị 2SO4 đ cặ  
nóng thì thu đ c khí gì, th  tích là bao nhiêu?ượ ể

A. H2, 3,36 lít. B. SO2, 2,24 lít. C. SO2, 3,36 lít. D. H2, 4,48 lít.

12. Cho các h p ch t: NHợ ấ 4
+, NO2, N2O, NO3

−, N2. Th  t  gi m d n s  oxi hóaứ ự ả ầ ố  
c a N làủ

A.  N2 > NO3
− > NO2 > N2O > NH4

+.

B.  NO3
− > N2O > NO2 > N2 > NH4

+.

C.  NO3
− > NO2 > N2O > N2 > NH4

+.

D.  NO3
− > NO2 > NH4

+ > N2 > N2O.

13.  đi u ki n th ng photpho ho t đ ng m nh h n nit  vìỞ ề ệ ườ ạ ộ ạ ơ ơ

A. nguyên t  P có đi n tích h t nhân l n h n nguyên t  N.ử ệ ạ ớ ơ ử

B. nguyên t  P có obitan 3d còn tr ng còn nguyên t  N không có.ử ố ử

C. nguyên t  P có đ  âm đi n nh  h n nguyên t  N.ử ộ ệ ỏ ơ ố

D. phân t  photpho kém b n h n phân t  nit .ử ề ơ ử ơ

14. Dãy ch t nào sau đây ph n ng đ c v i dung d ch axit nitric?ấ ả ứ ượ ớ ị

A. Fe2O3, Cu, Pb, P. B. H2S, C, BaSO4, ZnO.

C. Au, Mg, FeS2, CO2. D. CaCO3, Al, Na2SO4, Fe(OH)2.

15. Liên k t kim lo i là lo i liên k t sinh ra doế ạ ạ ế

A. l c hút tĩnh đi n gi a các ion d ng và các ion âm.ự ệ ữ ươ

B. dùng chung c p electron.ặ

C. các electron t  do g n các ion d ng kim lo i l i v i nhau.ự ắ ươ ạ ạ ớ

D. do nh ng electron t  nguyên t  này cho nguyên t  khácườ ừ ử ử

16. Đi n phân dung d ch CuClệ ị 2 b ng đi n c c than chì, đ t m nh gi y quì tímằ ệ ự ặ ả ấ  
m  c c d ng. Màu c a gi y quìẩ ở ự ươ ủ ấ

A. chuy n sang đ .ể ỏ

B. chuy n sang xanh.ể

C. chuy n sang đ  sau đó m t m u.ể ỏ ấ ầ

149



D. không đ i.ổ

17. Trong 3 dung d ch có các lo i ion sau: Baị ạ 2+, Mg2+, Na+, SO4
2−, CO3

2−, NO3
−. 

M i dung d ch ch  ch a m t lo i anion và m t lo i cation. Cho bi t đó là 3ỗ ị ỉ ứ ộ ạ ộ ạ ế  
dung d ch nào?ị

A. BaSO4, Mg(NO3)2, Na2CO3. B. Ba(NO3)2, MgSO4, Na2CO3.

C. Ba(NO3)2, MgCO3, Na2SO4. D. BaCO3, MgSO4, NaNO3.

18. Đ t cháy s t trong không khí d   nhi t đ  cao thu đ cố ắ ư ở ệ ộ ượ

A. Fe2O3. B. Fe3O4. C. FeO. D. FeO4.

19. Đ  s n xu t gang trong lò cao ng i ta đun qu ng hêmatit (ch a Feể ả ấ ườ ặ ứ 2O3) v iớ  
than c c. Các ph n ng x y ra theo th  t  ố ả ứ ả ứ ự

A. Fe2O3 →CO  Fe3O4 →CO  FeO →CO  Fe →C  Fe3C.

B. Fe3O4 →CO  Fe2O3 →CO  FeO →CO  Fe →C  Fe3C.

C. Fe2O3 →CO  FeO →CO  Fe3O4 →CO  Fe →C  Fe3C.

D. FeO →CO  Fe2O3 →CO  Fe3O4 →CO  Fe →C  Fe3C.

20. Đ  nh n ra các dung d ch: natriclorua, magieclorua, s t (II) clorua, s t (III)ể ậ ị ắ ắ  
clorua, ch  c n dùngỉ ầ

A. Al. B. Mg. C. Cu. D. Na.

21. Kh  hoàn toàn 31,9 gam h n h p Feử ỗ ợ 2O3 và FeO b ng Hằ 2  nhi t đ  cao, t oở ệ ộ ạ  
thành 9 gam H2O. Kh i l ng s t đi u ch  đ c t  h n h p trên làố ượ ắ ề ế ượ ừ ỗ ợ

A. 23,9 gam. B. 19,2 gam. C. 23,6 gam. D. 30,581 gam.

22. Trong phòng thí nghi m ng i ta đi u ch  Hệ ườ ề ế 2S b ng cách cho FeS tác d ng v iằ ụ ớ

A. dd HCl. B. dd H2SO4 đ.nóng.

C. dd HNO3. D. n c c t.ướ ấ

23. L u huỳnh trong ch t nào trong s  các h p ch t sau: Hư ấ ố ợ ấ 2S, SO2, SO3, H2SO4 

v a có tính oxi hóa v a có tính kh ?ừ ừ ử

A. H2S. B. SO2. C. SO3. D. H2SO4.

24. Dãy ch t nào sau đây có ph n ng oxi hóa kh  v i dung d ch axit sunfuricấ ả ứ ử ớ ị  
đ c nóng?ặ

A. Au, C, HI, Fe2O3. B. MgCO3, Fe, Cu, Al2O3.

C. SO2, P2O5, Zn, NaOH. D. Mg, S, FeO, HBr.
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25. Cho ph n ng:ả ứ

KMnO4 + FeSO4 + H2SO4  →  Fe2(SO4)3 + K2SO4 + MnSO4 + H2O

H  s  c a ch t oxi hóa và ch t kh  trong ph n ng trên l n l t làệ ố ủ ấ ấ ử ả ứ ầ ượ

A. 5 và 2. B. 1 và 5. C. 2 và 10. D. 5 và 1.

26. Mu i sunfua nào d i đây có th  đi u ch  đ c b ng Hố ướ ể ề ế ượ ằ 2S v i mu i c aớ ố ủ  
kim lo i t ng ng?ạ ươ ứ

A. Na2S. B. ZnS. C. FeS. D. PbS.

27. Ch t nào d i đây không ph n ng đ c v i dung d ch KI?ấ ướ ả ứ ượ ớ ị

A. O2. B. KMnO4. C. H2O2. D. O3.

28. NaBrO3 có tên g i là gì?ọ

A. natrihipobromit. B. natribromua.

C. natribromit. D. natribromat.

29. Cho 1,3 gam s t clorua tác d ng v i b c nitrat d  thu đ c 3,444 gam k tắ ụ ớ ạ ư ượ ế  
t a. ủ Hóa tr  c a s t trong mu i s t clorua trên làị ủ ắ ố ắ

A. I. B. II. C. III. D. IV.

30. Ch n m t thu c th  d i đây đ  nh n bi t đ c các dung d ch sau: HCl,ọ ộ ố ử ướ ể ậ ế ượ ị  
KI, ZnBr2, Mg(NO3)2. 

A. dung d ch AgNOị 3. B. dung d ch NaOH.ị

C. gi y quỳ tím.ấ C. dung d ch NHị 3.

31. Cho m t a gam nhôm tác d ng v i b gam Feộ ụ ớ 2O3 thu đ c h n h p A. Hòaượ ỗ ợ  
tan A trong HNO3 d , thu đ c 2,24 lít (đktc) m t khí không m u, hóa nâuư ượ ộ ầ  
trong không khí. Kh i l ng nhôm đã dùng làố ượ

A. 2,7 gam. B. 5,4 gam. C. 4,0 gam. D. 1,35 gam.

32. Đ t cháy h t a mol m t amino axit đ c 2a mol COố ế ộ ượ 2 và a/2 mol N2. Amino 
axit trên có công th c c u t o làứ ấ ạ

A. H2NCH2COOH. B. H2N[CH2]2COOH.

C. H2N[CH2]3COOH. D. H2NCH[COOH]2.

33. Đ  nh n bi t protit ng i ta cho vào dung d ch vài gi t HNOể ậ ế ườ ị ọ 3, đun nóng thu 
đ c h p ch t có m uượ ợ ấ ầ

A. vàng. B. đ .ỏ C. tím xanh. D. không rõ r t.ệ
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34. Công th c t ng quát c a axit no đ n ch c làứ ổ ủ ơ ứ

A. CnH2nCOOH. B. CnH2nO2.

C. Cn+1H2nO2. D. CnH2n+2O2.       

35. S  nguyên t  C trong phân t  plexiglat làố ử ử

A. 6n. B. 4n. C. 3n. D. 5n.

36. Cho 1 mol CH3COOH và 1 mol C2H5OH vào m t bình ph n ng có axitộ ả ứ  
sunfuric đ c làm xúc tác, sau khi ph n ng x y hoàn toàn thu đ c m gamặ ả ứ ả ượ  
este. Giá tr  c a m làị ủ

A. 46 gam. B. 60 gam. C. 88 gam. D. 60 gam < m < 88 gam.

37. M t ộ h p ch t X có CTPT: Cợ ấ 3H6O2. X không tác d ng v i Na và có ph n ngụ ớ ả ứ  
tráng g ng. ươ C u t o c a X làấ ạ ủ

A. CH3CH2COOH. B. HO−CH2−CH2−CHO.

C. CH3COOCH3. D. HCOOCH2CH3.

38. C4H8O có bao nhiêu đ ng phân ancol?ồ

A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.

39. Ch nọ  đ nh nghĩa đúng v  r u?ị ề ượ

A. R u là h p ch t h u c  trong phân t  có ch a nhóm ượ ợ ấ ữ ơ ử ứ −OH.

B. R u là h p ch t h u c  có nhóm –OH liên k t v i cacbon th m.ượ ợ ấ ữ ơ ế ớ ơ

C. R u là h p ch t h u c  ch a nhóm –OH liên k t v i nguyên tượ ợ ấ ữ ơ ứ ế ớ ử 
cacbon no.

D. R u là h p ch t h u c  ch a nhóm –OH liên k t v i cacbon b cượ ợ ấ ữ ơ ứ ế ớ ậ  
1.

40. Dùng nh ng hóa ch t nào sau đây có th  nh n bi t đ c 4 ch t l ng khôngữ ấ ể ậ ế ượ ấ ỏ  
m u là glixerin, r u etylic, glucoz , anilin?ầ ượ ơ

A. dung d ch Brị 2 và Cu(OH)2. B. AgNO3/NH3 và Cu(OH)2.

C. Na và dung d ch Brị 2. D. Na và AgNO3/NH3.

41. Nh ng h p ch t nào sau đây có đ ng phân hình h c?ữ ợ ấ ồ ọ

CH3C≡ CH (I). CH3CH=CHCH3 (II) (CH3)2CHCH2CH3 (III)

CH3CBrCHCH3 (IV) CH3CH(OH)CH3 (V) CHCl=CH2 (VI)

A. (II). B. (II) và (VI).
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C. (II) và (IV). D. (II), (III), (IV) và (V).

42. CTPT c a ankan có t  kh i h i so v i không khí b ng 2 làủ ỉ ố ơ ớ ằ

A. C3H8. B. C4H10. C. C4H8. D. C5H12.

43. D n 5,6 lít khí (đktc) h n h p hai olefin qua bình ch a brom d  th y kh iẫ ỗ ợ ứ ư ấ ố  
l ng bình tăng 11,9 gam. S  nguyên t  C trung bình c a hai olefin đó làượ ố ử ủ

A. 4, 3. B. 3, 4. C. 3, 5. D. 3, 2.

44. Đ t cháy m t s  mol nh  nhau c a 3 hiđrocacbon K, L,  M ta thu đ cố ộ ố ư ủ ượ  
l ng COượ 2 nh  nhau và t  l  s  mol Hư ỉ ệ ố 2O và CO2 đ i v i K, L, M t ng ngố ớ ươ ứ  
b ng 0,5 : 1 : 1,5. CTPT c a K, L, M l n l t làằ ủ ầ ượ

A. C3H8, C3H4, C2H4. B. C2H2, C2H4, C2H6.

C. C12H12, C3H6, C2H6. D. C. C2H2, C2H4, C3H6.

45. S p x p các ch t sau theo th  t  tăng d n l c baz : NaOH, NHắ ế ấ ứ ự ầ ự ơ 3, CH3NH2, 
C6H5NH2

A.  C6H5NH2 < NH3 < CH3NH2 < NaOH.

B.  NH3 < C6H5NH2 < CH3NH2 < NaOH.

C.  CH3NH2 < C6H5NH2 < NH3 < NaOH.

D.  NaOH < C6H5NH2 < NH3 < CH3NH2.

46. Th y phân d n xu t halogen nào sau đây s  thu đ c ancolủ ẫ ấ ẽ ượ

A. CH3CH2Cl. B. CH3−CH=CHCl.

C. C6H5CH2Cl. D. A và C.

47. Th c hi n ph n ng tráng g ng m t anđehit n ch c (tr  HCHO) thì t  lự ệ ả ứ ươ ộ ứ ừ ỉ ệ 

mol Agn :nanﾭ ehit  là

A. 1:2. B. 1:4. C. 2n:1. D. 1:2n.

48. Cho s  đ  ph n ng sau:ơ ồ ả ứ

CH3

X
Br2/as

Y
Br2/Fe, to

Z
dd NaOH

T
NaOH n/c, to, p

X, Y, Z, T có công th c l n l t làứ ầ ượ

A.  p-CH3-C6H4Br,  p-CH2Br-C6H4Br,  p-CH2OH-C6H4Br,  p-CH2OH-C6H4OH
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B.  p-CH2Br-C6H5,  p-CH2Br-C6H4Br,  p-CH2OH-C6H4Br,  p-CH2OH-C6H4OH

C.  p-CH2Br-C6H5,  p-CH2Br-C6H4Br,  p-CH3-C6H4OH,      p-CH2OH-C6H4OH

D.  p-CH3-C6H4Br,  p-CH2Br-C6H4Br,  p-CH2Br-C6H4OH,  p-CH2OH-C6H4OH

49. Alanin (axit α-amino propionic) là m tộ

A. ch t l ng tính.ấ ưỡ B. baz .ơ

C. ch t trung tính.ấ D. axit.

50. Trùng h p iso-pren thu đ c m y lo i polime?ợ ượ ấ ạ

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Đ  S  07Ề Ố

1. Nguyên t  mà nguyên t  c a chúng có electron cu i cùng x p vào phân l pố ử ủ ố ế ớ  
p g i làọ

A. nguyên t  số . B. nguyên t  p.ố C. nguyên t  d.ố D. nguyên t  f.ố

2. Phát bi u nào sau ể đây ch a chính xác. Trong 1 chu kỳư
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A. đi t  trái sang ph i các nguyên t  đ c s p x p theo chi u đi n tíchừ ả ố ượ ắ ế ề ệ  
h t nhân tăng d nạ ầ .

B. đi t  trái sang ph i các nguyên t  đ c s p x p theo chi u kh iừ ả ố ượ ắ ế ề ố  
l ng nguyên t  tăng d n.ượ ử ầ

C. các nguyên t  đ u có cùng s  l p electron.ố ề ố ớ

D. đi t  trái sang ph i bán kính nguyên t  gi m d n.ừ ả ử ả ầ

3. Bi tế  t ng s  h t proton, n tron và electron trong 1 nguyên t  Y là 155. Sổ ố ạ ơ ử ố 
h t mang đi n nhi u h n s  h t không mang đi n là 33. S  h t proton và sạ ệ ề ơ ố ạ ệ ố ạ ố 
kh i c a Y làố ủ

A. 61 và 108. B. 47 và 108. C. 45 và 137. D. 47 và 94.    

4. Cho m t s  nguyên t  sau ộ ố ố 8O, 6C, 14Si. Bi t r ng t ng s  electron trong ế ằ ổ ố anion 
XY3

2− là 32. V y anion XYậ 3
2− là

A. CO3
2−. B. SO3

2−. C. SiO3
2−. D. m t anion khác.ộ

5. Nh  t  t  dung d ch NHỏ ừ ừ ị 3 cho đ n d  vào dung d ch Alế ư ị 2(SO4)3 thì có hi nệ  
t ng gì x y ra?ượ ả

A. Xu t hi n k t t a keo tr ng, sau đó tan d n trong cu i cùng thuấ ệ ế ủ ắ ầ ố  
đ c dung d ch trong su t không màu.ượ ị ố

B. Xu t hi n k t t a màu nâu đấ ệ ế ủ ỏ.

C. Xu t hi n k t t a keo màu tr ng, không tan.  ấ ệ ế ủ ắ

D. Không có hi n t ng gì.ệ ượ

6. Đ  trung hòa hoàn toàn 300 ml dung d ch Ba(OH)ể ị 2 0,1M c n dùng bao nhiêuầ  
ml dung d ch HCl 0,2M?ị

A. 300 ml. B. 150 ml. C. 600 ml. D. 200 ml.

7. Dung d ch mu i nào có môi tr ng trung tính?ị ố ườ

A. AlCl3. B. Na2CO3. C. K2SO4. D. C  A, B và C.ả

8. Kh ng đ nh nào sau đây không đúng?ẳ ị

A. Dung d ch natri axetat có môi tr ng baz .ị ườ ơ

B. Dung d ch mu i ăn có môi tr ng trung tính.ị ố ườ

C. Dung d ch natri sunfua có môi tr ng trung tính.ị ườ

D. Dung d ch natri hiđrosunfat có môi tr ng axit.ị ườ
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9. Tr n 250 ml dung d ch KOH 0,01M v i 250 ml dung d ch Ba(OH)ộ ị ớ ị 2 0,005M. 
pH c a dung d ch thu đ c làủ ị ượ

A. 12. B. 13. C. 2. D. 4.

10. Trong công nghi p ng i ta đi u ch  nit  tệ ườ ề ế ơ ừ

A. NH4NO3. B. không khí.

C. HNO3. D. h n h p NHỗ ợ 4Cl và NaNO2.  

11. Cho cân b ng:ằ NH3  +  H2O    NH4
+  +  OH−

Đ  cân b ng trên chuy n d ch sang ph i ng i ta làm cách nào sau đây:ể ằ ể ị ả ườ

A. Cho thêm vài gi t dung d ch phenolphtalein.ọ ị

B. Cho thêm vài gi t dung d ch HCl.ọ ị

C. Cho thêm vài gi t dung d ch NaOH.ọ ị

D. Cho thêm vài gi t dung d ch NHọ ị 4Cl.

12. Phát bi u nào sau đây không đúng?ể

A. T t c  dung d ch c a mu i amoni đ u có môi tr ng axitấ ả ị ủ ố ề ườ .

B. Mu i amoni d  b  nhi t phân.ố ễ ị ệ

C. Có th  nh n bi t ion amoni b ng dung d ch ki m.ể ậ ế ằ ị ề

D. T t c  các mu i amoni đ  tan trong n c và đi n li hoàn toàn.ấ ả ố ề ướ ệ

13. Có 6 l  m t nhãn ch a 6 dung d ch sau: NHọ ấ ứ ị 4Cl, NaNO3, (NH4)2SO4, CuSO4, 
MgCl2, ZnCl2. Ch  dùng hóa ch t nào sau đây có th  nh n ra c  6 ch t trên?ỉ ấ ể ậ ả ấ

A. Quỳ tím. B. dd NaOH. C. dd Ba(OH)2. D. NH3.

14. Hòa tan hoàn toàn m t h n h p hai mu i cacbonat c a 2 kim lo i hóa tr  IIộ ỗ ợ ố ủ ạ ị  
b ng dung d ch HCl d  thu đ c 10 lít khí COằ ị ư ượ 2 (  54,6 ở oC, 0,8064 atm) và 
dung d ch X. T ng s  mol hai mu i ban đ u làị ổ ố ố ầ

A. 0,03 mol. B. 0,3 mol. C. 0,6 mol. D. 0,15 mol.

15. Đi n phân m t dung d ch có ch a HCl, CuClệ ộ ị ứ 2. pH c a dung d ch bi n đ iủ ị ế ổ  
nh  th  nào theo th i gian đi n phân?ư ế ờ ệ

A. Tăng d n đ n pH = 7 r i không đ i.ầ ế ồ ổ

B. Gi m d n.ả ầ

C. Tăng d n đ n pH > 7 r i không đ i.ầ ế ồ ổ

D. pH không đ i, luôn nh  h n 7.ổ ỏ ơ
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16. Cho s  đ :ơ ồ         A    B    C    D

Các ch t tho  mãn theo s  đ  trên làấ ả ơ ồ

A. Na   NaCl   NaOH   Na2CO3.

B. NaOH   Na   Na2CO3   NaHCO3.

C. NaHCO3   NaCl   NaOH   Na2CO3.

D. Na2CO3   NaHCO3   NaCl   NaOH.

17. Cho dung d ch NaOH có pH = 12 (dung d ch A). Thêm 0,5885 gam NHị ị 4Cl 
vào 100 ml dung d ch A, đun sôi, đ  ngu i, thêm m t ít r u quì tím vào.ị ể ộ ộ ượ  
Dung d ch cóị

A. m u xanh.ầ B. m u đ .ầ ỏ

C. không màu. D. xanh sau đó m t màu.ấ

18. A là m t kim lo i. Th c hi n các ph n ng theo th  tộ ạ ự ệ ả ứ ứ ự

(A)  +  O2   →   (B)

(B)  +  H2SO4 loãng  →   (C)  +  (D)  +  (E)

(C)  +  NaOH   →   (F)↓  +  (G)

(D)  +  NaOH   →   (H)↓  +  (G)

(F)  +  O2  +  H2O   →   (H)

Kim lo i A làạ

A. Zn. B. Al. C. Mg. D. Fe.

19. Hòa tan hoàn toàn 6,4 gam h n h p Fe và Feỗ ợ xOy trong HCl d , thu đ c 2,24ư ượ  
lít H2 đktc. N u đem h n h p trên ph n ng v i Hế ỗ ợ ả ứ ớ 2 d  thì thu đ c 0,2 gamư ượ  
H2O. Công th c c a Feứ ủ xOy là

A. FeO. B. Fe2O3. C. Fe3O4. D.  không  xác  đ nhị  
đ c.ượ

20. Cho h n h p Na và Al vào n c (d ), đ n khi ph n ng ng ng l i thu đ cỗ ợ ướ ư ế ả ứ ừ ạ ượ  
4,48 lít khí và 2,7gam m t ch t r n không tan. Kh i l ng m i kim lo iộ ấ ắ ố ượ ỗ ạ  
trong h n h p đ u l n l t làỗ ợ ầ ầ ượ

A. 2,3 gam và 5,4 gam. B. 4,6 gam và 5,4 gam.

C. 3,45 gam và 5,4 gam. D. 2,3 gam và 2,7 gam.

21. Oxit baz  nào sau đây đ c dùng làm ch t hút m trong phòng thí nghi m?ơ ượ ấ ẩ ệ
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A. Fe2O3. B. ZnO. C. CaO. D. CuO.

22. Trong các h p ch t c a s t sau đây: FeS, FeSợ ấ ủ ắ 2, Fe2O3, FeO, ch t nào có hàmấ  
l ng s t l n nh t?ượ ắ ớ ấ

A. FeS. B. FeS2. C. Fe2O3. D. FeO.

23. L y cùng s  mol KMnOấ ố 4 và MnO2 l n l t cho tác d ng v i dung d ch HClầ ượ ụ ớ ị  
đ c d  thì ch t nào ph n ng t o ra l ng clo nhi u h n?ặ ư ấ ả ứ ạ ượ ề ơ

A. MnO2. B. KMnO4.

C. Nh  nhau.ư D. Không xác đ nh đ c.ị ượ

24. Ch  dùng thu c th  nào sau đây có th  nh n bi t đ c c  3 khí Clỉ ố ử ể ậ ế ượ ả 2, HCl và 
O2?

A. Gi y t m dung d ch phenolphtalein.ấ ẩ ị B. Tàn đóm h ng.ồ

C. Gi y quỳ tím khô.ấ D. Gi y quỳ tím m.ấ ẩ

25. Dùng hóa ch t nào sau đây đ  phân bi t 2 khí COấ ể ệ 2 và SO2?

A. Dung d ch Ca(OH)ị 2. B. Quỳ tím m.ẩ

C. Dung d ch Brị 2. D. C  A, B, C đ u đúng.ả ề

26. Hóa ch t nào d i đây không có th  dùng đ  làm khô khí Clấ ướ ể ể 2?

A. CaCl2. B. P2O5. C. H2SO4. D. CaO.

27. Trong phòng thí nghi m ng i ta thu khí nit  b ng ph ng pháp d i n cệ ườ ơ ằ ươ ờ ướ  
vì

A. N2 nh  h n không khí.ẹ ơ

B. N2 r t ít tan trong n c.ấ ướ

C. N2 không duy trì s  s ng, s  cháy.ự ố ự

D. N2 hóa l ng, hóa r n  nhi t đ  r t th p.ỏ ắ ở ệ ộ ấ ấ

28. 300 ml dung d ch NaOH 1M có th  h p th  t i đa bao nhiêu lít khí COị ể ấ ụ ố 2 

(đktc)?

A. 0,336 lít. B. 3,36 lít. C. 6,72 lít. D. 2,24 lít.

29. Oxi hóa hoàn toàn 0,728 gam b t Fe ta thu đ c 1,016 gam h n h p hai oxitộ ượ ỗ ợ  
s t (h n h p A). Hòa tan h n h p A b ng dung d ch axit nitric loãng d .ắ ỗ ợ ỗ ợ ằ ị ư  
Tính th  tích khí NO duy nh t bay ra (  đktc).ể ấ ở

A. 2,24 lít. B. 0,0224 lít. C. 3,36 lít. D. 0,336 lít.

158



30. Oxit SiO2 có th  ph n ng v i ch t nào sau đây?ể ả ứ ớ ấ

A. dung d ch HCl.ị B. dung d ch Hị 2SO4 đ c nóng.ặ

C. NaOH nóng ch y.ả D. n c c t.ướ ấ

31. Kh i l ng axit axetic có trong d m ăn thu đ c khi cho lên men 1 lít r uố ượ ấ ượ ượ  
etylic 8o (d c a r u nguyên ch t 0,8g/ml), hi u su t 80% làủ ượ ấ ệ ấ

A. 66,78 gam. B. 13,04 gam. C. 1,3 gam. D. k t qu  khác.ế ả

32. Đ  trung hòa 6,42 gam 2 axit h u c  đ n ch c là đ ng đ ng k  ti p c aể ữ ơ ơ ứ ồ ẳ ế ế ủ  
nhau c n dùng 50 ml dung d ch NaOH 2M. Công th c c a 2 axit làầ ị ứ ủ

A. CH3COOH và HCOOH. B. CH3COOH và C2H3COOH.

C. CH3COOH và C2H5COOH. D. C2H3COOH và C3H5COOH.

33. Axit no X m ch h  có công th c đ n gi n nh t Cạ ở ứ ơ ả ấ 3H4O3. CTPT c a X làủ

A. C6H8O6. B. C3H4O3. C. C4H6O4. D. C3H4O4.

34. S  đ ng phân c u t o aminoaxit b c 1 có công th c phân t  Cố ồ ấ ạ ậ ứ ử 4H9O2N là

A. 5. B. 4. C. 6. D. 7.

35. Cho h p ch t sau: CHợ ấ ≡ C−CH2−CH2−CH=O. H p ch t này cóợ ấ

A. 5 liên k t ế σ và 3 liên k t ế π. B. 11 liên k t ế σ và 3 liên k t ế π.

C. 12 liên k t ế σ và 2 liên k t ế π. D. 11 liên k t ế σ và 2 liên k t ế π.

36. Có bao nhiêu đ ng phân c u t o ng v i CTPT Cồ ấ ạ ứ ớ 4H8?

A. 3. B. 5. C. 6. D. 7.

37. H p ch t  h u  c  X có  thành  ph n  ph n  trăm các  nguyên  t  là  40%C,ợ ấ ữ ơ ầ ầ ố  
6,67%H còn l i là oxi. Công th c đ n gi n nh t c a X làạ ứ ơ ả ấ ủ

A. C2H4O. B. C2H4O2. C. CH2. D. CH2O.

38. T  isopentan có th  t o thành bao nhiêu g c ankyl?ừ ể ạ ố

A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

39. Đ t cháy 1 lít ankan X sinh ra 5 lít khí COố 2. Khi cho X ph n ng v i clo t oả ứ ớ ạ  
ra 3 s n ph m m t l n th . ả ẩ ộ ầ ế X có tên g i nh  sau làọ ư

A. neopentan. B. n-pentan. C. isopentan. D. n-butan.

40. Trong phòng thí nghi m etilen đ c đi u ch  b ng cách nào sau đây?ệ ượ ề ế ằ
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A. Crackinh butan. B. Tách n c t  etanol.ướ ừ

C. Tách HCl t  etylclorua.ừ D. Tách hiđro t  etan.ừ

41. H n h p X g m Fe, FeO và Feỗ ợ ồ 2O3. Cho m t lu ng CO đi qua ng s  đ ngộ ồ ố ứ ự  
m gam h n h p X nung nóng. Sau khi k t thúc thí nghi m thu đ c 64 gamỗ ợ ế ệ ượ  
ch t r n A trong ng s  và 11,2 lít khí B (đktc) có t  kh i so v i Hấ ắ ố ứ ỉ ố ớ 2 là 20,4. 
Tính giá tr  ị m.

A. 105,6 gam. B. 35,2 gam. C. 70,4 gam. D. 140,8 gam.

42. Đ t cháy hoàn toàn 1 r u X thu đ c COố ượ ượ 2 và h i n c theo t  l  mol là 3:4.ơ ướ ỉ ệ  
H i X thu c lo i r u nào?ỏ ộ ạ ượ

A. R u đ n ch c.ượ ơ ứ B. R u đa ch c.ượ ứ

C. R u no.ượ D. R u không no có 1 n i đôi.ượ ố

43. Cho 5,8 gam m t anđehit đ n ch c tác d ng v i AgNOộ ơ ứ ụ ớ 3/NH3 thu đ c 21,6ượ  
gam Ag kim lo i. Anđehit đó có công th c làạ ứ

A. HCHO. B. CH3CHO. C. C2H3CHO. D. C2H5CHO.

44. X có CTPT C3H6O và có kh  năng làm m t màu dung d ch brom. Hãy choả ấ ị  
bi t công th c c u t o c a X?ế ứ ấ ạ ủ

A. CH2=CH−O−CH3. B. CH2=CH−CH2OH.

C. CH3CH2CHO. D. A, B và C

45. Thu  phân hoàn toàn 1 mol este sinh ra 3 mol axit và 1 mol r u. Este đó cóỷ ượ  
công th c d ng:ứ ạ

A. R(COOR′ )3. B. RCOOR′ . C. R(COO)3R′ . D. (RCOO)3R′ .

46. Nhóm ch t nào sau đây hòa tan đ c v i Cu(OH)ấ ượ ớ 2?

A.  C2H5COOH,  HOCH2CH2OH,  HOCH2CH2CH2OH.

B.  HOCH2CHOHCH3,  CH3OCH2CH2OH,  HOCH2CHOHCH2OH.

C.  CH3COOH,  HCOOCH3,  HOCH2CH2OH.

D.  CH3OCHOHCH2OH,  CH3COOH,  HOCH2CH2OH.

47. Alanin (axit α- amino propionic) ph n ng v a đ  v i HCl. Trong s n ph mả ứ ừ ủ ớ ả ẩ  
thu đ c t n t i liên k tượ ồ ạ ế

A. c ng hóa tr .ộ ị B. ion.

C. cho nh n (ph i trí).ậ ố D. c  A và B.ả
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48. Dung d ch r u etylic trong n c t n t i m y ki u liên k t hiđro?ị ượ ướ ồ ạ ấ ể ế

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

49. PVA đ c t o ra b ng ph n ng trùng h p monome nào d i đây?ượ ạ ằ ả ứ ợ ướ

A. CH2=CH−COOH. B. CH2=CH−COOCH3.

C. CH2=CH−Cl . D. CH3COOCH=CH2.

50. Cho 1 dung d ch ch a 6,75 gam m t amin no đ n ch c b c (I) tác d ng v iị ứ ộ ơ ứ ậ ụ ớ  
dung d ch AlClị 3 d  thu đ c 3,9 gam k t t a. Amin đó có công th c làư ượ ế ủ ứ

A. CH3NH2. B. (CH3)2NH. C. C2H5NH2. D. C3H7NH2.

Đ  S  08Ề Ố

1. Ion X2+ có c u hình electron là 1sấ 22s22p6. Xác đ nh v  trí c a X trong b ngị ị ủ ả  
HTTH?
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A. Chu kỳ 2, nhóm VIIIA. B. Chu kỳ 3, nhóm IIA.

C. Chu kỳ 4, nhóm IA. D. Chu kỳ 2, nhóm IIA.

2. T  hai đ ng v  c a cacbon là ừ ồ ị ủ 12C, 14C và 3 đ ng v  c a oxi là ồ ị ủ 16O, 17O, 18O có 
th  t o ra đ c bao nhiêu phân t  khí cacbonic khác nhau? ể ạ ượ ử

A. 6. B. 12. C. 18. D. 9.

3. Trong m t phân nhóm chính c a b ng tu n hoàn, đi t  trên xu ng d i thìộ ủ ả ầ ừ ố ướ  
đi u kh ng đ nh nào sau đây là đúng?ề ẳ ị

A. S  đi n tích h t nhân gi m d n.ố ệ ạ ả ầ

B. Đ  âm đi n tăng d n.ộ ệ ầ

C. Bán kính nguyên t  tăng d n.ử ầ

D. Tính kim lo i gi m d n.ạ ả ầ

4. Trong phòng thí nghi m HNOệ 3 đ c đi u ch  theo ph n ng sau:ượ ề ế ả ứ

NaNO3 (r n)ắ   +  H2SO4 đ cặ    →   HNO3  +  NaHSO4

Ph n ng trên x y ra là vìả ứ ả

A. axit H2SO4 có tính axit m nh h n HNOạ ơ 3.

B. HNO3  d  bay h i h n.ễ ơ ơ

C. H2SO4 có tính oxi hoá m nh h n HNOạ ơ 3.

D. m t nguyên nhân khác.ộ

5. H p ch t nào c a N không đ c t o ra khi cho axit HNOợ ấ ủ ượ ạ 3 tác d ng v i kimụ ớ  
lo i?ạ

A. NO. B. N2. C. N2O5. D. NH4NO3.

6. Trung hoà 50 ml dung d ch NHị 3 thì c n 25 ml dung d ch HCl 2M. Đ  trungầ ị ể  
hoà cũng l ng dung d ch NHượ ị 3 đó c n bao nhiêu lít dung d ch Hầ ị 2SO4 1M?

A. 25 ml. B. 50 ml. C. 12,5 ml. D. 2,5 ml.

7. Có th  s  d ng ch t nào sau đây đ  nh n bi t khí Nể ử ụ ấ ể ậ ế 2 có ch a t p ch t Hứ ạ ấ 2S?

A. NaOH. B. PbSO4. C. NH3. D. Cu.

8. S c 1,12 lít COụ 2 vào 500 ml dung d ch NaOH 0,2M. dung d ch thu đ c cóị ị ượ  
pH b ng bao nhiêu?ằ

A. pH < 7. B. pH > 7. C. pH = 7. D. pH = 14.
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9. Dãy ch t nào sau đây là l ng tính?ấ ưỡ

A. ZnO, Al2O3, FeO, Pb(OH)2.

B. Al(OH)3, Cr(OH)3, Cu(OH)2, Sn(OH)2.

C. HSO4
−, NH4

+, HS−, Zn(OH)2 .

D. HCO3
−, H2O, Zn(OH)2, Al2O3.

10. Bi u th c Kể ứ b c a CHủ 3COO− là

A. 3

3 2

[CH COOH][OH ]

[CH COO ][H O]

−

− B. 3

3

[CH COO ]

[CH COO ][OH ]

−

− −

C. 3

3

[CH COOH][OH ]

[CH COO ]

−

− D. 3[CH COOH][OH ]−

11. M t dung d ch có ch a 4 ion v i thành ph n: 0,01 mol Naộ ị ứ ớ ầ +, 0,02 mol Mg2+, 

0,015 mol SO4
2−, x mol Cl−. Giá tr  c a x làị ủ

A. 0,015. B. 0,035. C. 0,02. D. 0,01.

12. Dãy ch t nào d i đây đ u ph n ng đ c v i dung d ch NaOH?ấ ướ ề ả ứ ượ ớ ị

A. Na2CO3, CuSO4, HCl. B. MgCl2, SO2, NaHCO3.

C. Al2O3, H2SO4, KOH. D. CO2, NaCl, Cl2.

13. Dãy kim lo i nào sau đây đi u ch  đ c b ng ph ng pháp thu  luy n?ạ ề ế ượ ằ ươ ỷ ệ

A. Cu, Fe, Na. B. Fe, Pb, Mg. C. Cu, Ag, Zn. D. Ca, Fe, Sn.

14. Ph ng pháp nào sau đây có th  làm m m n c c ng vĩnh c u?ươ ể ề ướ ứ ử

A. Cho tác d ng v i NaOHụ ớ . B. Đun nóng.

C. Cho tác d ng v i HCl.ụ ớ D. Cho tác d ng v i Naụ ớ 2CO3.

15. Cho các h p ch t: Cuợ ấ 2S, CuS, CuO, Cu2O

Hai ch t có thành ph n ph n trăm v  kh i l ng c a Cu b ng nhau là:ấ ầ ầ ề ố ượ ủ ằ

A. Cu2S và CuO. B. Cu2S và Cu2O.

C. CuS và Cu2O. D. CuS và CuO.

16. Phèn chua có công th c nào sau đây?ứ

A. Al2 (SO4)3. B. K2SO4. Al2(SO4)3.12H2O.

C. K2SO4. Al2(SO4)3. 24H2O. D. (NH4)2SO4. Al2(SO4)3. 24H2O.
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17. Dung d ch ch a h n h p nào sau đây đ c g i là n c Javenị ứ ỗ ợ ượ ọ ướ

A. NaCl + NaClO3. B. NaCl + NaClO2.

C. NaCl + NaClO. D. CaOCl2+ CaCl2.   

18. Dung d ch mu i ăn có l n t p ch t là NaBr và NaI. Đ  thu đ c mu i ănị ố ẫ ạ ấ ể ượ ố  
tinh khi t ng i ta s c vào đó khí X đ n d , sau đó cô c n. Khí X làế ườ ụ ế ư ạ

A. Cl2. B. F2. C. O2. D. HCl.

19. Nhi t phân KNOệ 3 thu đ c s n ph m g m:ượ ả ẩ ồ

A. K, NO2 và O2. B. KNO2 và O2.

C. K2O và NO2. D. KNO2 và NO2.

20. Cho 4,05 gam nhôm kim lo i ph n ng v i dung d ch HNOạ ả ứ ớ ị 3 d  thu đ c khíư ượ  
NO duy nh t. Kh i l ng c a NO làấ ố ượ ủ

A. 4,5 gam. B. 6,9 gam. C. 3 gam. D. 6,75 gam.

21. Đ  tinh ch  m t m u b c kim lo i có l n đ ng kim lo i ng i ta ngâmể ế ộ ẫ ạ ạ ẫ ồ ạ ườ  
m u b c đó vào dung d ch nào sau đây?ẫ ạ ị

A. ZnCl2. B. NaCl. C. AgNO3. D. Cu(NO3)2.

22. Có 6 dung d ch NaCl, FeClị 2, FeCl3, MgCl2, NH4Cl, (NH4)2SO4. Dùng kim lo iạ  
nào sau đây có th  phân bi t 6 dung d ch trên?ể ệ ị

A. Na. B. Ba. C. Al. D. T t c  đ u sai.ấ ả ề

23. Hòa tan 8,3 gam h n h p 2 kim lo i Al và Fe b ng dung d ch HCl loãng thuỗ ợ ạ ằ ị  
đ c 0,5 gam khí Hượ 2. Cô c n dung d ch thu đ c h n h p mu i có kh iạ ị ượ ỗ ợ ố ố  
l ng b ng bao nhiêu?ượ ằ

A. 26,05 gam. B. 25,6 gam. C. 29,6 gam. D. 26,9 gam.

24. Cho Fe tác d ng v i các dung d ch nào sau đây thì đ u thu đ c m t mu i c aụ ớ ị ề ượ ộ ố ủ  
s t?ắ

A. HCl và Cl2. B. HCl và FeCl3.

C. CuCl2 và HCl. D. B và C.

25. Qu ng xiđerit có công th c làặ ứ

A. FeS2. B. FeCO3. C. Fe2O3 D. Fe3O4.

26. Khi đi n phân Alệ 2O3 ng i ta hòa tan Alườ 2O3 trong criolit đ  làm gì?ể

A. Gi m nhi t đ  nóng ch y, ti t ki m năng l ngả ệ ộ ả ế ệ ượ .
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B. T o đ c ch t l ng d n đi n t t h n.ạ ượ ấ ỏ ẫ ệ ố ơ

C. T o h n h p nh  n i bên trên ngăn không cho Al b  oxi hóa.ạ ỗ ợ ẹ ổ ị

D. C  A, B và C.ả

27. Cho dung d ch có ch a các ion: Naị ứ +, NH4
+, CO3

2−, PO4
3−, NO3

−, SO4
2−. Dùng 

hóa ch t nào đ  lo i đ c nhi u anion nh t?ấ ể ạ ượ ề ấ

A. BaCl2. B. MgCl2. C. Ba(NO3)2. D. NaOH.

28. Cho 0,1 mol Na và 0,1 mol Al vào n c d  thì sinh ra bao nhiêu lít khí Hướ ư 2 

(đktc)?

A. 4,48 lít. B. 1,12 lít. C. 6,72 lít. D. 22,4 lít.

29. C n l y nh ng mu i nào đ  pha ch  đ c dung d ch có các ion: Naầ ấ ữ ố ể ế ượ ị +, Cu2+, 
SO4

2−, NO3
−, Cl−?

A. NaCl, CuSO4, NaNO3. B. Na2SO4, CuCl2, Cu(NO3)2.

C. Na2SO4, NaCl, Cu(NO3)2. D. A, B, C đ u đúng.ề

30. S  nguyên t  trong các chu kì 2 và 5 l n l t làố ố ầ ượ

A. 8 và 18. B. 8 và 8. D. 18 và 18. D. 18 và 8.

31. Đ t cháy hoàn toàn m t hiđrocacbon X, d n toàn b  s n ph m cháy vàoố ộ ẫ ộ ả ẩ  
bình đ ng dung d ch Ca(OH)ự ị 2 d , th y kh i l ng bình tăng 20,4 gam và cóư ấ ố ượ  
30 gam k t t a. Công th c phân t  c a X làế ủ ứ ử ủ

A. C2H6. B. C3H8. C. C3H6. D. C4H8.

32. Cho toluen ph n ng v i Clo theo t  l  1ả ứ ớ ỉ ệ  : 1, có xúc tác ánh sáng. S n ph mả ẩ  
chính thu đ cượ

A. benzyl clorua. B. m-clotoluen.

C. p-clotoluen. D. o-clotoluen.

33. Ch n thu c th  đ  nh n bi t 3 hiđrocacbon CHọ ố ử ể ậ ế 4, C2H4, C2H2?

A. dung d ch KMnOị 4. B. dung d ch AgNOị 3/NH3.

C. dung d ch HCl.ị D. dung d ch AgNOị 3/NH3, dung d ch brom.ị

34. Etylen glicol ph n ng v i Cu(OH)ả ứ ớ 2 thu đ c ph c màu xanh th m. Cácượ ứ ẫ  
lo i liên k t hóa h c có trong ph c đó làạ ế ọ ứ

A. liên k t c ng hóa tr .ế ộ ị B. liên k t ion.ế

C. liên k t cho nh n.ế ậ D. c  A và C.ả

35. R u etylic có th  t o thành tr c ti p t  ch t nào?ượ ể ạ ự ế ừ ấ
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A. anđehit axetic. B. etyl clorua.

C. etilen. D. T t c  đ u đúng.ấ ả ề

36. M t r u đ n ch c có 50% oxi v  kh i l ng. Công th c phân t  c a r uộ ượ ơ ứ ề ố ượ ứ ử ủ ượ  
là

A. C2H5OH. B. CH2=CH−CH2OH.

C. CH3OH. D. (CH3)3CHOH.

37. R u isoamylic có tên g i qu c t  làượ ọ ố ế

A. n-pentanol. B. 2-metylbutanol-2.

C. 2,2-đimetybutanol. D. 3-metylbutanol-1.

38. 17,7 gam m t amin b c 1 ph n ng v a đ  v i FeClộ ậ ả ứ ừ ủ ớ 3 thu đ c 10,7 gam k tượ ế  
t a. Công th c c a amin làủ ứ ủ

A. C2H5NH2. B. C3H7NH2. C. CH3NH2. D. C4H9NH2.

39. Công th c nào đúng nh t sau đây đ c dùng đ  ch  anđehit no đ n ch c?ứ ấ ượ ể ỉ ơ ứ

A. CnH2nO. B. CnH2n+1CHO. C. CnH2n-1CHO. D. R−CHO.

40. CxHyO2 là m t anđehit no, m ch h . Khi đóộ ạ ở

A. y = 2x. B. y = 2x + 2. C. y = 2x − 2. D. y = 2x − 4.

41. Cho a mol m t anđehit Y ph n ng h t v i AgNOộ ả ứ ế ớ 3/ NH3 thu đ c 4a molượ  
Ag. Anđehit Y là

A. HCHO. B. (CHO)2. C. R(CHO)2. D. t t c  đ u đúng.ấ ả ề

42. Ch t nào sau đây có nhi u trong thu c lá?ấ ề ố

A. heroin. B. nicotin. C. morphin. D. caroten.

43. Oxi hóa 2,2 gam anđehit X thu đ c 3 gam axit t ng ng. Xác đ nh côngượ ươ ứ ị  
th c c a anđehit?ứ ủ

A. (CHO)2. B. CH3CHO.

C. 
CH CH CH CH

CHO CHO

= − =
| | D. c  B và Cả

44. Th  tích Hể 2 (  0ở oC, 2 atm) c n đ  ph n ng v a đ  v i 11,2 gam anđehitầ ể ả ứ ừ ủ ớ  
acrylic là

A. 0,448 lít. B. 2,24 lít. C. 4,48 lít. D. 0,336 lít.

45. Trung hòa a mol axit h u c  X c n 2a mol NaOH. M t khác, đ t cháy a molữ ơ ầ ặ ố  
axit trên thu đ c 2a mol COượ 2. Công th c c a X làứ ủ
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A. CH3COOH. B. (COOH)2.

C. CH2(COOH)2. D. c  A, B, C đ u đúng.ả ề

46. Trung hòa hoàn toàn 1,8 gam m t axit h u c  đ n ch c b ng m t l ngộ ữ ơ ơ ứ ằ ộ ượ  
v a đ  dung d ch NaOH. Cô c n dung d ch sau ph n ng 2,46 gam mu iừ ủ ị ạ ị ả ứ ố  
khan. Công th c axit làứ

A. HCOOH. B. CH3COOH.

C. CH2=CHCOOH. D. C2H2COOH.

47. H p ch t h u c  X có công th c phân t  Cợ ấ ữ ơ ứ ử 3H6O3, X có th  ph n ng v i Naể ả ứ ớ  
và Na2CO3. Oxi hóa X b ng CuO thu đ c s n ph m có ph n ng trángằ ượ ả ẩ ả ứ  
g ng. Công th c c a X làươ ứ ủ

A. 2 2OH CH CH COOH− − − B. 
3CH CH COOH

OH

− −
I

C. HCOOCH2 − CH3. D. 
2CH CH CHO

OH OH

− −
I I

48. Đ  phân bi t d u nh t đ  bôi tr n đ ng c  và d u th c v t, ng i ta dùngể ệ ầ ớ ể ơ ộ ơ ầ ự ậ ườ  
cách nào sau đây?

A. Hòa tan vào n c, ch t nào nh  n i lên m t n c là d u th c v t.ướ ấ ẹ ổ ặ ướ ầ ự ậ

B. Ch t nào tan trong dung d ch HCl là d u nh t.ấ ị ầ ớ

C. Đun nóng v i dung d ch NaOH, sau đó đ  ngu i. Cho s n ph m thuớ ị ể ộ ả ẩ  
đ c ph n ng v i Cu(OH)ượ ả ứ ớ 2, th y t o ra dung d ch màu xanh th mấ ạ ị ẫ  
là d u th c v t.ầ ự ậ

D. T t c  đ u sai.ấ ả ề

49. H p ch t nào sau đây không ph i là aminoaxit?ợ ấ ả

A. H2N − CH2 − CH2 − COOH. B. 
3

2

CH CH COOH

NH

− −
I

C. 
2

2

HOOC CH CH COOH

NH

− − −
I D. 

2

2

HCOO CH CH COOH

NH

− − −
I

50. Đ  phân bi t ba m u hóa ch t: phenol, axit acrylic, axit axetic có th  dùngể ệ ẫ ấ ể

A. dung d ch brom.ị B. dung d ch Naị 2CO3.

C. dung d ch AgNOị 3/ NH3. D. dung d ch NaOH.ị
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Đ  S  09Ề Ố

1. Tôn là s t tráng k m. N u tôn b  x c thì kim lo i nào b  ăn mòn nhanhắ ẽ ế ị ướ ạ ị  
h n?ơ

A. Zn. B. Fe.

C. c  hai b  ăn mòn nh  nhau.ả ị ư D. không xác đ nh đ c.ị ượ

2. Kh  hoàn toàn 4,64 gam h n h p các oxit c a s t (FeO, Feử ỗ ợ ủ ắ 2O3, Fe3O4) b ngằ  
CO  nhi t đ  cao. Khí sinh ra sau ph n ng  đ c d n vào bình đ ng n cở ệ ộ ả ứ ượ ẫ ự ướ  
vôi trong d  thu đ c 8 gam k t t a. Kh i l ng s t thu đ c làư ượ ế ủ ố ượ ắ ượ

A. 3,36 gam. B. 3,63 gam. C. 6,33 gam. D. 33,6 gam.

3. Dùng hóa ch t nào sau đây có th  phân bi t đ c hai khí SOấ ể ệ ượ 2 và CO2?

A. dung d ch Ca(OH)ị 2. B. dung d ch Naị 2CO3.

C. dung d ch Brị 2. D. dung d ch Hị 2SO4 đ c.ặ

4. Magiesilixua có công th c phân t  làứ ử

A. MgSi. B. Mg2Si. C. MgSi2. D. Mg3Si2.

5. Oxi hóa h t 12 gam kim lo i t o thành 16,8 gam s n ph m r n. H i tên c aế ạ ạ ả ẩ ắ ỏ ủ  
kim lo i đó là gì?ạ

A. Magie. B. S t.ắ C. Natri. D. Canxi.

6. Oxit nào sau đây ph n ng đ c v i dung d ch HF?ả ứ ượ ớ ị

A. P2O5. B. CO2. C. SiO2. D. SO2.

7. Đ m ure có công th c nào sau đâyạ ứ ?

A. NH4NO3. B. NaNO3. C. (NH4)2SO4. D. (NH2)2CO.

8. Trên m t đĩa cân đ t c c đ ng axit sunfuric đ c, trên đĩa cân khác đ t quộ ặ ố ự ặ ặ ả 
cân đ  thăng b ng. Sau khi đã thăng b ng cân, n u đ  lâu ng i ta th yể ằ ằ ế ể ườ ấ

A. cán cân l ch v  phía c c axit.ệ ề ố

B. cán cân l ch v  phía qu  cân.ệ ề ả

C. cân v n thăng b ng.ẫ ằ

D. không xác đ nh đ c chính xácị ượ

9. S c khí Hụ 2S l n l t  vào dung d ch các mu i: NaCl, BaClầ ượ ị ố 2,  Zn(NO3)2 và 
CuSO4.  dung d ch nào x y ra ph n ng?Ở ị ả ả ứ
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A. NaCl. B. BaCl2. C. Zn(NO3)2. D. CuSO4.

10. Tính kh  c a C th  hi n trong ph n ng nào sau đây?ử ủ ể ệ ả ứ

A.  C + CO2  
ot� � �  2CO B.  C + 2H2  

ot� � �  CH4                     

C. 3C + 4Al 
ot� � �  Al4C3 D. 3C + CaO 

ot� � �  CaC2 + CO 

11. Supephotphat đ n có công th c làơ ứ

A. Ca(H2PO4)2. B. CaHPO4.

C. Ca3(PO4)2. D. Ca(H2PO4)2 + 2CaSO4.

12. Tìm nh n đ nh sai trong các câu sau đâyậ ị ?

A. T t c  các mu i nitrat đ u tan và là ch t đi n li m nhấ ả ố ề ấ ệ ạ .

B. Mu i nitrat r n kém b n v i nhi t, khi b  nhi t phân đ u t o ra khíố ắ ề ớ ệ ị ệ ề ạ  
oxi.

C. Mu i nitrat th  hi n tính oxi hoá trong c  ba môi tr ng axit, bazố ể ệ ả ườ ơ 
và trung tính.

D. Mu i nitrat r n có tính oxi hoá.ố ắ

13. Khi b  nhi t phân dãy mu i nitrat nào sau đây cho s n ph m là oxit kim lo i,ị ệ ố ả ẩ ạ  
khí nit  đioxit và oxi?ơ

A. Cu(NO3)2, AgNO3, NaNO3.

B. KNO3, Hg(NO3)2, LiNO3.

C. Pb(NO3)2, Zn(NO3)2, Cu(NO3)2.

D. Mg(NO3)2, Fe(NO3)3, AgNO3.

14. Cho 50 ml dung d ch đã hoà tan 4,48 lít NHị 3 tác d ng v i 150 ml dung d chụ ớ ị  
H2SO4 1M thu đ c dung d ch X. S  ion trong dung d ch X làượ ị ố ị

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

15. Nguyên t   c a nguyên t  X có c u hình electron: 1sử ủ ố ấ 22s22p63s23p1. S  th  tố ứ ự 
chu kì và nhóm c a X làủ

A. 2 và III. B. 3 và II. C. 3 và III. D. 3 và I.

16. Nhúng gi y quỳ tím vào dung d ch Naấ ị 2CO3 thì

A. gi y quỳ tím b  m t màu.ấ ị ấ

B. gi y quỳ chuy n t  màu tím thành xanh.ấ ể ừ
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C. gi y quỳ không đ i màu.ấ ổ

D. gi y quỳ chuy n t  màu tím thành đ .ấ ể ừ ỏ

17. Tr n l n 200 ml dung d ch HCl 0,125M v i 300 ml dung d ch NaOH 0,1Mộ ẫ ị ớ ị  
thu đ c dung d ch A. pH c a dung d ch A làượ ị ủ ị

A. 2. B. 12. C. 13. D. 11.

18. Dãy ch t,ấ  ion nào sau đây là baz             ơ

A. NH3, PO4
3−, Cl−, NaOH. B. HCO3

−, CaO, CO3
2−, NH4

+.

C. Ca(OH)2, CO3
2−, NH3, PO4

3−. D. Al2O3, Cu(OH)2, HCO3
−.

19. Đi n phân dung d ch AgNOệ ị 3 đ n khi n c b  đi n phân  catot thì d ng l i.ế ướ ị ệ ở ừ ạ  
Dung d ch thu đ c có môi tr ngị ượ ườ

A. axit. B. baz .ơ

C. trung tính. D. không xác đ nh đ c.ị ượ

20. C u hình electron l p ngoài cùng c a X là nsấ ớ ủ 2np4. V y X làậ

A. kim lo i.ạ B. phi kim.

C. khí hi m.ế D. nguyên t  l ng tính.ố ưỡ

21. Th i 8,96 lít CO (đktc) qua 16 gam Feổ xOy  nung nóng. D n toàn b  l ng khíẫ ộ ượ  
sau ph n ng qua dung d ch Ca(OH)ả ứ ị 2 d , th y t o ra 30 gam k t t a. Kh iư ấ ạ ế ủ ố  
l ng s t thu đ c làượ ắ ượ

A. 9,2 gam. B. 6,4 gam. C. 9,6 gam. D. 11,2 gam.

22. Nung dây s t nóng đ , sau đó đ a vào bình khí clo d , thu đ c ắ ỏ ư ư ượ

A. s t (III) cloruaắ . B. s t (II) clorua.ắ

C. s t (III) clorua và s t (II) clorua.ắ ắ D. không ph n ng.ả ứ

23. Đi n phân dung d ch NaCl loãng không có màng ngăn thu đ cệ ị ượ

A. n c Javenướ . B. n c clo.ướ

C. n c c ng thuướ ườ ỷ. D. n c t y màu.ướ ẩ

24. Hoà tan h t 0,1 mol K vào m gam n c thu đ c dung d ch có n ng đ  25%.ế ướ ượ ị ồ ộ  
Kh i l ng n c đã dùng làố ượ ướ

A. 22,4 gam. B. 1,8 gam. C. 18,6 gam. D. 0,9 gam.

25. Thép là h p kim c a s t và cacbon trong đó hàm l ng cacbonợ ủ ắ ượ
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A. chi m t  2ế ừ ÷ 5%. B. trên 5%.

C. d i 2%ướ . D. d i 0,2%.ướ

26. Đ t h n h p  Fe v i S thu đ cố ỗ ợ ớ ượ

A. FeS. B. FeS2. C. Fe2S3. D. Fe2S.

27. Canxi oxit đ c đi u ch  b ng cách nhi t phân CaCOượ ề ế ằ ệ 3 theo ph ng trìnhươ  
sau

CaCO3 
ot      CaO + CO2 ;     ∆H > 0

Đ  chuy n d ch cân b ng theo chi u t o ra CaO ng i ta thay đ i các y uể ể ị ằ ề ạ ườ ổ ế  
t  nhi t đ , áp su t nh  th  nào?ố ệ ộ ấ ư ế

A. Tăng nhi t đ  và tăng áp su tệ ộ ấ . B. Gi m nhi t đ  và gi m áp su t.ả ệ ộ ả ấ

C. Tăng nhi t đ  và gi m áp su t.ệ ộ ả ấ D. Gi m nhi t đ  và tăng áp su t.ả ệ ộ ấ

28. Ch n công th c đúng c a qu ng apatit?ọ ứ ủ ặ

A. Ca(PO4)2. B. Ca3(PO4)2. C. CaP2O7. D. 3Ca3(PO4)2.CaF2.

29. Cho dung d ch Naị 2CO3 vào dung d ch AlClị 3, đun nóng nh  th y cóẹ ấ

A. có khí bay ra. B. có k t t a tr ng r i tan.ế ủ ắ ồ

C. k t t a tr ng.ế ủ ắ D. c  A và C.ả

30. Cho m t l ng nhôm tác d ng hoàn toàn v i Feộ ượ ụ ớ 2O3 thu đ c h n h p A.ượ ỗ ợ  
Hoà tan A trong HNO3d , thu đ c 2,24 lít (đktc) m t khí không màu, hoáư ượ ộ  
nâu trong không khí. Kh i l ng nhôm đã dùng làố ượ

A. 5,4 gam. B. 4,0 gam. C. 1,35 gam. D. 2,7 gam. 

31. Cho các axit sau: CH3COOH, CH2ClCOOH, HCOOH, CHCl2COOH

Th  t  tăng d n l c axit c a chúng làứ ự ầ ự ủ

A.  HCOOH < CH3COOH < CH2ClCOOH < CHCl2COOH.

B.  CH3COOH < HCOOH < CHCl2COOH < CH2ClCOOH.

C.  CHCl2COOH < CH2ClCOOH < HCOOH < CH3COOH.

D.  CH3COOH < HCOOH < CH2ClCOOH < CHCl2COOH.

32. Đ  trung hoà 20 ml dung d ch m t axit đ n ch c c n 30 ml dung d ch NaOHể ị ộ ơ ứ ầ ị  
0,5M. Cô c n dung d ch sau khi trung hoà thu đ c 1,44 gam mu i khan.ạ ị ượ ố  
Công th c c a axit làứ ủ
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A. C2H3COOH. B. C2H5COOH. C. C2H4COOH. D. CH3COOH.

33.  đi u ki n th ng các amino axit t n t i  tr ng tháiỞ ề ệ ườ ồ ạ ở ạ

A. l ng.ỏ B. r n.ắ C. khí. D.  không  xác  đ nhị  
đ c.ượ

34. Cao su thiên nhiên có công th c nào sau đây?ứ

A. (−CH2−CH=CH−CH2−)n. B. [−CH2−CH(CH3)−]n.

C. [−CH2−C(CH3)=CH−CH2−]n. D. (−CH2−CCl=CH−CH2−)n.

35. Ch n m t hóa ch t đ  phân bi t các dung d ch r u etylic, anđehit axetic,ọ ộ ấ ể ệ ị ượ  
phenol?

A. dung d ch brom.ị B. dung d ch AgNOị 3.

C. dung d ch NaOH.ị C. Na.

36. 6,16 gam anđehit X là đ ng đ ng c a anđehit fomic tác d ng h t v i Cu(OH)ồ ẳ ủ ụ ế ớ 2 

trong dung d ch NaOH thu đ c 20,16 gam k t t a đ  g ch. Công th c c a Xị ượ ế ủ ỏ ạ ứ ủ  
là

A. HCHO. B. CH3CHO. C. C2H5CHO. D. C3H7CHO.

37. Anđehit Y có t  kh i so v i không khí là 2. Công th c phù h p c a Y làỉ ố ớ ứ ợ ủ

A. C2H5CHO. B. (CHO)2. C. CH3CHO. D. c  A, B đ u đúng.ả ề

38. R u có nhi t đ  sôi cao h n anđehit t ng ng. Nguyên nhân chính là doượ ệ ộ ơ ươ ứ

A. r u có kh i l ng l n h n.ượ ố ượ ớ ơ B. phân t  r u phân c c h n.ử ượ ự ơ

C. r u có liên k t hiđro.ượ ế D. r u có liên k t hiđro v i n c.ượ ế ớ ướ

39. Dùng hóa ch t nào d i đây có th  tinh ch  đ c metan có l n etilen vàấ ướ ể ế ượ ẫ  
axetilen?

A. dung d ch Hị 2SO4. B. dung d ch brom.ị

C. dung d ch KMnOị 4. D. c  B, C.ả

40. Dãy axit nào trong các axit sau đây làm m t màu dung d ch bromấ ị ?

axit fomic, axit axetic, axit acrylic, axit propinoic, axit benzoic

A. axit benzoic, axit acrylic, axit propinoic.

B. axit acrylic, axit axetic, axit propinoic.

C. axit fomic, axit acrylic, axit propinoic.
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D. axit acrylic, axit propinoic.

41. Oxi hóa hoàn toàn 4,48 gam b t Fe thu đ c 6,08 gam h n h p 2 oxit s tộ ượ ỗ ợ ắ  
(h n h p X). Kh  hoàn toàn h n h p X b ng Hỗ ợ ử ỗ ợ ằ 2. Th  tích Hể 2 (đktc) t iố  
thi u c n dùng làể ầ

A. 1,92 lít. B. 2,34 lít.  C. 2,24 lít. D. k t qu  khác.ế ả

42. Cho Na ph n ng hoàn toàn v i 18,8 gam h n h p hai r u no đ n ch c kả ứ ớ ỗ ợ ượ ơ ứ ế 
ti p nhau trong dãy đ ng đ ng sinh ra 5,6 lít khi Hế ồ ẳ 2  đktc. CTPT c a haiở ủ  
r u làượ

A, C4H9OH và C5H11OH. B. CH3OH và C2H5OH.

C. C3H7OH và C4H9OH. D. C2H5OH vàC3H7OH.

43. S  l ng đ ng phân anken m ch nhánh có CTPT Cố ượ ồ ạ 5H10 là

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

44. T  16 gam đ t đèn ch a 80% CaCừ ấ ứ 2 có th  đi u ch  đ c bao nhiêu lít Cể ề ế ượ 2H2 

 đktc, bi t hi u su t c a quá trình là 80%?ở ế ệ ấ ủ

A. 5,6 lít. B. 4,48 lít. C. 2,24 lít. D. 3,584 lít.

45. Cho hai ph n ng sau:ả ứ

1)  CH3−CHO + Br2 + H2O  →  CH3COOH + HBr

2)  CH3−CHO + 2AgNO3 + NH3 + H2O → CH3−COOH + 2Ag + 2NH4NO3

Trong hai ph n ng trên CHả ứ 3CHO đóng vai trò là ch t gì?ấ

A. Ch t oxi hóa.ấ

B. Ch t kh .ấ ử

C.  (1) là ch t kh ,  (2) là ch t oxi hóa.Ở ấ ử ở ấ

D.  (1) là ch t oxi hóa,  (2) là ch t kh .Ở ấ ở ấ ử

46. G i tên theo danh pháp qu c t  c a axit có công th c sau:ọ ố ế ủ ứ

CH3 CH CH COOH

CH3 C2H5

A. 2-metyl-3-etylbutanoic. B. 3-etyl-2metylbutanoic.

C. 2-etyl-3-metylbutanoic. D. 3-metyl-2etylbutanoic.
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47. M t anđehit khi tham gia ph n ng tráng g ng có t  l  mol nộ ả ứ ươ ỉ ệ anđehit : nag = 1 : 
4. Anđehit đó là

A. 1 anđehit đ n ch cơ ứ . B. 1 anđehit 2 ch c.ứ

C. anđehit fomic. D. c  B và C.ả

48. Đi u ki n đ  m t ch t có ph n ng trùng h p làề ệ ể ộ ấ ả ứ ợ

A. có liên k t b iế ộ .

B. có t  2 nhóm ch c tr  lên.ừ ứ ở

C. có t  2 nhóm ch c có kh  năng ph n ng v i nhau tr  lên.ừ ứ ả ả ứ ớ ở

D. có liên k t ba.ế

49. Công th c t ng quát c a este t o b i axit X đ n ch c và r u Y đa ch c làứ ổ ủ ạ ở ơ ứ ượ ứ

A. R(COOR1)n. B. R(COO)nR1.

C. (ROOC)nR1(COOR)m. D. (RCOO)nR1.

50. Hai este A, B là đ ng phân c a nhau. 17,6 gam h n h p trên chi m th  tíchồ ủ ỗ ợ ế ể  
b ng th  tích c a 6,4 gam oxi  cùng đi u ki n. Hai este làằ ể ủ ở ề ệ

A. CH3COOCH3 và HCOOC2H5.

B. CH3COOC2H5 và HCOOC3H7.

C. HCOOC3H7 và C3H7COOH.

D. CH3COOCH3 và CH3COOC2H5.
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Đ  S  10Ề Ố

1. Trong cùng m t l p, electron thu c phân l p nào có m c năng l ng th pộ ớ ộ ớ ứ ượ ấ  
nh t?ấ

A. phân l p s.ớ B. phân l p p.ớ C. phân l p d.ớ D. phân l p f.ớ

2. Nguyên t  Ag có 2 đ ng v  ử ồ ị 109Ag,  107Ag. Bi t  ế 109Ag chi m 44%. V y kh iế ậ ố  
l ng nguyên t  trung bình c a Ag làượ ử ủ

A. 106,8. B. 107,88. C. 108. D. 109,5.

3. Cation nào sau đây có bán kính nh  nh tỏ ấ ?

A. Na+. B. K+. C. Mg2+. D. Ca2+.

4. Tính n ng đ  ion nitrat  có trong 200ml dung d ch ch a HNOồ ộ ị ứ 3 0,02M và 
NaNO3 0,03M.

A. 0,05M. B. 0,003M. C. 0,002M. D. 0,5M.

5. X là m t  ộ α-aminoaxit  no, m ch nhánh ch  ch a m t nhóm  ạ ỉ ứ ộ −NH2 và m tộ  
nhóm  −COOH. Cho 23,4 gam X tác d ng v i dung d ch HCl d  thu đ cụ ớ ị ư ượ  
30,7 gam mu i. Công th c c u t o thu g n c a X làố ứ ấ ạ ọ ủ

A.  CH3−CH2−CH2−CH(NH2)−COOH.

B.  H2N−CH2−COOH.

C.  H2N−CH(CH3)−CH2−COOH.

D.  CH3−CH(CH3)−CH(NH2)−COOH.
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6. Cho bi t ion nào trong s  các ion sau là ch t l ng tính?ế ố ấ ưỡ

HCO3
−,  H2O,  HSO4

−,  HS−,  NH4
+

A. HCO3
−, HSO4

−, HS−. B. HCO3
−, NH4

+, H2O.

C. H2O, HSO4
−, NH4

+. D. HCO3
−, H2O, HS−.

7. C n bao nhiêu lít HCl (0ầ oC, 2 atm) đ  pha ch  đ c 1 lít dung d ch có pH =ể ế ượ ị  
2?

A. 0,224 lít. B. 1,12 lít. C. 4,48 lít. D. 0,112 lít.

8. Đi t  nit  đ n bitmutừ ơ ế

A. kh  năng oxi hoá gi m d n.ả ả ầ B. đ  âm đi n tăng d n.ộ ệ ầ

C. bán kính nguyên t  tăng d n.ử ầ D. kh i l ng nguyên t  tăng d n.ố ượ ử ầ

Ch n phát bi u sai.ọ ể

9. Dung d ch amoniac có môi tr ng baz  y u nênị ườ ơ ế

A. làm đ i màu quỳ tím thành xanhổ .

B. hoà tan hiđroxit l ng tính Al(OH)ưỡ 3.

C.  tác d ng v i  các ch t Cu(OH)ụ ớ ấ 2,  Zn(OH)2,  AgOH t o thành ph cạ ứ  
ch t.ấ

D. có th  ph n ng v i các mu i mà kim lo i có hiđroxit không tan.ể ả ứ ớ ố ạ

Ch n câu sai.ọ

10. Cho ph n ng hoá h c sau:ả ứ ọ

N2 + 3H2       2NH3  ;       ∆H < 0

Cân b ng trên s  chuy n d ch theo chi u thu n khi nào?ằ ẽ ể ị ề ậ

A. Tăng nhi t đ .ệ ộ

B. Gi m áp su t c a h .ả ấ ủ ệ

C. Thêm ch t xúc tác.ấ

D. Hoá l ng amoniac đ  tách ra kh i h n h p ph n ng.ỏ ể ỏ ỗ ợ ả ứ

11. HNO3 đ c di u ch  theo s  đ  sau:ượ ề ế ơ ồ

NH3  →  NO  →  NO2  → HNO3

T  6,72 lít NHừ 3 (đktc) thì thu đ c bao nhiêu lít dung d ch HNOượ ị 3 3M. Bi tế  
hi u su t c a c  quá trình là 80%?ệ ấ ủ ả
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A. 0,3 lít. B. 0,33 lít. C. 0,08 lít. D. 3,3 lít.

12. Supephotphat kép có công th c làứ

A. Ca(H2PO4)2. B. CaHPO4.

C. Ca3 (PO4)2. D. Ca(H2PO4)2 + 2CaSO4.

13. Than cháy trong oxi tinh khi t và trong không khí có gi ng nhau không?   ế ố

A. than cháy trong oxi tinh khi t và trong không khí nh  nhau.ế ư

B. than cháy trong oxi tinh khi t m nh h n.ế ạ ơ

C. than cháy trong không khí m nh h n.ạ ơ

D. không xác đ nh đ c.ị ượ

14. Ozon có r t nhi u ng d ng trong th c ti n nh : T y tr ng th c ph m,khấ ề ứ ụ ự ễ ư ẩ ắ ự ẩ ử 
trùng n c ăn, kh  mùi, ch a sâu răng .v.v... Nguyên nhân d n đ n ozon cóướ ử ữ ẫ ế  
nh ng ng d ng đó là vìữ ứ ụ

A. ozon kém b n.ề B. ozon có tính khử 
m nh.ạ

C. ozon có tính oxi hóa m nh.ạ D. m t nguyên nhân khác.ộ

15. Dung d ch Hị 2S trong n c khi đ  lâu ngày tr  nên đ c. Hi n t ng nàyướ ể ở ụ ệ ượ  
đ c gi i thích nh  sauượ ả ư

A. H2S b  phân h y thành Hị ủ 2 và S.

B. H2S b  oxi hóa không hoàn toàn thành Hị 2O và S.

C. H2S b  oxi hóa hoàn toàn thành Hị 2O và SO2.

D. H2S ph n ng v i SOả ứ ớ 2 trong không khí t o thành Hạ 2O và S.

16. Ph n ng nào sau đây đ c dùng đ  đi u ch  khí CO trong công nghi p?ả ứ ượ ể ề ế ệ

A.  2C + O2  →  2CO B.  HCOOH 2 4H SO� � � �  CO + H2O

C.  C + H2O 
ot      CO + H2 D.  3C + Fe2O3  →  3CO + 2Fe

17. Ch t nào sau đây đ c dùng làm thu c ch a b nh đau d  dàyấ ượ ố ữ ệ ạ ?

A. natricacbonat. B. natrihiđrocacbonat.

C. canxicacbonat. D. magiecacbonat.

18. Đi n phân dung d ch NaCl loãng không có màng ngăn, dung d ch thu đ c cóệ ị ị ượ  
tên là
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A. n c Javenướ . B. n c t y màu.ướ ẩ

C. n c c ng thuướ ườ ỷ. D. n c clo.ướ

19. Dung d ch NaHCOị 3 có pH

A. < 7. B. = 7. C. > 7. D. không xác đ nh.ị  

20. Cho s t ph n ng v i HNOắ ả ứ ớ 3 r t loãng thu đ c NHấ ượ 4NO3, có ph ng trìnhươ  
ion thu g n làọ

A.  8Fe + 30H+ + 6NO3
−  →  8Fe3+ + 3NH4NO3 + 9H2O

B.  8Fe + 30HNO3  →  8Fe3+ + 3NH4NO3 + 9H2O

C.  3Fe + 48H+ + 8NO3
−  →  3Fe2+ + 8NH4

+ + 24H2O

D.  8Fe + 30H+ + 3NO3
−  →  8Fe3+ + 3NH4

+ + 9H2O

21. Mu i FeClố 2 th  hi n tính oxi hóa khi ph n ng v i ch t nào sau đây?ể ệ ả ứ ớ ấ

A. Cl2. B. AgNO3. C. Zn. D. dd HNO3.

22. Nh  t  t  dung d ch Hỏ ừ ừ ị 3PO4 vào dung d ch Ba(OH)ị 2 cho đ n d  th yế ư ấ

A. không có hi n t ng gìệ ượ .

B. xu t hi n k t t a tr ng không tan.ấ ệ ế ủ ắ

C. xu t hi n k t t a tr ng và tan ngay.ấ ệ ế ủ ắ

D. xu t hi n k t t a tr ng sau đó k t t a tan d n t o dung d ch trongấ ệ ế ủ ắ ế ủ ầ ạ ị  
su t.ố

23. Hoà tan h t 9,2 gam m t kim lo i ki m Y vào 100 gam n c. Sau khi ph nế ộ ạ ề ướ ả  
ng xong dung d ch còn l i 108,8 gam. Th  tích dung d ch HCl 0,5 M c n đứ ị ạ ể ị ầ ể 

trung hoà h t dung d ch trên làế ị

A. 400 ml. B. 1600 ml. C. 600ml. D. 800 ml.

24. Đi n phân dung d ch ch a các mu i: AgNOệ ị ứ ố 3, Ni(NO3)2, Cu(NO3)2. Th  tứ ự 
kh  các cation kim lo i trên catot làử ạ

A. Ag+ > Ni2+ > Cu2+. B. Ag+ > Cu2+ > Ni2+.

      C. Ni2+ > Cu2+ > Ag+. D. Cu2+ > Ni2+ > Ag+.

25. Trong t  nhiên clo không t n t i  d ng đ n ch t mà luôn t n t i  d ngự ồ ạ ở ạ ơ ấ ồ ạ ở ạ  
h p ch t vìợ ấ

A. clo có tính oxi hóa m nhạ . B. clo có tính kh  hóa m nh. ử ạ
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C. clo luôn ph n ng v i n c.ả ứ ớ ướ D. c  A, B, C đ u đúng.ả ề

26. Cho Na vào dung d ch CuSOị 4 th yấ

A. Na tan và xu t hi n ch t r n màu đấ ệ ấ ắ ỏ.

B. Na tan và có khí không màu thoát ra.

C. Na tan và có khí không màu thoát ra đ ng th i xu t hi n k t t a xanhồ ờ ấ ệ ế ủ  
nh tạ .

D. Có k t t a xanh nh tế ủ ạ .

27. T i sao khi hòa tan Zn b ng dung d ch HCl, n u thêm vài gi t mu i Cuạ ằ ị ế ọ ố 2+ thì 
quá trình hòa tan x y ra nhanh h n (khí thoát ra m nh h n)?ả ơ ạ ơ

A. Mu i Cuố 2+ có tác d ng xúc tác cho ph n ng.ụ ả ứ

B. X y ra s  ăn mòn hóa h c.ả ự ọ

C. T o ra d ng h n h ng.ạ ạ ỗ ố

D. X y ra s  ăn mòn đi n hóa.ả ự ệ

28. Axit nào sau đây m nh nh tạ ấ ?

A. H2SiO3. B. H3PO4. C. H2SO4. D. HClO4.

29. Đ  nh n ra Naể ậ 2CO3, MgCl2, AlCl3, c n dùngầ

A. dd Ba(OH)2. B. Ca(OH)2. C. NaOH. D. BaCl2.

30. Trong ph n ng nào sau đây FeO đóng vai trò là oxit baz ?ả ứ ơ

A. FeO + Al. B. FeO + O2. C. FeO + H2. D. FeO + HCl.

31. Cho 6,6 gam h n h p axit axetic và m t axit h u c  đ n ch c B tác d ngỗ ợ ộ ữ ơ ơ ứ ụ  
h t v i dung d ch KOH thu đ c 10,4 gam hai mu i khan. T ng s  mol haiế ớ ị ượ ố ổ ố  
axit đã dùng là

A. 0,15. B. 0,2. C. 0,05. D. 0,1.

32. Hòa tan h t 5,6 gam Fe b ng m t l ng v a đ  dung d ch HNOế ằ ộ ượ ừ ủ ị 3 đ c nóngặ  
thu đ c V lít NOượ 2 là s n ph m kh  duy nh t (đktc). V nh n giá tr  nhả ẩ ử ấ ậ ị ỏ 
nh t làấ

A. 1,12 lít. B. 2,24 lít. C. 4,48 lít. D. 6,72 lít.

33. Dung d ch A ch a 0,01 mol Fe(NOị ứ 3)3 và 0,15 mol HCl có kh  năng hòa tanả  
t i đa bao nhiêu gam Cu kim lo i? (Bi t NO là s n ph m kh  duy nh t)ố ạ ế ả ẩ ử ấ

A. 2,88 gam. B. 3,92 gam. C. 3,2 gam. D. 5,12 gam.
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34. Cho hiđrocacbon X có công th c phân t  là Cứ ử 7H8. Cho 4,6 gam X tác d ngụ  
v i l ng d  AgNOớ ượ ư 3/NH3 thu đ c 15,3 gam k t t a. X có t i đa bao nhiêuượ ế ủ ố  
công th c c u t o?ứ ấ ạ

A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.

35. C4H8 có bao nhiêu đ ng phân m ch hồ ạ ở

A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

36. Dùng nh ng hoá ch t nào sau đây có th  nh n bi t đ c 4 ch t l ng khôngữ ấ ể ậ ế ượ ấ ỏ  
màu là etylen glicol, r u etylic, glucoz , phenol?ượ ơ

A. dung d ch Brị 2 và Cu(OH)2. B. AgNO3/NH3 và Cu(OH)2.

C. Na và dung d ch Brị 2. D. Na và AgNO3/NH3.

37. Đ t cháy hoàn toàn 0,9 gam m t h p ch t h u c  A thu đ c 1,32 gam COố ộ ợ ấ ữ ơ ượ 2 

và 0,54 gam H2O. A có KLPT là 180. Công th c phân t  c a A làứ ử ủ

A. C5H10O5. B. C2H4O2. C. C6H12O6. D. C5H8O7.

38. Cho 2,5 kg glucoz  ch a 20% t p ch t lên men thành r u etylic. Trong quáơ ứ ạ ấ ượ  
trình ch  bi n r u b  hao h t 10%. Tính kh i l ng r u thu đ c?ế ế ượ ị ụ ố ượ ượ ượ

A. 0,92 kg. B. 0,575 kg. C. 0,51 kg. D. 5,15 kg.

39. Cho vài gi t anilin vào n c, quan sát hi n t ng; thêm HCl vào dung d ch,ọ ướ ệ ượ ị  
quan sát hi n t ng r i cho ti p vài gi t NaOH, quan sát hi n t ng.  ệ ượ ồ ế ọ ệ ượ Các 
hi n t ng x y ra l n l t làệ ượ ả ầ ượ

A. anilin tan, xu t hi n k t t a, k t t a tanấ ệ ế ủ ế ủ .

B. th y v n đ c, v n đ c tan, th y v n đ c.ấ ẩ ụ ẩ ụ ấ ẩ ụ

C. th y v n đ c, v n đ c không thay đ i, v n đ c tan.ấ ẩ ụ ẩ ụ ổ ẩ ụ

D. th y v n đ c, v n đ c tan, không hi n t ng gì.ấ ẩ ụ ẩ ụ ệ ượ

40. Ghép tên  c t 1 và CTCT  c t 2 cho phù h p:ở ộ ở ộ ợ

C t 1ộ C t 2ộ

1. isopropyl axetat

2. allylacrylat 

3. phenyl axetat

4. sec-butyl fomiat

a. C6H5OOC−CH3

b. CH3COOCH(CH3)2

c. CH2=CHCOOCH=CH2

d. CH2=CHCOOCH−CH=CH2
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e. HCOOCH(CH3)CH2CH3

A. 1-b, 2-d, 3-a, 4-e. B. 1-b, 2-c, 3-a, 4-e.

C. 1-d, 2-d, 3-a, 4-e. D. 1-b, 2-d, 3-a, 4-c.

41. Th y phân 1 mol este cho 2 mu i và n c. CTCT c a este đó có d ngủ ố ướ ủ ạ

A. RCOOR′ . B. RCOOCH=CHR′ .

C. RCOOC6H5. D. C6H5COOR.

(R là g c hiđrocacbon trong đó cacbon mang hóa tr  là cacbon no)ố ị

42. Ph n ng gi a benzen và etylclorua có xúc tác là AlClả ứ ữ 3 t o ra HCl vàạ

A. toluen. B. phenylclorua. C. stiren. D. etylbenzen.

43. H p ch t nào d i đây tác d ng đ c v i AgNOợ ấ ướ ụ ượ ớ 3/NH3:

CH3−C≡ CH,  CH3CHO,  CH3COCH3,  CH3−C≡ C−CH3

A. CH3−C≡ CH và CH3−C≡ C−CH3.

B. CH3CHO và CH3−C≡ CH.

C. CH3−C≡ C−CH3 và CH3COCH3.

 D. c  4 ch t trên.ả ấ

44. Trong phòng thí nghi m axetilen có th  đi u ch  b ng cáchệ ể ề ế ằ

A. cho nhôm cacbua tác d ng v i n c.ụ ớ ướ

B. đun nóng natri axetat v i vôi tôi xút.ớ

C. cho canxi cacbua tác d ng v i n c.ụ ớ ướ

D. Kh  n c c a r u etylic.ử ướ ủ ượ

45. Penta-1,3-đien có công th c c u t o nào sau đâyứ ấ ạ ?

A. CH2=CH−CH2−CH=CH2. B. CH2=CH−CH=CH−CH3.

C. CH2=C=CH−CH2−CH3. D. CH3−CH2CH=CH−CH3.

46. Cho quỳ tím vào dung d ch m i h p ch t d i đây, dung d ch nào làm quỳị ỗ ợ ấ ướ ị  
tím chuy n thành màu xanh?ể

A. H2N−CH2COONa. B. H2N−CH2−COOH.

C. Cl−NH3
+−CH2COOH. D. HOOC−(CH2)3CH(NH2)COOH.
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47. Ch t nào sau đây có th  dùng làm khan r u etylic?ấ ể ượ

A. CaO. B. CuSO4 khan. C. Na2SO4 khan. D. c  A, B, C.ả

48. Cho glixerin tác d ng v i h n h p 2 axit stearic, panmitic thì t o ra t i đaụ ớ ỗ ợ ạ ố  
bao nhiêu trieste?

A. 4. B. 6. C. 7. D. 8.

49. C ng HBr vào m t anken thu đ c s n ph m có % Br v  kh i l ng làộ ộ ượ ả ẩ ề ố ượ  
65%. Anken đó là

A. C2H4. B. C3H6. C. C4H8. D. C5H10.

50. Glucoz  và fructoz  thu c lo i saccarit nào?ơ ơ ọ ạ

A. monosaccarit. B. đisaccarit.

C. oligosaccarit. D. polisaccarit

Đ  SỀ Ố 11

1. Phát bi u nào d i đây không đúng? ể ướ

A. Nguyên t  đ c c u thành t  các h t c  b n là proton, n tron vàử ượ ấ ừ ạ ơ ả ơ  
electron.

B. H t nhân nguyên t  đ c c u thành t  các h t proton và n tron.ạ ử ượ ấ ừ ạ ơ

C. V  nguyên t  đ c c u thành b i các h t electron.ỏ ử ượ ấ ở ạ

D. Nguyên t  có c u trúc đ c khít, g m v  nguyên t  và h t nhân nguyênử ấ ặ ồ ỏ ử ạ  
t .ử

2. Nguyên t  nguyên t  R có t ng s  h t b ng 34, trong đó s  h t mang đi nử ố ổ ố ạ ằ ố ạ ệ  
nhi u h n s  h t không mang đi n là 10 h t. Kí hi u và v  trí c a R (chu kì,ề ơ ố ạ ệ ạ ệ ị ủ  
nhóm) trong b ng tu n hoàn làả ầ

A. Na, chu kì 3, nhóm IA. B. Mg, chu kì 3, nhóm IIA.
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C. F, chu kì 2, nhóm VIIA. D. Ne, chu kì 2, nhóm VIIIA. 

3. Các nguyên t  X (Z = 8), Y (Z = 16), T (Z = 19), G (Z = 20) có th  t o đ cố ể ạ ượ  
t i đa bao nhiêu h p ch t ion và h p ch t c ng hóa trố ợ ấ ợ ấ ộ ị  ch  g m 2 nguyênỉ ồ  
t ? (ch  xét các h p ch t đã h c trong ch ng trình ph  thông)ố ỉ ợ ấ ọ ươ ổ

A. Ba h p ch t ion và ba h p ch t c ng hóa tr .ợ ấ ợ ấ ộ ị

B. Hai h p ch t ion và b n h p ch t c ng hoá tr .ợ ấ ố ợ ấ ộ ị      

C. Năm h p ch t ion và m t h p ch t c ng hóa trợ ấ ộ ợ ấ ộ ị            

D. B n h p ch t ion và hai h p ch t c ng hóa tr .ố ợ ấ ợ ấ ộ ị

4. Ion nào d i đây không có c u hình electron c a khí hi m?ướ ấ ủ ế

A. Na+. B. Fe2+. C. Al3+. D. Cl−.

5. Hãy ch n ph ng án đúng trong các dãy ch t nào d i đây đ c s p x pọ ươ ấ ướ ượ ắ ế  
theo chi u tăng d n s  phân c c liên k t trong phân t ?ề ầ ự ự ế ử

A. HCl, Cl2, NaCl. B. NaCl, Cl2, HCl.

C. Cl2, HCl, NaCl. D. Cl2, NaCl, HCl.

6. Đ ng có th  tác d ng v iồ ể ụ ớ

A. dung d ch mu i s t (II) t o thành mu i đ ng (II) và gi i phóng s t.ị ố ắ ạ ố ồ ả ắ

B. dung d ch mu i s t (III) t o thành mu i đ ng (II) và gi i phóng s t.ị ố ắ ạ ố ồ ả ắ

C. dung d ch mu i s t (III) t o thành mu i đ ng (II) và mu i s t (II).ị ố ắ ạ ố ồ ố ắ

D. không th  tác d ng v i dung d ch mu i s t (III).ể ụ ớ ị ố ắ

7. Cho ph n ng sau: ả ứ

Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + NO + NO2 + H2O.

N u t  l  s  mol gi a NO và NOế ỉ ệ ố ữ 2 là 2 : 1, thì h  s  cân b ng c a HNOệ ố ằ ủ 3 

trong ph ng trình hóa h c làươ ọ

A. 12. B. 30. C. 18. D. 20.

8. Đ  m gam phoi bào s t (A) ngoài không khí, sau m t th i gian bi n thànhể ắ ộ ờ ế  
h n h p (B) có kh i l ng 12 gam g m Fe, FeO, Feỗ ợ ố ượ ồ 3O4, Fe2O3. Cho B tác 
d ng hoàn toàn v i dung d ch HNOụ ớ ị 3 th y gi i phóng ra 2,24 lít khí NO duyấ ả  
nh t (đktc). Giá tr  c a m là bao nhiêu?ấ ị ủ

A. 11,8 gam. B. 10,08 gam. C. 9,8 gam. D. 8,8 gam.
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9. Cho các ch t d i  đây: Hấ ướ 2O, HCl,  NaOH, NaCl,  CH3COOH, CuSO4.  Các 
ch t đi n li y u làấ ệ ế

A. H2O, CH3COOH, CuSO4. B. CH3COOH, CuSO4.

C. H2O, CH3COOH. D. H2O, NaCl, CH3COOH, CuSO4.

10. Theo thuy t axit - bazế ơ c a Bronstet, ion Alủ 3+ trong n c có tính ch tướ ấ

A. axit. B. l ng tính.ưỡ C. baz .ơ D. trung tính.

11. Cho ph n ng:ả ứ

2NO2 + 2NaOH  →  NaNO2 + NaNO3 + H2O

H p th  h t x mol NOấ ụ ế 2 vào dung d ch ch a x mol NaOH thì dung d ch thuị ứ ị  
đ c có giá trượ ị

A. pH = 7. B. pH > 7. C. pH = 0. D. pH < 7.

12. Cho dung d ch ch a x gam Ba(OH)ị ứ 2 vào dung d ch ch a x gam HCl. Dungị ứ  
d ch thu đ c sau ph n ng có môi tr ngị ượ ả ứ ườ

A. axit. B. trung tính. C. Baz .ơ D.  không  xác  đ nh  đị -
c.ượ

13. Hãy ch  ra m nh đ  không chính xác:ỉ ệ ề

A. T t c  các mu i AgX (X là halogen) đ u không tan.ấ ả ố ề

B. T t c  hiđro halogenua đ u t n t i th  khí,  đi u ki n th ng.ấ ả ề ồ ạ ể ở ề ệ ườ

C. T t c  hiđro halogenua khi tan vào n c đ u t o thành dung d chấ ả ướ ề ạ ị  

axit.

D. Các halogen (t  Fừ 2 đ n Iế 2) tác d ng tr c ti p v i h u h t các kimụ ự ế ớ ầ ế  

lo i.ạ

14. Ph n ng nào d i đây vi t không đúng?ả ứ ướ ế

A. Cl2 + Ca(OH)2  → CaOCl2 + H2O

B. 2KClO3 

o
2t , MnO� � � � �

 2KCl + 3O2

C. Cl2 + 2KOH � � � � �
ot th ng��

 KCl + KClO + H2O

D. 3Cl2 + 6KOH loãng � � � � �
ot th ng��  5KCl + KClO3 + 3H2O
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15. Có 5 gói b t màu t ng t  nhau là c a các ch t CuO, FeO, MnOộ ươ ự ủ ấ 2, Ag2O, (Fe 
+ FeO). Có th  dùng dung d ch nào trong các dung d ch d i đây đ  phânể ị ị ướ ể  
bi t các ch t trên?ệ ấ

A. HNO3. B. AgNO3. C. HCl. D. Ba(OH)2.

16. Ph ng trình hóa h c nào d i đây th ng dùng đ  đi u ch  SOươ ọ ướ ườ ể ề ế 2 trong 
phòng thí nghi m?ệ

A. 4FeS2 + 11O2  
ot� � �  2Fe2O3 + 8SO2

B. S + O2 
ot� � �  SO2

C. 2H2S + 3O2  →  2SO2 + 2H2O

D. Na2SO3 + H2SO4 →  Na2SO4 + H2O + SO2

17. Các khí sinh ra khi cho saccaroz  vào dung d ch Hơ ị 2SO4 đ c, nóng, d  g m:ặ ư ồ

A. H2S và CO2. B. H2S và SO2. C. SO3 và CO2. D. SO2 và CO2.

18. Axit sunfuric đ c th ng đ c dùng đ  làm khô các ch t khí m. Khí nàoặ ườ ượ ể ấ ẩ  
d i đây có th  đ c làm khô nh  axit sunfuric đ c?ướ ể ượ ờ ặ

A. Khí CO2. B. Khí H2S. C. Khí NH3. D. Khí SO3.

19. HNO3 loãng không th  hi n tính oxi hoá khi tác d ng v i ch t nào d i đây?ể ệ ụ ớ ấ ướ

A. Fe. B. Fe(OH)2. C. FeO. D. Fe2O3.

20. Đ  nh n bi t ion NOể ậ ế 3
− ng i ta th ng dùng Cu và dung d ch Hườ ườ ị 2SO4 loãng 

và đun nóng, b i vìở

A. ph n ng t o ra dung d ch có màu xanh và khí không mùi làm xanhả ứ ạ ị  
gi y quỳ m.ấ ẩ

B. ph n ng t o ra dung d ch có màu vàng nh t.ả ứ ạ ị ạ

C. ph n ng t o ra k t t a màu xanh.ả ứ ạ ế ủ

D. ph n ng t o dung d ch có màu xanh và khí không màu hoá nâuả ứ ạ ị  
trong không khí.

21. Nung nóng hoàn toàn 27,3 gam h n h p NaNOỗ ợ 3,  Cu(NO3)2.  H n h p khíỗ ợ  
thoát ra đ c d n vào n c d  thì th y có 1,12 lít khí (đktc) không b  h pượ ẫ ướ ư ấ ị ấ  
th  (l ng Oụ ượ 2 hoà tan không đáng k ). Kh i l ng Cu(NOể ố ượ 3)2 trong h n h pỗ ợ  
ban đ u làầ

A. 28,2 gam. B. 8,6 gam. C. 4,4 gam. D. 18,8 gam.

185



22. Cho các kim lo i Cu; Al; Fe; Au; Ag. Dãy g m các kim lo i đ c s p x pạ ồ ạ ượ ắ ế  
theo chi u tăng d n tính d n đi n c a kim lo i (t  trái sang ph i) làề ầ ẫ ệ ủ ạ ừ ả

A. Fe, Au, Al, Cu, Ag. B. Fe, Al, Cu, Au, Ag.

C. Fe, Al, Cu, Ag, Au. D. Al, Fe, Au, Ag, Cu.

23. Phát bi u nào d i đây không đúng v  b n ch t quá trình hoá h c  đi nể ướ ề ả ấ ọ ở ệ  
c c trong khi đi n phân:ự ệ

A. Anion nh ng electron  anot.ườ ở B. Cation nh n electron  catot.ậ ở

C. S  oxi hoá x y ra  anot.ự ả ở D. S  oxi hóa x y ra  catot.ự ả ở

24. T  ph ng trình ion thu g n sau: Cu + 2Agừ ươ ọ + → Cu2+ + 2Ag. K t lu n nàoế ậ  
d i đây không đúng?ướ

A. Cu2+ có tính oxi hoá m nh h n Agạ ơ +.

B. Cu có tính kh  m nh h n Ag.ử ạ ơ

C. Ag+ có tính oxi hoá m nh h n Cuạ ơ 2+.

D. Cu b  oxi hóa b i ion Agị ở +.

25. Cho m t ít b t Fe vào dung d ch AgNOộ ộ ị 3 d , sau khi k tư ế  thúc thí nghi m thuệ  
đ c dung d ch X g mượ ị ồ

A. Fe(NO3)2, H2O. B. Fe(NO3)2, AgNO3 d .ư

C. Fe(NO3)3, AgNO3 d .ư D. Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, AgNO3.

26. Chia m gam h n h p m t mu i clorua kim lo i ki m và BaClỗ ợ ộ ố ạ ề 2  thành hai 
ph n b ng nhau:ầ ằ

- Ph n 1ầ : Hòa tan h t vào n c r i cho tác d ng v i dung d ch AgNOế ướ ồ ụ ớ ị 3 dư 
thu đ c 8,61 gam k t t a.ượ ế ủ

- Ph n 2ầ : Đem đi n phân nóng ch y hoàn toàn thu đ c V lít khí  anot (đktc). ệ ả ượ ở

Giá tr  c a V làị ủ

A. 6,72 lít. B. 0,672 lít. C. 1,334 lít. D. 3,44 lít.

27. Ngâm m t đinh s t s ch trong 200ml dung d ch CuSOộ ắ ạ ị 4. Sau khi ph n ngả ứ  
k t thúc, l y đinh s t ra kh i dung d ch r a s ch nh  b ng n c c t và s yế ấ ắ ỏ ị ử ạ ẹ ằ ướ ấ ấ  
khô r i  đem cân th y kh i l ng đinh s t tăng 0,8 gam so v i ban đ u.ồ ấ ố ượ ắ ớ ầ  
N ng đ  mol c a dung d ch CuSOồ ộ ủ ị 4 đã dùng là giá tr  nào d i đây?ị ướ
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A. 0,05M. B. 0,0625M. C. 0,50M. D. 0,625M.

28. Criolit có công th c phân t  là Naứ ử 3AlF6 đ c thêm vào Alượ 2O3 trong quá trình 
đi n phân Alệ 2O3 nóng ch y đ  s n xu t nhôm vì lí do chính làả ể ả ấ

A. làm gi m nhi t  đ  nóng ch y c a Alả ệ ộ ả ủ 2O3,  cho phép đi n phân ệ ở 
nhi t đ  th p, giúp ti t ki m năng l ng.ệ ộ ấ ế ệ ượ

B. làm tăng đ  d n đi n c a Alộ ẫ ệ ủ 2O3 nóng ch y.ả

C. t o m t l p ngăn cách đ  b o v  nhôm nóng ch y kh i b  oxi hoá.ạ ộ ớ ể ả ệ ả ỏ ị

D. c  A, B, C đ u đúngả ề

29. X, Y, Z là các h p ch t vô c  c a m t kim lo i, khi đ t nóng  nhi t đ  caoợ ấ ơ ủ ộ ạ ố ở ệ ộ  
đ u cho ng n l a màu vàng. X tác d ng v i Y thành Z. Nung nóng Y  nhi tề ọ ử ụ ớ ở ệ  
đ  cao thu đ c Z, h i n c và khí E. Bi t E là h p ch t c a cacbon, E tácộ ượ ơ ướ ế ợ ấ ủ  
d ng v i X cho Y ho c Z. X, Y, Z, E l n l t là các ch t nào d i đây?ụ ớ ặ ầ ượ ấ ướ

A. NaOH, Na2CO3, NaHCO3, CO2.

B. NaOH, NaHCO3, Na2CO3, CO2.

C. KOH, KHCO3, CO2, K2CO3.

D. NaOH, Na2CO3, CO2, NaHCO3.

30. Hoà tan hoàn toàn 23,8 gam h n h p m t mu i cacbonat c a kim lo i hoá trỗ ợ ộ ố ủ ạ ị 
I và m t mu i cacbonat c a kim lo i hoá tr  II b ng dung d ch HCl th yộ ố ủ ạ ị ằ ị ấ  
thoát ra 4,48 lít khí CO2 (đktc). Cô c n dung d ch thu đ c sau ph n ng thìạ ị ượ ả ứ  
kh i l ng mu i khan thu đ c là bao nhiêu?ố ượ ố ượ

A. 26,0 gam. B. 28,0 gam. C. 26,8 gam. D. 28,6 gam.

31. Tr n 0,81 gam b t nhôm v i b t Feộ ộ ớ ộ 2O3 và CuO r i đ t nóng đ  ti n hànhồ ố ể ế  
ph n ng nhi t nhôm thu đ c h n h p A. Hoà tan hoàn toàn A trong dungả ứ ệ ượ ỗ ợ  
d ch HNOị 3 đun nóng thu đ c V lít khí NO (s n ph m kh  duy nh t)  đktc.ượ ả ẩ ử ấ ở  
Giá tr  c a V làị ủ

A. 0,224 lít. B. 0,672 lít. C. 2,24 lít. D. 6,72 lít.

32. Hiđrocacbon A có công th c đ n gi n nh t là Cứ ơ ả ấ 2H5. Công th c phân t  c a A làứ ử ủ

A. C4H10. B. C6H15. C. C8H20. D. C2H5.

33. Có bao nhiêu đ ng phân c u t o, m ch h  có công th c phân t  Cồ ấ ạ ạ ở ứ ử 5H8 tác 
d ng v i Hụ ớ 2 d  (Ni, tư o) thu đ c s n ph m là isopentan?ượ ả ẩ

A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.
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34. Ch t h u c  X có công th c phân t  Cấ ữ ơ ứ ử 4H10O. S  l ng các đ ng phân c a Xố ượ ồ ủ  
có ph n ng v i Na làả ứ ớ

A. 4. B. 5. C. 6. D. 7.

35. Có bao nhiêu đ ng phân có cùng công th c phân t  Cồ ứ ử 5H12O khi oxi hóa b ngằ  
CuO (to) t o s n ph m có ph n ng tráng g ng?ạ ả ẩ ả ứ ươ

A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

36. Có bao nhiêu đ ng phân là h p ch t th m có công th c phân t  Cồ ợ ấ ơ ứ ử 8H10O tác 
d ng đ c v i Na, không tác d ng v i NaOH và không làm m t màu dungụ ượ ớ ụ ớ ấ  
d ch Brị 2?

A. 4. B. 5. C. 6. D. 7.

37. X là ancol no, đa ch c, m ch h . Khi đ t cháy hoàn toàn 1 mol X c n 3,5ứ ạ ở ố ầ  
mol O2. V y công th c c a X làậ ứ ủ

A. C3H6(OH)2. B. C3H5(OH)3. C. C4H7(OH)3. D. C2H4(OH)2.

38. Đun 132,8 gam h n h p 3 r u no, đ n ch c v i Hỗ ợ ượ ơ ứ ớ 2SO4  đ c  140ặ ở oC thu 
đ c h n h p các ete có s  mol b ng nhau và có kh i l ng là 111,2 gam.ượ ỗ ợ ố ằ ố ượ  
S  mol c a m i ete trong h n h p là giá tr  nào sau đây?ố ủ ỗ ỗ ợ ị

A. 0,1 mol. B. 0,2 mol. C. 0,3 mol. D. 0,4 mol.

39. Th y phân este E có công th c phân t  Củ ứ ử 4H8O2 (có m t Hặ 2SO4 loãng) thu 
đ c hai s n ph m h u c  X, Y (ch  ch a các nguyên t  C, H, O). T  X cóượ ả ẩ ữ ơ ỉ ứ ố ừ  
th  đi u ch  tr c ti p ra Y b ng m t ph n ng duy nh t. Tên g i c a X làể ề ế ự ế ằ ộ ả ứ ấ ọ ủ

A. axit axetic. B. axit fomic. C. ancol etylic. D. etyl axetat.

40. Cho h n h p g m 0,1 mol HCOOH và 0,2 mol HCHO tác d ng h t v i dungỗ ợ ồ ụ ế ớ  
d ch AgNOị 3 trong NH3 thì kh i l ng Ag thu đ c là bao nhiêu?ố ượ ượ

A. 108 gam. B. 10,8 gam. C. 216 gam. D. 64,8 gam.

41. Thu  phân este X trong môi trỷ ng ki m thu đườ ề ư c r u etylic. Bi t kh iợ ượ ế ố  
l ng phân t  c a r u b ng 62,16% kh i l ng phân t  c a este. X cóượ ử ủ ượ ằ ố ượ ử ủ  
công th c c u t o làứ ấ ạ

A. HCOOCH3. B. HCOOC2H5. C. CH3COOC2H5. D. CH3COOCH3.

42. Đ t cháy hoàn toàn a gam h n h p các este no, đ n ch c m ch h . S nố ỗ ợ ơ ứ ạ ở ả  
ph m cháy đ c d n vào bình đ ng dung d ch Ca(OH)ẩ ượ ẫ ự ị 2 d  th y kh i l ngư ấ ố ượ  
bình tăng 12,4 gam. Kh i l ng k t t a t o ra làố ượ ế ủ ạ
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A. 12,4 gam. B. 10 gam. C. 20 gam. D. 28,183 gam.

43. Đun nóng ancol no, đ n ch c A v i h n h p KBr và Hơ ứ ớ ỗ ợ 2SO4 đ c thu đ cặ ượ  
ch t h u c  Y (ch a C, H, Br), trong đó Br chi m 73,4% v  kh i l ng.ấ ữ ơ ứ ế ề ố ượ  
Công th c phân t  c a A làứ ử ủ

A. CH3OH. B. C2H5OH. C. C3H7OH. D. C4H9OH.

44. Nguyên t  nguyên t  X t o ion Xử ố ạ −. T ng s  h t (p, n, e) trong Xổ ố ạ − b ng 116.ằ  
X là nguyên t  nào d i đây?ố ướ

A. 34Se. B. 32Ge. C. 33As. D. 35Br.

45. Đ t cháy 6 gam este X thu đ c 4,48 lít COố ượ 2 (đktc) và 3,6 gam H2O. X có 
công th c phân t  làứ ử

A. C5H10O2. B. C4H8O2. C. C3H6O2. D. C2H4O2.

46. M t anđehit no, m ch h , không phân nhánh có công th c th c nghi m làộ ạ ở ứ ự ệ  
(C2H3O)n. Công th c phân t  c a X làứ ử ủ

A. C2H3O. B. C4H6O2. C. C6H9O3. D. C8H12O4.

47. Dung d ch FeSOị 4 có l n t p ch t CuSOẫ ạ ấ 4. Có th  dùng ch t nào d i đây để ấ ướ ể 
có th  lo i b  đ c t p ch t?ể ạ ỏ ượ ạ ấ

A. B t Fe dộ ư. B. B t Cu d .ộ ư C. B t Al d .ộ ư D. Na d .ư

48. Hoà tan hoàn toàn 104,25 gam h n h p X g m NaCl và NaI vào n c đ cỗ ợ ồ ướ ượ  
dung d ch A. S c khí Clị ụ 2 d  vào dung d ch A. K t thúc thí nghi m, cô c nư ị ế ệ ạ  
dung d ch thu đ c 58,5g mu i khan. Kh i l ng NaCl có trong h n h p Xị ượ ố ố ượ ỗ ợ  
là

A. 29,25 gam. B. 58,5 gam. C. 17,55 gam. D. 23,4 gam.

49. Ch  dùng hóa ch t nào d i đây đ  phân bi t hai đ ng phân khác ch c cóỉ ấ ướ ể ệ ồ ứ  
cùng công th c phân t  Cứ ử 3H8O?

A. Al. B. Cu(OH)2.

C. Dung d ch AgNOị 3/NH3. D. CuO.

50. Polime có tên là polipropilen có c u t o m ch nh  sau:ấ ạ ạ ư

CH2 CH

CH3

CH2 CH

CH3

CH2 CH

CH3

CH2 CH

CH3

CH2

Công th c chung c a polime đó làứ ủ
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CH2 n A.

CH2 CH

n

 CH2

CH3

C. CH2 CH

n

 CH2

CH3

CH CH2

CH3

D.

Đ  SỀ Ố 12
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1. Hòa tan 9,14 gam h p kim Cu, Mg, Al b ng m t l ng v a đ  dung d chợ ằ ộ ượ ừ ủ ị  
HCl thu đ c 7,84 lít khí X (đktc) và 2,54 gam ch t r n Y và dung d ch Z.ượ ấ ắ ị  
L c b  ch t r n Y, cô c n c n th n dung d ch Z thu đ c l ng mu i khanọ ỏ ấ ắ ạ ẩ ậ ị ượ ượ ố  
là

A. 31,45 gam. B. 33,99 gam. C. 19,025 gam. D. 56,3 gam.

2. Hoà tan hoàn toàn m gam Al vào dung d ch HNOị 3 r t loãng thì thu đ c h nấ ượ ỗ  
h p  g m  0,015  mol  khí  Nợ ồ 2O và  0,01mol  khí  NO (ph n  ng  không  t oả ứ ạ  
NH4NO3). Giá tr  c a m làị ủ

A. 13,5 gam. B. 1,35 gam. C.  0,81 gam. D. 8,1 gam

3. H p ch t h u c  X, m ch h  (ch a C, H, N), trong đó nit  chi m 23,73%ợ ấ ữ ơ ạ ở ứ ơ ế  
v  kh i l ng.  Bi t X tác d ng v i HCl v i t  l  s  mol  ề ố ượ ế ụ ớ ớ ỉ ệ ố X HCln : n 1:1= . 
Công th c phân t  c a X làứ ử ủ

A. C2H7N. B. C3H7N. C. C3H9N. D. C4H11N.

4. Đ t cháy 6 gam este X thu đ c 4,48 lít COố ượ 2 (đktc) và 3,6 gam H2O. X có 
công th c phân t  nào d i đây?ứ ử ướ

A. C5H10O2. B. C4H8O2. C. C3H6O2. D. C2H4O2.

5. Cho hai mu i X, Y thõa mãn đi u ki n sau:ố ề ệ

X + Y  →  không x y ra ph n ngả ả ứ

X + Cu  →  không x y ra ph n ngả ả ứ

Y + Cu  →  không x y ra ph n ngả ả ứ

X + Y + Cu  →  x y ra ph n ngả ả ứ

X, Y là mu i nào d i đây?ố ướ

A. NaNO3 và NaHCO3. B. NaNO3 và NaHSO4.     

C. Fe(NO3)3 và NaHSO4. D. Mg(NO3)2 và KNO3.

6. Cho h n h p g m Fe và FeS tác d ng v i dung d ch HCl d  thu đ c 2,24ỗ ợ ồ ụ ớ ị ư ượ  
lít h n h p khí  đi u ki n tiêu chu n. H n h p khí này có t  kh i so v iỗ ợ ở ề ệ ẩ ỗ ợ ỉ ố ớ  
hiđro là 9. Thành ph n % theo s  mol c a h n h p Fe và FeS ban đ u l nầ ố ủ ỗ ợ ầ ầ  
l t làượ

A. 40% và 60%. B. 50% và 50%.
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C. 35% và 65%. D. 45% và 55%.

7. Cho m gam Cu ph n ng h t v i dung d ch HNOả ứ ế ớ ị 3 thu đ c 8,96 lít (đktc)ượ  
h n h p khí NO và NOỗ ợ 2 có kh i l ng là 15,2 gam. Giá tr  c a m làố ượ ị ủ

A. 25,6 gam. B. 16 gam. C. 2,56 gam. D. 8 gam.

8. Phát bi u nào d i đây khôngể ướ  đúng v  b n ch t quá trình hoá h c  đi nề ả ấ ọ ở ệ  
c c trong khi đi n phân?ự ệ

A. Anion nh ng electron  anot.ườ ở B. Cation nh n electron  catot.ậ ở

C. S  oxi hoá x y ra  anot.ự ả ở D. S  oxi hóa x y ra  catot.ự ả ở

9. Hai este A, B là d n xu t c a benzen có công th c phân t  là Cẫ ấ ủ ứ ử 9H8O2. A và B 
đ u c ng h p v i brom theo t  l  mol là 1 : 1. A tác d ng v i dung d chề ộ ợ ớ ỉ ệ ụ ớ ị  
NaOH cho m t mu i và m t anđehit. B tác d ng v i dung d ch NaOH dộ ố ộ ụ ớ ị ư 
cho 2 mu i và n c, các mu i đ u có phân t  kh i l n h n phân t  kh iố ướ ố ề ử ố ớ ơ ử ố  
c a CHủ 3COONa. Công th c c u t o c a A và B l n l t là các ch t nàoứ ấ ạ ủ ầ ượ ấ  
d i đây?ướ

A. HOOC−C6H4−CH=CH2  và  CH2=CH−COOC6H5

B. C6H5COOCH=CH2  và  C6H5−CH=CH−COOH

C. HCOOC6H4CH=CH2  và  HCOOCH=CH−C6H5

D. C6H5COOCH=CH2  và  CH2=CH−COOC6H5

10. H n h p X g m hai kim lo i A và B đ ng tr c H trong dãy đi n hóa và cóỗ ợ ồ ạ ứ ướ ệ  
hóa tr  không đ i trong các h p ch t. Chia m gam X thành hai ph n b ngị ổ ợ ấ ầ ằ  
nhau:

- Ph n 1ầ : Hòa tan hoàn toàn trong dung d ch ch a axit HCl và Hị ứ 2SO4 loãng 
t o ra 3,36 lít khí Hạ 2.

-  Ph n 2ầ : Tác d ng hoàn toàn v i dung d ch HNOụ ớ ị 3 thu đ c V lít  khí NOượ  
(s n ph m kh  duy nh t).ả ẩ ử ấ

Bi t các th  tích khí đo  đktc. Giá tr  c a V làế ể ở ị ủ

A. 2,24 lít. B. 3,36 lít. C. 4,48 lít. D. 6,72 lít. 

11. Hòa tan hoàn toàn h n h p X g m 0,4 mol FeO và 0,1mol Feỗ ợ ồ 2O3 vào dung 
d ch HNOị 3 loãng, d  thu đ c dung d ch A và khí B không màu, hóa nâuư ượ ị  
trong không khí. Dung d ch A cho tác d ng v i dung d ch NaOH d  thu đ cị ụ ớ ị ư ượ  
k t t a. L y toàn b  k t t a nung trong không khí đ n kh i l ng khôngế ủ ấ ộ ế ủ ế ố ượ  
đ i thu đ c ch t r n có kh i l ng làổ ượ ấ ắ ố ượ
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A. 23,0 gam. B. 32,0 gam. C. 16,0 gam. D. 48,0 gam.

12. Cho các ch t: CHấ 3NH2, C6H5NH2, (CH3)2NH, (C6H5)2NH và NH3. Tr t t  tăngậ ự  
d n tính baz  (theo chi u t  trái qua ph i) c a 5 ch t trên làầ ơ ề ừ ả ủ ấ

A. (C6H5)2NH, NH3, (CH3)2NH, C6H5NH2, CH3NH2

B. (C6H5)2NH, C6H5NH2, NH3, CH3NH2, (CH3)2NH 

C. (C6H5)2NH, NH3, C6H5NH2,  CH3NH2, (CH3)2NH 

D. C6H5NH2, (C6H5)2NH, NH3, CH3NH2, (CH3)2NH.

13. Hoà tan hoàn toàn 19,2 gam Cu b ng dung d ch HNOằ ị 3, toàn b  l ng khí NOộ ượ  
thu đ c đem oxi hoá thành NOượ 2 r i chuy n h t thành HNOồ ể ế 3. Th  tích khíể  
oxi (đktc) đã tham gia vào quá trình trên là giá tr  nào d i đây?ị ướ

A. 1,68 lít. B. 2,24 lít. C. 3,36 lít. D. 4,48 lít.

14. Cho khí CO đi qua ng s  ch a 16 gam Feố ứ ứ 2O3 đun nóng, sau ph n ng thuả ứ  
đ c h n h p r n X g m Fe, FeO, Feượ ỗ ợ ắ ồ 3O4, Fe2O3. Hòa tan hoàn toàn X b ngằ  
H2SO4 đ c, nóng thu đ c dung d ch Y. Cô c n dung d ch Y, l ng mu iặ ượ ị ạ ị ượ ố  
khan thu đ c làượ

A. 20 gam. B. 32 gam. C. 40 gam. D. 48 gam.

15. Thu  phân Cỷ 4H6O2 trong môi tr ng axit thu đ c h n h p hai ch t đ u cóườ ượ ỗ ợ ấ ề  
ph n ng tráng g ng. Công th c c u t o c a Cả ứ ươ ứ ấ ạ ủ 4H6O2 là

CCH3 O CH CH2

O
A. CH O CH2 CH

O
CH2B.

CH O CH CH
O

CH3C. CH2 CH C O CH3

O

D.

16. Có 4 dung d ch không màu đ ng trong 4 l  m t nhãn: NaCl, MgClị ự ọ ấ 2, AlCl3, 
FeCl2. Có th  dùng kim lo i nào d i đây đ  phân bi t 4 dung d ch trênể ạ ướ ể ệ ị  
(không đ c s  d ng thêm thu c th  khác)?ượ ử ụ ố ử

A. Na. B. Al. C. Fe. D. Ag.

17. Trong phòng thí nghi m, khí COệ 2 đ c đi u ch  t  CaCOượ ề ế ừ 3 và dung d ch HClị  
th ng b  l n khí hiđro clorua và h i n c. Đ  thu đ c COườ ị ẫ ơ ướ ể ượ 2 g n nh  tinhầ ư  
khi t ng i ta d n h n h p khí l n l t qua hai bình đ ng các dung d chế ườ ẫ ỗ ợ ầ ượ ự ị  
nào trong các dung d ch d i đây.ị ướ

A. NaOH, H2SO4 đ c.ặ B. NaHCO3, H2SO4 đ c.ặ

C. Na2CO3, NaCl . D. H2SO4 đ c, Naặ 2CO3.

193



18. Đun nóng 0,1 mol ch t X v i l ng v a đ  dung d ch NaOH thu đ c 13,4ấ ớ ượ ừ ủ ị ượ  
gam mu i c a axit h u c  đa ch c B và 9,2 gam ancol đ n ch c D. Cho toànố ủ ữ ơ ứ ơ ứ  
b  l ng ancol D bay h i  127ộ ượ ơ ở oC và 600 mmHg s  chi m th  tích 8,32 lít.ẽ ế ể

Công th c c a ch t X  làứ ủ ấ

A. CH(COOCH3)3 B.  H3C−OOC−CH2−CH2−COO−CH3

C. C2H5−OOC−COO−C2H5 D.  C3H5−OOC−COO−C3H5

19. Cho s  đ  ph n ng sau:ơ ồ ả ứ
o o

3 32 dd AgNO / NHCl , as NaOH, t CuO, t
1 :1

Toluen X Y Z T++ + +� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Bi t X, Y, Z, T là các h p ch t h u c  và là nh ng s n ph m chính. Côngế ợ ấ ữ ơ ữ ả ẩ  
th c c u t o đúng c a T làứ ấ ạ ủ

A. C6H5−COOH. B. CH3−C6H4−COONH4.

C. C6H5−COONH4. D. p−HOOC−C6H4−COONH4.

20. Theo đ nh nghĩa axit-baz  c a Bronstet, các ch t và ion thu c dãy nào d iị ơ ủ ấ ộ ướ  
đây là l ng tính?ưỡ

A. CO3
2−, CH3COO−. B.  ZnO, Al2O3, HSO4

−, NH4
+.

C. NH4
+, HCO3

−, CH3COO−. D. ZnO, Al2O3, HCO3
−
, H2O.

21. Đ t cháy hoàn toàn 0,1 mol h n h p hai axit cacboxylic là đ ng đ ng kố ỗ ợ ồ ẳ ế 
ti p thu đ c 3,36 lít COế ượ 2 (đktc) và 2,7 gam H2O. S  mol c a m i axit l nố ủ ỗ ầ  
l t làượ

A. 0,05 mol và 0,05 mol. B. 0,045 mol và 0,055 mol.

C. 0,04 mol và 0,06 mol. D. 0,06 mol và 0,04 mol.

22. Cho các ion kim lo i sau: Feạ 3+, Fe2+, Zn2+, Ni2+, H+, Ag+. Chi u tăng d n tínhề ầ  
oxi hóa c a các ion là ủ

A. Zn2+, Fe2+, H+, Ni2+, Fe3+, Ag+.

B. Zn2+, Fe2+, Ni2+, H+, Fe3+, Ag+.

C. Zn2+, Fe2+, Ni2+, H+, Ag+, Fe3+.

D. Fe2+, Zn2+, Ni2+, H+, Fe3+, Ag+.

23. Hoà tan 25 gam CuSO4.5H2O vào n c c t đ c 500ml dung d ch A. Giá trướ ấ ượ ị ị 
g n đúng pH và n ng đ  mol c a dung d ch A làầ ồ ộ ủ ị

A. pH = 7; [CuSO4] = 0,20M. B. pH > 7; [CuSO4] = 0,3125M.
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C. pH < 7; [CuSO4] = 0,20M. D. pH > 7; [CuSO4] = 0,20M.

24. T  l  v  s  nguyên t  c a 2 đ ng v  A và B trong t  nhiên c a m t nguyênỉ ệ ề ố ử ủ ồ ị ự ủ ộ  
t  X là 27 : 23. Trong đó đ ng v  A có 35 proton và 44 n tron, đ ng v  B cóố ồ ị ơ ồ ị  
nhi u h n đ ng v  A là 2 n tron. Nguyên t  kh i trung bình c a nguyên tề ơ ồ ị ơ ử ố ủ ố 
X là giá tr  nào d i đây?ị ướ

A. 79,92. B. 81,86. C. 80,01. D. 76,35.

25. Ch t h u c  X m ch h , t n t i  d ng trans có công th c phân t  Cấ ữ ơ ạ ở ồ ạ ở ạ ứ ử 4H8O, 
X làm m t màu dung d ch Brấ ị 2 và tác d ng v i Na gi i phóng khí Hụ ớ ả 2. X ngứ  
v i công th c phân t  nào sau đây?ớ ứ ử

A. CH2=CH−CH2−CH2−OH. B. CH3−CH=CH−CH2−OH.

C. CH2=C(CH3)−CH2−OH. D. CH3−CH2−CH=CH−OH.

26. Khi pha loãng dung d ch CHị 3COOH 1M thành dung d ch CHị 3COOH 0,5M thì

A. đ  đi n li tăngộ ệ . B. đ  đi n li gi m. ộ ệ ả

C. đ  đi n li không đ i.ộ ệ ổ D. đ  đi n li tăng 2 l n.ộ ệ ầ

27. Anion X2− có c u hình electron l p ngoài cùng là 3sấ ớ 23p6. T ng s  electron ổ ố ở 
l p v  c a Xớ ỏ ủ 2− là bao nhiêu?

A. 18. B. 16. C. 9. D. 20.

28. Cho 7,28 gam kim lo i M tác d ng hoàn toàn v i dung d ch HCl, sau ph nạ ụ ớ ị ả  
ng thu đ c 2,912 lít khí Hứ ượ 2  27,3ở oC; 1,1 atm. M là kim lo i nào d i đây?ạ ướ

A. Zn. B. Mg. C. Fe. D. Al.

29. Khi đ t cháy polime X ch  thu đ c khí COố ỉ ượ 2 và h i n c v i t  l  s  molơ ướ ớ ỉ ệ ố  
t ng ng là 1 : 1. X là polime nào d i đây?ươ ứ ướ

A. Polipropilen (PP). B. Tinh b t.ộ

C. Poli(vinyl clorua) (PVC). D. Polistiren (PS).

30. Ancol X m ch h  có s  nguyên t  cacbon b ng s  nhóm ch c. Cho 9,3 gamạ ở ố ử ằ ố ứ  
ancol X tác d ng v i Na d  thu đ c 3,36 lít khí. Công th c c u t o c a Xụ ớ ư ượ ứ ấ ạ ủ  
là

A. CH3OH. B. CH2OHCHOHCH2OH.

C. CH2OHCH2OH D. C2H5OH.

31. Trong m t chu kì, theo chi u tăng d n c a đi n tích h t nhânộ ề ầ ủ ệ ạ
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A. bán kính nguyên t  gi m d n, tính kim lo i tăng d n.ử ả ầ ạ ầ

B. bán kính nguyên t  gi m d n, tính phi kim tăng d n.ử ả ầ ầ

C. bán kính nguyên t  tăng d n, tính phi kim tăng d n.ử ầ ầ

D. bán kính nguyên t  tăng d n, tính phi kim gi m d n.ử ầ ả ầ

32. Đ t cháy hai hiđrocacbon là đ ng đ ng liên ti p c a nhau ta thu đ c 6,3ố ồ ẳ ế ủ ượ  
gam n c và 9,68 gam COướ 2. Công th c phân t  c a hai hiđrocacbon đó làứ ử ủ

A. C2H4 và C3H6. B. CH4 và C2H6.

C. C2H6 và C3H8. D. T t c  đ u sai.ấ ả ề

33. Ch  dùng m t thu c th  nào d i đây đ  phân bi t đ c etanal (anđehitỉ ộ ố ử ướ ể ệ ượ  
axetic), propan-2-on (axeton) và pent-1-in (pentin-1)?

A. Dung d ch brom.ị B. Dung d ch AgNOị 3/NH3 d .ư

C. Dung d ch Naị 2CO3. D. H2 (Ni, to).

34. Cho ph n ng sau:ả ứ     FeS + H2SO4  →  Fe2(SO4)3 + SO2
↑
 + H2O

H  s  cân b ng c a Hệ ố ằ ủ 2SO4 trong ph ng trình hóa h c làươ ọ

A. 8. B. 10. C. 12. D. 4.

35. Trong các ph ng pháp làm m m n c, ph ng pháp ch  kh  đ c đươ ề ướ ươ ỉ ử ượ ộ 
c ng t m th i c a n c làứ ạ ờ ủ ướ

A. ph ng pháp hóa h c (s  d ng Naươ ọ ử ụ 2CO3, Na3PO4…).

B. đun nóng n c c ng.ướ ứ

C. ph ng pháp l c.ươ ọ

D. ph ng pháp trao đ i ion.ươ ổ

36. Đ t cháy hoàn toàn h n h p hai amin b c m t, m ch h , no, đ n ch c, kố ỗ ợ ậ ộ ạ ở ơ ứ ế 
ti p nhau trong cùng dãy đ ng đ ng thu đ c COế ồ ẳ ượ 2 và H2O v i t  l  s  molớ ỉ ệ ố  

2 2CO H On : n 1: 2= . Hai amin có công th c phân t  l n l t làứ ử ầ ượ

A. CH3NH2 và C2H5NH2. B. C2H5NH2 và C3H7NH2.

C. C3H7NH2 và C4H9NH2. D. C4H9NH2 và C5H11NH2.

37. Đi n phân 1 lít dung d ch NaCl d  v i đi n c c tr , màng ngăn x p t i khiệ ị ư ớ ệ ự ơ ố ớ  
dung d ch thu đ c có có pH = 12 (coi l ng Clị ượ ượ 2 tan và tác d ng v i Hụ ớ 2O 
không đáng k , th  tích dung d ch thay đ i không đáng k ), thì th  tích khíể ể ị ổ ể ể  
thoát ra  anot (đktc) là bao nhiêu?ở

A. 1,12 lít. B. 0,224 lít. C. 0,112 lít. D. 0,336 lít.
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38. Khi đ t cháy hoàn toàn m t este X cho ố ộ
2 2CO H On n= . Th y phân hoàn toàn 6,0ủ  

gam este X c n v a đ  dung d ch ch a 0,1 mol NaOH. Công th c phân tầ ừ ủ ị ứ ứ ử 
c a este làủ

A. C2H4O2. B. C3H6O2. C. C4H8O2. D. C5H10O2.

39. Đun nóng 27,40 gam CH3CHBrCH2CH3 v i KOH d  trong Cớ ư 2H5OH, sau khi 
ph n ng x y ra hoàn toàn thu đ c h n h p khí X g m hai olefin trong đóả ứ ả ượ ỗ ợ ồ  
s n ph m chính chi m 80%, s n ph m ph  chi m 20%. Đ t cháy hoàn toànả ẩ ế ả ẩ ụ ế ố  
X thu đ c bao nhiêu lít COượ 2 (đktc)?

A. 4,48 lít. B. 8,96 lít. C. 11,20 lít. D. 17,92 lít.

40. Có bao nhiêu đ ng phân c u t o c a amin có công th c phân t  Cồ ấ ạ ủ ứ ử 3H9N?

A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

41. Cho dãy chuy n hóa sau:ể
o

2 4 2
H SO , 170 C Br (dd )

3 2 3CH CH CHOHCH E F� � � � � � � � � � �ﾭ

Bi t E, F là s n ph m chính, các ch t ph n ng v i nhau theo t  l  1:1 vế ả ẩ ấ ả ứ ớ ỉ ệ ề 
s  mol. Công th c c u t o c a E và F l n l t là c p ch t trong dãy nào sauố ứ ấ ạ ủ ầ ượ ặ ấ  
đây?

A. CH3CH2CH=CH2,  CH3CH2CHBrCH2Br.

B. CH3CH=CHCH3,  CH3CHBrCHBrCH3.

C. CH3CH=CHCH3,  CH3CH2CBr2CH3.

D. CH3CH2CH=CH2, CH2BrCH2CH=CH2.

42. Phân t  kh i trung bình c a PVC là 750.000. H  s  polime hóa c a PVC làử ố ủ ệ ố ủ

A. 12.000. B. 15.000. C. 24.000. D. 25.000.

43. Oxi hoá 2,2 gam m t anđehit đ n ch c X thu đ c 3 gam axit t ng ngộ ơ ứ ượ ươ ứ  
(hi u su t ph n ng b ng 100%). X có công th c c u t o nào d i đây?ệ ấ ả ứ ằ ứ ấ ạ ướ

A. CH3CHO. B. C2H5CHO.

C. CH3CH(CH3)CHO. D. CH3CH2CH2CHO.

44. Cho dung d ch ch a a mol Ca(HCOị ứ 3)2 vào dung d ch ch a a mol Ca(HSOị ứ 4)2. 
Hi n t ng quan sát đ c làệ ượ ượ

A. s i b t khíủ ọ . B. v n đ c.ẩ ụ

C. s i b t khí và v n đ c.ủ ọ ẩ ụ D. v n đ c, sau đó trong tr  l i.ẩ ụ ở ạ
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45. Th  tích dung d ch HCl 0,3M c n đ  trung hoà 100ml dung d ch h n h pể ị ầ ể ị ỗ ợ  
NaOH 0,1M và Ba(OH)2 0,1M là

A. 100 ml. B. 150 ml. C. 200 ml. D. 250 ml.

46. H p th  hoàn toàn 4,48 lít SOấ ụ 2 (đktc) b ng 0,3 mol NaOH. Kh i l ng mu iằ ố ượ ố  
khan thu đ c làượ

A. 20,8 gam. B. 23,0 gam. C. 31,2 gam. D. 18,9 gam.

47. Kh  hoàn toàn 17,6 gam h n h p X g m Fe, FeO, Feử ỗ ợ ồ 2O3 c n 2,24 lít CO (ầ ở 
đktc). Kh i l ng s t thu đ c làố ượ ắ ượ

A. 5,6 gam. B. 6,72 gam. C. 16,0 gam. D. 11,2 gam.

48. Cho h n h p X g m hai anđehit là đ ng đ ng k  ti p tác d ng h t v i Hỗ ợ ồ ồ ẳ ế ế ụ ế ớ 2 

d  (Ni, tư o) thu đ c h n h p hai ancol đ n ch c. Đ t cháy hoàn toàn h nượ ỗ ợ ơ ứ ố ỗ  
h p hai ancol này thu đ c 11 gam COợ ượ 2 và 6,3 gam H2O. Công th c c a haiứ ủ  
anđehit là

A. C2H3CHO, C3H5CHO. B. C2H5CHO, C3H7CHO.

C. C3H5CHO, C4H7CHO. D. CH3CHO, C2H5CHO.

49. Etilen có l n các t p ch t SOẫ ạ ấ 2, CO2, h i n c. Có th  lo i b  t p ch t b ngơ ướ ể ạ ỏ ạ ấ ằ  
cách nào d i đây?ướ

A. D n h n h p đi qua bình đ ng dung d ch brom d .ẫ ỗ ợ ự ị ư

B. D n h n h p qua bình đ ng dung d ch natri clorua d .ẫ ỗ ợ ự ị ư

C. D n h n h p l n l t qua bình đ ng dung d ch NaOH d  và bìnhẫ ỗ ợ ầ ượ ự ị ư  
đ ng CaO.ự

D. D n h n h p  l n l t qua bình đ ng dung d ch brom d  và bìnhẫ ỗ ợ ầ ượ ự ị ư  
đ ng dung d ch Hự ị 2SO4 đ c.ặ

50. Cho 2,84 gam h n h p X g m hai ancol đ n ch c, là đ ng đ ng k  ti pỗ ợ ồ ơ ứ ồ ẳ ế ế  
nhau tác d ng v a đ  v i Na t o ra 4,6 gam ch t r n và V lít khí Hụ ừ ủ ớ ạ ấ ắ 2 (đktc). 
V có giá tr  làị

A. 2,24 lít. B. 1,12 lít. C. 1,792 lít. D. 0,896 lít. 
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Đ  S  Ề Ố 13

1. Trong m t c c n c có ch a a mol Caộ ố ướ ứ 2+,  b mol Mg2+,  c mol  Cl−,  d mol 

HCO3
−. Bi u th c liên h  gi a a, b, c, ể ứ ệ ữ d là 

A. a + b = c + d. B. 3a + 3b = c + d.

 C. 2a + 2b = c + d. D. 
1

(a b)
2

+  = c + d. 

2. Cho các ion và nguyên t : Ne (Z=10), Naử + (Z=11), F− (Z=9) có đ c đi m nàoặ ể  
sau đây là chung

A. s  kh i. ố ố B. s  proton. ố C. s  electron. ố D. s  n tron. ố ơ

3. Dung d ch d m ăn thị ấ ư ng là ờ

A. Dung d ch axit axetic 0, 1% đ n 0, 3%. ị ế

B. Dung d ch axitmetanoic 2% đ n 4%. ị ế

C. Dung d ch axit acrylic 2% đ n 3%. ị ế

D. Dung d ch axit etanoic 2% đ n 5%. ị ế

4. A, B là các kim lo i ho t đ ng hóa tr  (II), thu c hai chu kì liên ti p trongạ ạ ộ ị ộ ế  
b ng tu n hoàn. Hòa tan h n h p g m 23, 5 gam mu i cácbonat c a A và 8,ả ầ ỗ ợ ồ ố ủ  
4 gam mu i cacbonat c a B b ng dung d ch HCl dố ủ ằ ị  sau đó cô c n và đi nư ạ ệ  
phân nóng ch y hoàn toàn thì thu đả ư c 11,8 gam h n h p kim lo i  catot vàợ ỗ ợ ạ ở  
V lít khí  anot. Hai kim lo i A, B là ở ạ

A. Be và Mg. B. Mg và  Ca. C. Sr và Ba. D. Ba và Ra.

5. Hãy s p x p các c p ôxi hóa kh  sau đây theo th  t  tăng d n tính oxi hóaắ ế ặ ử ứ ự ầ  
c a các ion kim lo i:ủ ạ
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(1): Fe2+/Fe;  (2): Pb2+ /Pb;  (3): 2H+/ H2;  (4): Ag+/Ag;

(5): Na+/Na;   (6): Fe3+/Fe2+;  (7): Cu2+/Cu.

A. (5) < (1) < (2) < (3) < (7) < (6) < (4).

B. (4) < (6) < (7) < (3) < (2) < (1) < (5).

C. (5) < (1) < (6) < (2) < (3) < (4) < (7).

D. (5) < (1) < (2) < (6) < (3) < (7) < (4).

6. M t anđehit có công th c th c nghi m là (Cộ ứ ự ệ 4H4O3)n. Công th c phân t  c aứ ử ủ  
anđehit là 

A. C2H2O3. B. C4H4O3. C. C8H8O6. D. C12H12O9.

7. Cho s  đ  chuy n hóa sau: ơ ồ ể

    A + HCl  →  B + D B + Cl2  →  F

E + NaOH  →  H↓ + NaNO3 A + HNO3  →  E + NO↑ + D

B + NaOH  →  G↓ + NaCl G + I + D  →  H↓

Các ch t A, G, H là ấ

A. CuO, CuOH và Cu(OH)2. B. FeO, Fe(OH)2 và Fe(OH)3.

C. PbO, PbCl2 và Pb(OH)4. D. Cu, Cu(OH)2 và CuOH.

8. Khi cho 17, 4 gam h p  kim Y g m s t,  đ ng, nhôm ph n ng h t v iợ ồ ắ ồ ả ứ ế ớ  
H2SO4 loãng d  ta thu đ c dung d ch A; 6, 4 gam ch t r n; 9, 856 lít khí Bư ượ ị ấ ắ  

 27, 3ở °C và 1 atm. Ph n trăm kh i l ng m i kim lo i trong h p kim Y là ầ ố ượ ỗ ạ ợ

A. Al 30%, Fe 50% và Cu 20%.

B. Al 30%, Fe 32% và Cu 38%.

C. Al : 31,03%, Fe 32,18% và Cu 36,78%.

D. Al 25%, Fe 50% và Cu 25%.

9. Cho h n h p Y g m 2,8 gam Fe và 0,81 gam Al vào 200 ml dung d ch Cỗ ợ ồ ị  
ch a AgNOứ 3 và Cu(NO3)2. Khi ph n ng k t thúc, thu đ c dung d ch D vàả ứ ế ượ ị  
8,12 gam ch t r n E g m 3 kim lo i. Cho bi t ch t r n E tác d ng v i dungấ ắ ồ ạ ế ấ ắ ụ ớ  
d ch HCl dị  thì thu đ c 0,672 lít khí Hượ 2  đktc. N ng đ  mol c a AgNOở ồ ộ ủ 3 và 
Cu(NO3)2 trong dung d ch C là ị

A. 0,075M và 0,0125M. B. 0,3M và 0,5M.
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C. 0,15M và 0,25M. D. k t qu  khác.ế ả

10. Có 100 ml dung d ch h n h p 2 axit Hị ỗ ợ 2SO4 và HCl có n ng đ  tồ ộ ng ng làươ ứ  
0,8M và1,2M. Thêm vào  đó 10 gam b t h n h p Fe, Mg, Zn. Sau ph n ngộ ỗ ợ ả ứ  
xong, l y 1/2 lấ ng khí sinh ra cho đi qua ng s  đ ng a gam CuO nungượ ố ứ ự  
nóng. Sau ph n ng xong hoàn toàn, trong ng còn l i 14,08 gam ch t r n.ả ứ ố ạ ấ ắ  
Kh i l ng a là ố ượ

A. 14,2 gam. B. 16,32 gam. C. 15,2 gam. D. 25,2 gam.

11. Nguyên t  X thu c chu kỳ 4 nhóm VI, phân nhóm ph  có c u hình e là ố ộ ụ ấ

A. 1s22s22p63s23p63d64s2. B. 1s22s22p63s23p63d104s24p4.

C. 1s22s22p63s23p63d104s24d4. D. 1s22s22p63s23p63d54s1.

12. Cho  bi t  s n  ph m  chính  c a  ph n  ng  kh  nế ả ẩ ủ ả ứ ử c  c aướ ủ  
(CH3)2CHCH(OH)CH3?

A. 2-metylbuten-1. B. 3-metyl buten-1.

C. 2-metylbuten-2. D. 3-metyl buten-2.

13. Cho bi t s  đ ng phân nào c a rế ố ồ ủ ư u no, đ n ch c t  Cợ ơ ứ ừ 3 đ n Cế 5 khi tách nư-
c không t o ra các anken đ ng phân: ớ ạ ồ

A.  C3H7OH : 2 đ ng phân; Cồ 4H9OH :  3 đ ng phân; Cồ 5H11OH : 3 đ ngồ  
phân.

B.  C3H7OH : 1 đ ng phân; Cồ 4H9OH : 4 đ ng phân; Cồ 5H11OH : 4 đ ng phân.ồ

C.  C3H7OH : 3 đ ng phân; Cồ 4H9OH : 4 đ ng phân; Cồ 5H11OH : 3 đ ng phân.ồ

D.  C3H7OH : 2 đ ng phân; Cồ 4H9OH :  3 đ ng phân; Cồ 5H11OH : 4 đ ngồ  
phân.

14. Trong dãy đ ng đ ng c a rồ ẳ ủ ư u đ n ch c no, khi m ch cacbon tăng, nóiợ ơ ứ ạ  
chung

A. đ  sôi tăng, kh  năng tan trong nộ ả c tăng.ướ

B. đ  sôi tăng, kh  năng tan trong n c gi m.ộ ả ướ ả

C. đ  sôi gi m, kh  năng tan trong n c tăng.ộ ả ả ướ

D. đ  sôi gi m, kh  năng tan trong nộ ả ả ư c gi m.ớ ả

15. Hãy s p x p các ch t sau đây theo tr t t  tăng d n tính baz : p-X-Cắ ế ấ ậ ự ầ ơ 6H5-NH2 

(các d n xu t c a anilin) v i X là  (I)ẫ ấ ủ ớ −NO2, (II)−CH3, (III)−CH=O, (IV)−H. 

A. I < II < III < IV. B. II < III < IV < I.
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C. I < III < IV < II. D. IV < III < I < II.

16. Nhi t phân 1,88 gam Cu(NOệ 3)2 r i h p th  toàn b  lồ ấ ụ ộ ng khí sinh ra b ngượ ằ  
H2O thu đ c 2 lít dung d chA. Ti p t c thêm vào 100 ml dung d ch X :ượ ị ế ụ ị  
0,023 gam Na đ c dung d ch B. pH c a dung d ch A và B l n l t là ượ ị ủ ị ầ ượ

A. 7-12,7. B. 2-7. C. 3-11. D. 2,2-12.

17. Xét các lo i h p ch t h u c  m ch h  sau: Rạ ợ ấ ữ ơ ạ ở u đ n ch c, no (A); anđehitượ ơ ứ  
đ n ch c, no (B); r u đ n ch c không no 1 n i đôi (C),  anđehit đ n ch c,ơ ứ ượ ơ ứ ố ơ ứ  
không no 1 n i đôi (D). ng v i công th c t ng quát  Cố ứ ớ ứ ổ nH2nO  ch  có 2 ch tỉ ấ  
sau: 

A. A, B. B. B, C. C. C, D. D. A, D.

18. Đ t cháy m t h n h p các ch t thu c dãy đ ng đ ng  anđehit  thu đ c số ộ ỗ ợ ấ ộ ồ ẳ ượ ố 
mol CO2 b ng s  mol Hằ ố 2O thì đó là dãy đ ng đ ng ồ ẳ

A. Anđehit đ n ch c no, m ch h .ơ ứ ạ ở

B. Anđehit vòng no.

C. Anđehit hai ch c no.ứ

D. Anđehit không no đ n ch c 1 liên k t đôi.ơ ứ ế

19. H p ch t h u c  X khi đun nh  v i dung d ch AgNOợ ấ ữ ơ ẹ ớ ị 3/NH3 (d ) thu đ cư ượ  
s n ph m Y, Y tác d ng v i dung d ch HCl cho khí vô c  A, v i dung d chả ẩ ụ ớ ị ơ ớ ị  
NaOH  ho khí vô c  B. X là ơ

A. HCHO. B. HCOOH.

C. HCOONH4. D. C  A, B, C đ u đúng.ả ề

20. Cho 13,6 gam m t h p ch t h u c  X (C,H,O) tác d ng v a đ  v i 300 mlộ ợ ấ ữ ơ ụ ừ ủ ớ  
dung d ch AgNOị 3 2M trong NH4OH thu đ c 43,2 gam b c. Bi t t  kh i h iượ ạ ế ỉ ố ơ  
c a X đ i v i oxi b ng 2,125. Xác đ nh công th c c u t o c a X. ủ ố ớ ằ ị ứ ấ ạ ủ

A. CH3−CH2−CHO. B. CH2=CH−CH2−CHO.

C. HC≡ C−CH2−CHO. D. HC≡ C−CHO.

21. B  túc ph n ng sau:ổ ả ứ

FeO + H+ + SO4
2−  →  SO2

↑ +  …

A. FeSO4 + H2O. B. Fe2(SO4)3 + H2O.

C. FeSO4 + Fe2(SO4)3 + H2O. D. Fe3+ + H2O.

22. Ph n ng gi a dung d ch Kali  pemanganat trong môi tr ng axit  v i  ionả ứ ữ ị ườ ớ  
iodua đ c bi u di n b ng ph ng trình nào d i đây?ượ ể ễ ằ ươ ướ
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A.  2MnO4
− + 5I− +16H+  →  2Mn2+ + 8H2O + 5I2

B.  MnO4
− + 10I− +2H+  →  Mn2+ + H2O + 5I2 + 11e

C.  2MnO4
− + 10I- +16H+  →  2Mn2+ + 8H2O + 5I2

D.  MnO4
− + 2I− +8H+  →  Mn2+ + 4H2O + I2

23. S p x p các ch t sau đây theo trình t  gi m d n nhi t đ  sôi:ắ ế ấ ự ả ầ ệ ộ

CH3COOH (1),   HCOOCH3 (2),  CH3CH2COOH (3),

CH3COOCH3  (4),  CH3CH2CH2OH (5).

A. (3) > (5) > (1) > (2) > (4). B. (1) > (3) > (4) > (5) > (2).

C. (3) > (1) > (4) > (5) > (2). D. (3) > (1) > (5) > (4) > (2).

24. Có 4 l  đ ng 4 dung d ch m t nhãn là AlClọ ự ị ấ 3, NaNO3, K2CO3, NH4NO3. N uế  
ch  đ c phép dùng m t dung d ch m t ch t làm thu c th  đ  nh n bi t thìỉ ượ ộ ị ộ ấ ố ử ể ậ ế  
có th  ch nể ọ

A. dd NaOH. B. dd H2SO4. C. dd Ba(OH)2. D. dd AgNO3. 

25. Hai ch t A và B cùng có CTPT Cấ 9H8O2, cùng là d n xu t c a benzen, đ u làmẫ ấ ủ ề  
m t m u dung d ch n c Brấ ầ ị ướ 2. A tác d ng v i dung d ch NaOH cho 1 mu i vàụ ớ ị ố  
1 anđehit, B tác d ng v i dung d ch NaOH cho 2 mu i và n c. Các mu iụ ớ ị ố ướ ố  
sinh ra đ u có kh i l ng phân t  l n h n  M c a CHề ố ượ ử ớ ơ ủ 3COONa. A và B t ngươ  

ng là ứ

A.  CH2=CH−COO−C6H5 ;  HCOO−C6H4−CH=CH2.

B.  C6H5−COO−CH=CH2 ;  CH2=CH−COO−C6H5. 

C.  HCOO−CH=CH−C6H5 ;  HCOO−C6H4−CH=CH2. 

D.  C6H5−COO−CH=CH2 ; HCOO−C6H4−CH = CH2. 

26. H n h p X g m 0,01 mol HCOONa và a mol mu i natri c a hai axit no đ nỗ ợ ồ ố ủ ơ  
ch c là đ ng đ ng k  ti p. Đ t cháy h n h p X và cho s n ph m (COứ ồ ẳ ế ế ố ỗ ợ ả ẩ 2, 
H2O)l n l t qua bình 1 đ ng Hầ ượ ự 2SO4đ c, bình 2 đ ng KOH d , th y kh iặ ự ư ấ ố  
l ng bình 2 tăng nhi u h n bình 1 nhi u h n bình m t là 3,51 gam. Ph nượ ề ơ ề ơ ộ ầ  
ch t r n Y còn l i sau khi đ t là Naấ ắ ạ ố 2CO3 cân n ng 2,65 gam. Công th cặ ứ  
phân t  c a hai mu i natri làử ủ ố

A. CH3COONa, C2H5COONa. B. C3H7COONa, C4H9COONa.

C. C2H5COONa, C3H7COONa. D. k t qu  khác. ế ả

27. T  bào quang đi n đ c ch  t o t  kim lo i nào trong các kim lo i sau: ế ệ ượ ế ạ ừ ạ ạ
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A. Na. B. Ca. C. Cs. D. Li.

28. Th y phân este E có công th c phân t  Củ ứ ử 4H8O2 v i xúc tác axit vô c  loãng,ớ ơ  
thu đ c 2 s n ph m h u c  X, Y(ch  ch a nguyên t  C, H, O). T  X cóượ ả ẩ ữ ơ ỉ ứ ử ừ  
th  di u ch  tr c ti p ra Y b ng m t ph n ng duy nh t. Ch t X là ể ề ế ự ế ằ ộ ả ứ ấ ấ

A. axit axetic. B. R u etylic.ượ C. Etyl axetat. D. Axit fomic.

29. Có 2 h p ch t h u c  X, Y ch a các nguyên t  C, H, O kh i l ng phân tợ ấ ữ ơ ứ ố ố ượ ử 
đ u b ng 74. Bi t X tác d ng đ c v i Na, c  X, Y đ u tác d ng đ c v iề ằ ế ụ ượ ớ ả ề ụ ượ ớ  
dung d ch NaOH và dung d ch AgNOị ị 3 trong NH3. V y X, Y có th  là ậ ể

A. C4H9OH và HCOOC2H5. B. CH3COOCH3 và HOC2H4CHO.

C. OHC−COOH và C2H5COOH. D. OHC−COOH và HCOOC2H5.

30. Ch t nào không ph n ng đ c v i Cu(OH)ấ ả ứ ượ ớ 2: 

A. CH3COOH. B. HOCH2CH2OH.

C. HOCH2CH2CH2OH. D. CH3CHO.

31. Cho s  đ  chuy n hóa sau: ơ ồ ể

1. C3H4O2 + NaOH  →  (A) + (B)

2. (A) + H2SO4 loãng  →  (C) + (D)

3. (C)  + AgNO3 + NH3 + H2O  →  (E) + Ag↓ +NH4NO3

4. (B) + AgNO3 + NH3 + H2O  →  (F) + Ag↓ +NH4NO3

Các ch t  (B) và (C) theo th  t  có th  là ấ ứ ự ể

A. CH3CHO và HCOONa. B. CH3CHO và HCOOH.

C. HCHO và HCOOH. D. HCHO và CH3CHO.

32. Hoàn thành s  đ  ph n ng sau: ơ ồ ả ứ

CH2 = CH2 + KMnO4 + H2O   →   …

A. C2H4(OH)2 + MnO2 + KOH. B. CH3CHO + MnO2 + KOH.

C. CH3COOK + MnO2 + KOH. D. C2H5OH + MnO2 + KOH.

33. So  sánh  nhi t  đ  sôi  c a  các  ch t  sau:  R u  etylic  (1),  etylclorua  (2),ệ ộ ủ ấ ượ  
etan(3), axit axetic (4)

A. (1) > (2) > (3) > (4). B. (4) > (3) > (2) > (1).

C. (4) > (1) > (2) > (3). D. (1) > (2) > (3) > (4).

34. Cho các dung d ch:ị
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X1: dung d ch HCl, ị X2: dung d ch KNOị 3, 

X3: dung d ch HCl + KNOị 3, X4: dung d ch Feị 2(SO4)3.

Dung d ch nào có th  hòa tan đ c b t Cu?ị ể ượ ộ

A. X1, X4, X2. B. X3, X4. C. X1, X2, X3, X4.D. X3, X2.

35. Crăckinh  5,8  gam  C4H10 thu  đ c  h n  h p  s n  ph m  X  g m  Hượ ỗ ợ ả ẩ ồ 2 và  6 
hiđrocacbon. Đ t cháy 1/2 h n h p X thì l ng Hố ỗ ợ ượ 2O thu đ c là ượ

A. 13, 5 gam. B. 9 gam. C. 6,3 gam. D. 4,5 gam.

36. Theo đ nh nghĩa v  axit-baz  các nhóm ph n t  sau đây đ c xác đ nh đúng:ị ề ơ ầ ử ượ ị  

A. Nhóm ph n t  NHầ ử 4
+, SO4

2−, NO3
− có tính axit.

B. Nhóm ph n t  HCOầ ử 3
−, S2−, Al3+ có tính baz .ơ

C. Nhóm ph n t  HCOầ ử 3
−, Cl−, K+  có tính trung tính.

D. Nhóm ph n t  HCOầ ử 3
−, H2O, HS−, Al(OH)3 có tính l ng tính. ưỡ

37. Ng i ta có th  dùng thu c th  theo th  t  nh  th  nào d  nh n bi t 3 khí :ườ ể ố ử ứ ự ư ế ể ậ ế  
N2, SO2, CO2?

A. Ch  dùng dung d ch Ca(OH)ỉ ị 2.

B. Dùng dung d ch n c vôi trong sau đó dùng dung d ch KMnOị ướ ị 4.

C. Dùng dung d ch Brị 2 sau đó dùng dung d ch NaHCOị 3. 

D. C  B và C.ả

38. Cho Fe có Z = 26. H i Feỏ 2+ có c u hình nh  th  nào?ấ ư ế

A. 1s22s22p63s23p63d44s2. B. 1s22s22p43s23p63d6.

C. 1s22s22p63s23p63d54s1. D. Đáp án khác.

39. A là m t este t o b i ankanol và m t axit đ n ch c, không no m ch h  ch aộ ạ ở ộ ơ ứ ạ ở ứ  
m t liên k t đôi. Công th c phân t  t ng quát c a A ph i là ộ ế ứ ử ổ ủ ả

A. CxH2x-4O2 (x≥ 4). B. CxH2x-2O2 (x≥ 4).

C. CxH2xO2(x≥ 4). D. CxH2x-4O2 (x≥ 3).

40. H p ch t A đ n ch c có công th c phân t  là Cợ ấ ơ ứ ứ ử 4H8O2. S  đ ng phân c a Aố ồ ủ  
là 

A. 5. B. 7. C. 4. D. 6.

41. Tr n 3 dung d ch  Hộ ị 2SO4 0,1M; HCl 0,2 M; HNO3 0,3M v i th  tích b ngớ ể ằ  
nhau đ c dung d ch A. Cho 300 ml dung d ch A tác d ng v i V ml dungượ ị ị ụ ớ  
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d ch B ch a NaOH 0,2 M và Ba(OH)ị ứ 2 0,1M đ c dung d ch C có pH=1. Giáượ ị  
tr  c a V là ị ủ

A. 0,24 lít. B. 0,08 lít. C. 0,16 lít. D. 0,32 lít.

42. Đ t cháy hoàn toàn 2,22 gam m t h p ch t h u c  X thu đ c 5,28 gamố ộ ợ ấ ữ ơ ượ  
CO2 và 2,7 gam H2O. X ph n ng đ c v i Na, không ph n ng v i dungả ứ ượ ớ ả ứ ớ  
d ch NaOH. Tìm Công th c phân t  c a X và cho bi t t t c  các đ ng phânị ứ ử ủ ế ấ ả ồ  
cùng nhóm ch c và khác nhóm ch c c a X ng v i công th c trên?ứ ứ ủ ứ ớ ứ

A. C3H8O, có 4 đ ng phân.ồ

B. C4H10O và  6 đ ng phân.ồ

C. C2H4(OH)2, không có đ ng phân.ồ

D. C4H10O có 7 đ ng phân.ồ

43. Hoàn thành ph ng trình ph n ng hó h c sau: ươ ả ứ ọ

SO2 + KMnO4 + H2O   →  …

S n ph m là ả ẩ

A. K2SO4, MnSO4. B. MnSO4, KHSO4.

C. MnSO4, KHSO4, H2SO4. D. MnSO4, K2SO4, H2SO4.

44. Cho 1,365 gam m t kim lo i ki m M tan hoàn toàn vào n c thu đ c m tộ ạ ề ướ ượ ộ  
dung d ch l n h n kh i l ng n c ban đ u là 1,33 gam. Kim lo i M đã dùngị ớ ơ ố ượ ướ ầ ạ  
là 

A. Na. B. K. C. Cs. D. Rb.

45. Hòa tan hoàn toàn 2,175 gam h n h p 3 kim lo i Zn, Mg, Fe vào dung d chỗ ợ ạ ị  
HCl d  th y thoát ra 1,344 lít Hư ấ 2 (đktc). Khi cô c n dung d ch ta thu đ cạ ị ượ  
bao nhiêu gam mu i khan? ố

A. 6,555. B. 6,435. C. 4,305. D. 4,365.

46. Đ  trung hòa 200 ml dung d ch aminoaxit M 0,5M c n 100 gam dung d chể ị ầ ị  
NaOH 8%, cô c n dung d ch sau ph n ng đ c 16, 3 gam  mu i khan. M cóạ ị ả ứ ượ ố  
công th c c u t o là ứ ấ ạ

A. H2N−CH2−COOH. B. H2N−CH(COOH)2.

C. H2N−CH2−CH(COOH)2. D. (H2N)2CH−COOH.

47. Cho dung d ch ch a các ion sau (Naị ứ +, Ca2+, Mg2+, Ba2+, H+, Cl−). Mu n táchố  
đ c nhi u cation ra kh i dung d ch mà không đ a ion l  vào dung d ch, taượ ề ỏ ị ư ạ ị  
có th  cho dung d ch tác d ng v i ch t nào trong các dung d ch sau: ể ị ụ ớ ấ ị
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A. Dung d ch KHCOị 3 v a đ .ừ ủ B. Dung d ch Naị 2SO4 v a đ .ừ ủ

C. Dung d ch NaOH v a đ .ị ừ ủ D. Dung d ch Naị 2CO3 v a đ .ừ ủ

48. H p ch t h u c  Cợ ấ ữ ơ 4H7O2Cl khi th y phân trong môi tr ng ki m đ c cácủ ườ ề ượ  
s n ph m trong đó có hai ch t có kh  năng tráng g ng. Công th c c u t oả ẩ ấ ả ươ ứ ấ ạ  
đúng là 

A. HCOO−CH2−CHCl−CH3. B. CH3COO−CH2Cl.

C. C2H5COO−CHCl−CH3. D. HCOOCHCl−CH2−CH3.

49. Trong quá trình đi n phân, các ion âm di chuy n v  ệ ể ề

A. c c âm và b  đi n c c kh .ự ị ệ ự ử B.  c c  d ng  và  b  đi n  c cự ươ ị ệ ự  
kh .ử

C. c c d ng và b  đi n c c oxi hóa. ự ươ ị ệ ự D.  c c  âm và  b  đi n  c c  oxiự ị ệ ự  
hóa.

50. Cho 2, 24 lít CO2 vào 20 lít dung d ch Ca(OH)ị 2, thu đ c 6 gam k t t a.ượ ế ủ  
N ng đ  c a dung d ch Ca(OH)ồ ộ ủ ị 2 đã dùng là 

A. 0,003M. B. 0,0035M. C. 0,004M. D.  0,003M   ho cặ  
0,004M.

Đ  S  14Ề Ố

1. Trong m t  c c  n c  ch a  a  mol Caộ ố ướ ứ 2+,  b  mol  Mg2+,  c  mol Cl− và  d  mol 
HCO3

−. Bi u th c liên h  gi a a, b, c, d làể ứ ệ ữ  

A. a + b = c + d. B. 3a + 3b = c + d.

C. 2a + 2b = c + d. D. 
1

2
(a + b) = c + d.

2. Trong m t c c n c ch a a mol Caộ ố ướ ứ 2+, b mol Mg2+, c mol Cl− và d mol HCO3
−. 

N u ch  dùng n c vôi trong n ng đ  p mol/l đ  làm gi m đ  c ng trongế ỉ ướ ồ ộ ể ả ộ ứ  
c c, thì ng i ta th y khi cho V lít n c vôi trong vào, đ  c ng c a n cố ườ ấ ướ ộ ứ ủ ướ  
trong bình là bé nh t, bi t c = d. Bi u th c liên h  gi a a, b và p làấ ế ể ứ ệ ữ

A. V = (b + a)/2p. B. V = (2a + b)/p.

C. V = (3a + 2b)/2p. D. V = (2b + a)/p.

3. Ph ng pháp nào sau đây dùng đ  đi u ch  kim lo i ki m?ươ ể ề ế ạ ề

A. Đi n phân dung d ch mu i clorua / màng ngăn x p.ệ ị ố ố

B. Đi n phân nóng ch y mu i clorua.ệ ả ố
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C. Đi n phân nóng ch y Hiđroxit c a kim lo i ki m.ệ ả ủ ạ ề

D. C  hai đáp án B, C đ u đúng.ả ề

4. A, B là các kim lo i ho t đ ng hóa tr  II, thu c 2 chu kì liên ti p trong b ngạ ạ ộ ị ộ ế ả  
tu n hoàn. Hòa tan h n h p g m 23,5 gam cacbonat c a A và 8,4 gam mu iầ ỗ ợ ồ ủ ố  
cacbonat c a B b ng dung d ch HCl d  đó cô c n và đi n phân nóng ch yủ ằ ị ư ạ ệ ả  
hoàn toàn các mu i thì thu đ c 11,8 gam h n h p kim lo i  catot và V lítố ượ ỗ ợ ạ ở  
khi  anot. Hai kim lo i A và B làở ạ

        A. Be và Mg. B. Mg và Ca. C. Sr và Ba. D. Ba và Ra.

5. Hãy s p x p các c p oxi hóa kh  sau đây theo th  t  tăng d n tính oxi hóaắ ế ặ ử ứ ự ầ  
c a các ion kim lo i:ủ ạ

(1): Fe2+/Fe;  (2): Pb2+/Pb;  (3): 2H+/H2;  (4): Ag+/Ag;

(5):  Na+/Na;  (6): Fe3+/Fe2+;  (7): Cu2+/Cu.

A. (5) < (1) < (2) < (3) < (7) < (6) < (4).

B. (4) < (6) < (7) < (3) < (2) < (1) < (5).

      C. (5) < (1) < (6) < (2) < (3) < (4) < (7).

D. (5) < (1) < (2) < (6) < (3) < (7) < (4).

6. So sánh tính axit c a các ch t sau đây:ủ ấ

CH2Cl−CH2COOH (1), CH3COOH (2),

CH3CH2−COOH (3), CH3−CHCl−COOH (4)

A. (3) > (2) > (1 ) > (4). B. (4) > (1 ) > (2) > (3). 

C. (4) > (1) > (3) > (2). D. (1 ) > (4) > (3) > (2).

7. Cho s  đ  chuy n hóa sau:ơ ồ ể

A + HCl → B + D B + Cl2 → F

E + NaOH → H↓ + NaNO3 A + HNO3 → E + NO↑ + D

B + NaOH → G↓ + NaCl G + I + D → H↓

Các ch t A, G và H ấ là

      A. CuO, CuOH và Cu(OH)2. B. FeO, FeCl2 và Fe(OH)3.

C. PbO, PbCl2 và Pb(OH)4. D. Cu, Cu(OH)2 và CuOH.

8. Khi cho 17,4 gam h p kim Y g m s t, đ ng, nhôm ph n ng h t v i Hợ ồ ắ ồ ả ứ ế ớ 2SO4  
loãng d  ta đ c dung d ch A; 6,4 gam ch t r n; 9,856 lít khí B  27,3ư ượ ị ấ ắ ở oC và 
1atm. Ph n trăm kh i l ng m i kim lo i trong h p kim Y là ầ ố ượ ỗ ạ ợ
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A. Al: 30%; Fe: 50% và Cu: 20%.

B. Al: 30%; Fe: 32% và Cu: 38% 

C. Al: 31,03%; Fe: 32,18% và Cu: 36,78%.

D. Al: 25%; Fe: 50% và Cu: 25%.

9. Cho h n h p Y g m 2,8 gam Fe và 0,81 gam Al vào 200ml dung d ch C ch aỗ ợ ồ ị ứ  
AgNO3 và Cu(NO3)2. Khi ph n ng k t thúc, thu đ c dung d ch D và 8,12ả ứ ế ượ ị  
gam ch t r n E g m 3 kim lo i. Cho ch t r n E tác d ng v i dung d ch HClấ ắ ồ ạ ấ ắ ụ ớ ị  
d  thì  thu  đ c  0,672  lít  khí  Hư ượ 2 (đktc).  N ng  đ  mol  c a  AgNOồ ộ ủ 3 và 
Cu(NO3)2 trong dung d ch C là ị

A. 0,075M và 0,0125M. B. 0,3M và 0,5M.

      C. 0,15M và 0,25M. D. 0,2M và 0,6M.

10. Đ  hòa tan hoàn toàn 10 gam b t h n h p Fe, Mg, Zn c n 100 ml dung d chể ộ ỗ ợ ầ ị  
h n h p 2 axit Hỗ ợ 2SO4 và HCl có n ng đ  t ng ng là 0,8M và 1,2M. Sauồ ộ ươ ứ  
khi ph n ng xong, l y 1/2 l ng khí sinh ra cho đi qua ng s  đ ng a gamả ứ ấ ượ ố ứ ự  
CuO nung nóng. Sau khi ph n ng k t thúc trong ng còn l i 14,08 gamả ứ ế ố ạ  
ch t r n. ấ ắ Kh i l ng a làố ượ

A. 14,20 gam. B. 15,20 gam. C. 15,36 gam. D. 25,20 gam.

11. Nguyên t  X thu c chu kì 3 nhóm IV. C u hình electron c a X ố ộ ấ ủ là

A. 1s22s22p63s23p4. B. 1s22s22p63s23p2.

C. 1s22s22p63s23d2. D. 1s22s22p63s23d4.

12. Cho  bi t  s n  ph m  chính  c a  ph n  ng  kh  n c  c aế ả ẩ ủ ả ứ ử ướ ủ  
(CH3)2CHCH(OH)CH3?

A. 2-metyl buten-1 B. 3-metyl buten-1.

C. 2-metyl buten-2. D. 3-metyl buten-2.

13. Cho bi t s  đ ng phân nào c a r u no, đ n ch c t  Cế ố ồ ủ ượ ơ ứ ừ 3 đ n Cế 5 khi tách 
n c không t o ra các anken đ ng phân? ướ ạ ồ

A. C3H7OH: 2 đ ng phân; Cồ 4H9OH: 3 đ ng phân;ồ   C5H11OH: 3 đ ng phân.ồ  

B. C3H7OH: 1 đ ng phân; Cồ 4H9OH: 4 đ ng phân;ồ   C5H11OH: 4 đ ng phân.ồ  

C. C3H7OH: 3 đ ng phân; Cồ 4H9OH: 4 đ ng phân;ồ   C5H11OH: 3 đ ng phân.ồ  

D. C3H7OH: 2 đ ng phân; Cồ 4H9OH: 3 đ ng phân;ồ   C5H11OH: 4 đ ng phânồ

14. Trong dãy đ ng đ ng r u đ n ch c no, khi m ch cacbon tăng, nói chungồ ẳ ượ ơ ứ ạ
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    A. đ  sôi tăng, kh  năng tan trong n c tăng.ộ ả ướ

    B. đ  sôi tăng, kh  n ng tan trong n c gi mộ ả ặ ướ ả

    C. đ  sôi gi m, kh  năng tan trong n c tăng.ộ ả ả ướ

    D. đ  sôi gi m, kh  năng tan trong n c gi m.ộ ả ả ướ ả

15. Hãy s p x p các ch t sau đây theo tr t t  tăng d n tính baz : NHắ ế ấ ậ ự ầ ơ 3, CH3NH2, 
C6H5NH2; (CH3)2NH và (C6H5)2NH 

    A. (C6H5)2NH < NH3 < C6H5NH2 < (CH3)2NH < CH3NH.

    B. (C6H5)2NH < C6H5NH2 < NH3 < CH3NH2 < (CH3)2NH.

    C. (CH3)2NH < CH3NH2 < NH3 < C6H5NH2 < (C6H5)2NH.

    D.  (CH3)2NH > CH3NH2 > NH3 < C6H5NH2 > (C6H5)2NH.

16. Nhi t phân 1,88 gam Cu(NOệ 3)2 r i h p th  toàn b  l ng khí sinh ra b ngồ ấ ụ ộ ượ ằ  
H2O đ c 2 lít dung d ch A.  pH c a dung d ch A làượ ị ủ ị

A. 7. B. 2. C. 3. D. 2,2.

17. Xét các lo i h p ch t h u c  m ch h  sau: R u đ n ch c, no (A); anđehitạ ợ ấ ữ ơ ạ ở ượ ơ ứ  
đ n ch c, no (B); r u đ n ch c, không no 1 n i đôi (C); anđehit đ n ch c,ơ ứ ượ ơ ứ ố ơ ứ  
không no 1 n i đôi (D). ng v i công th c t ng quát Cố ứ ớ ứ ổ nH2nO ch  có 2 ch tỉ ấ  
sau:

      A. A, B. B. B, C. C. C, D. D. A, D.

18.  Đ t cháy m t h n h p các ch t thu c dãy đ ng  đ ng anđehit ta thu đ cố ộ ỗ ợ ấ ộ ồ ẳ ượ  
s  mol COố 2 = s  mol Hố 2O thì đó là dãy đ ng đ ngồ ẳ

A. anđehit nođ n ch c m ch h .ơ ứ ạ ở

B. anđehit vòng no.

C. anđehit hai ch c no.ứ

D. Anđehit không no đ n ch c ch a 1 liên k t đôi.ơ ứ ứ ế

19. H p ch t h u c  X khi đun nh  v i dung d ch AgNOợ ấ ữ ơ ẹ ớ ị 3 / NH3 (dùng d ) thuư  
đ c s n ph m Y, Y tác d ng v i dung d ch HCl khí vô c  A, Y tác d ngượ ả ẩ ụ ớ ị ơ ụ  
v i dung d ch NaOH cho khí vô c  B. X là ớ ị ơ

A. HCHO. B. HCOOH.

C. HCOONH4. D. C  A, B, C đ u đúng.ả ề   
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20. Cho 13,6 gam m t ch t h u c  X (C, H, O) tác d ng v a đ  v i 300 mlộ ấ ữ ơ ụ ừ ủ ớ  
dung d ch AgNOị 3 2M trong NH4OH thu đ c 43,2 gam b c. Bi t t  kh i h iượ ạ ế ỉ ố ơ  
c a X đ i v i oxi b ng 2,125. Xác đ nh công th c c u t o c a X. ủ ố ớ ằ ị ứ ấ ạ ủ

A. CH3−CH2−CHO. B. CH2=CH−CH2−CHO.

C. HC≡ C−CH2−CHO. D. HC≡ C−CHO.

21. B  túc ph n ng sau:ổ ả ứ

FeO + H+ + SO4
2− → SO2

↑ + ...

A. FeSO4 + H2O B. Fe2(SO4)3 + H2O.

C. FeSO4 + Fe2(SO4)3 + H2O D. Fe3+ + H2O

22. Ph n ng gi a  dung d ch kali  pemanganat trong môi tr ng axit  v i  ionả ứ ữ ị ườ ớ  
iodua đ c bi u di n b ng ph ng trình nào d i đây?ượ ể ễ ằ ươ ướ

A.  2MnO4
−  +  5I−  +  16H+   →   2Mn2+  +  8H2O  +  5I2  

B.  MnO4
−  +  10I−  +  2H+   →   Mn2+  +  H2O  +  5I2  +  11e

C.  2MnO4
−  +  10I−  +  16H+   →   2Mn2+  +  8H2O  +  5I2     

D.  MnO4
−  +  2I−  +  8H+   →   Mn2+  +  4H2O  +  I2

23. S p x p các ch t sau đây theo trình t  tăng d n nhi t đ  sôi: CHắ ế ấ ự ầ ệ ộ 3COOH (1), 
HCOOCH3 (2), CH3CH2COOH (3), CH3COOCH3 (4), CH3CH2CH2OH (5)

A. (3) > (5) > (1 ) > (2) > (4). B. (1 ) > (3) > (4) > (5) > (2).

C. (3) > (1) > (4) > (5) > (2). D. (3) > (1) > (5) > (4) > (2).

24. S p x p các hiđroxit theo chi u tăng d n tính baz :ắ ế ề ầ ơ

A. NaOH, KOH, Mg(OH)2, Be(OH)2.

B. Mg(OH)2, NaOH, KOH, Be(OH)2.

C. Mg(OH)2, Be(OH)2, KOH, NaOH.

D. Be(OH)2, Mg(OH)2, NaOH, KOH.

25. Ch t v a tác d ng đ c v i Na, NaOH làấ ừ ụ ượ ớ

A. CH3CH2OH. B. CH3COOH.

C. HCOOCH3. D. HOCH2CH2CH=O

26. H n h p X g m 0,01 mol HCOONa và a mol mu i natri c a hai axit no đ nỗ ợ ồ ố ủ ơ  
ch c là đ ng đ ng liên ti p. Đ t cháy h n h p X và cho s n ph m cháyứ ồ ẳ ế ố ỗ ợ ả ẩ  
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(CO2, h i n c) l n l t qua bình 1 đ ng Hơ ướ ầ ượ ự 2SO4  đ c bình 2 đ ng KOHặ ự  
th y kh i l ng bình 2 tăng nhi u h n bình m t là 3,51 gam. Ph n ch t r nấ ố ượ ề ơ ộ ầ ấ ắ  
Y còn l i sau khi đ t là Naạ ố 2CO3 cân n ng 2,65 gam. Xác đ nh công th c phânặ ị ứ  
t  c a hai mu i natri.ử ủ ố

A. CH3COONa và C2H5COONa. B. C3H7COONa và C4H9COONa.

C. C2H5COONa và C3H7COONa. D. K t qu  khác. ế ả

27. T  bào quang đi n đ c ch  t o t  kim lo i nào trong các kim lo i sau:ế ệ ượ ế ạ ừ ạ ạ

A. Na. B. Ca. C. Cs. D. Li.

28. Th y phân este E có công th c phân t  Củ ứ ử 4H8O2 v i xúc tác axit vô c  loãng,ớ ơ  
thu đ c hai s n ph m h u c  X, Y (ch  ch a các nguyên t  C, H, O). T  Xượ ả ẩ ữ ơ ỉ ứ ử ừ  
có th  đi u ch  tr c ti p ra Y b ng m t ph n ng duy nh t. Ch t X là ể ề ế ự ế ằ ộ ả ứ ấ ấ

           A. axit axetic. B. r u etylic.ượ C. etyl axetat. D. axit fomic.

29. Có 2 h p ch t h u c  (X), (Y) ch a các nguyên t  C, H, O, kh i l ng phânợ ấ ữ ơ ứ ố ố ượ  
t  đ u b ng 74. Bi t (X) tác d ng đ c v i Na, c  (X), (Y) đ u tác d ngử ề ằ ế ụ ượ ớ ả ề ụ  
đ c v i dung d ch NaOH và dung d ch AgNOượ ớ ị ị 3  trong NH3. V y X, Y có thậ ể 
là

A. C4H9OH và HCOOC2H5. B. CH3COOCH3 và HOC2H4CHO.

C. OHC−COOH và C2H5COOH. D. OHC−COOH và HCOOC2H5.

30. Ch t nào không ph n ng đ c v i Cu(OH)ấ ả ứ ượ ớ 2?

A. CH3COOH. B. HOCH2CH2OH.

C. HOCH2CH2CH2OH. D. CH3CH=O.

31. Cho s  đ  chuy n hoá sau:ơ ồ ể  

    1). C3H4O2  + NaOH → (A) + (B)

    2). (A) + H2SO4 loãng → (C) + (D)

    3). (C) + AgNO3 + NH3 + H2O → (E) + Ag↓ + NH4NO3

    4). (B) + AgNO3 + NH3 + H2O → (F) + Ag↓ + NH4NO3

Các ch t B và C (theo th  t ) có th  làấ ứ ự ể  

A. CH3CHO và HCOONa. B. CH3CHO và HCOOH.

C. HCHO và HCOOH. D. HCHO và CH3CHO.

32. Cho ph n ng sau:ả ứ
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CH2=CH2 + KMnO4 + H2O   →   …

Các ch t sinh ra sau ph n ng làấ ả ứ

A. C2H4(OH)2, MnSO4, K2SO4, H2O.

B. CH3CHO, MnSO4, K2SO4, H2O.

C. CH3COOH, MnO, K2SO4, H2O.

D. CH3COOH, MnSO4, K2SO4, H2O

33. So sánh nhi t đ  sôi c a các ch t sau: r u etylic (1), etyl clorua(2), etan (3)ệ ộ ủ ấ ượ  
và axit axetic (4).

A. (1 ) > (2) > (3) > (4). B. (4) > (3) > (2) > (1). 

C. (4) > (1) > (2) > (3). D. (1) > (2) > (3) > (4). 

34. Cho các dung d ch Xị 1: dung d ch HCl; Xị 2: dung d ch KNOị 3; X3: dung d ch HClị  
+ KNO3; X4: dung d ch Feị 2(SO4)3. Dung d ch nào có th  hoà tan đ c b t Cu?ị ể ượ ộ

A. X1, X4, X2. B. X3, X4.

C. X1, X2, X3, X4.D. X3, X2.

35. Crăckinh  5,8  gam  C4H10  thu  đ cượ  h n  h p  s n  ph m  X  g m  Hỗ ợ ả ẩ ồ 2 và  6 
hiđrocacbon. Đ t cháy 1/2 h n h p X thì l ng Hố ỗ ợ ượ 2O thu đ c là ượ

A. 13,5 gam. B. 9 gam. C. 6,3 gam. D. 4,5 gam.

36. Theo đ nh nghĩa m i v  axit-baz , nhóm ph n t  nào sau đây đ c xác đ nhị ớ ề ơ ầ ử ượ ị  
đúng?

A. Nhóm ph n t  NHầ ử 4
+, SO4

2−
, NO3

− có tính axit.

B. Nhóm ph n t  HCOầ ử 3
−, S2−

, Al3+  có tính baz .ơ

C. Nhóm ph n t  HCOầ ử 3
−
, Cl−

, K+ có tính trung tính.

D. Nhóm ph n t  HCOầ ử 3
−
, H2O, HS−, Al(OH)3 có tính l ng tính.ưỡ

37. Ng i ta có th  dùng thu c th  theo th  t  nh  th  nào đ  nh n bi t 3 khíườ ể ố ử ứ ự ư ế ể ậ ế  
N2, SO2, CO2?

A. Ch  dùng dung d ch Ca(OH)ỉ ị 2.

B. Dùng dung d ch n c vôi trong sau đó dùng dung d ch KMnOị ướ ị 4.

C. Dùng dung d ch Brị 2 sau đó dùng dung d ch Naị 2CO3.

D. C  B và C.ả
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38. Cho Fe có Z=26, h i Feỏ 2+ có c u hình nh  th  nào?ấ ư ế

A. 1s22s22p63s23p63d44s2. B. 1s22s22p43s23p63d6.

C. 1s22s22p63s23p63d54s1. D. Đáp án khác.

39. A là este t o b i m t ankanol và m t axit không no m ch h , đ n ch c, chạ ở ộ ộ ạ ở ơ ứ ỉ 
ch a m t liên k t đôi. Công th c phân t  t ng quát c a A ph i làứ ộ ế ứ ử ổ ủ ả

A. CxH2x−4O2 (x≥ 4). B. CxH2x−2O2 (x≥ 4).

C. CxH2xO2 (x≥ 4). D. CxH2x−4O2 (x≥ 3).

40. H p ch t A đ n ch c có công th c phân t  là Cợ ấ ơ ứ ứ ử 4H8O2. S  đ ng phân c a Aố ồ ủ  
là

A. 5. B. 7. C. 4. D. 6.

41. Tr n 3 dung d ch Hộ ị 2SO4 0.1M; HCl 0,2M; HNO3 0,3M v i th  tích b ng nhauớ ể ằ  
đ c dung d ch A. Cho 300 ml dung d ch A tác d ng v i V ml dung d ch Bượ ị ị ụ ớ ị  
ch a NaOH 0,2M và Ba(OH)ứ 20,1M đ c dung d ch C có pH =1. Giá tr  c a V làượ ị ị ủ

A. 0,24 lít. B. 0,08 lít. C. 0,16 lít. D. 0,32 lít.

42. Đ t cháy hoàn toàn 2,22 gam m t h p ch t h u c  X thu đ c 5,28 gamố ộ ợ ấ ữ ơ ượ  
CO2 và 2,7 gam H2O. X ph n ng v i Na, không ph n ng v i dung d chả ứ ớ ả ứ ớ ị  
NaOH. Tìm công th c phân t  c a A và cho bi t t t c  các đ ng phân cùngứ ử ủ ế ấ ả ồ  
nhóm ch c và khác nhóm ch c c a A ng v i công th c phân t  trên?ứ ứ ủ ứ ớ ứ ử

A. C3H8O có 4 đ ng phân.ồ

B. C2H5OH có 2 đ ng phân.ồ

C. C2H4(OH)2 không có đ ng phân.ồ

D. C4H10O có 7 đ ng phân. ồ

43. Hoàn thành các ph ng trình ph n ng hóa h c sau:ươ ả ứ ọ

SO2 + KMnO4 + H2O  → ...

Sản ph m làẩ

A. K2SO4, MnSO4. B. MnSO4, KHSO4.

C. MnSO4, KHSO4, H2SO4. D. MnSO4, K2SO4, H2SO4.

44. Cho 1,365 gam m t kim lo i ki m X tan hoàn toàn vào n c thu đ c m tộ ạ ề ướ ượ ộ  
dung d ch l n h n kh i l ng n c ban đ u là 1,33 gam. Kim lo i M đã dùngị ớ ơ ố ượ ướ ầ ạ  
là 
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A. Na. B. K. C. Cs. D. Rb.

45. Hoà tan hoàn toàn 2,175 gam h n h p 3 kim lo i Zn, Mg, Fe vào dung d chỗ ợ ạ ị  
HCl d  th y thoát ra 1,344 lít Hư ấ 2 (đktc). Khi cô c n dung d ch ta thu đ cạ ị ượ  
bao nhiêu gam mu i khan? Ch n đáp s  đúng.ố ọ ố

A. 6,555. B. 6,435. C. 4,305. D. 4,365.

46. Đ  trung hoà 200 ml dung d ch aminoaxit X n ng đ  0,5M c n 100 gamể ị ồ ộ ầ  
dung d ch NaOH 8%, cô c n dung d ch sau ph n ng đ c 16,3 gam mu iị ạ ị ả ứ ượ ố  
khan. X có công th c c u t o:ứ ấ ạ

A. H2N−CH2−COOH. B. H2N−CH(COOH)2.

C. H2N−CH2−CH(COOH)2. D. (H2N)2CH−COOH.

47. Cho dung d ch ch a các ion sau (Naị ứ +, Ca2+, Mg2+, Ba2+, H+, Cl−). Mu n táchố  
đ c nhi u cation ra kh i dung d ch mà không đ a ion l  vào dung d ch, taượ ề ỏ ị ư ạ ị  
có th  cho dung d ch tác d ng v i ch t nào trong các ch t sau? ể ị ụ ớ ấ ấ

A. Dung d ch KHCOị 3 v a đ .ừ ủ B. Dung d ch Naị 2SO4 v a đ .ừ ủ

C. Dung đ ch NaOH v a đ .ị ừ ủ D. Dung d ch Naị 2CO3 v a đ .ừ ủ

48. H p ch t h u c  Cợ ấ ữ ơ 4H7O2Cl khi th y phân trong môi tr ng ki m đ c cácủ ườ ề ượ  
s n ph m trong đó có hai ch t có kh  năng tráng g ng. Công th c c u t oả ẩ ấ ả ươ ứ ấ ạ  
đúng là 

A. HCOO−CH2−CHCl−CH3. B. CH3COO−CH2Cl.

C. C2H5COO−CHCl−CH3. D. HCOOCHCl−CH2−CH3.

49. Trong quá trình đi n phân, các ion âm di chuy n vệ ể ề

A. c c âm và b  đi n c c kh .ự ị ệ ự ử B. c c d ng và b  đi n c c kh .ự ươ ị ệ ự ử

C. c c d ng và b  đi n c c oxi hoá.ự ươ ị ệ ự D. C c âm và b  đi n c c oxi hoá.ự ị ệ ự

50. Cho 2,24 lít CO2 đktc vào 20 lít dung d ch Ca(OH)ị 2, thu đ c 6 gam k t t a.ượ ế ủ  
N ng đ  c a dung d ch Ca(OH)ồ ộ ủ ị 2 đã dùng là

A. 0,003M. B. 0,0035M. C. 0,004M. D. 0,003M ho c 0,004M.ặ

Đ  S  15Ề Ố

1. Nguyên t  X thu c chu kỳ 3, nhóm IV có c u hình làố ộ ấ

A.1s22s22p63s23p4. B.1s22s22p63s23p2.

C.1s22s22p63s23d2. D.1s22s22p63s23p3.

2. Trong b ng tu n hoàn nhóm nguyên t  có đ  âm đi n l n nh t làả ầ ố ộ ệ ớ ấ
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A. nhóm VII, PNC (halogen). B. nhóm VI, PNC.

B. nhóm I, PNC (kim loa  ki m).ị ề D. nhóm VIII, PNC (nhóm khí tr ).ơ

3. S p x p các baz  theo th  t  tính baz  tăng d n:ắ ế ơ ứ ự ơ ầ

A. NaOH < Mg (OH)2 < KOH. B. KOH < NaOH < Mg(OH)2.

C. Mg(OH)2 < NaOH < KOH. D. Mg(OH)2 < KOH < NaOH.

4. Trong các h p ch t sau, h p ch t nào là h p ch t c ng hóa tr : BaClợ ấ ợ ấ ợ ấ ộ ị 2, Na2O, 
HCl, H2O:

A. ch  có Hỉ 2O. B. HCl, H2O. C. Na2O, H2O. D. ch  có BaClỉ 2.

5. S p x p các ch t sau: Hắ ế ấ 2, C2H4, H2O theo th  t  nhi t đ  sôi tăng d n.ứ ự ệ ộ ầ

A. H2O < H2 < C2H4. B. C2H4 < H2 < H2O.

C. H2 < C2H4 < H2O. D. H2 < H2O < C2H4.

6. Dung d ch nào trong s  các dung d ch sau có pH = 7:ị ố ị

Fe2(SO4)3,  KNO3,  NaHCO3,  Ba(NO3)2

A. c  4 dung d chả ị . B. Fe2(SO4)3.  

C. KNO3. D. KNO3, Ba(NO3)2.

7. Nh  m t gi t quỳ tím vào dung d ch các mu i sau:  ỏ ộ ọ ị ố

(NH4)2SO4, Na2CO3, KNO3, Al2(SO4)3

dung d ch nào s  có màu xanh?ị ẽ

A. (NH4)2SO4, Al2(SO4)3. B. Na2CO3.

C. KNO3. D. Na2CO3, KNO3.

8. Cho h p th  h t 2,24 lít NOấ ụ ế 2 (đktc) vào 0,5 lít dung d ch NaOH 0,2M. Thêmị  
ti p vài gi t quỳ tím thì dung d ch có màu gì?ế ọ ị

A. Không màu. B. Xanh. C. Tím. D. Đ .ỏ

9. Al(OH)3 có th  tác d ng v i các axit và baz  nào trong b n ch t sau: NaOH,ể ụ ớ ơ ố ấ  
H2CO3, NH4OH, H2SO4?

A. NaOH, H2SO4. B. NaOH, NH4OH.

C. ch  có Hỉ 2SO4. D. H2CO3, H2SO4.

10. Ph i thêm bao nhiêu ml Hả 2O vào 1ml dung d ch HCl 0,01M đ  đ c dungị ể ượ  
d ch có pH = 3.ị
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A. 9 ml. B.1 ml. C. 2 ml. D.5 ml.

11. Tr n 10 ml dung d ch HCl 0,1M v i 10 ml dung d ch Ba(OH)ộ ị ớ ị 2 0,05M.Tính 
pH c a dung d ch thu đ c.ủ ị ượ

A. pH = 6. B. pH = 7. C. pH = 8. D. pH = 9.

12. Cho các ch t sau: SOấ 2, CO2, CH4, C2H4. Ch t nào làm m t màu dung d ch Brấ ấ ị 2?

A. SO2, CO2. B. SO2, C2H4. C. ch  có SOỉ 2. D. CO2, C2H4.

13. S p x p các ch t kh  Feắ ế ấ ử 2+, Fe, Cu theo th  t  đ  m nh tăng d n:ứ ự ộ ạ ầ

A. Fe2+ < Fe < Cu. B. Fe < Cu < Fe2+.

C. Fe2+ < Cu < Fe. D. Cu < Fe < Fe2+.

14. Cho m gam Mg vào 100 ml dung d ch A ch a ZnClị ứ 2 và CuCl2, ph n ngả ứ  
hoàn toàn cho ra dung d ch B ch a 2 ion kim lo i và m t ch t r n D n ngị ứ ạ ộ ấ ắ ặ  
1,93 gam. Cho D tác d ng v i dung d ch HCl d  còn l i m t ch t r n Eụ ớ ị ư ạ ộ ấ ắ  
không tan n ng 1,28 gam. Tính m.ặ

A. 0,24 gam. B. 0,48 gam. C. 0,12 gam. D. 0,72 gam.

15. Cho b n dung d ch mu i CuSOố ị ố 4, ZnCl2, NaCl, KNO3. Khi đi n phân 4 dungệ  
d ch trên v i đi n c c tr , dung d ch nào s  cho ra dung d ch baz  ki m?ị ớ ệ ự ơ ị ẽ ị ơ ề

A. CuSO4. B. ZnCl2. C. NaCl. D. KNO3.

16. Đ  đi u ch  Na ng i ta có th  dùng ph ng pháp nào trong s  các ph ngể ề ế ườ ể ươ ố ươ  
pháp sau:

1. Đi n phân dung d ch NaCl;ệ ị 2. Đi n phân nóng ch y NaCl.ệ ả

3. Dùng Al kh  Naử 2O; 4. Kh  Naử 2O b ng CO.ằ

A. Ch  dùng 1.ỉ B. Dùng 3 và 4. C. ch  dùng 2.ỉ D. ch  dùng 4.ỉ

17. Cho 4 kim lo i Mg, Fe, Cu, Ag. Kim lo i có tính kh  y u h n Hạ ạ ử ế ơ 2 là:

A. Mg và Fe. B. Cu và Ag. C. ch  có Mg.ỉ D. ch  có Ag.ỉ

18. Cho CO qua 1,6 gam Fe2O3 đ t nóng (gi  s  ch  x y ra ph n ng kh  Feố ả ử ỉ ả ả ứ ử 2O3 

thành Fe).Khí thu đ c cho qua n c vôi d  thu đ c 3 gam. k t t a.Tínhượ ướ ư ượ ế ủ  
% kh i l ng Feố ượ 2O3 đã b  kh  và th  tích khí CO đã ph n ng  đktc.ị ử ể ả ứ ở

A. 100% ; 0,224 lít. B. 100% ; 0,672 lít.

C. 80% ; 0,672 lít. D. 75% ; 0,672 lít.

19. Cho các kim lo i sau: Ba, Al, Fe, Cu. Kim lo i tan đ c trong n c là:ạ ạ ượ ướ
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A. Ba và Al. B. ch  có Al.ỉ C. ch  có Ba.ỉ D. Fe và Cu.

20. Có 3 gói b t r n là Fe; h n h p Feộ ắ ỗ ợ 2O3 + FeO; h n h p Fe + Feỗ ợ 2O3. Đ  phânể  
bi t chúng ta có th  dùngệ ể

A. dung d ch HNOị 3 và dung d ch NaOH.ị

C. n c clo và dung d ch NaOH.ướ ị

B. dung d ch HCl và dung d ch NaOH.ị ị

D.dung d ch HNOị 3 và dung d ch n c clo.ị ướ

21. Cho 6 gam m t kim lo i M tan h t trong 300 ml dung d ch Hộ ạ ế ị 2SO4 1M. Để 
trung hòa l ng axit d  c n 100 ml dung d ch NaOH 1M. Xác đ nh kim lo iượ ư ầ ị ị ạ  
M.

A. Mg. B. Ca. C. Fe. D. Cu.

22. Cho 3 kim lo i: Na, Ba, Fe. Có th  phân bi t 3 kim lo i trên ch  b ngạ ể ệ ạ ỉ ằ

A. H2O và dung d ch HNOị 3. B. H2O và dung d ch NaOH.ị

C. H2O và dung d ch Hị 2SO4. D. H2O và dung d ch HCl.ị

23. Đ  b o v  tàu đi bi n ng i ta g n lên thành tàu các mi ng kim lo i nàoể ả ệ ể ườ ắ ế ạ  
sau đây: Cu, Ag, Zn, Pb

A. ch  có Pb.ỉ B. ch  có Zn.ỉ

C. ch  có Pb và Zn.ỉ D. ch  có Cu và Ag.ỉ

24. M t h n h p X g m Na và Ba có kh i l ng 32 gam. Cho X tan h t trongộ ỗ ợ ồ ố ượ ế  
H2O d  thu đ c 6,72 kít Hư ượ 2 (đktc). Tính kh i l ng Na, Ba trong X.ố ượ

A. 4,6 gam Na và 27,4 gam Ba. B. 3,2 gam Na và 28,8 gam Ba.

C.2,3 gam Na và 29,7 gam Ba. D.2,7 gam Na và 29,3 gam Ba.

25. Ch n phát bi u đúng:ọ ể

1. N c c ng do ion HCOướ ứ 3
−;

2. N c c ng vĩnh c u do các mu i Clướ ứ ử ố −, SO4
2− c a Caủ 2+, Mg2+.

3. N c c ng t m th i do các mu i Ca(HCOướ ứ ạ ờ ố 3)2, Mg(HCO3)2.

4. Có th  làm m t h t tính c ng c a n c c ng b ng dung d ch NaOH.ể ấ ế ứ ủ ướ ứ ằ ị

5. Có th  làm m t h t tính c ng c a n c c ng b ng dung d ch Hể ấ ế ứ ủ ướ ứ ằ ị 2SO4.

A. Ch  có 1.ỉ B. Ch  có 2, 3.ỉ

C. Ch  có 1, 2, 3.ỉ D. Ch  có 3,4.ỉ
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26. G i tên r u sau đây:ọ ượ

CH3 C CH

CH

CH3

CH CH3

C2H5

CH3

A. 2,3-đimetyl-4-etylpentanol-2. B. 2-etyl-3,4-đimetylpentanol-4.

C. 2,3,4-trimetylhexanol-2. D. 3,4,5-trimetylhexanol-5.

27. CH3COOH tác d ng đ c v i ch t nào sau đây t o ra đ c este:ụ ượ ớ ấ ạ ượ

A. C2H5OH. B.CH3CHO. C.HCOOH. D. 
3 3CH C CH

O

− −
II .

28. Các r u  no,  đ n ch c  tác  d ng đ c  v i  CuO nung nóng t o ra  đ cượ ơ ứ ụ ượ ớ ạ ượ  
anđehit là

A. r u b c 2.ượ ậ B. r u b c 3.ượ ậ

C. r u b c 1.ượ ậ D. r u b c 1 và b c 2.ượ ậ ậ

29. Đ t cháy r u A cho ố ượ
2 2H O COn n> . V y A làậ

1. r u no;ượ 3. r u no, đ n ch c, m ch h ;ượ ơ ứ ạ ở

2. r u no, đ n ch c;ượ ơ ứ 4. r u no, m ch h .ượ ạ ở

K t lu n đúng là:ế ậ

A. c  4 k t lu n.ả ế ậ B. ch  có 1.ỉ C. ch  có 3.ỉ D. ch  có 4.ỉ

30. Ch t v a ph n ng đ c v i Na và v i dung d ch NaOH làấ ừ ả ứ ượ ớ ớ ị

A. CH3−CH2−OH.B. HO−CH2−CH2−CH=O.

C. CH3−COOH. D. HCOOCH3.

31. So sánh đ  linh đ ng c a nguyên t  H trong nhóm ộ ộ ủ ử −OH c a các ch t sau:ủ ấ  
H2O, CH3OH, C6H5OH, HCOOH.

A. H2O < CH3OH < C6H5OH < HCOOH.

B. CH3OH < H2O < C6H5OH < HCOOH.

C. CH3OH < C6H5OH < H2O < HCOOH.

D. HCOOH < CH3OH < C6H5OH < H2O.

32. Dãy các dung d ch đ u tác d ng v i Cu(OH)ị ề ụ ớ 2 là

A. glucoz , glixerin, Cơ 2H5OH, CH3COOH.
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B. glucoz , glixerin, CHơ 3CHO, CH3COOH.

C. glucoz , glixerin, CHơ 3CHO, CH3COONa.

D. glucoz , glixerin, ơ
3 3CH C CH

O

− −
II , CH3COONa.

33. Ch t không ph n ng đ c v i Agấ ả ứ ượ ớ 2O trong NH3 đun nóng t o thành Ag làạ

A. glucoz .ơ B. HCOOCH3. C. CH3COOH. D. HCOOH.  

34. Ch t ph n ng đ c v i Agấ ả ứ ượ ớ 2O trong NH3 t o ra k t t a làạ ế ủ

A. CH3−C≡ C−CH3. B. HC≡ C−CH2−CH3.

C. CH2=CH−CH=CH2. D. CH3−C≡ C−CH=CH2.

35. Đ  phân  bi t  3  dung  d ch  ch a  3  ch tể ệ ị ứ ấ :  CH3COOH,  HCOOH, 
CH2=CH−COOH  có th  dùng thu c th  sau:ể ố ử

A. Quỳ tím và dung d ch Brị 2. B. Cu(OH)2 và dung d ch Naị 2CO3.

C. quỳ tím và dung d ch NaOH.ị D. Cu(OH)2 và dung d ch Brị 2.

36. Có th  dùng các hóa ch t sau đ  tách các ch t ra kh i h n h p g m: benzen,ể ấ ể ấ ỏ ỗ ợ ồ  
phenol, anilin:

A. Dung d ch NaOH, dung d ch HCl.ị ị

B. Dung d ch NaOH và COị 2.

C. Dung d ch HCl và dung d ch NHị ị 3.

D. Dung d ch NHị 3 và CO2.

37. Ch t có kkh  năng làm xanh n c quỳ tím làấ ả ướ

A. anilin, CH3NH2. B. CH3NH2.

C. NH4Cl. D. CH3−NH3Cl.

38. Ch t có kh  năng làm đ  n c quỳ tím làấ ả ỏ ướ

A. phenol. B. phenol, CH3COOH.

C. CH3COOH. D. CH3COOH, CH3CHO.

39. Ch t không tác d ng đ c v i dung d ch NaOH làấ ụ ượ ớ ị

A. CH3COOC2H5. B. CH3COOH.

C. phenol. D. 
3 3CH C CH

O

− −
II .
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40. So sánh nhi t đ  sôi c a các ch t sau: CHệ ộ ủ ấ 3COOH, CH3CHO, C2H5OH, H2O

A. CH3COOH < H2O < C2H5OH < CH3CHO.

B. CH3CHO < C2H5OH < H2O < CH3COOH.

C. H2O < C2H5OH < CH3CHO < CH3COOH.

D. C2H5OH < CH3CHO< H2O < CH3COOH.

41. Cho s  đ :ơ ồ

C3H6 
2

o
Cl

as, 500 C
� � � � � A  2Cl+� � � �  B 2

o
KOH, H O

t
� � � � � glixerin

Xác đ nh A, B t ng ng.ị ươ ứ

A.  X: CH2=CH−CH2Cl,  Y: CH2Cl−CHCl−CH2Cl.

B.  X: CH2Cl−CHCl−CH3,  Y: CH2Cl−CHCl−CH2Cl.

C.  X: CH2Cl−CHCl−CH3,  Y:CH2=CH−CH2Cl.

D.  X: CHCl2−CH=CH2,  Y: CH2Cl−CHCl−CHCl2.

42. Có th  đi u ch  đ c CHể ề ế ượ 3COOH tr c ti p b ng m t ph n ng t :ự ế ằ ộ ả ứ ừ

A. C2H5OH, C2H6, CH3OH.

B. CH3CHO, CH3COONa, C2H5OH, CH3COOCH3.

C. CH3CHO, CH3CH2COONa, CH3OH.

D. CH3COOCH3, CH3COONa, C2H6.

43. So sánh tính baz  c a CHơ ủ 3NH2, NH3, CH3NHCH3,C6H5NH2:

A. C6H5NH2 < NH3 < CH3NHCH3 < CH3NH2.

B. NH3 < CH3NH2 < CH3NHCH3 < C6H5NH2.

C. C6H5NH2 < NH3 < CH3NH2 < CH3NHCH3.

D. CH3NH2 < C6H5NH2 < CH3NHCH3 <NH3.

44. S p x p tính axit theo th  t  đ  m nh tăng d n: ắ ế ứ ự ộ ạ ầ

1. CH3COOH; 2. HCOOH; 3.CCl3−COOH.

A. 1 < 2 < 3. B. 2 < 1 < 3. C. 3 < 1 < 2. D. 3 < 2 < 1.

45. Đ t cháy m t r u đa ch c X ta thu đ c ố ộ ượ ứ ượ
2 2H O COn : n 3 : 2.=  CTPT c a X làủ

A. C2H6O2. B. C3H8O2. C. C4H10O2. D. C3H5(OH)3.
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46. Cho 1,02 gam h n h p 2 anđehit X, Y k  ti p nhau trong dãy đ ng đ ng no,ỗ ợ ế ế ồ ẳ  
đ n ch c tác d ng v i Agơ ứ ụ ớ 2O  trong NH3 d  thu đ c 4,32 gam Ag. X, Y cóư ựơ  
CTPT là

A. C2H5CHO và C3H7CHO. B. CH3CHO và C2H5CHO.

C. HCHO và CH3CHO. D. k t qu  khác.ế ả

47. Hòa tan 26,8 gam h n h p 2 axit no,đ n ch c vào Hỗ ợ ơ ứ 2O r i chia làm hai ph nồ ầ  
b ng nhau. Ph n 1 cho tác d ng hoàn toàn v i Agằ ầ ụ ớ 2O/NH3 d  cho 21,6 gamư  
Ag. Ph n hai trung hòa hoàn toàn b i 200 ml dung d ch NaOH 1M. CTPTầ ở ị  
c a 2 axit làủ

A. HCOOH và C2H5COOH. B. HCOOH và CH3COOH.

C. HCOOH và C3H7COOH. D. HCOOH và C2H3COOH.

48. M là m t axit đ n ch c đ  đ t 1 mol M c n v a đ  3,5 mol Oộ ơ ứ ể ố ầ ừ ủ 2. M có CTPT 
là

A. C2H4O2. B. C3H6O2. C. CH2O2. D. C4H8O2.

49. Đ t cháy hoàn toàn 1,1 gam h p ch t h u c  X thu đ c 2,2 gam COố ợ ấ ữ ơ ượ 2 và 0,9 
gam H2O. Cho 4,4 gam X tác d ng v a đ  v i 50 ml dung d ch NaOH 1M thìụ ừ ủ ớ ị  
t o ra 4,8 gam mu i. X có CTPT làạ ố

A. C2H5COOCH3. B. CH3COOC2H5.

C. C2H5COOH. D. CH3COOCH3.

50. Đ  xà phòng hóa 17,4 gam m t este no, đ n ch c,m ch h  c n dùng 300 mlể ộ ơ ứ ạ ở ầ  
dung d ch NaOH 0,5M. Este có CTPT làị

A. C3H6O2. B. C5H10O2. C. C4H8O2. D. k t qu  khác.ế ả

Đ  S  16Ề Ố
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1. Kh i l ng nguyên t  trung bình c a Cu là 63,54 đvC. Cu có 2 đ ng v  làố ượ ử ủ ồ ị  
63Cu và 65Cu, % v  kh i l ng c a ề ố ượ ủ 63Cu ch a trong Cuứ 2S là

A. 57,82%. B. 57,49%. C. 21,39%. D. 21,82%.

2. Cho các phân t  c a các ch t (1) NHử ủ ấ 3, (2) Na2O, (3) H2S, (4) BaCl2, (5) N2, 
(6) H2SO4. Các phân t  có liên k t c ng hoá tr  phân c c làử ế ộ ị ự

 A. 1; 2; 3. B. 1; 3; 6. C. 2; 4. D. 3; 5; 6.

3. Cho ph n ng thu n ngh ch đang  tr ng thái cân b ng:ả ứ ậ ị ở ạ ằ

N2 (k)  +  3H2 (k)    2NH3 (k)  +  Q

Mu n cho cân b ng chuy n d ch theo chi u thu n thì c n ph i:ố ằ ể ị ề ậ ầ ả

1. tăng nhi t đệ ộ ; 2. tăng áp su tấ  ;

3. gi m nhi t đả ệ ộ ; 4. hóa l ng và l y NHỏ ấ 3 ra kh i h n h p.ỏ ỗ ợ

5. gi m áp su t.ả ấ

A. 2; 4. B. 1; 2; 4. C. 2; 3; 4. D. 1; 5.

4. Cho ph ng trình ph n ng sau:ươ ả ứ

FeCl2 + KMnO4 + H2SO4  →  Fe2(SO4)3 + MnSO4 + K2SO4 + Cl2 + H2O

T ng h  s  cân b ng (b  h  s  nguyên t i gi n) c a ph ng trình làổ ệ ố ằ ộ ệ ố ố ả ủ ươ

A. 74. B. 68. C. 86. D. 88.

5. Cho các phân t  và ion sau:ử

(1) NH3; (2) HCO3
−; (3) HSO4

−; (4) CO3
2−; (5) H2O; (6) Al(OH)3.

Theo đ nh nghĩa axit baz  c a Bronstet thì nh ng ch t và ion nào là baz :ị ơ ủ ữ ấ ơ

A. 1; 2; 4; 6. B. 2; 3; 5. C. 2; 5; 6. D. 1; 4.

6. pH c a dung d ch HCl 0,001M và dung d ch Ba(OH)ủ ị ị 2 0,005M l n l t làầ ượ

A. 2 và 11,7. B. 2 và 2,3. C. 3 và 2. D. 3 và 12.

7. Cho 4,48 lít CO2 (đktc) h p th  hoàn toàn vào 200 ml dung d ch Ca(OH)ấ ụ ị 2 

0,75M. Kh i l ng mu i thu đ c làố ượ ố ượ

A. 20 gam. B. 15 gam. C. 24,3 gam. D. 18,1 gam.

8. Cho khí Cl2 vào dung d ch KOH đun nóng kho ng 100ị ả oC. S n ph m c aả ẩ ủ  
ph n ng thu đ c làả ứ ượ
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A. KCl + KClO + H2O B. KCl + H2O

C. KCl + KClO3 + H2O D. KCl + KClO4 + H2O

9. Ph ng pháp đi n phân dung d ch mu i ch  có th  dùng đ  đi u chươ ệ ị ố ỉ ể ể ề ế

A. các kim lo i ki m.ạ ề

B. các kim lo i phân nhóm chính nhóm II.ạ

C. Al và Mg.

D. các kim lo i đ ng sau nhôm.ạ ứ

10. Phát bi u nào sau đây là sai?ể

1. Nguyên t  c a các kim lo i th ng có s  electron l p ngoài cùng là 1, 2,ử ủ ạ ườ ố ớ  
3.

2. Nguyên t  c a các kim lo i có Z+ nh  h n c a các phi kim trong cùng chuử ủ ạ ỏ ơ ủ  
kỳ.

3. Nguyên t  c a các kim lo i có bán kính l n h n so v i các phi kim trongử ủ ạ ớ ơ ớ  
cùng chu kỳ.

4. Nguyên t  c a các kim lo i th ng có s  electron l p ngoài cùng là 5, 6,ử ủ ạ ườ ố ớ  
7.

A. 1 và 2. B. ch  có 3.ỉ C. ch  có 4.ỉ D. ch  có 1.ỉ

11. Hoà tan hoàn toàn m gam h n h p Ba, Na, K vào Hỗ ợ 2O d  th y thoát ra 6,72ư ấ  
lít H2 (đktc) và dung d ch X. Trung hoà 1/10 dung d ch X c n V ml dung d chị ị ầ ị  
HCl 1M. V b ngằ

A. 60 ml. B. 300 ml. C. 80 ml. D. 120ml.

12. H n h p X g m 2 kim lo i A và B thu c phân nhóm chính nhóm II,  2 chuỗ ợ ồ ạ ộ ở  
kỳ liên ti p. Cho 1,76 gam X tan hoàn toàn trong dung d ch HCl d  thu đ cế ị ư ượ  
1,344 lít khí H2  (đktc). Cô c n dung d ch sau ph n ng, kh i l ng mu iạ ị ả ứ ố ượ ố  
khan thu đ c làượ

A. 6,02 gam. B. 3,98 gam. C. 5,68 gam. D. 5,99 gam.

13. Cho 2,16 gam Al tan h t trong dung d ch HNOế ị 3 loãng thu đ c 0,672 lít khíượ  
A duy nh t  đktc. Khí A làấ ở

A. NO. B. NO2. C. N2O. D. N2.

14. Cho các ion sau: Cu2+, Fe3+, Al3+, Ag+, Fe2+. Ion nào ph n ng đ c v i Fe?ả ứ ượ ớ

A. Cu2+, Fe3+, Al3+. B. Cu2+, Ag+, Fe2+.
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C. Fe3+, Al3+, Ag+. D. Cu2+, Fe3+, Ag+.

15. Hoà tan hoàn toàn m gam Fe trong dung d ch HNOị 3 v a đ  th y thoát ra 0,03ừ ủ ấ  
mol NO2 và 0,02 mol NO. Tính m.

A. 1,68 gam. B. 1,12 gam. C. 2,24 gam. D. 0,84 gam.

16. M t dung d ch có ch a các ion: Feộ ị ứ 3+, Cu2+, Ag+, H+. Khi cho m t thanh Al vàoộ  
dung d ch trên thì th  t  ph n ng c a các ion trong dung d ch v i Al làị ứ ự ả ứ ủ ị ớ

 A. Ag+, Fe3+, Cu2+, H+, Fe2+. B. H+, Ag+, Fe3+, Cu2+, Fe2+.

 C, Ag+, Cu2+, Fe3+, H+, Fe2+. D. Fe3+, Ag+, Cu2+, H+, Fe2+.

17. Ngâm m t đinh s t s ch vào 200ml dung d ch CuSOộ ắ ạ ị 4. Sau khi ph n ng k tả ứ ế  
thúc, l y đinh s t ra kh i dung d ch làm s ch th y đinh s t n ng thêm 0,8ấ ắ ỏ ị ạ ấ ắ ặ  
gam. N ng đ  c a dung d ch CuSOồ ộ ủ ị 4 là

A. 0,6M. B. 0,7M. C. 0,5M. D. 1,5M.

18. Ag có l n Cu, Zn. ẫ Đ  lo i b  t p ch t mà không làm thay đ i kh i l ngể ạ ỏ ạ ấ ổ ố ượ  
Ag. Ta có th  dùngể

A. dung d ch Cu(NOị 3)2 d .ư B. dung d ch Zn(NOị 3)2 d .ư

C. dung d ch AgNOị 3 d .ư D. Dung d ch Fe(NOị 3)3 d .ư

19. Đ t m t kim lo i X trong bình kín đ ng khí Clố ộ ạ ự 2 thu đ c 32,5 gam mu iượ ố  
clorua và nh n th y th  tích khí Clậ ấ ể 2 gi m 6,72 lít  đktc. Kim lo i X làả ở ạ

A. Al. B. Ca. C. Cu. D. Fe.

20. Kh  m t oxit s t b ng CO  nhi t đ  cao. Ph n ng xong thu đ c 0,84ử ộ ắ ằ ở ệ ộ ả ứ ượ  
gam Fe và 448 ml CO2 (đktc). CTPT c a oxit s t làủ ắ

A. FeO. B. Fe2O3. C. Fe3O4. D.  không  xác  đ nhị  
đ c.ượ

21. Cho 1 gam b t Fe ti p xúc v i Oộ ế ớ 2 m t th i gian th y kh i l ng b t đãộ ờ ấ ố ượ ộ  
v t quá 1,41 gam. Công th c phân t  oxit s t duy nh t làượ ứ ử ắ ấ

A. FeO. B. Fe2O3. C. Fe3O4. D.  không  xác  đ nhị  
đ c.ượ

22. Nhi t  phân  hoàn  toàn  m t  h n  h p  X  g m  x  mol  Fe(NOệ ộ ỗ ợ ồ 3)2  và  y  mol 
Cu(NO3)2 thu đ c h n h p khí B có t  kh i so v i Hượ ỗ ợ ỷ ố ớ 2 b ng 22. T  s  x/yằ ỷ ố  
b ng:ằ

A. 1/2. B. 2. C. 1/3. D. 3/2.
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23. Hoà tan 28 gam h n h p X g m CuSOỗ ợ ồ 4, MgSO4, Na2SO4 vào n c đ cướ ượ  
dung d ch A. Cho A tác d ng v a đ  v i dung d ch BaClị ụ ừ ủ ớ ị 2 th y t o thànhấ ạ  
46,6 gam k t t a và dung d ch B. Cô c n dung d ch B đ c kh i l ngế ủ ị ạ ị ượ ố ượ  
mu i khan làố

A. 25 gam. B. 33 gam. C. 23 gam. D. 21 gam.

24. Có 3 dung d ch ch a 3 ch t sau: Naị ứ ấ 2CO3, Na2SO4, NaHCO3. Có th  dùngể  
thu c th  nào d i đây đ  phân bi t 3 dung d ch trên?ố ử ướ ể ệ ị

A. dd HCl. B. dd BaCl2.

C. C  dd HCl và dd BaClả 2. D. dd Ba(OH)2.

25. Cho  m t  thanh  Fe  s ch  vào  dung  d ch  ch a  h n  h p  mu i  Fe(NOộ ạ ị ứ ỗ ợ ố 3)3, 
Cu(NO3)2, NaHSO4 th y có khí NO và Hấ 2 thoát ra. S  ph ng trình ph n ngố ươ ả ứ  
x y ra làả

A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

26. V i CTPT t ng quát Cớ ổ 2H2n−2 có th  là ể

A. anken. B. ankađien.

C. ankin. D. c  ankađien và ankin.ả

27. Cho các ch t sau: benzen, toluen, stiren, iso-propylbenzen. Ch t nào làm m tấ ấ ấ  
màu dung d ch n c bromị ướ  loãng?

A. benzen. B. toluen. C. stiren. D. iso-propylbenzen.

28. R u nào sau đây khi tách n c thu đ c s n ph m chính là 3-metylbut-1-ượ ướ ượ ả ẩ
en

A. 2-metylbutan-1-ol. B. 2-metylbutan-2-ol.

C. 3-metylbutan-2-ol. D. 3-metylbutan-1-ol.

29. H p ch t A tác d ng đ c v i Na nh ng không ph n ng đ c v i NaOH.ợ ấ ụ ượ ớ ư ả ứ ượ ớ  
A là ch t nào trong các ch t sau? ( đ u là d n xu t c a benzen)ấ ấ ề ẫ ấ ủ

A. C6H5CH2OH. B. p-CH3C6H4OH.

C. p-HO−CH2−C6H4−OH. D. C6H5−O−CH3.

30. R u nào d i đây khi b  oxi hoá b ng CuO  nhi t đ  cao cho ra xeton?ượ ướ ị ằ ở ệ ộ

A. r u n-butylic.ượ B. r u iso-butylic.ượ

C. r u sec-butylic.ượ D. r u tert-butylic.ượ
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31. Cho 5,8 gam anđehit A tác d ng h t v i Cu(OH)ụ ế ớ 2/NaOH đ c 14,4 gam Cuượ 2O. 
A là 

 A. CH3CHO. B. (CHO)2. C. C2H5CHO. D. HCHO.

32. Axit fomic có th  ph n ng đ c v i l n l t các ch t trong nhóm ch t nàoể ả ứ ượ ớ ầ ượ ấ ấ  
sau đây:

A. Dung d ch NHị 3, dung d ch NaHCOị 3, Cu, CH3OH.

B. Na, dung d ch Naị 2CO3, C2H5OH, dung d ch Naị 2SO4.

C. Dung d ch NHị 3, dung d ch NaHCOị 3, Mg, dung d ch AgNOị 3/ NH3.

D. NH3, dung d ch Naị 2CO3, C2H5OH, Hg.

33. So sánh tính axit c a các axit sau:ủ

(1) CH2Cl−CHCl−COOH;  (2) CH3−CHCl−COOH;

  (3) HCOOH;  (4) CCl3COOH;  (5) CH3COOH.

 A. (1)< (2) < (3) < (4) <(5). B. (4) < (1) < (2) < (3) < (5). 

C. (5) < (3) < (1) < (2) < (4). D. (5) < (3) < (2) < (1) < (4).

34. CH3CH2OCOH không tác d ng đ c v i ch t nào trong các ch t sau:ụ ượ ớ ấ ấ

 1/ Cu(OH)2           2/ Na             3/ NaOH   

 4/ Ag2O/NH3        5/ CuO.

  A. 1; 4; 5. B. 2; 5. C. 1; 3. D. 1; 3; 4.

35. Este nào d i đây khi thu  phân cho 2 mu i và n c?ướ ỷ ố ướ

A. etylaxetat. B. metylfomiat. C. phenylaxetat. D. vinylpropionat.

36. Đun nóng h n h p X g m 0,25 mol Cỗ ợ ồ 2H3COOH và 0,15 mol C3H6(OH)2  có 
m t c a Hặ ủ 2SO4 đ c làm xúc tác, sau m t th i gian thu đ c 19,55 gam m tặ ộ ờ ượ ộ  
este duy nh t. Hi u su t c a ph n ng este hoá làấ ệ ấ ủ ả ứ

A. 25%. B. 70%. C. 80%. D. 85%.

37. So sánh tính baz  c a các ch t sauơ ủ ấ  (đ u là d n xu t c a benzen):ề ẫ ấ ủ

(a)  C6H5NH2;  (b) p-CH3−C6H4−NH2;

(c) p-Cl−C6H4NH2;  (d) p-O2N−C6H4−NH2.

A. (a) > (b) > (c) > (d). B. (b) > (c) > (d) > (a).

C. (a) > (c) > (b) > (d). D. (b) > (a) > (c) > (d).

227



38. Cho m t  ộ α-aminoaxit A m ch th ng có công th c phân t  Hạ ẳ ứ ử 2NR(COOH)2 

ph n ng v a h t v i 0,1 mol NaOH t o ra 9,55 gam mu i khan. ả ứ ừ ế ớ ạ ố A là

A. axit 2-aminpropanđioic. B. axit 2-aminbutanđioic.

C. axit 2-aminpentanđioic. D. axit 2-aminhexanđioic.

39. Ch n câu đúng trong các câu sau:ọ

A. Tinh b t và xenluloz  đ u có ph n ng tráng g ng.ộ ơ ề ả ứ ươ

B.  Tinh  b t  và  xenluloz ,  saccaroz  đ u  có  công  th c  chung  làộ ơ ơ ề ứ  
Cn(H2O)n.

C.  Tinh  b t  và  xenluloz ,  saccaroz  đ u  có  công  th c  chung  làộ ơ ơ ề ứ  
Cn(H2O)m.

D. Tinh b t và xenluloz ,  saccaroz  đ u là các polime có trong thiênộ ơ ơ ề  
nhiên.

40. Đ  nh n bi t 3 ch t b t màu tr ng: tinh b t, xenluloz , saccaroz  ta có thể ậ ế ấ ộ ắ ộ ơ ơ ể 
ti n hành theo trình t  nào sau đây:ế ự

A. Hoà tan vào n c, dung d ch Hướ ị 2SO4 đun nóng, dung d ch AgNOị 3/NH3.

B. Hoà tan vào n c, dùng dung d ch iot.ướ ị

C. Dung d ch Hị 2SO4 đun nóng, dung d ch AgNOị 3/NH3.

D. Dùng dung d ch iot, dung d ch AgNOị ị 3/NH3.

41. Polime nào sau đây đ c t o ra t  ph n ng đ ng trùng h p?ượ ạ ừ ả ứ ồ ợ

 A. Cao su buna-S. B. Nilon-6,6.

C. Nilon-6. D. Thu  tinh h u c .ỷ ữ ơ

42. M t h p ch t h u c  A có công th c phân t  Cộ ợ ấ ữ ơ ứ ử 3H9O2N. Cho A ph n ngả ứ  
v i dung d ch NaOH, đun nh  thu đ c mu i B và khí C làm xanh gi y quỳớ ị ẹ ượ ố ấ  

m. công th c c u t o c a A làẩ ứ ấ ạ ủ

 A. CH3COONH3CH3. B. C2H5COONH4.

 C. HCOONH3CH2CH3. D. c  A, B, C đ u đúng.ả ề

43. Đun 132,8 gam h n h p 3 r u no đ n ch c v i dung d ch Hỗ ợ ượ ơ ứ ớ ị 2SO4 đ c ặ ở 
140oC thu đ c 111,2 gam h n h p các ete có s  mol b ng nhau (ph n ngượ ỗ ợ ố ằ ả ứ  
hoàn toàn). S  mol m i ete làố ỗ

A. 0,1 mol. B. 0,2 mol. C. 0,3 mol. D. k t qu  khác.ế ả
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44. Cho 3 dung d ch ch a 3 ch t sau: Cị ứ ấ 6H5ONa (natriphenolat); C6H5NH3Cl (phenyl 
amoniclorua); NaAlO2 và 2 ch t l ng riêng bi t Cấ ỏ ệ 2H5OH; C6H6 (benzen). Có thể 
dùng b  ch t nào sau đây đ  phân bi t đ c các l  ch a chúng?ộ ấ ể ệ ượ ọ ứ

A. dd NaCl và dd HCl. B. dd HCl và dd NaOH.

C. dd NaOH và CO2. D. dd HCl và Na2SO4.

45. Cho  các  ch t  sau:  Hấ 2N−CH2−COOH  (1);  CH3COOH  (2);  HCOOH  (3); 
CH3COOCH3 (4); C6H5NH2 (5). Ch t nào khi cho vào dung d ch HCl có ph nấ ị ả  

ng x y ra?ứ ả

A. (1), (5). B. (1), (2), (3). C. (1), (4), (5). D. ch  có (1).ỉ

46. X là h n h p 2 este đ ng phân đ c t o thành t  r u đ n ch c m ch hỗ ợ ồ ượ ạ ừ ượ ơ ứ ạ ở 
không phân nhánh v i axit đ n ch c. T  kh i h i c a X so v i Hớ ơ ứ ỷ ố ơ ủ ớ 2 b ng  44. Xằ  
là

 A. C3H6O2. B. C4H8O2. C. C5H10O2. D. C6H12O2.

47. M là d n xu t c a benzen có CTPT là Cẫ ấ ủ 7H9NO2. 1 mol M tác d ng v a đụ ừ ủ 
v i dung d ch NaOH, cô c n dung d ch thu đ c 144 gam mu i khan. Xácớ ị ạ ị ượ ố  
đ nh CTCT c a M?ị ủ

A. o-CH3−C6H4NO2. B. HO−C6H3(OH)NH2.

C. C6H5COONH4. D. p-CH3−C6H4NO2.

48. M t h p ch t th m có CTPT là Cộ ợ ấ ơ 7H8O có s  đ ng phân c a h p ch t th mố ồ ủ ợ ấ ơ  
là

A. 4. B. 5. C. 6. D. 7.

49. M t hiđrocacbon no M khi đ t cháy 1 mol M ch  cho 5 mol COộ ố ỉ 2. Khi th  Clế 2 

trong đi u ki n askt ch  cho 1 s n ph m th  monoclo duy nh t. M làề ệ ỉ ả ẩ ế ấ

 A. n-pentan. B. isopentan. C. neopentan. D. xiclopentan.

50. T t c  nh ng lo i h p ch t h u c  nào trong các dãy sau đây có th  thamấ ả ữ ạ ợ ấ ữ ơ ể  
gia ph n ng thu  phân (có xúc tác)?ả ứ ỷ

 A. este h u c , lipit, Saccaroz , fructoz , tinh b t, xenluloz , proteinữ ơ ơ ơ ộ ơ

 B. este h u c , lipit, Saccaroz , mantoz , tinh b t, xenluloz , protein.ữ ơ ơ ơ ộ ơ

 C. aminoaxit, lipit, Saccaroz , mantoz , tinh b t, xenluloz , protein.ơ ơ ộ ơ

 D. este h u c , lipit, glucoz , mantoz , tinh b t, xenluloz , protein.ữ ơ ơ ơ ộ ơ
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Đ  S  Ề Ố 17

1. Cho ch t h u c  A có công th c phân t  Cấ ữ ơ ứ ử 4H10O. Đun A v i Hớ 2SO4 đ c ặ ở 
170oC ng i ta thu đ c 3 anken. Tên g i c a ch t A làườ ượ ọ ủ ấ

A. 2- metyl propanol. B. butanol-1.

C. butanol-2. D. metylpropyl ete.

2. Các ch t c a dãy nào sau đây v a có tính kh , v a có tính oxi hoá?ấ ủ ừ ử ừ

A. O3, S, SO3. B. FeO, SO2, S.

C. Na2O, F2, S. D. Ba, H2O2, Ca.

3. Trong phân t  h p ch t 2,2,3ử ợ ấ -trimetyl pentan, s  nguyên t  cacbon b c I,ố ử ậ  
b c II, b c III và b c IV t ng ng làậ ậ ậ ươ ứ

A. 5,1,1,1. B. 4,2,1,1. C. 1,1,2,4. D. 1,1,1,5.

4. Có 3 l  riêng bi t đ ng ba dung d ch không màu, m t nhãn là HCl, HNOọ ệ ự ị ấ 3, 
H2SO4. Có th  dùng thu c th  nào d i đây đ  phân bi t 3 dung d ch trên?ể ố ử ướ ể ệ ị

A. gi y quỳ tím, dd baz .ấ ơ B. dd BaCl2; Cu.

C. dd AgNO3; Na2CO3. D. dd phenolphthalein.
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5.  đi u ki n th ng metanol là ch t l ng m c dù kh i l ng phân t  c aỞ ề ệ ườ ấ ỏ ặ ố ượ ử ủ  
nó t ng đ i nh  doươ ố ỏ

A. gi a các phân t  r u có t n t i liên k t hiđro liên phân t .ữ ử ượ ồ ạ ế ử

B. trong thành ph n c a metanol có oxi.ầ ủ

C. đ  tan l n c a metanol trong n c.ộ ớ ủ ướ

D. s  phân li c a r u.ự ủ ượ

6. Dung d ch axit nitric tinh khi t đ  ngoài ánh sáng lâu ngày s  chuy n d nị ế ể ẽ ể ầ  
sang màu vàng là do

A. HNO3 tác d ng Oụ 2 không khí t o ch t có màu vàng.ạ ấ

B. HNO3 phân li hoàn toàn thành ion H+ và NO3
−.

C. HNO3 b  phân hu  m t ph n thành NOị ỷ ộ ầ 2 làm cho axit có màu vàng.

D. HNO3 là m t axit m nh có tính oxi hoá.ộ ạ

7. Cho s  đ  các ph n ng sau:ơ ồ ả ứ

C2H4 2 2 2 2O / Cu Cl ,PdCl� � � � � � � X  
2

2O / Mn +

� � � � � Y
2

2 2C H / Zn
+

� � � � � � Z.

Ch t X, Y, Z theo th  t  làấ ứ ự

A.  CO; CO2 và CH3COOH.

B.  CH2=CH−OH; CH3COOH và CH2=CH−COOCH3.

C.  CH3CHO; CH3CH2OH  và CH3CH2OCH=CH2.

D.  CH3CHO; CH3COOH và CH3COOCH=CH2.

8. C u hình electron c a ion Mấ ủ 2− s  là c u hình nào trong s  các c u hình sauẽ ấ ố ấ  
đây?

A. 1s22s22p6. B. 1s22s22p63s23p63d6.

C. 1s22s22p63s23p64s2. D. 1s22s22p63d104s24p5.

9. Đ t cháy h n h p 2 r u đ ng đ ng c a etanol có s  mol b ng nhau, thuố ỗ ợ ượ ồ ẳ ủ ố ằ  

đ c khí COượ 2 và h i n c có t  l  mol ơ ướ ỉ ệ
2 2H O COn : n 3 : 2.=  Công th c phân tứ ử 

c a 2 r u là ủ ượ

A. C2H6O và C3H8O. B. CH4O và C2H6O.           

C. CH4O và C3H8O. D. C2H6O2 và C4H10O2.

10. Đi n phân dung d ch h n h p HCl, NaCl v i đi n c c tr , màng ngăn x p.ệ ị ỗ ợ ớ ệ ự ơ ố  
H i trong quá trình đi n phân, pH c a dung d ch thay đ i nh  th  nào? ỏ ệ ủ ị ổ ư ế
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A. Không thay đ i.ổ B. Tăng lên.

C. Gi m xu ng.ả ố D. Có th  tăng, có th  gi m.ể ể ả

11. M t este đ n ch c, m ch h  có kh i l ng là 25,8ộ ơ ứ ạ ở ố ượ  gam tác d ng v a đ  v iụ ừ ủ ớ  
300 ml NaOH 1M. Sau ph n ng thu đ c mu i và anđehit. Công th c c uả ứ ượ ố ứ ấ  
t o c a este là ạ ủ

A. HCOOCH(CH3)2. B. CH3COOCH=CH2.

C. C2H5COOCH=CH2. D. CH3CH2COOCH3.

12. Cho a mol NaAlO2 tác d ng v i dung d ch ch a b mol HCl, đ  sau ph n ngụ ớ ị ứ ể ả ứ  
thu đ c k t t a thìượ ế ủ

A. 
a 1

.
b 4

> B. 
a

1.
b

< C. 
a

1.
b

� D. k t qu  khác.ế ả

13. Nitro hoá benzen b ng HNOằ 3 đ cặ /H2SO4 đ c  nhi t đ  cao nh n đ c s nặ ở ệ ộ ậ ượ ả  
ph m nào là ch  y u?ẩ ủ ế

A. 1,2-đinitrobenzen. B. 1,3-đinotrobenzen.

C. 1,4-đinitrobenzen. D. 1,3,5-trinitrobenzen.

14. M t h p kim g m các kim lo i Zn, Fe, Cu. Hoá ch t có th  hoà tan hoànộ ợ ồ ạ ấ ể  
toàn h p kim trên thành dung d ch làợ ị

A. dung d ch HCl.ị B. dung d ch NaOH.ị

C. dung d ch HNOị 3 đ c ngu i.ặ ộ D. dung d ch FeClị 3.

15. Ch t nào sau đây tham gia ph n ng este nhanh nh t v i r u etylicấ ả ứ ấ ớ ượ

A. CH3COOH. B. C6H5OH. C. (CH3CO)2O. D. (CH3)2CO.

16. Nh n xét nào d i đây v  mu i NaHCOậ ướ ề ố 3 không đúng?

A. Mu i NaHCOố 3 là mu i axit.ố

B. Mu i NaHCOố 3 không b  phân hu  b i nhi t.ị ỷ ở ệ

C. Dung d ch mu i NaHCOị ố 3 có pH > 7.

D. Ion HCO3
− trong mu i có tính ch t l ng tính.ố ấ ưỡ

17. Đ t cháy hoàn toàn m t l ng h n h p 2 este no đ n ch c c n 3,976 lít Oố ộ ượ ỗ ợ ơ ứ ầ 2 

(đktc) thu đ c 6,38g COượ 2. Cho l ng este này tác d ng v a đ  v i KOHượ ụ ừ ủ ớ  
thu đ c 2 r u k  ti p và 3,92 gam mu i c a 1 axit h u c . Công th cượ ượ ế ế ố ủ ữ ơ ứ  
c a 2 este đó làủ
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A. C2H4O2 và C3H6O2. B. C3H6O2 và C4H8O2.

C. C2H4O2 và C4H8O2. D. C2H4O2 và C3H6O2.

18. C n Vầ 1 lít H2SO4 có t  kh i ỉ ố d 1,84=  g/ml và V2 lít n c c t đ  pha thành 10ướ ấ ể  

lít dung d ch Hị 2SO4 có d 1,28= g/ml. V1, V2 l n l t có giá tr  làầ ượ ị

A. 3,33 và 6,67. B. 2,5 và 7,5. C. 4 và 6. D. 5 và 5.

19. H p ch t h u c  A ch a C, H, O. Trong phân t  A ch  ch a 1 lo i nhómợ ấ ữ ơ ứ ử ỉ ứ ạ  
đ nh ch c. Khi cho 1 mol A tác d ng v i AgNOị ứ ụ ớ 3 trong NH3 d  thì thu đ cư ượ  
4 mol Ag. Bi t phân t  A có 37,21% oxi v  kh i l ng. A làế ử ề ố ượ

A. HCHO. B. HCOOH. C. C2H4(CHO)2. D. C3H6(CHO)2.

20. Đ t 8,96 lít Hố 2S (đktc) r i hoà tan s n ph m khí sinh ra vào dung d ch NaOHồ ả ẩ ị  
25% (d = 1,28 g/ml) thu đ c 46,88 gam mu i. Th  tích dung d ch NaOH làượ ố ể ị

A. 100 ml. B. 80ml. C. 120 ml. D. 90 ml.

21. Đem phân tích 0,005 mol m t este A thu đ c 0,66 gam COộ ượ 2 và 0,27 gam 
H2O. Bi t t  kh i c a A đ i v i không khí là 2,55. Khi cho A tác d ng v iế ỉ ố ủ ố ớ ụ ớ  
NaOH cho m t mu i mà kh i l ng b ng 34/37 kh i l ng A. Công th cộ ố ố ượ ằ ố ượ ứ  
đ n gi n, công th c phân t , công th c c u t o c a A l n l t làơ ả ứ ử ứ ấ ạ ủ ầ ượ

A. (C2H4O2)n, C2H4O2, HCOOCH3.

B. (C3H6O2)n, C3H6O2, HCOOC2H5.

C. (CH2O)n, C2H4O2, HCOOCH3.

D. (C2H4O2)n, C4H8O4, C2H5OOC–COOCH3.

22. H n h p X g m 0,03 mol Al và 0,05 mol Fe tác d ng v i 100 ml dung d chỗ ợ ồ ụ ớ ị  
Y ch a AgNOứ 3 và Cu(NO3)2. Sau ph n ng thu đ c dung d ch G và 8,12ả ứ ượ ị  
gam ch t r n E g m 3 kim lo i. Cho ch t r n E tác d ng v i dung d ch HClấ ắ ồ ạ ấ ắ ụ ớ ị  
d  thu đ c 0,672 lít Hư ượ 2 ( đktc). Các ph n ng x y ra hoàn toàn. N ng đả ứ ả ồ ộ 
mol Cu(NO3)2 và AgNO3 l n l t làầ ượ

A. 0,3M và 0,5M. B. 0,5M và 0,3M.

C. 0,2 M và 0,5 M. D. k t qu  khác.ế ả

23. Cho 0,2 mol h n h p g m 2 anđehit no đ n ch c k  ti p nhau tác d ng v iỗ ợ ồ ơ ứ ế ế ụ ớ  
dung d ch Agị 2O/NH3 thu đ c 51,84 gam Ag. Hai anđehit đó làượ

A. CH3CHO và C2H5CHO. B. HCHO và C2H5CHO.

C. HCHO và C3H7CHO. D. HCHO và CH3CHO.
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24. 6,94 gam h n h p g m 1 oxit s t và nhôm hoà tan hoàn toàn trong 100 mlỗ ợ ồ ắ  
dung d ch Hị 2SO4 1,8M t o thành 0,03 mol Hạ 2 và dung d ch A. Bi t l ngị ế ượ  
H2SO4  đã l y d  20% so v i l ng ph n ng. Công th c c a oxit s t là ấ ư ớ ượ ả ứ ứ ủ ắ

A. FeO. B. Fe3O4. C. Fe2O3. D. không xác đ nh.ị

25. Đ t cháy 7,2 gam ch t h u c  X thu đ c 2,65 gam mu i Naố ấ ữ ơ ượ ố 2CO3 và h n h pỗ ợ  
h i. D n h i thu đ c l n l t qua bình I đ ng Hơ ẫ ơ ượ ầ ượ ự 2SO4 đ c và bình II đ ngặ ự  
n c vôi trong d . Th y kh i l ng bình I tăng 2,25 gam và bình II có 32,5ướ ư ấ ố ượ  
gam. ch t k t t a A. Phân t  X ch  có 2 nguyên t  oxi. X có công th c phân tấ ế ủ ử ỉ ử ứ ử 
là

A. C3H5O2Na. B. C7H5O2Na. C. C6H5O2Na. D. C4H9O2Na.

26. Ca(OH)2 là hoá ch tấ

A. có th  lo i đ  c ng toàn ph n c a n c.ể ạ ộ ứ ầ ủ ướ

B. có th  lo i đ  c ng t m th i c a n c.ể ạ ộ ứ ạ ờ ủ ướ

C. có th  lo i đ  c ng vĩnh c u c a n c.ể ạ ộ ứ ử ủ ướ

D. không th  lo i b  đ c b t kì lo i n c c ng nào.ể ạ ỏ ượ ấ ạ ướ ứ

27. Ba d ng đ ng phân (ortho, meta, para) có ạ ồ ở

A. phenol. B. benzen. C. crezol. D. etanol.

28. Nh  t  t  dung d ch NaOH vào dung d ch X th y dung d ch b  v n đ c, nhỏ ừ ừ ị ị ấ ị ị ẩ ụ ỏ 
ti p dung d ch NaOH vào th y dung d ch trong tr  l i. Sau đó nh  t  tế ị ấ ị ở ạ ỏ ừ ừ 
dung d ch HCl th y dung d ch tr  nên trong su t. Dung d ch X làị ấ ị ở ố ị

A. Al2(SO4)3. B. Pb(NO3)2. C. Fe2(SO4)3. D. A ho c B. ặ

29. Công th c chung c a r u no đ n ch c, axit no đ n ch c, m ch h  l nứ ủ ượ ơ ứ ơ ứ ạ ở ầ  
l t làượ

A. CnH2nOH, CmH2mCOOH. B. CnH2n + 2O, CnH2nO2.

C. Rn(OH)m, Rn(COOH)m. D. (CH3)nOH, (CH3)nCOOH.

30. Cho ph n ng sau: ả ứ

2NO(k)  + O2(k)      2NO2 (k)  + Q.

Ph n ng s  d ch chuy n theo chi u thu n khiả ứ ẽ ị ể ề ậ

A. gi m áp su t.ả ấ B. tăng nhi t đ .ệ ộ

C. gi m nhi t đ  và tăng áp su t.ả ệ ộ ấ D. tăng nhi t đ  và gi m áp su t.ệ ộ ả ấ
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31. Axit fomic và axit axetic khác nhau ở

A. ph n ng baz .ả ứ ơ B. ph n ng v i Agả ứ ớ 2O/NH3.

C. thành ph n đ nh tính. ầ ị D. kh  năng t ng tác v i ch t vôả ươ ớ ấ  
c .ơ

32. Dãy mu i nitrat nào trong 4 dãy mu i d i đây khi b  đun nóng phân hu  t oố ố ướ ị ỷ ạ  
ra các s n ph m g m oxit kim lo i + NOả ầ ồ ạ 2 + O2 

A. Al(NO3)3, Zn(NO3)2, Ba(NO3)2.

B. Mg(NO3)2, Pb(NO3)2, Fe(NO3)2.

C. KNO3, NaNO3, LiNO3.

D. Hg(NO3)2, Mn(NO3)2, AgNO3.

33. Nhóm cacboxyl và nhóm amin trong prptein liên k t v i nhau b ngế ớ ằ

A. liên k t ion.ế B. liên k t peptit.ế

C. liên k t hiđro.ế D. liên k t amin.ế

34. Đi u kh ng đ nh nào d i đây đúng?ề ẳ ị ướ

A. Dung d ch mu i trung hoà luôn có pH = 7.ị ố

B. Dung d ch mu i axit luôn có pH < 7.ị ố

C. N c c t có pH = 7.ướ ấ

D. Dung d ch baz  luôn làm cho phenolphthalein chuy n sang màu h ng.ị ơ ể ồ

35. Đ t cháy hoàn toàn h n h p X g m m t hiđrocacbon th  khí và Oố ỗ ợ ồ ộ ể 2 d , thuư  
đ c h n h p Y có thành ph n th  tích Hượ ỗ ợ ầ ể 2O và CO2 l n l t là 15% vàầ ượ  
22,5%. Hiđrocacbon đó là

A. C2H6. B. C4H8. C. C3H4. D. C4H10.

36. Khi cho ozon tác d ng lên gi y có t m dung d ch tinh b t và KI th y xu tụ ấ ẩ ị ộ ấ ấ  
hi n màu xanh. Hi n t ng này x y ra là doệ ệ ượ ả

A. s  oxi hoá ozon.ự B. s  oxi hoá kali.ự

C. s  oxi hoá iotua.ự D. s  oxi hoá tinh b t.ự ộ

37. Hãy s p x p các ch t d i đây theo tính axit tăng d n:ắ ế ấ ướ ầ

HOOC–COOH (1) ; HOOC−CH2−COOH (2) ;  HOOC−(CH2)4–COOH (3) 

A. 1 < 2 < 3. B. 1 < 3 < 2. C. 3 < 2 < 1. D. 2 < 1 < 3. 

38. Cho ph ng trình ph n ng:ươ ả ứ
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Al + HNO3  →  Al(NO3)3 + N2O + N2 + ...

N u t  l  gi a Nế ỉ ệ ữ 2O và N2 là 2 : 3 thì sau khi cân b ng ta có t  l  mol Al : Nằ ỉ ệ 2O 
: N2 là

A. 23 : 4 : 6. B. 46 : 6 : 9. C. 46 : 2 : 3. D. 20 : 2 : 3.

39. Ph n ng nào sau đây dung đ  đi u ch  anđehit axetic trong công nghi p :ả ứ ể ề ế ệ

A.  CH3−C≡ N  2H O / H+

� � � � �  CH3CHO

B.  CH3−CH2−OH  2 2 7 2 4K Cr O / H SO� � � � � � �  CH3CHO

C.  CH3−CH2−OH  4 2 4KMnO / H SO� � � � � �  CH3CHO

D.  CH2=CH2 + O2  2 2PdCl , CuCl� � � � � �  CH3CHO

40. Cho 3 ph ng trình ion rút g n:ươ ọ

1. Cu2+ + Fe  →  Cu + Fe2+

2. Cu + 2Fe3+  →  Cu2+ + 2Fe2+

3. Fe2+ + Mg  →  Fe + Mg2+

Nh n xét nào d i đây là đúng?ậ ướ

A. Tính kh  c a Mg > Fe > Feử ủ 2+ > Cu.

B. Tính kh  c a Mg > Feử ủ 2+ > Cu > Fe.

C. Tính oxi hoá c a Cuủ 2+ > Fe3+ > Fe2+ > Mg2+.

D. Tính oxi hoá c a Feủ 3+ > Cu2+ > Fe2+ > Mg2+.

41. Có 3 ch t l ng Cấ ỏ 2H5OH, C6H6, C6H5NH2 và 3 dung d ch NHị 4HCO3, KAlO2, 
C6H5OK. Đ  nh n bi t m i dung d ch trên ch  dùngể ậ ế ỗ ị ỉ

A. dd KOH. B. dd HCl. C. dd Ba(OH)2. D. dd BaCl2.

42. Cho s  đ  chuy n hoá sau:ơ ồ ể

Muèi X
to

R¾n X1 R¾n X2

hçn hî p mµu n©u ®á

(mµu ®á)

X3 Fe(NO3)2
+H2

+FeCl3  + dd M

Các ch t Xấ 1, X2, X3 là

A. FeO, Fe, FeCl2. B. RbO, Rb, RbCl2.

C. CuO, Cu, FeCl2. D. K2O, K, KCl.
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43. Cho 4,65 gam r u no đa ch c Y tác d ng v i Na d  sinh ra 1,68 lít Hượ ứ ụ ớ ư 2 

(đktc). MY ≤  70 đvC. Công th c phân t  c a Y làứ ử ủ

A. C3H5(OH)3. B. C2H4(OH)2. C. C4H8(OH)2. D. C3H6(OH)2.

44. Đ  so sánh đ  ho t đ ng hoá h c m nh, y u c a phi kim th ng đ c xemể ộ ạ ộ ọ ạ ế ủ ườ ượ  
xét qua kh  năng ph n ngả ả ứ

A. v i hiđro ho c v i kim lo i.ớ ặ ớ ạ B. v i oxi.ớ

C. v i dung d ch mu i.ớ ị ố D. v i ki m.ớ ề

45. Cho 3,15 gam m t h n h p axit axetic, axit crylic và axit propionic làm m tộ ỗ ợ ấ  
màu hoàn toàn dung d ch ch a 3,2 gam brom. Đ  trung hoà hoàn toàn 3,15ị ứ ể  
gam cũng h n h p trên c n 45 ml dung d ch KOH 1M. Kh i l ng (gam)ỗ ợ ầ ị ố ượ  
t ng axit l n l t làừ ầ ượ

A. 1,44 ; 0,6 ; 1,11. B. 0,6 ; 1,44 ; 1,11.

C. 1,2 ; 1,44 ; 1,11. D. đáp án khác.

46. Cho m gam kim lo i Na vào 200 gam. dung d ch Alạ ị 2(SO4)3  1,71%. Sau khi 
ph n ng xong thu đ c 0,78 gam k t t a. m có giá tr  làả ứ ượ ế ủ ị

A. 0,69 gam. B. 1,61 gam.

C. c  A và B đ u đúng.ả ề D. đáp án khác

47. Ch t không ph n ng v i AgNOấ ả ứ ớ 3/NH3 đun nóng t o thành Ag làạ

A. HCHO. B. HCOOH. C. mantoz .ơ D. saccaroz .ơ

48. Cho a gam h n h p E (Al, Mg, Fe ) tác d ng v i dung d ch HNOỗ ợ ụ ớ ị 3 d  thuư  
đ c h n h p khí g m 0,02 mol NO, 0,01 mol Nượ ỗ ợ ồ 2O, 0,01 mol NO2 và dung 
d ch X. Cô c n dung d ch X thu đ c 11,12 gam mu i khan. ị ạ ị ượ ố a có giá tr  làị

A. 1,82. B. 11,2. C. 9,3. D. k t qu  khác.ế ả

49. Hai ch t h u c  (ch a C, H, O) có s  mol b ng nhau và b ng a mol. Chúngấ ữ ơ ứ ố ằ ằ  
tác d ng v a đ  v i nhau t o ra s n ph m A không tan trong n c và cóụ ừ ủ ớ ạ ả ẩ ướ  
kh i l ng nh  h n t ng kh i l ng 2 ch t ban đ u là 18a gam. A thu cố ượ ỏ ơ ổ ố ượ ấ ầ ộ  
lo i h p ch t nào?ạ ợ ấ

A. ancol. B. axit. C. este. D. mu i.ố

50. Tr n 0,54 gam Al v i Feộ ớ 2O3 và CuO r i ti n hành ph n ng nhi t nhômồ ế ả ứ ệ  
đ c h n h p A. Hoà tan hoàn toàn A trong HNOượ ỗ ợ 3 đ c h n h p NOượ ỗ ợ 2 và 
NO có M 42= đvC. Th  tích NOể 2 và NO  đktc làở
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A. 0,672 lít và 0,224 lít. B. 0,896 lít và 0,224 lít.

C. 0,56 lít và 0,672 lít. D. k t qu  khác.ế ả

Đ  S  18Ề Ố

1. Đ i v i năng l ng c a các phân l p theo nguyên lí v ng b n, tr ng h pố ớ ượ ủ ớ ữ ề ườ ợ  
nào sau đây không đúng?

A. 2p > 2s. B. 2p < 3s. C. 3s < 4s. D. 4s > 3d.

2. Cation  R+ có  c u hình  electron   phân  l p  ngoài  cùng là  2pấ ở ớ 6.  C u hìnhấ  
electron c a nguyên t  R là c u hình electron nào sau đây?ủ ố ấ

A. 1s22s22p5. B. 1s22s22p63s1. C. 1s22s22p63s1. D. K t qu  khác.ế ả

3. Ba nguyên t  X, Y, Z  cùng nhóm A và  ba chu kì liên ti p trong b ngố ở ở ế ả  
tu n hoàn. T ng s  h t proton trong 3 nguyên t  b ng 70. Ba nguyên t  làầ ổ ố ạ ử ằ ố  
nguyên t  nào sau đây?ố

A. Be, Mg, Ca. B. Sr, Cd, Ba. C. Mg, Ca, Sr. D. T t c  đ u sai.ấ ả ề
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4. K t lu n nào sau đây sai?ế ậ

A. Liên k t trong phân t  NHế ử 3, H2O, H2S là liên k t c ng hoá tr  có c c.ế ộ ị ự

B. Liên k t trong phân t  BaFế ử 2 và CsCl là liên k t ion.ế

C. Liên k t trong phân t  CaS và AlClế ử 3 là liên k t ion vì đ c hìnhế ượ  
thành gi a kim lo i và phi kim.ữ ạ

D. Liên k t trong phân t  Clế ử 2, H2 O2, N2 là liên k t c ng hoá tr  khôngế ộ ị  
c c.ự

5. Z là m t nguyên t  mà nguyên t  có ch a 20 proton, còn Y là m t nguyên tộ ố ử ứ ộ ố 
mà nguyên t  có ch a 9 proton. Công th c c a h p ch t hình thành gi a cácử ữ ứ ủ ợ ấ ữ  
nguyên t  này ố là

A. Z2Y v i liên k t c ng hoá tr .ớ ế ộ ị B.  ZY2 v i liên k t ion.ớ ế

C.  ZY v i liên k t cho - nh n.ớ ế ậ D.  Z2Y3 v i liên k t c ng hoá tr .ớ ế ộ ị

6. Trong 1 lít dung d ch CHị 3COOH 0,01M có 6,261.1021 phân t  ch a phân li vàử ư  

ion. Bi t giá tr  c a s  Arogađro là 6,023.10ế ị ủ ố 23. Đ  đi n li  ộ ệ α c a dung d chủ ị  
axit trên là

A. 3,98%. B. 3,89%. C. 4,98%. D. 3,95%.

7. N ng đ  c a ion Hồ ộ ủ + trong dung d ch CHị 3COOH 0,1M là 0,0013 mol/l. Độ 

đi n li ệ α c a axit CHủ 3COOH là

A. 1,35%. B. 1,32%. C. 1,3%. D. 1,6%.

8. Đ i v i dung d ch axit y u HNOố ớ ị ế 2 0,1M, nh ng đánh giá nào sau đây là đúng?ữ

A. pH  = 1. B. pH > 1.

C. [H+] = [NO2
−]. D. [H+] < [NO2

−].

9. Đ t cháy hiđrocacbon X thu đ c COố ượ 2 và H2O có t  l  s  mol t ng ng là 1 :ỉ ệ ố ươ ứ  
2. Công th c phân t  c a X làứ ử ủ

A. C2H6. B. C3H6. C. C2H4. D. CH4.

10. Ph n ng gi a HNOả ứ ữ 3 v i FeO t o khí NO. T ng các h  s  c a ph n ngớ ạ ổ ệ ố ủ ả ứ  
oxi hoá - kh  này làử

A. 13. B. 9. C. 22. D. 20.
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11. Khi cho m t ancol tác d ng v i kim lo i ho t đ ng hoá h c m nh (v a độ ụ ớ ạ ạ ộ ọ ạ ừ ủ 

ho c d ) n u  ặ ư ế
2HV  sinh ra b ng 1/2 Vằ h i ancolơ  đo  cùng đi u ki n thì đó làở ề ệ  

ancol nào sau đây?

A. đa ch c.ứ B. đ n ch c.ơ ứ C. etilen glycol. D. t t c  đ u sai.ấ ả ề

12. M t ch t h u c  m ch h  M ch a C, H, O và ch  ch a m t lo i nhóm ch c.ộ ấ ữ ơ ạ ở ứ ỉ ứ ộ ạ ứ  
Khi đ t cháy m t l ng M thu đ c s  mol Hố ộ ượ ượ ố 2O g p đôi s  mol COấ ố 2 còn 
khi cho M tác d ng v i Na d  cho s   mol Hụ ớ ư ố 2 b ng 1/2 s  mol M ph n ng.ằ ố ả ứ  
M là h p ch t nào sau đây?ợ ấ

A. C2H5OH. B. CH3COOH. C. CH3OH. D. HCOOH.

13. M t h p ch t th m có công th c phân t  là Cộ ợ ấ ơ ứ ử 7H8O. S  đ ng phân c a h pố ồ ủ ợ  
ch t th m này làấ ơ

A. 4. B. 6. C. 5. D. 7.

14. Xét các lo i h p ch t h u c  m ch h  sau: Ancol đ n ch c no (ạ ợ ấ ữ ơ ạ ở ơ ứ 1), anđehit 
đ n ch c no (2), ancol đ n ch c không no 1 n i đôi (3), anđehit đ n ch cơ ứ ơ ứ ố ơ ứ  
không no 1 n i đôi (4). ng v i công th c t ng quát Cố Ứ ớ ứ ổ nH2nO ch  có 2 ch tỉ ấ  
sau:

A. 1, 2. B. 2, 3. C. 3, 4. D. 1, 4.

15. Đ  phân bi t các ch t riêng bi t fomalin, axeton, xiclohexen, ta có th  ti nể ệ ấ ệ ể ế  
hành theo trình t  nào sau đây?ự

A. Dùng n c brom, dùng dung d ch thu c tím.ướ ị ố

B. Dùng thu c th  AgNOố ử 3/NH3, dùng n c brom.ướ

C. Dùng dung d ch thu c tím, dùng AgNOị ố 3/NH3.

D. A, B, C đ u đúng.ề

16. H p ch t h u c  X khi đun nh  v i dung d ch AgNOợ ấ ữ ơ ẹ ớ ị 8/NH3 (dùng d ) thuư  
đ c s n ph m Y. Y tác d ng đ c v i dung d ch HCl ho c dung d chượ ả ẩ ụ ượ ớ ị ặ ị  
NaOH đ u cho khí vô c . X có công th c phân t  nào sau đây?ề ơ ứ ử

A. HCHO. B. HCOOH. C. HCOONH4. D.  A,  B,  C  đ uề  
đúng.

17. Cho công th c nguyên ch t c a ch t X là (Cứ ấ ủ ấ 3H4O3)n. Bi t X là axit no, đaế  
ch c. X là h p ch t nào sau đây?ứ ợ ấ

A. C2H3(COOH)3. B. C4H7(COOH)3.

C. C3H5(COOH)3. D. A, B, C đ u sai.ề
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18. Hãy s p x p các ch t sau theo tr t t  tăng d n nhi t đ  sôi: CHắ ế ấ ậ ự ầ ệ ộ 3COOH, 
CH3COOH3, HCOOH3, C2H5COOH, C3H7OH. Tr ng h p nào sau đây đúng?ườ ợ

A. HCOOCH3 < CH3COOCH3 < C3H7OH < CH3COOH < C2H5 COOH.

B. CH3COOCH3 < HCOOCH3 < C3H7OH < CH3COOH < C2H5COOH.

C. HCOOCH3 < CH3COOCH3 < C3H5OH < C2H5COOH < CH3COOH.

D. T t c  đ u sai.ấ ả ề

19. Nhúng m t thanh nhôm n ng 25ộ ặ  gam vào 200 ml dung d ch CuSOị 4 0,5M. Sau 
m t th i gian, cân l i thanh nhôm th y cân n ng 25,69 gam. N ng đ  molộ ờ ạ ấ ặ ồ ộ  
c a CuSOủ 4 và Al2(SO4)3 trong dung d ch sau ph n ng l n l t làị ả ứ ầ ượ

A. 0,425M và 0,2M. B. 0,425M và 0,3M.

C. 0,4M và 0,2M. D. 0,425M và 0,025M.

20. Cho 3,06 gam oxit tan trong HNO3 d  thu đ c 5,22 gam mu i. Công th cư ượ ố ứ  
phân t  oxit kim lo i đó làử ạ

A. MgO. B. BaO. C. CaO. D. Fe2O3.

21. M nh đ  nào sau đây là không đúng?ệ ề

A. Trong nguyên t  electron chuy n đ ng không theo m t qu  đ o xácử ể ộ ộ ỹ ạ  
đ nh mà chuy n đ ng h n lo n.ị ể ộ ỗ ạ

B. L p ngoài cùng là b n v ng khi ch a t i đa s  electron.ớ ề ữ ứ ố ố

C. L p electron g m t p h p các electron có m c năng l ng b ngớ ồ ậ ợ ứ ượ ằ  
nhau.

D. Electron càng g n h t nhân, năng l ng càng th pầ ạ ượ ấ

22. Nguyên t  Cu có nguyên t  kh i trung bình là 63,54 có hai đ ng v  Y và Z,ố ố ố ồ ị  
bi t t ng s  kh i là 128. S  nguyên t  đ ng v  Y = 0,37 s  nguyên t  đ ngế ổ ố ố ố ử ồ ị ố ử ồ  
v  Z. Xác đ nh s  kh i c a Y và Z.ị ị ố ố ủ

A. 63 và 65. B. 64 và 66. C. 63 và 66. D. 65 và 67.

23. Tr n 40 ml dung d ch Hộ ị 2SO4 0,25M v i 60 ml dung d ch NaOH 0,5M. Giá trớ ị ị 
pH c a dung d ch thu đ c sau khi tr n làủ ị ượ ộ

A. 14. B. 12. C. 13. D.11.

24. Đ t cháy hoàn toàn 6,2 gam photpho trong oxi d . Cho s n ph m t o thànhố ư ả ẩ ạ  
tác d ng v i 50 gam dung d ch NaOH 32%. Mu i t o thành trong dung d chụ ớ ị ố ạ ị  
ph n ng là mu i nào sau đây?ả ứ ố

A. Na2HPO4. B. Na3PO4 và NaH2PO4.
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C. Na2PO4. D. Na2HPO4 và Na2HPO4.

25. M t hiđrocacbon X m ch h , th  khí. Kh i l ng V lít khí này b ng 2 l nộ ạ ở ể ố ượ ằ ầ  
kh i l ng V lít Nố ượ 2  cùng đi u ki n nhi t đ  và áp su t. Công th c phân tở ề ệ ệ ộ ấ ứ ử 
c a hiđrocacbon X làủ

A. C4H10. B. C4H8. C. C2H4. D. C5H12.

26. Đ t cháy hoàn toàn 2 ancol X, Y đ ng đ ng k  ti p nhau, ng i ta th y tố ồ ẳ ế ế ườ ấ ỉ 
s  mol COố 2 và H2O tăng d n. X, Y thu c lo i anầ ộ ạ col nào sau đây?

A. ancol no. B. ancol không no.

C. ancol th m.ơ D. phenol.

27. Cho ancol th m có công th c Cơ ứ 8H10O. Ancol th m nào sau đây tho  mãnơ ả  
đi u ki n: ề ệ

                                X  2H O−� � � �   X′   →  polime.

A. C6H5CH2CH2OH.

B. H3C−C6H4−CH2OH.

C.                           và C6H5CH2CH2OH.

D.                          .

28. Axit fomic có th  l n l t ph n ng v i t t c  các ch t trong nhóm ch tể ầ ượ ả ứ ớ ấ ả ấ ấ  
nào sau đây?

A. Dung d ch NHị 3, dung d ch NaHCOị 3, Cu,  CH3OH.

B. Dung d ch NHị 3, dung d ch NaHCOị 3, dung d ch AgNOị 3/NH3, Mg.

C. Na, dung d ch Naị 2CO3, C2H5OH, dung d ch Naị 2SO4.

D. Dung d ch NHị 3, dung d ch Naị 2CO3, Hg, CH3OH.

29. Cho ancol có công th c Cứ 5H11OH. Khi tách n c, ancol này không t o ra cácướ ạ  
anken đ ng phân thì s  đ ng phân c a ancol là bao nhiêu trong các s  choồ ố ồ ủ ố  
d i đây:ướ

A. 3. B. 4. C. 5. D. T t c  đ u sai.ấ ả ề

30. M t anđehit no X m ch h , không phân nhánh có công th c th c nghi m làộ ạ ở ứ ự ệ  
(C2H3O)n. X có công th c phân t  làứ ử

A. C2H4(CHO)2. B. C2H5CHO. C. C4H8(CHO)2. D. C4H8(CHO)4
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31. Đ  phân bi t các ch t riêng bi t benzanđehit, benzen, ancol benzylic, ta cóể ệ ấ ệ  
th  ti n hành theo trình t  nào sau đây?ể ế ự

A. Dùng thu c th  AgNOố ử 3/NH3 dùng dung d ch brom.ị

B. Dùng Na kim lo i, dùng dung d ch NaOH.ạ ị

C. Dùng thu c th  AgNOố ử 3/NH3 dùng Na.

D. Dung d ch brom, dùng Na kim lo i.ị ạ

32. Có hai ch t h u c  X, Y ch a các nguyên t  C, H, O phân t  kh i đ u b ngấ ữ ơ ứ ố ử ố ề ằ  
74 đvC. Bi t X tác d ng v i Na; c  X và Y đ u tác d ng đ c v i dungế ụ ớ ả ề ụ ượ ớ  
d ch NaOH và dung d ch AgNOị ị 3 trong NH3 d . ư X và Y có công th c c u t oứ ấ ạ  
nào sau đây?

A. C4H9OH và HCOOC2H5. B. OHC−COOH và HCOOC2H5.

C. OHC−COOH và C2H5COOH. D. C2H5COOH và HCOOC2H5.

33. Khi thu  ngân m t este có công th c Cỷ ộ ứ 4H8O2 ta đ c axit X và ancol Y. Oxiượ  
hoá Y v i Kớ 2Cr2O7 trong H2SO4 ta đ c l i X. Este có công th c c u t o nàoượ ạ ứ ấ ạ  
sau đây?

A. CH3COOC2H5. B. HCOOC3H7.

C. C2H5COOCH3. D. Không xác đ nh đ c.ị ượ

34. Cho h n h p Cu và Fe d  vào dung d ch HNOỗ ợ ư ị 3 loãng ngu i đ c dung d chộ ượ ị  
X. Cho NaOH vào dung d ch X đ c k t t a Y. K t t a Y ch a:ị ượ ế ủ ế ủ ứ

A. Fe(OH)3 và Cu(OH)2. B. Fe(OH)2 và Cu(OH)2.

C. Fe(OH)2. D. Cu(OH)2.

35. Cho 10,08 gam Fe ra ngoài không khí, sau m t th i gian thu đ c h n h p gộ ờ ượ ỗ ợ ỉ  
s t g m 4 ch t (Fe, FeO, Feắ ồ ấ 2O3, Fe3O4) có kh i l ng là 12 gam. Cho g  s tố ượ ỉ ắ  
tác d ng v i dung d ch HNOụ ớ ị 3 loãng d c dung d ch X và khí NO.ượ ị

Th  tích khí NO thu đ c  đktc làể ượ ở

A. 2,24 lít. B. 1,68 lít. C. 2,8 lít. D. 4,48 lít.

36. Cho h n h p Al và Fe tác d ng v i dung d ch ch a h n h p AgNOỗ ợ ụ ớ ị ứ ỗ ợ 3 và 
Cu(NO3)2 thu đ c dung d ch B và ch t r n D g m ba kim lo i. Cho D tácượ ị ấ ắ ồ ạ  
d ng v i dung d ch HCl d  có khí bay lên. Thành ph n ch t r n D làụ ớ ị ư ầ ấ ắ

A. Al, Fe, Cu. B. Fe, Ag, Cu. C. Al, Cu, Ag. D. Al, Fe, Ag.

37. Nguyên t  X thu c chu kù 3 nhóm IV. Cố ộ ấu hình electron c a X làủ
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A. 1s22s22p63s23p4. B. 1s22s22p63s23p2.

C. 1s22s22p63s23d2. D. 1s22s22p63s23d4.

38. Trong b ng tu n hoàn nhóm nguyên t  có đ  âm đi n l n nh t làả ầ ố ộ ệ ớ ấ

A. nhóm IA. B. nhóm VIIIA.

C. Phân nhóm chính nhóm VI. D. Nhóm VIIA.

39. S p x p các hiđroxit theo chi u gi m d n tính baz :ắ ế ề ả ầ ơ

A. NaOH, KOH, Mg(OH)2, Be(OH)2.

B. Mg(OH)2, NaOH, KOH, Be(OH)2.

C. Mg(OH)2, Be(OH)2, KOH, NaOH.

D. Be(OH)2, Mg(OH)2, NaOH, KOH.

40. Trong các h p ch t sau, h p ch t nào là h p ch t c ng hoá tr : BaClợ ấ ợ ấ ợ ấ ộ ị 2, HCl, 
Na2O, H2O

A. Ch  có Hỉ 2O. B. Na2O và H2O.

C. HCl và H2O. D. Ch  có BaClỉ 2.

41. Cho các dung d ch sau: Ba(NOị 3)2, Na2CO3, Fe2(SO4)3, KCl. Dung d ch nào cóị  
pH = 7?

A. C  4 dung d ch.ả ị B. Ba(NO3)2, Fe2(SO4)3, KCl.

C. KCl, Ba(NO3)2. D. Ch  có dung d ch KCl.ỉ ị

42. Cho 1 gi t quỳ tím vào dung d ch các mu i sau: (NHọ ị ố 4)2SO4, Na2CO3, KNO3, 
Al(NO3)3 dung d ch nào làm quỳ tím chuy n sang màu xanh?ị ể

A. (NH4)2SO4, Al(NO3)3. B. (NH4)2SO4, Na2CO3.

C. Ch  dung d ch KNOỉ ị 3. D. Ch  dung d ch Naỉ ị 2CO3.

43. H p th  hoàn toàn 2,24 lít khí NOấ ụ 2 vào 0,5 lít dung d ch NaOH 0,2M r iị ồ  
thêm vài gi t quỳ tím thì dung d ch có màu gì?ọ ị

A. Tím. B. Không màu. C. Xanh. D. Đ .ỏ

44. Al(OH)3 có th  tác d ng đ c v i t t c  các ch t trong nhóm nào trong cácể ụ ượ ớ ấ ả ấ  
nhóm sau?

A. NaOH, NaHCO3, H2SO4. B. NaOH, Na2CO3, Na2SO4.

C. NaOH,  H2SO4, HCl. D. H2SO4, HCl, NaHCO3.
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45. Ph i thêm bao nhiêu ml Hả 2O vào 1 ml dung d ch HCl 0,01 M đ  dung d chị ể ị  
thu đ c có pH = 3?ượ

A. 1 ml. B. 9 ml. C. 99 ml. D. 9,9 ml.

46. Tr n 10 ml dung d ch HCl 0,1M v i 10 ml dung d ch Ba(OH)ộ ị ớ ị 2 0,05M thì thu 
đ c dung d ch A. Dung d ch A có pH b ngượ ị ị ằ

A. 13. B. 1,7. C. 7. D. 4.

47. Cho các ch t sau: SOấ 2, CO2, CH4, C2H4 ch t nào có kh  năng làm m t màuấ ả ấ  
dung d ch n c brom:ị ướ

A. SO2, CO2. B. SO2, C2H4. C. SO2, CH4. D. CH4, C2H4.

48. S p x p các ch t và ion: Feắ ế ấ 2+, Cu, Ag, Ni theo chi u tăng d n tính kh :ề ầ ử

A. Fe2+, Cu, Ag, Ni. B. Ag, Ni, Cu, Fe2+.

C. Ag, Cu, Fe2+
, Ni. D. Ag, Cu,  Ni, Fe2+. 

49. Cho m gam Mg vào 100 ml dung d ch A ch a ZnClị ứ 2 và CuCl2 ph n ng hoànả ứ  
toàn cho ra dung d ch B ch a 2 ion kim lo i và m t ch t r n n ng 1,93 gam.ị ứ ạ ộ ấ ắ ặ  
Cho D tác d ng v i dung d ch HCl d  còn l i m t ch t r n E không tanụ ớ ị ư ạ ộ ấ ắ  
n ng 1,28 gam. Tính m.ặ

A. 0,24. B. 0,12. C. 0,48. D. 0,72.

50. Cho CO qua 1,6 gam Fe2O3 đ tố  nóng (gi  s  ch  x y ra ph n ng kh  Feả ử ỉ ả ả ứ ử 2O3 

thành Fe). Khí thu đ c cho qua dung d ch n c vôi trong d  thu đ c 3ượ ị ướ ư ượ  
gam k t t a. Tính % kh i l ng Feế ủ ố ượ 2O3 đã b  kh  và th  tích khí CO đã ph nị ử ể ả  

ng  đktc.ứ ở

A. 100% và 2,24 lít. B. 75% và 0,672 lít.

C. 80% và 6,72 lít. D. 100% và 0,672 lít.

Đ  S  19Ề Ố

1. C u hình electron nào sau đây đúng v i nguyên t  c a Fe?ấ ớ ử ủ

A. 1s22s22p63s23p64s23d6. B. 1s22s22p63s23p63d8.

C. 1s22s22p63s23p64s24p6. D. 1s22s22p63s23p63d64s2.

2. Trong nh ng ph n ng sau đây c a Fe (II) ph n ng nào ch ng t  Fe (II) cóữ ả ứ ủ ả ứ ứ ỏ  
tính oxi hóa:
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1.   2FeCl2 + Cl2 
ot� � �  2FeCl3           

2.   FeO + CO 
ot� � �  Fe + CO2

3.   2FeO + 4H2SO4đ 
ot� � �  Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O

A. 1. B. 2. C. 3. D. 1 và 3.

3. Kim lo i X tác d ng v i dung d ch HCl, dung d ch NaOH, không tác d ngạ ụ ớ ị ị ụ  
v i HNOớ 3 đ c ngu i là kim lo i nào trong s  các kim lo i sau?ặ ộ ạ ố ạ

A. Ag. B. Fe. C. Al. D. Fe và Al.

4. Nh ng ph n ng nào sau đây vi t ữ ả ứ ế sai?

1.   FeS + 2NaOH →  Fe(OH)2 + Na2S

2.   FeCO3 + CO2+ H2O →  Fe(HCO3)2

3.   CuCl2 + H2S →  CuS + 2 HCl

4.   FeCl2 + H2S →  FeS + 2HCl

A. 1, 2. B. 2, 3. C. 3, 4. D. 4, 1.

5. Dãy các ch t đ u ph n ng v i dung d ch HCl là ấ ề ả ứ ớ ị

A. NaOH, Al, CuSO4, CuO.

B. Cu(OH)2, Cu, CuO, Fe.

C. CaO, Al2O3, Na2SO4, H2SO4.

D. NaOH, Al, CaCO3, Cu(OH)2, Fe, CaO, Al2O3.

6. Dãy các ch t đ u ph n ng v i dung d ch NaOH làấ ề ả ứ ớ ị

A. H2SO4, CaCO3, CuSO4, CO2.

B. SO2, FeCl3, NaHCO3, CuO.

C. H2SO4, SO2, CuSO4, CO2, FeCl3, Al.

D. CuSO4, CuO, FeCl3, SO2.

7. Dãy các ch t đ u ph n ng v i n c làấ ề ả ứ ớ ướ

A. SO2, NaOH, Na, K2O. B. SO3, SO2, K2O, Na, K.

C. Fe3O4, CuO, SiO2, KOH. D. SO2, NaOH, K2O, Ca(OH)2.

8. Dãy các ch t đ u ph n ng v i dung d ch CuClấ ề ả ứ ớ ị 2 là

A. NaOH, Fe, Mg, Hg.
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B. Ca(OH)2, Mg, Ag, AgNO3.

C. NaOH, Fe, Mg, AgNO3, Ag, Ca(OH)2.

D. NaOH, Fe, Mg, AgNO3, Ca(OH)2.

9. Cho s tắ  nung v i ớ l u huỳnhư  m t th i gian thu đ c ch t r n A. Cho A tácộ ờ ượ ấ ắ  
d ng v i dung d ch HCl d  thu đ c khí B, dung d ch C và ch t r n D màuụ ớ ị ư ượ ị ấ ắ  
vàng. Khí B có t  kh i so v i Hỉ ố ớ 2 là 9.

Thành ph n c a ch t r n A làầ ủ ấ ắ

A. Fe, S, FeS. B. FeS, Fe. C. FeS, S. D. FeS.

10. Có dung d ch AlClị 3 l n t p ch t là CuClẫ ạ ấ 2. Có th  dùng ch t nào sau đây để ấ ể 
làm s ch mu i nhôm?ạ ố

A. AgNO3. B. HCl. C. Al. D. Mg.

11. Fe2O3 có l n Alẫ 2O3 th  tách đ c s t oxit tinh khi t b ng các dung d ch nàoể ượ ắ ế ằ ị  
sau đây?

A. HCl. B. NaCl. C. Ca(OH)2. D. HNO3.

12. M t h n h p g m MgO, Alộ ỗ ợ ồ 2O3, SiO2. Thu l y SiOấ 2 tinh khi t b ng cách nàoế ằ  
sau đây?

A. Ngâm h n h p vào dung d ch NaOH d .ỗ ợ ị ư

B. Ngâm h n h p vào dung d ch HCl d .ỗ ợ ị ư

C. Ngâm h n h p vào dung d ch CuSOỗ ợ ị 4 d .ư

C. Ngâm h n h p vào n c nóng.ỗ ợ ướ

13. Ng i ta có th  làm m m n c c ng t m th i b ng ph ng pháp nào sauườ ể ề ướ ứ ạ ờ ằ ươ  
đây?

1. Đun nóng tr c khi dùngướ .

2. Dùng dd Na3PO4.

3. Dùng dung d ch Ca(OH)ị 2 v i l ng v a đ .ớ ượ ừ ủ

4. Dùng dd HCl.

A. 1,2,4. B. 2,3,4. C. 3,4,1. D. 1, 2, 3.

14. Hi n t ong gì  x y ra  khi  đ  t  t  dung d ch Hệ ự ả ổ ừ ừ ị 2SO4  loãng vào dung d chị  
NaAlO2?

A. Lúc đ u có k t t a keo tr ng, sau đó k t t a tan d nầ ế ủ ắ ế ủ ầ
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B. Không có hi n t ng gì x y raệ ượ ả

C. Ch  có hi n t ng xu t hi n k t t aỉ ệ ượ ấ ệ ế ủ

D. Có hi n t ng t o k t t a và thóat ra b t khí không màu ệ ượ ạ ế ủ ọ

15. Th c hi n ph n ng nhi t nhôm: h n h p g m (Al + Feự ệ ả ứ ệ ỗ ợ ồ 3O4) đ n hoàn toàn,ế  
sau ph n ng thu đ c ch t r n A. A tan hoàn toàn trong dung d ch HCl dả ứ ượ ấ ắ ị ư 
gi i phóng Hả 2, nh ng ch  tan m t ph n trong dung d ch NaOH d  gi i phóngư ỉ ộ ầ ị ư ả  
H2. V y thành ph n c a ch t r n A làậ ầ ủ ấ ắ

A.  Al, Fe, Fe3O4.B. Fe, Al2O3, Fe3O4.

C. Al, Al2O3, Fe. D. Fe, Al2O3.

16. Ch n đ nh nghĩa đúng:ọ ị

A. N c c ng là n c có ch a nhi u ion Caướ ứ ướ ứ ề 2+, Mg2+.

B. N c c ng t m th i là n c có ch a ion hiđrocacbonat HCOướ ứ ạ ờ ướ ứ 3
−.

C.  N c  c ng  vĩnh  c u  là  n c  có  ch a  ion  clorua  Clướ ứ ử ướ ứ − ho c  ionặ  
sunphát SO4

2− ho c c  hai. ặ ả

D. N c c ng toàn ph n là n c có ch a đ ng th i các ion clorua Clướ ứ ầ ướ ứ ồ ờ − 

ho c ion sunphát SOặ 4
2− ho c c  hai.ặ ả

17. Trong các ph n ng sau, ph n ng nào ả ứ ả ứ không đúng?

A.  Al + NaOH + H2O  →  NaAlO2 + H2
↑

B.  SiO2 + 2NaOHnóngch y ả   →  Na2SiO3 + H2O

C.  NaAlO2 + CO2 + H2O  →  Al(OH)3 ↓ + NaHCO3

     D.  Al2O3 + 3CO →  2Al + 3CO2

18. Có hai  bình ch a các dung d ch Ca(OH)ứ ị 2 và CaCl2 v i  kh i  l ng b ngớ ố ượ ằ  
nhau, đ t lên hai đĩa cân, cân thăng b ng. Đ  ngoài không khí m t th i gianặ ằ ể ộ ờ  
thì cân b  l ch v  phía nào?ị ệ ề

A. Cân l ch v  phía dd CaClệ ề 2. B. Cân l ch v  phía dd Ca(OH)ệ ề 2.

C. Cân không l ch v  phía dd nào.ệ ề D. Không xác đ nh đ c chính xác.ị ượ

19. Đ  b o v  v  tàu bi n ng i ta th ng g n các t m k m vào phía ngoàiể ả ệ ỏ ể ườ ườ ắ ấ ẽ  
c a v  tàu  ph n chìm trong n c bi n, ph ng pháp ch ng ăn mòn đóủ ỏ ở ầ ướ ể ươ ố  
thu c lo i ph ng pháp nào trong s  các ph ng pháp sau?ộ ạ ươ ố ươ

A. Cách li kim lo i v i môi tr ng.ạ ớ ườ

B. Dùng ph ng pháp đi n hóa.ươ ệ
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C. Dùng ch t kìm hãm.ấ

D. Dùng h p kim ch ng g .ợ ố ỉ

20. M t dây ph i qu n làm b ng  ộ ơ ầ ằ s tắ  b  đ t thành hai đo n, ng i ta n i haiị ứ ạ ườ ố  
đo n đó b ng m t dây ạ ằ ộ đ ng, ồ h i sau m t th i gian có hi n t ng gì  đo nỏ ộ ờ ệ ượ ở ạ  
n i hai s i dây?ố ợ

A.  đo n n i, dây Ở ạ ố s tắ  b  ăn mòn.ị B.  đo n n i, dây Ở ạ ố đ ngồ  b  ăn mòn.ị

C. Không có hi n t ng gì x y ra.ệ ượ ả D. C  hai dây cùng b  ăn mòn.ả ị

21. Th ng dùng ph ng pháp nào trong s  các ph ng pháp sau đ  đi u chườ ươ ố ươ ể ề ế 
kim lo i ki m và kim lo i ki m th ?ạ ề ạ ề ổ

A. Ph ng pháp th y luy n.ươ ủ ệ

B. Ph ng pháp nhi t luy n.ươ ệ ệ

C. Ph ng pháp đi n phân nóng ch y.ươ ệ ả

D. Ph ng pháp đi n phân dung d ch.ươ ệ ị

22. Cho 8,1 gam b t ộ Al tr n v i 16 gam ộ ớ Fe2O3 thu đ c h n h p A. Nung nóngượ ỗ ợ  
h n h p A đ n hoàn toàn trong đi u ki n không có oxi thu đ c h n h p B.ỗ ợ ế ề ệ ượ ỗ ợ  
Cho B vào dung d ch HCl d , th  tích Hị ư ể 2 thoát ra (đktc) là

A. 6,72 lít. B. 7,84 lít. C. 4,48 lít. D. 5,6 lít.

23. Cho V lít (đktc) CO2 tác d ng v i 200 ml dung d ch Ca(OH)ụ ớ ị 2 1M thu đ c 10ượ  
gam k t t a. V y th  tích V c a COế ủ ậ ể ủ 2 là

A. 2,24 lít. B. 6,72 lít. C. 8,96 lít. D. 2,24 ho c 6,72 lít.ặ

24. Cho m gam h n h p (Na, Al) vào n c d  th y thoát ra 8,96 lít khí (đktc) vàỗ ợ ướ ư ấ  
còn l i 2,7 gam kim lo i không tan. Kh i l ng ạ ạ ố ượ m c a h n h p ban đ u làủ ỗ ợ ầ

A. 12,7 gam. B. 9,9 gam. C. 21,1 gam. D. t t c  đ u sai .ấ ả ề

25. Cho 2,49 gam h n h p 3 kim lo i: Mg, Zn, Fe tan hoàn toàn trong dung d chỗ ợ ạ ị  
H2SO4 loãng th y có 1,344 lít Hấ 2 thoát ra (đktc). Kh i l ng h n h p mu iố ượ ỗ ợ ố  
sunphat khan t o ra làạ

A. 4,25 gam. B. 8,25 gam. 8,35 gam. D. 2,61 gam.

26. Cho 1 lít dung d ch ch a HCl 0,005M và Hị ứ 2SO4 0,0025M. Giá tr  pH c aị ủ  
dung d ch làị

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

27. Cho các dung d ch sau có cùng n ng đ  mol/lít:ị ồ ộ
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(1) CH3COOH;  (2) H2SO4;  (3) HCl

Giá tr  pH c a các dung d ch theo th  t :ị ủ ị ứ ự

A. (1) < (2) < (3). B. (1) < (3) < (2).

C. (3) < (1) < (2). D. (2) < (3) < (1).

28. Đ t cháy hoàn toàn 1,8 gam m t amin no đ n ch c c n 3,36 lít Oố ộ ơ ứ ầ 2 (đktc). 
V y công th c phân t  c a amin làậ ứ ử ủ

A. CH3NH2. B. CH3CH2NH2. C. C3H7NH2. D. C4H9NH2.

29. Trong s  các h p ch t sau, h p ch t nào không t o đ c liên k t hiđro:ố ợ ấ ợ ấ ạ ượ ế

C2H5OH, CH3CH2NH2, CH3COOC2H5, H2NCH2COOH, H2N−CO−NH2

A. C2H5OH. B. CH3CH2NH2.

C. CH3COOC2H5 . D. H2NCH2COOH.

30. Nguyên nhân nào sau đây làm cho r u etylic d  tan trong n c?ượ ễ ướ

A. Có liên k t hiđro v i n c.ế ớ ướ B. Có liên k t hiđro v i nhau.ế ớ

C. Do tác d ng v i n c.ụ ớ ướ D. Do C2H5OH là phân t  có c c.ử ự

31. Nguyên nhân nào sau đây làm cho phenol d  dàng tác d ng v i n c brom?ễ ụ ớ ướ

A. Nhân th m benzen hút electron.ơ

B. Trên nguyên t  Oxi còn c p electron t  do, nó liên k t vào nhânử ặ ự ế  
th m làm tăng c ng m t đ  electron vào nhân th m t i các v  trí 2,ơ ườ ậ ộ ơ ạ ị  
4, 6.

C. Do nh h ng c a c  nhóm OH t i vòng benzen.ả ưở ủ ả ớ

D. Nhân th m benzen đ y electron.ơ ẩ

32. Cho các ch t sau: ấ

CH3−CHOH−CH3  (1), (CH3)3C−OH  (2), (CH3)2CH−CH2OH (3), 
CH3COCH2CH2OH (4),  CH3CHOHCH2OH (5)

Ch t nào b  oxi hóa b i CuO s  t o ra s n ph m có ph n ng tráng g ng?ấ ị ở ẽ ạ ả ẩ ả ứ ươ

A. 1, 2, 3. B. 2, 3, 4. C. 3, 4, 5. D. 1, 4, 5.

33. Cho s  đ  ph n ng sau:ơ ồ ả ứ

HNO3 A1 A2
A3

Fe/HCl Br2/H2O
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Công th c c u t o c a Aứ ấ ạ ủ 3 là

D. T t c  đ u saiấ ả ề

34. H p ch t h u c  X có CTPT Cợ ấ ữ ơ 2H4O2. X có th  tham gia ph n ng trángể ả ứ  
g ng, tác d ng v i Na gi i phóng Hươ ụ ớ ả 2, nh ng không tác d ng NaOH. ư ụ V yậ  
CTCT c a X làủ

A. HO−CH2−CHO. B. HCOOCH3.

C. CH3COOH. D. HO−CH=CH−OH.

35. Dãy các ch t đ u làm m t màu dung d ch brom làấ ề ấ ị

A. CH4, C6H6. B. CH4, C2H2. C. C2H4, C2H2. D. C6H6, C2H2.

36. Dãy các ch t đ u ph n ng v i dung d ch NaOH làấ ề ả ứ ớ ị

A. CH3COOH,  (C6H10O5)n. C. CH3COOH, C6H12O6.

B. CH3COOC2H5, C2H5OH. D. CH3COOH, CH3COOC2H5.

37. Cho quỳ tím vào các dung d ch h n h p ch a ch t d i đây, dung d ch nàoị ỗ ợ ứ ấ ướ ị  
s  làm quỳ tím hóa h ng?ẽ ồ

(1) H2N−CH2−COOH. (2) HOOC−CH2−CH(NH2)−COOH.

(3) (H2N)2−CH2−COOH. (4) H3N+−CH2−COOH.

A. (1) và (3). B. (2) và (3). C. (1) và (4). D. (2) và (4).

38. Dãy các ch t đ u có ph n ng thu  phân làấ ề ả ứ ỷ

A. tinh b t, xenluloz , fructoz .ộ ơ ơ

B. tinh b t, xenluloz , protein, saccaroz , lipit.ộ ơ ơ

C. tinh b t, xenluloz , protein, saccaroz , glucoz .ộ ơ ơ ơ

D. tinh b t, xenluloz , protein, saccaroz , PE.ộ ơ ơ

39. Cho chu i ph n ng:ỗ ả ứ

2 2 2 2H / Ni Cl / as H O / OH O / Cu
3 6 1 2 3 4C H B B B B

−

� � � � � � � � � � � � � � � � �

Công th c c u t o đúng nh t cho Bứ ấ ạ ấ 4 là
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A. CH3COCH3. B. CH3CH2CHO.

C. CH3CHOHCH3. D. CH3COCHO.

40. Cho 36 gam glucoz  vào dung d ch AgNOơ ị 3  1M /NH3 th y Ag kim lo i táchấ ạ  
ra. Kh i l ng Ag thu đ c và th  tích dung d ch AgNOố ượ ượ ể ị 3 c n dùng (hi uầ ệ  
su t các ph n ng đ t 100%) làấ ả ứ ạ

A. 
3Ag dd AgNOm 21,6gam; V 200ml= = .

B.
3Ag dd AgNOm 43,2gam; V 400ml= = .

C. 
3Ag dd AgNOm 21,6gam; V 400ml= = .

D. 
3Ag dd AgNOm 43,2gam; V 200ml= =

41. Cho s  đ  ph n ng sau:ơ ồ ả ứ

Propen 
o

2 2 2Cl / 500 C Cl / H O NaOHA B C� � � � � � � � � � � � � �
Công th c c u t o phù h p c a C làứ ấ ạ ợ ủ

A. CH3CH2CH2OH. B. CH2=CH−CH2OH.

C. CH2OH−CHOH−CH2OH. D. CH3−CHOH−CH2OH.

42. Cho s  đ  các ph n ng sau:ơ ồ ả ứ

Tinh b t ộ o o
2 32 Al O ,ZnO / 450 CH O / xt men p,t ,xtX Y Z T� � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Công th c c u t o c a T làứ ấ ạ ủ

A. (−CH2−CH2−)n.B. (−CH2−CH=CH−CH2−)n.

C. CH2=CH−CH2OH. D.                       .

43. H p ch t th m A có công th c phân t  là Cợ ấ ơ ứ ử 8H8O2.  A tác d ng đ c Na,ụ ượ  
NaOH, tham gia ph n ng tráng g ng. V y công th c c u t o phù h p c aả ứ ươ ậ ứ ấ ạ ợ ủ  
A là

A.  B. 

C. D. 
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44. Ba h p ch t h u c  X, Y, Z có cùng CTPT Cợ ấ ữ ơ 3H6O2. Khi cho các ch t đó l nấ ầ  
l t tác d ng v i Na, NaOH, AgNOượ ụ ớ 3/NH3 thu đ c k t qu  sau:ượ ế ả

A B C

Na + − +

NaOH + + −
Tráng g ngươ − − +

(Qui c d u “+” là có x y ra ph n ng, d u “–“ là không x y ra ph n ng)ướ ấ ả ả ứ ấ ả ả ứ

Công th c c u t o c a A, B, C l n l t làứ ấ ạ ủ ầ ượ

A. HCOOC2H5; CH3CH2COOH và CH3COCH2OH.

B. CH3CH2COOH; CH3CHOHCHO; CH3COOCH3.

C. CH3COOCH3; CH3CH2COOH ; HCOOC2H5.

D. CH3CH2COOH; CH3COOCH3; CH3CHOHCHO.

45. Hiđrocacbon A có công th c phân t  là Cứ ử 5H12. Cho A tác d ng Clụ 2/as v i t  lớ ỉ ệ 
1:1 thu đ c m t d n xu t monoclo duy nh t. Vi t công th c c u t o c aượ ộ ẫ ấ ấ ế ứ ấ ạ ủ  
A.

A. (CH3)4C. B. CH3CH2CH2CH2CH3.

C. CH3CH2CH(CH3)2. D. T t c  đ u đúng.ấ ả ề

46. M t anđehit no A, m ch h , không phân nhánh có công th c th c nghi m làộ ạ ở ứ ự ệ  
(C2H3O)n. Công th c c u t o c a A làứ ấ ạ ủ

A. OHC−CH2−CH2−CHO. B. HOCH2−CH=CH−CHO.

C. CH3−CH(CHO)2. D. CH3−CO−CH2CHO.

47. Cho 15,2 gam m t r u no A tác d ng Na d , th y thoát ra 4,48 lít khíộ ượ ụ ư ấ  
(đktc), A có th  hòa tan đ c Cu(OH)ể ượ 2. V y công th c c u t o phù h p c aậ ứ ấ ạ ợ ủ  
A là

A. CH2OH−CH2−CH2OH. B. CH2OH−CHOH−CH3.

B. CH2OH−CHOH−CH2OH. D. CH2OH−CH2OH.

48. Đ  trung hòa 1 lít dung d ch axit h u c  X c n 0,5lít dung d ch NaOH 1M,ể ị ữ ơ ầ ị  
cô c n thu đ c 47 gam. mu i khan. M t khác khi cho 1 lít dung d ch axitạ ượ ố ặ ị  
trên tác d ng v i n c Brụ ớ ướ 2 làm m t màu hoàn toàn 80g Brấ 2. Công th c c uứ ấ  
t o phù h p c a X làạ ợ ủ
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A. CH2=CH−COOH. B. CH2=CH−CH2−COOH.

C. CH3−CH=CH−COOH. D. CH3−CH2−COOH.

49. Cho 14,8 gam m t este no đ n ch c A tác d ng v a đ  v i 100ml dung d chộ ơ ứ ụ ừ ủ ớ ị  
NaOH 2M. Tìm CTCT c a A bi t  r ng A có tham gia  ph n ng  trángủ ế ằ ả ứ  
g ng:ươ

A. CH3COOCH=CH2. B. HCOOCH3.

C. CH2=CH−COOH. D. HCOOCH2CH3.

50. Kh i l ng glucoz  c n đ  đi u ch  0,1 lít r u êtylic (kh i l ng riêng Dố ượ ơ ầ ể ề ế ượ ố ượ  
= 0,8 g/ml) v i hi u su t 80% làớ ệ ấ

A. 180 gam. B. 195,65 gam. B. 186,55 gam. C. 200 gam.
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Đ  S  20Ề Ố

1. M t anken (có 6 nguyên t  C), ph n ng v i dung d ch KMnOộ ử ả ứ ớ ị 4, trong môi 

tr ng axit, ch  cho m t s n ph m oxi hóa là CHườ ỉ ộ ả ẩ 3−CO−CH3, anken đó là

A. 2,3-đimetyl-2-buten. B. 3-metyl-2-penten.

C. isopren. D. trans-3-hexen.

2. Cho ph n ng sau:ả ứ

Mg + HNO3  →  Mg(NO3)2 + NO + NO2 + H2O

N u t  l  s  mol gi a NO và NOế ỉ ệ ố ữ 2 là 2:1, thì h  s  cân b ng t i gi n c aệ ố ằ ố ả ủ  
HNO3 trong ph ng trình hoá h c làươ ọ

A. 12. B. 30. C. 18. D. 20.

3. Đi n phân dung d ch CuSOệ ị 4 n ng đ  0,5M v i đi n c c tr  trong thì thuồ ộ ớ ệ ự ơ  
đ c 1 gam đ ng. Đi n l ng tiêu t n t i thi u làượ ồ ệ ượ ố ố ể

A. 3015 C. B.2870 C. C.1212 C. D.2550 C.

4. Có th  đi u ch  b c kim lo i t  dung d ch AgNOể ề ế ạ ạ ừ ị 3 b ng cáchằ

A. đi n phân v i đi n c c than chì.ệ ớ ệ ự

B. nhi t phân.ệ

C. đi n phân v i đi n c c Au.ệ ớ ệ ự

D. cho tác d ng v i kim lo i m nh nh  canxi.ụ ớ ạ ạ ư

5. Đi n phân dung d ch CuSOệ ị 4 n ng đ  0,5M v i đi n c c tr  trong thì thuồ ộ ớ ệ ự ơ  
đ c 1gam Cu. N u dùng dòng đi n m t chi u có c ng đ  1A, thì th iượ ế ệ ộ ề ườ ộ ờ  
gian đi n phân t i thi u làệ ố ể

A. 50 phút 15 giây. B. 40 phút 15 giây.

C. 0,45 gi .ờ D. 0,65 gi .ờ

6. Ph ng pháp th y luy n dùng đ  đi u ch  ươ ủ ệ ể ề ế

A. kim lo i có tính kh  y u.ạ ử ế

B. kim lo i mà ion d ng c a nó có tính oxy hóa y u.ạ ươ ủ ế

C. kim lo i ho t đ ng m nh.ạ ạ ộ ạ

D. kim lo i có c p oxi hóa-kh  đ ng tr c Znạ ặ ử ứ ướ 2+/Zn.
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7. Hòa tan m gam h n h p 2 mu i cacbonat kim lo i hóa tr  (I) và (II) b ngỗ ợ ố ạ ị ằ  
dung d ch HCl d  thu đ c dung d ch A và V lít khí COị ư ượ ị 2 (đktc). Cô c n dungạ  
d ch A thu đ c (m+3,3) gam mu i khan. Tính V?ị ượ ố

A. 2,24 lít. B. 3,72 lít. C. 6,72 lít. D. 8,96 lít.

8. Cho các ch t A (Cấ 4H10), B (C4H9Cl), C (C4H10O), D (C4H11N). Nguyên nhân 
gây ra s  tăng s  l ng các đ ng phân t  A đ n D là doự ố ượ ồ ừ ế

A. hóa tr  c a các nguyên t  th  tăng làm tăng th  t  liên k t trong phânị ủ ố ế ứ ự ế  
t .ử

B. đ  âm đi n khác nhau c a các nguyên t .ộ ệ ủ ử

C. các bon có th  t o nhi u ki u liên k t khác nhau.ể ạ ề ể ế

D. kh i l ng phân t  khác nhau.ố ượ ử

9. A và B là 2 axit cacboxylic đ n ch c.ơ ứ

Tr n 1,2 gam A v i 5,18 gam B đ c h n h p X. Đ  trung hòa h t X c nộ ớ ượ ỗ ợ ể ế ầ  
90 ml dung d ch NaOH 1M.ị

Tr n 7,8 gam A v i 1,48 gam B đ c h n h p Y. Đ  trung hòa h t Y c nộ ớ ượ ỗ ợ ể ế ầ  
75 ml dung d ch NaOH 2M.ị

Công th c c a A, B l n l t làứ ủ ầ ượ

A. CH3COOH và C2H3COOH. B. C2H3COOH và C2H5COOH.

C. C2H5COOH và CH3COOH. D. CH3COOH và C2H5COOH.

10. S  đ ng phân c u t o c a Cố ồ ấ ạ ủ 5H10 là

A. 11. B. 10. C. 9. D.8.

11. Đ  làm thay đ i pH c a dung d ch (dung môi n c) t  4 thành 6, thì c n phaể ổ ủ ị ướ ừ ầ  
dung d ch v i n c theo t  l  th  tích làị ớ ướ ỉ ệ ể

A. 1:99. B. 99:1. C. 2:3. D. 3:2.

12. Dung d ch có pH = 4 s  có n ng đ  ion OHị ẽ ồ ộ − b ngằ

A. 10−4. B. 4. C. 10−10. D. 104.

13. Khi tr n nh ng th  tích b ng nhau c a dung d ch HNOộ ữ ể ằ ủ ị 3 0,01M và dung d chị  
NaOH 0,03M thì thu đ c dung d ch có pH b ngượ ị ằ

A. 9. B. 12,3. C. 13. D.12.

14. Cho các ch t A (Cấ 4H10), B (C4H9Cl), C (C4H10O), D (C4H11N). S  l ng cácố ượ  
đ ng phân c a A, B, C, D t ng ng làồ ủ ươ ứ
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A. 2; 4; 6; 8. B. 2; 3 ; 5; 7. C. 2; 4; 7; 8. D. 2; 4; 5; 7.

15. S  c p đ ng phân cis-trans c a Cố ặ ồ ủ 5H10 là

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

16. Ph ng pháp nào d i đây th ng dùng đ  đi u ch  kim lo i phân nhómươ ướ ườ ề ề ế ạ  
ph  nh  Crom, Mangan, S t...ụ ư ắ

A. Đi n phân mu i nóng ch y, ho c phân h y nhi t ho c khai thácệ ố ả ặ ủ ệ ặ  
d ng kim lo i t  do.ạ ạ ự

B. Kh  b ng các ch t kh  hóa h c ho c kh  các qu ng sunfua b ngử ằ ấ ử ọ ặ ử ặ ằ  
Cacbon  nhi t đ  caoở ệ ộ

C. Dùng kim lo i m nh đ y kim lo i y u ra kh i dung d ch mu i.ạ ạ ẩ ạ ế ỏ ị ố

D. Đi n phân dung d ch mu i.ệ ị ố

17. H n h p X g m hai hiđrocacbon A, B thu c lo i ankan, anken, ankin. Đ tỗ ợ ồ ộ ạ ố  
cháy hoàn toàn 6,72 lít (đktc) X r i cho t t c  s n ph m cháy h p th  hoànồ ấ ả ả ẩ ấ ụ  
toàn vào bình đ ng n c vôi trong d , th y kh i l ng bình tăng thêm 46,5ự ướ ư ấ ố ượ  
gam và có 75 gam k t t a. X có th  g m ế ủ ể ồ

A. 2 ankan. B. 1 ankin +1 anken.

C. 1 ankan +1 anken. D. 1 ankan +1 ankin.

18. H n h p X g m hai hiđrocacbon A, B thu c lo i ankan, anken, ankin. Đ tỗ ợ ồ ộ ạ ố  
cháy hoàn toàn 6,72 lít (đktc) khí X có kh i l ng là m gam, và cho t t cố ượ ấ ả 
s n ph m cháy h p th  hoàn toàn vào bình đ ng n c vôi trong d , th yả ẩ ấ ụ ự ướ ư ấ  
kh i l ng bình tăng thêm 46,5 gam và có 75 gam k t t a. N u t  l  kh iố ượ ế ủ ế ỉ ệ ố  
l ng c a A và B là 22:13, thì kh i l ng m (gam) X đã l y ượ ủ ố ượ ấ

A. 10. B. 9,5. C. 10,5. D.11.

19. H n h p X g m hai hiđrocacbon A, B thu c lo i ankan, anken, ankin. Đ tỗ ợ ồ ộ ạ ố  
cháy hoàn toàn 6,72 lít (đktc) khí X có kh i l ng là m gam, và cho t t cố ượ ấ ả 
s n ph m cháy h p th  hoàn toàn vào bình đ ng n c vôi trong d , th yả ẩ ấ ụ ự ướ ư ấ  
kh i l ng bình tăng thêm 46,5 gam và có 75 gam k t t a.ố ượ ế ủ  N u t  l  kh iế ỉ ệ ố  
l ng c a A và B là 22:13, thì s  gam ch t A trong m gam X làượ ủ ố ấ

A. 4,4. B. 4,5. C. 5,6. D.6,6.

20. Nitro hóa benzen thu đ c 2 h p ch t nitro X, Y h n kém nhau m t nhómượ ợ ấ ơ ộ  
NO2. Đ t cháy hoàn toàn 2,3 gam h n h p X, Y thu đ c COố ỗ ợ ượ 2, H2O và 0,224 
lít N2 (đktc). Công th c phân t  c a X, Y làứ ử ủ

A. C6H5NO2 và C6H4(NO2)2. B. C6H4(NO2)2 và C6H3(NO2)3.
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C. C6H5NO2 và C6H3(NO2)3. D. không xác đ nh đ c.ị ượ

21. Aminoaxit  đi u ki n th ng là ch t r n, k t tinh, tan t t trong n c vìở ề ệ ườ ấ ắ ế ố ướ

A. aminoaxit có nhóm ch c axit.ứ

B. aminoaxit có nhóm ch c baz .ứ ơ

C. aminoaxit có c u t o tinh th  ion l ng c c.ấ ạ ể ưỡ ự

D. aminoaxit v a có tính axit v a có tính baz .ừ ừ ơ

22. Este A đ c đi u ch  t  aminoaxit B và r u etilic. 2,06 gam A hóa h iượ ề ế ừ ượ ơ  
hoàn toàn chi m th  tích b ng th  tích c a 0,56 gam nit   cùng đi u ki n.ế ể ằ ể ủ ơ ở ề ệ  
A có công th c c u t o làứ ấ ạ

A. NH2−CH2−CH2−COO−CH2−CH3.

B. NH2−CH2−COOCH2−CH3.

C. CH3−NH−COO−CH2−CH3.

D. CH3−COONH−CH2−CH3.

23. Kh i l ng phân t  c a m t lo i t  capron b ng 16950 đvC, c a t  enangố ượ ử ủ ộ ạ ơ ằ ủ ơ  
b ng 21590 đvC. S  m t xích trong công th c phân t  c a m i lo i t  trênằ ố ắ ứ ử ủ ỗ ạ ơ  
l n l t làầ ượ

A. 120 và 160. B.200 và 150. C.150 và 170. D.170 và 180.

24. Kh i l ng phân t  trung bình c a xenluloz  tính theo đ.v.C trong s i bôngố ượ ử ủ ơ ợ  
là 1750000, trong s i gai là 5900000. S  m t xích trung bình trong công th cợ ố ắ ứ  
phân t  xenluloz  c a m i lo i s i t ng ng làử ơ ủ ỗ ạ ợ ươ ứ

A. 10802 và 36420. B. 12500 và 32640.

C.32450 và 38740. D.16780 và 27900.

25. C n bao nhiêu lít axit Hầ 2SO4 (d = 1,84 g/ml) và bao nhiêu lít n c c t đ  phaướ ấ ể  
thành 9 lít dung d ch Hị 2SO4 có d = 1,28 g/ml.

A. 3 lít và 6 lít. B. 2 lít và 7 lít. C. 6 lít và 3 lít. D. 4 lít và 5 lít.

26. Hi n t ng quan sát đ c khi cho dung d ch n c iot l n l t vào mi ngệ ượ ượ ị ướ ầ ượ ế  
chu i còn xanh và mi ng chu i chín làố ế ố

A. c  hai cho màu xanh lam.ả

B. c  hai không đ i màu.ả ổ
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C. mi ng chu i còn xanh cho màu xanh tím, mi ng chín không nhế ố ế ư 
v y.ậ

D. mi ng chu i chín cho màu xanh lam, mi ng xanh không nh  v y.ế ố ế ư ậ

27. Cho s  đ  ph n ng sau:ơ ồ ả ứ

But-1-en HBr� � � �  X 
2

NaOH
H O

� � � �  Y 2 4
o

H SO

180 C
� � � � �ﾭ  Z.

Bi t X, Y, Z đ u là các h p ch t h u c  và là nh ng s n ph m chính. Côngế ề ợ ấ ữ ơ ữ ả ẩ  
th c c a X, Y, Z l n l t làứ ủ ầ ượ

A. CH3CH(Br)CH2CH3, CH3CH(OH)CH2CH3 , CH3CH=CHCH3.

B. CH2BrCH2CH2CH3 , CH2(OH)CH2CH2CH3, CH2=CHCH2CH3.

C. CH3CH(Br)CH2CH3, CH3CH(OH)CH2CH3 , CH2=CHCH2CH3.

D. CH3CH(Br)CH2CH3, CH3CH2CH2CH2(OH), CH2=CHCH2CH3.

28. Cho s  đ  ph n ng:ơ ồ ả ứ

Xenluloz  ơ 2H O / H+� � � � � X � � � � �men r u��  Y � � � � �men gi m� Z Y,xt+� � � �  T.

Công th c c u t o c a T làứ ấ ạ ủ

A. C2H5COOCH3. B. CH3COOH.

C. C2H5COOH. D. CH3COOC2H5.

29. C n tr n theo t  l  th  tích nào 2 dung d ch NaOH 0,1M v i  dung d chầ ộ ỉ ệ ể ị ớ ị  
NaOH 0,2M đ  đ c dung d ch NaOH 0,15M. Cho r ng s  tr n l n khôngể ượ ị ằ ự ộ ẫ  
thay đ i th  tích.ổ ể

A. 1 : 1. B. 1 : 2. C. 2 : 1. D. 2 : 3.

30. Ti n hành thí nghi m sau: Cho m t ít b t đ ng kim lo i vào ng nghi mế ệ ộ ộ ồ ạ ố ệ  
ch a dung d ch FeClứ ị 3, l c nh  ng nghi mắ ẹ ố ệ  s  quan sát th y hi n t ng nàoẽ ấ ệ ượ  
sau đây?

A. K t t a S t xu t hi n và dung d ch có màu xanh.ế ủ ắ ấ ệ ị

B. Không có hi n t ng gì x y ra.ệ ượ ả

C. Đ ng tan và dung d ch có màu xanh.ồ ị

D. Có khí màu vàng l c c a Clụ ủ 2 thoát ra.

31. Cho vào ng nghi m 1ml dung d ch protit (lòng tr ng tr ng), ti p theo choố ệ ị ắ ứ ế  
1ml  dung d ch NaOH đ c và  1  gi t  dung d ch CuSOị ặ ọ ị 4 2%,  l c  nh  ngắ ẹ ố  
nghi m. màu c a dung d ch quan sát đ c làệ ủ ị ượ
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A. xanh tím. B. vàng. C. đen. D.  không  có  s  thay  đ iự ổ  
màu.

32. Cho 3,2 gam Cu tác d ng v i 100ml dung d ch h n h p HNOụ ớ ị ỗ ợ 3 0,8M + H2SO4 

0,2M, s n ph m kh  duy nh t c a HNOả ẩ ử ấ ủ 3 là khí NO. S  gam mu i khan thuố ố  
đ c làượ

A. 5,64. B. 7,9. C. 8,84. D.  ba  k t  qu  trên  đ uế ả ề  
sai.

33. Cho 3,2 gam Cu tác d ng v i 100ml dung d ch h n h p HNOụ ớ ị ỗ ợ 3 0,8M + H2SO4 

0,2M, s n ph m kh  duy nh t c a HNOả ẩ ử ấ ủ 3 là khí NO. Th  tích (tính b ng lít)ể ằ  
khí NO (  đktc) làở

A. 0,672. B. 0,448. C. 0,224. D. 0,336.

34. H t nhân nguyên t  R có đi n tích b ng +32.10ạ ử ệ ằ −19C. Nguyên t  R thu c ố ộ

A. chu kỳ 3 nhóm IIB. B. chu kỳ 3 nhóm IIA.

C. chu kỳ 4 nhóm IIA. D. chu kỳ 4 nhóm IIIA.

35. 17,7 gam m t ankylamin cho tác d ng v i dung d ch FeClộ ụ ớ ị 3 d  thu đ c 10,7ư ượ  
gam k t t a. Công th c c a ankylamin làế ủ ứ ủ

A. CH3NH2. B. C4H9NH2. C. C3H9N. D. C2H5NH2.

36. Dung d ch AlClị 3 trong n c b  th y phân n u thêm vào dung d ch các ch tướ ị ủ ế ị ấ  
sau đây, ch t nào làm tăng c ng quá trình th y phân AlClấ ườ ủ 3?

A. NH4Cl. B. Na2CO3. C. ZnSO4. D. Không có ch t nào c .ấ ả

37. Khi đ t cháy đ ng đ ng c a r u đ n ch c ta th y t  l  s  mol ố ồ ẳ ủ ượ ơ ứ ấ ỉ ệ ố
2 2CO H On : n  

tăng d n theo s  mol cacbon, r u trên thu c dãy đ ng đ ngầ ố ượ ộ ồ ẳ

A. r u th m.ượ ơ B. r u không no.ượ

C. r u no.ượ D. không xác đ nh đ c.ị ượ

38. Khi nung nóng m nh 25,4 gam h n h p g m kim lo i M và m t oxit s t đạ ỗ ợ ồ ạ ộ ắ ể 
ph n ng x y ra hoàn toàn, thì thu đ c11,2 gam s t và 14,2 gam m t ôxítả ứ ả ượ ắ ộ  
c a kim lo i M. H i M là kim lo i nào?ủ ạ ỏ ạ

A. Al. B. Cr. C. Mn. D. Zn.

39. Dùng gi y ráp đánh s ch m nh nhôm r i nh  m t gi t dung d ch HgClấ ạ ả ồ ỏ ộ ọ ị 2 lên 
b  m t s ch m nh nhôm. Sau 2 phút, lau khô và đ  m nh nhôm trong khôngề ặ ạ ả ể ả  
khí. Hi n t ng quan sát đ c sau cùng làệ ượ ượ
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A. nh ng h t nh  li ti  màu tr ng b c c a th y ngân lăn trên m nhữ ạ ỏ ắ ạ ủ ủ ả  
nhôm.

B. b  m t nhôm có màu đen.ề ặ

C. nh ng s i nh  nh  s i ch  màu tr ng xu t hi n trông nh  lông t .ữ ợ ỏ ư ợ ỉ ắ ấ ệ ư ơ

D. s i b t trên b  m t m nh nhôm do AlClủ ọ ề ặ ả 3 b  th y phân.ị ủ

40. Cho h i n c đi qua than nóng đ  đ c h n h p khí A g m COơ ướ ỏ ượ ỗ ợ ồ 2,CO, H2. 
Toàn b  l ng khí A v a đ  kh  h t 48 gam Feộ ượ ừ ủ ử ế 2O3 thành Fe và thu đ cượ  
10,8 gam H2O. Ph n trăm th  tích COầ ể 2 trong h n h p khí A làỗ ợ

A. 28,571. B. 14,289. C. 13,235. D. 16,135.

41. Có th  dùng hóa ch t nào d i đây đ  phân bi t ba oxit màu đen Crể ấ ướ ể ệ 2O3, FeO, 
MnO2?

A. Dung d ch HNOị 3. B. Dung d ch Feị 2(SO4)3.

C. Dung d ch HCl.ị D. Dung d ch NaOH.ị

42. Hòa tan hoàn toàn 11,9 gam h n h p 2 kim lo i (Zn, Al) b ng dung d chỗ ợ ạ ằ ị  
H2SO4 đ c nóng thu đ c 7,616 lít SOặ ượ 2 (đktc), 0,64 gam S và dung d ch X.ị  
Tính kh i l ng mu i trong X.ố ượ ố

A. 60,3 gam. B. 50,3 gam. C. 72,5 gam. D. 30,3 gam.

43. Ti n hành thí nghi m sau: nh  vài gi t dung d ch Hế ệ ỏ ọ ị 2S vào ng nghi m ch aố ệ ứ  
dung d ch FeClị 3 th y xu t hi n k t t a. K t t a đó làấ ấ ệ ế ủ ế ủ

A. Fe. B. S. C. FeS. D. c  FeS và S.ả

44. Trên b  m t c a các h  n c vôi, hay các thùng n c vôi đ  ngoài khôngề ặ ủ ố ướ ướ ể  
khí, th ng có m t l p váng m ng. L p váng này ch  y u làườ ộ ớ ỏ ớ ủ ế

A. canxi. B. canxi hiđroxit.

C. canxi cacbonat. D. canxi oxit.

45. Trong các ch t sau, ch t nào không t o liên k t hiđro v i n c?ấ ấ ạ ế ớ ướ

A. CH3−CH3. B. CH3−CH2−OH. C. NH3. D. HF.  

46. Có bao nhiêu ki u liên k t hiđro gi a các phân t  Hể ế ữ ử 2O?

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

47. Liên k t hiđro gi a các phân t  nào sau đây là b n v ng nh t?ế ữ ử ề ữ ấ

A. CH3CH2OH. B. CH3CH2NH2. C. H2O. D. CH3COOH.

48. Axit flo hiđric y u h n axit clohiđric vìế ơ

A. flo âm đi n h n clo.ệ ơ
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B. HF nh  h n HCl.ẹ ơ

C. liên k t hiđro c a HF b n h n c a HCl.ế ủ ề ơ ủ

D. HF phân c c m nh h n HCl.ự ạ ơ

49. Các ch t Hấ 2O, CH3OH, HCHO, HCOOH, C2H5OH. CH3COOH có nhi t đệ ộ 
sôi t ng ng kí hi u là sươ ứ ệ 1, s2, s3, s4, s5, s6. N u x p nhi t đ  sôi tăng d n tế ế ệ ộ ầ ừ 
đ u đ n cu i thì có tr t t  sauầ ế ố ậ ự

A. s2, s4, s3, s1, s6, s5. B. s3, s2, s5, s1, s4, s6.

C. s1, s2, s3, s4, s5, s6. D. s3, s2, s4, s1, s6, s5.

50. H p  kim  nào  d i  đây  c a  nhôm  tan  hoàn  toàn  trong  dung  d ch  axitợ ướ ủ ị  
clohiđric?

A. Đuyra. B. Silumin. C. Almelec. D. Eletron.

Đ  S  21Ề Ố

1. Cho các dung d ch Xị 1: HCl, X2: KNO3, X3: HCl + KNO3, X4: Fe2(SO4)3. Dung 
d ch nào có th  hòa tan đ c b t đ ng?ị ể ượ ộ ồ

A. X1, X4, X2. B. X3, X2. C. X3, X4. D. X1, X2, X3, X4.

2. Cho ph n ng sau:ả ứ

FeS + H2SO4  →  Fe2(SO4)3 + SO2
↑ + H2O.

H  s  cân b ng t i gi n c a c a Hệ ố ằ ố ả ủ ủ 2SO4 là

A. 4. B. 12. C. 10. D. 8.

3. S n xu t amoniac trong công nghi p d a trên ph ng trình hóa h c sau:ả ấ ệ ự ươ ọ

N2 (k) + 3H2 (k) 
p, xt        2NH3 (k)  ;    ∆H = −92 kJ.

Cân b ng hóa h c s  chuy n d ch v  phía t o ra amoniac nhi u h n n uằ ọ ẽ ể ị ề ạ ề ơ ế

A. gi m áp su t chung và nhi t đ  c a h .ả ấ ệ ộ ủ ệ

B. gi m n ng đ  c a khí nit  và khí hiđro.ả ồ ộ ủ ơ

C. tăng nhi t đ  c a h .ệ ộ ủ ệ

D. tăng áp su t chung c a h .ấ ủ ệ

4. Th i t  t  V lít h n h p khí (đktc) g m CO và Hổ ừ ừ ỗ ợ ồ 2 đi qua m t ng đ ng 16,8ộ ố ự  
gam h n h p 3 oxit: CuO, Feỗ ợ 3O4, Al2O3 nung nóng, ph n ng hoàn toàn. Sauả ứ  
ph n ng thu đ c m gam ch t r n và m t h n h p khí n ng h n kh iả ứ ượ ấ ắ ộ ỗ ợ ặ ơ ố  
l ng c a h n h p V là 0,32 gam. Tính V và m.ượ ủ ỗ ợ
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A. 0,224 lít và 14,48 gam. B. 0,672 lít và 18,46 gam.

C. 0,112 lít và 12,28 gam. D. 0,448 lít và 16,48 gam.

5. Hòa tan h t 22,064 gam h n h p Al, Zn b ng dung d ch HNOế ỗ ợ ằ ị 3 thu đ cượ  
3,136 lít h n h p NO và Nỗ ợ 2O (đktc) v i s  mol m i khí nh  nhau. Tính %ớ ố ỗ ư  
kh i l ng c a Al trong h n h p.ố ượ ủ ỗ ợ

A. 5.14%. B. 6,12%. C. 6,48%. D. 7,12%.

6. Có 3 m u h p kim: Fe-Al, K-Na, Cu-Mg. Hóa ch t có th  dùng đ  phân bi tẫ ợ ấ ể ể ệ  
3 m u h p kim này làẫ ợ

A. dung d ch NaOH.ị B. dung d ch HCl.ị

C. dung d ch Hị 2SO4 loãng. D. dung d ch MgClị 2.

7. Cho 16 gam Cu tan hoàn toàn vào 200 ml dung d ch HNOị 3, ph n ng v a đ ,ả ứ ừ ủ  
gi i phóng m t h n h p 4,48 lít khí NO và NOả ộ ỗ ợ 2 có t  kh i h i v i Hỉ ố ơ ớ 2 là 19. 
Tính CM c a dung d ch HNOủ ị 3.

A.2 M. B. 3M. C. 1,5M. D. 0,5M.

8. Cho h n h p X g m NaCl và NaBr tác d ng v i dung d ch AgNOỗ ợ ồ ụ ớ ị 3 d  thìư  
l ng k t t a thu đ c sau ph n ng b ng kh i l ng AgNOượ ế ủ ượ ả ứ ằ ố ượ 3 đã tham gia 
ph n ng. Thành ph n % kh i l ng NaCl trong X làả ứ ầ ố ượ

A. 27,88%. B. 13,44%. C. 15,20%. D. 24,50%.

9. H n h p X g m 2 khí Hỗ ợ ồ 2S và CO2 có t  kh i h i so v i Hỉ ố ơ ớ 2 là 19,5. Th  tíchể  
dung d ch KOH 1M t i thi u đ  h p th  h t 4,48 lít h n h p X (đktc) choị ố ể ể ấ ụ ế ỗ ợ  
trên là

A. 50 ml. B. 100 ml. C. 200 ml. D. 100 ml hay 200 ml.

10. Hai este A, B là d n xu t c a benzen có công th c phân t  là Cẫ ấ ủ ứ ử 9H8O2; A và B 
đ u c ng h p v i brom theo t  l  mol là 1 : 1. A tác d ng v i dung d chề ộ ợ ớ ỉ ệ ụ ớ ị  
NaOH cho m t mu i và m t anđehit. B tác d ng v i dung d ch NaOH dộ ố ộ ụ ớ ị ư 
cho 2 mu i và n c, các mu i đ u có phân t  kh i l n h n phân t  kh iố ướ ố ề ử ố ớ ơ ử ố  
c a CHủ 3COONa. Công th c c u t o c a A và B l n l t là các ch t nàoứ ấ ạ ủ ầ ượ ấ  
d i đây?ướ

A. HOOC−C6H4−CH=CH2  và  CH2=CH−COOC6H5.

B. C6H5COOCH=CH2  và  C6H5−CH=CH−COOH.

C. HCOOC6H4CH=CH2  và  HCOOCH=CH−C6H5.
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D. C6H5COOCH=CH2  và  CH2=CH−COOC6H5.

11. Đ t cháy hoàn toàn 1,76 gam m t axit h u c  X m ch th ng đ c 1,792 lítố ộ ữ ơ ạ ẳ ượ  
khí CO2 (đktc) và 1,44 gam H2O. Công th c c u t o c a X làứ ấ ạ ủ

A. CH3CH2CH2COOH. B. C2H5COOH.

C. CH3CH=CHCOOH. D. HOOCCH2COOH.

12. C n hòa tan bao nhiêu gam SOầ 3 vào 100 gam dung d ch Hị 2SO4 10% đ  đ cể ượ  
dung d ch Hị 2SO4 20%?

A. 6,320 gam. B. 8,224 gam. C. 9,756 gam. D. 10,460 gam.

13. Cho các ch t: A (Cấ 4H10), B (C4H9Cl), D (C4H10O), E (C4H11N). S  l ng cácố ượ  
đ ng phân c a A, B, D, E t ng ng làồ ủ ươ ứ

A. 2, 4, 6, 8. B. 2, 3, 5, 7. C. 2, 4, 7, 8. D. 2, 4, 5, 7.

14. Cho 15,8 gam KMnO4 tác d ng hoàn toàn v i dung d ch HCl đ c, d . Thụ ớ ị ặ ư ể 
tích khí thu đ c  đktc làượ ở

A. 4,8 lít. B. 5,6 lít. C. 0,56 lít. D. 8,96 lít.

15. Đ  phân bi t đ c 4 ch t h u c : axit axetic, glixerol (glixerin), r u etylicể ệ ượ ấ ữ ơ ượ  
và glucoz  ch  c n dùng m t thu c th  nào d i đây?ơ ỉ ầ ộ ố ử ướ

A. Quỳ tím. B. CuO. C. CaCO3. D. Cu(OH)2/OH−.

16. Khi tr n nh ng th  tích b ng nhau c a dung d ch HNOộ ữ ể ằ ủ ị 3 0,01M và dung d chị  
NaOH 0,03M thì thu đ c dung d ch có pH b ngượ ị ằ

A. 9. B. 12,30. C. 13. D. 12.

17. M t bình c u đ ng đ y khí HCl đ c đ y b ng m t nút cao su c m ngộ ầ ự ầ ượ ậ ằ ộ ắ ố  
th y tinh vu t nh n xuyên qua. Nhúng mi ng bình c u vào m t c c th yủ ố ọ ệ ầ ộ ố ủ  
tinh  đ ng  dung  d ch  NaOH  loãng  có  pha  thêm  m t  vài  gi t  dung  d chự ị ộ ọ ị  
phenolphtalein (có màu h ng). Hãy d  đoán hi n t ng quan sát đ c trongồ ự ệ ượ ượ  
thí nghi m trên.ệ

A. Không có hi n t ng gì x y ra.ệ ượ ả

B. N c  trong c c th y tinh phun m nh vào bình c u và n c m tướ ở ố ủ ạ ầ ướ ấ  
màu h ng.ồ

C. N c  trong c c th y tinh phun m nh vào bình c u và không m tướ ở ố ủ ạ ầ ấ  
màu h ng ban đ u.ồ ầ

D. N c không phun vào bình nh ng m t màu d n d n.ướ ư ấ ầ ầ
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18. H n h p X g m hai hiđrocacbon A, B thu c lo i ankan, anken, ankin. Đ tỗ ợ ồ ộ ạ ố  
cháy hoàn toàn 6,72 lít (đktc) khí X có kh i l ng là m gam và cho t t cố ượ ấ ả 
s n ph m cháy h p th  hoàn toàn vào bình đ ng n c vôi trong (d ) th yả ẩ ấ ụ ự ướ ư ấ  
kh i l ng bình tăng thêm 46,5 gam và có 75 gam k t t a. N u t  l  kh iố ượ ế ủ ế ỉ ệ ố  
l ng c a A và B là 22 : 13 thì giá tr  m là bao nhiêu gam?ượ ủ ị

A. 10 gam. B. 9,5 gam. C. 10,5 gam. D. 11 gam.

19. Cho a gam h n h p CHỗ ợ 3COOH và C3H7OH tác d ng h t v i Na thì th  tíchụ ế ớ ể  
khí H2 (đktc) thu đ c là 2,24 lít. Giá tr  c a a làượ ị ủ

A. 3 gam. B. 6 gam. C. 9 gam. D. 12 gam.

20. C n l y bao nhiêu tinh th  CuSOầ ấ ể 4. 5H2O và bao nhiêu gam dung d ch CuSOị 4 

8% đ  pha thành 280 gam dung d ch CuSOể ị 4 16%?

A. 40 và 240 gam. B. 50 và 250 gam.

C. 40 và 250 gam. D. 50 và 240 gam.

21. H n h p X g m ancol metylic và m t ancol no, đ n ch c A, m ch h . Choỗ ợ ồ ộ ơ ứ ạ ở  
2,76 gam X tác d ng v i Na d  thu đ c 0,672 lít Hụ ớ ư ượ 2 (đktc), m t khác oxiặ  
hóa hoàn toàn 2,76 gam X b ng CuO (tằ o) thu đ c h n h p anđehit. Cho toànượ ỗ ợ  
b  l ng anđehit này tác d ng v i dung d ch AgNOộ ượ ụ ớ ị 3/NH3 d  thu đ c 19,44ư ượ  
gam ch t k t t a. Công th c c u t o c a A làấ ế ủ ứ ấ ạ ủ

A. C2H5OH. B. CH3CH2CH2OH.

C. CH3CH(CH3)OH. D. CH3CH2CH2CH2OH.

22. Cho m t ít b t đ ng kim lo i vào ng nghi m ch a dung d ch FeClộ ộ ồ ạ ố ệ ứ ị 3, l cắ  
nh  ng nghi m. Hi n t ng quan sát đ c làẹ ố ệ ệ ượ ượ

A. k t t a xu t hi n và dung d ch có màu xanh.ế ủ ấ ệ ị

B. không có hi n t ng gì x y ra.ệ ượ ả

C. đ ng tan và dung d ch chuy n d n sang màu xanh.ồ ị ể ầ

D. có khí màu vàng l c (khí Clụ 2) thoát ra.

23. Nhóm các khí nào d i đây đ u không ph n ng v i dung d ch NaOH?ướ ề ả ứ ớ ị

A. CO2, NO2. B. Cl2, H2S, N2O.

C. CO, NO, NO2. D. CO, NO.
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24. Kh i l ng phân t  c a m t lo i t  capron b ng 16950 đvC, c a t  enangố ượ ử ủ ộ ạ ơ ằ ủ ơ  
b ng 21590 đvC. S  m t xích trong công th c phân t  c a m i lo i t  trênằ ố ắ ứ ử ủ ỗ ạ ơ  
l n l t làầ ượ

A. 120 và 160. B. 200 và 150. C. 150 và 170. D. 170 và 180.

25. Cho 11,0 gam h n h p X g m Al và Fe vào dung d ch HNOỗ ợ ồ ị 3 loãng d , thuư  
đ c dung d ch Y và 6,72 lít khí NO  đktc (s n ph m kh  duy nh t). Côượ ị ở ả ẩ ử ấ  
c n c n th n dung d ch Y thì l ng mu i khan thu đ c làạ ẩ ậ ị ượ ố ượ

A. 33,4 gam. B. 66,8 gam. C. 29,6 gam. D. 60,6 gam.

26. Có th  dùng ph ng pháp đ n gi n nào d i đây đ  phân bi t nhanh n cể ươ ơ ả ướ ể ệ ướ  
có đ  c ng t m th i và n c có đ  c ng vĩnh c u?ộ ứ ạ ờ ướ ộ ứ ử

A. Cho vào m t ít Naộ 2CO3. B. Cho vào m t ít Naộ 3PO4.

C. Đun nóng. D. Cho vào m t ít NaCl.ộ

27. Th  tích dung d ch HCl 0,3M c n đ  trung hòa 100 ml dung d ch h n h pể ị ầ ể ị ỗ ợ  
NaOH 0,1M và Ba(OH)2 0,1M là

A. 100 ml. B. 150 ml. C. 200 ml. D. 250 ml.

28. Đem h n h p các đ ng phân m ch h  c a Cỗ ợ ồ ạ ở ủ 4H8 c ng h p v i Hộ ợ ớ 2O (H+, to) 
thì thu đ c t i đa s  s n ph m c ng làượ ố ố ả ẩ ộ

A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.

29. Đun nóng 5,8 gam h n h p A g m Cỗ ợ ồ 2H2 và H2 trong bình kín v i xúc tácớ  
thích h p sau ph n ng đ c h n h p khí X. D n h n h p X qua bình đ ngợ ả ứ ượ ỗ ợ ẫ ỗ ợ ự  
dung d ch Brị 2 d  th y bình tăng lên 1,4 gam và còn l i h n h p khí Y. Tínhư ấ ạ ỗ ợ  
kh i l ng c a h n h p Y.ố ượ ủ ỗ ợ

A. 5,4 gam. B. 6.2 gam. C. 3,4 gam. D. 4,4 gam.

30. N ng đ  ion NOồ ộ 3
− trong n c u ng t i đa cho phép là 9 ppm. N u th a ionướ ố ố ế ừ  

NO3
− s  gây ra m t s  b nh thi u máu ho c t o thành nitrosamin (m t h pẽ ộ ố ệ ế ặ ạ ộ ợ  

ch t gây ung th  trong đ ng tiêu hóa). Đ  nh n bi t ion NOấ ư ườ ể ậ ế 3
− ng i ta cóườ  

th  dùng các hóa ch t nào d i đây?ể ấ ướ

A. Dung d ch CuSOị 4 và dung d ch NaOH.ị

B. Cu và dung d ch Hị 2SO4.

C. Cu và dung d ch NaOH.ị

D. Dung d ch CuSOị 4 và dung d ch Hị 2SO4.

266



31. Este X đ c đi u ch  t  aminoaxit A và r u etylic. 2,06 gam X hóa h iượ ề ế ừ ượ ơ  
hoàn toàn chi m th  tích b ng th  tích c a 0,56 gam nit   cùng đi u ki nế ể ằ ể ủ ơ ở ề ệ  
nhi t đ , áp su t. X có công th c c u t o làệ ộ ấ ứ ấ ạ

A. NH2−CH2−CH2−COO−CH2−CH3.

B. NH2−CH2−COOCH2−CH3.

C. CH3−NH−COO−CH2−CH3.

D. CH3−COO−NH−CH2−CH3.

32. Chia h n h p X g m hai r u, đ n ch c, thu c cùng dãy đ ng đ ng thànhỗ ợ ồ ượ ơ ứ ộ ồ ẳ  
hai ph n b ng nhau.ầ ằ

- Ph n 1ầ : Đem đ t cháy hoàn toàn thu đ c 2,24 lít COố ượ 2 (đktc).

-  Ph n 2ầ :  Th c hi n ph n ng tách n c hoàn toàn v i  Hự ệ ả ứ ướ ớ 2SO4 đ c,  ặ ở 
180oC thu đ c h n h p Y g m hai anken. Đ t cháy hoàn toàn h n h p Y r iượ ỗ ợ ồ ố ỗ ợ ồ  
cho toàn b  s n ph m cháy đi ch m qua bình đ ng dung d ch n c vôi trongộ ả ẩ ậ ự ị ướ  
d , k t thúc thí nghi m th y kh i l ng bình tăng lên m gam. Giá tr  c a m làư ế ệ ấ ố ượ ị ủ

A. 4,4 gam. B. 1,8 gam. C. 6,2 gam. D. 10 gam.

33. Cho h n h p X g m Nỗ ợ ồ 2, H2 và NH3 đi qua dung d ch Hị 2SO4 đ c, d  thì thặ ư ể 
tích khí còn l i m t n a. Thành ph n % theo th  tích c a NHạ ộ ử ầ ể ủ 3 trong X là

A. 25,0%. B. 50,0%. C. 75,0%. D. 33,33%.

34. Cho 3,2 gam Cu tác d ng v i  100 ml dung d ch h n h p HNOụ ớ ị ỗ ợ 3 0,8M + 
H2SO4 0,2M, s n ph m kh  duy nh t c a HNOả ẩ ử ấ ủ 3 là khí NO. Th  tích (tínhể  
b ng lít) khí NO (  đktc) làằ ở

A. 0,672. B. 0,448. C. 0,224. D. 0,336.

35. Kh i l ng phân t  trung bình c a xenluloz  tính theo đvC. trong s i bôngố ượ ử ủ ơ ợ  
là 1750000, trong s i gai là 5900000. S  m t xích trung bình trong công th cợ ố ắ ứ  
phân t  xenluloz  c a m i lo i s i t ng ng làử ơ ủ ỗ ạ ợ ươ ứ

A. 10802 và 36420. B. 12500 và 32640.

C.  32450 và 38740. D. 16780 và 27900.

36. Axit X m ch h , không phân nhánh có công th c th c nghi m (Cạ ở ứ ự ệ 3H5O2)n. 
Giá tr  c a n và công th c c u t o c a X làị ủ ứ ấ ạ ủ

A. n = 1, C2H4COOH.

267



B. n = 2, HOOC[CH2]4COOH.

C. n = 2, CH3CH2CH(COOH)CH2COOH.

D. n = 2, HOOCCH2CH(CH3)CH2COOH.

37. Có bao nhiêu đ ng phân là h p ch t th m có công th c phân t  Cồ ợ ấ ơ ứ ử 8H10O 
không tác d ng đ c v i Na và NaOH?ụ ượ ớ

A. 4. B. 5. C. 6. D. 7.

38. Khi nung nóng m nh 25,4 gam h n h p g m kim lo i M và m t oxit s t đạ ỗ ợ ồ ạ ộ ắ ể 
ph n ng x y ra hoàn toàn thì thu đ c 11,2 gam s t và 14,2 gam m t oxitả ứ ả ượ ắ ộ  
c a kim lo i M. M là kim lo i nào?ủ ạ ạ

A. Al. B. Cr. C. Mn. D. Zn.

39.  tr ng thái c  b n, nguyên t  Fe (Z = 26) có s  electron đ c thân làỞ ạ ơ ả ử ố ộ

A. 2. B. 4. C. 6. D. 8.

40. T ng s  đ ng phân c a Cổ ố ồ ủ 3H6ClBr là

A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.

41. Cho 6,72 lít (đktc) hai khí có s  mol b ng nhau g m axetilen và propan l i tố ằ ồ ộ ừ 
t  qua 0,16 lít dung d ch Brừ ị 2 0,5M (dung môi CCl4) th y dung d ch m t màuấ ị ấ  
hoàn toàn, khí đi ra kh i bình chi m th  tích 5,5 lít đo  25ỏ ế ể ở oC và 760 mmHg. 
Kh i l ng s n ph m c ng brom làố ượ ả ẩ ộ

A. 25,95 gam. B. 23,25 gam. C. 17,95 gam. D. 14,75 gam.

42. Có th  dùng hóa ch t nào d i đây đ  phân bi t 5 l  ch a các ch t màu đenể ấ ướ ể ệ ọ ứ ấ  
sau: Ag2O, CuO, FeO, MnO2, (Fe + FeO)?

A. Dung d ch HNOị 3. B. Dung d ch Feị 2(SO4)3.

C. Dung d ch HCl.ị D. Dung d ch NaOH.ị

43. Có 3 ch t l ng là Cấ ỏ 2H5OH, C6H6,  C6H5NH2 và 3 dung d ch là NHị 4HCO3, 
NaAlO2, C6H5ONa. Ch  dùng dung d ch ch t nào d i đây có th  nh n bi tỉ ị ấ ướ ể ậ ế  
đ c t t c  các ch t trên?ượ ấ ả ấ

A. NaOH. B. HCl. C. BaCl2. Quì tím.

44. Trên b  m t c a các h  n c vôi hay các thùng n c vôi đ  ngoài khôngề ặ ủ ồ ướ ướ ể  
khí th ng có m t l p váng m ng. L p váng này ch  y u làườ ộ ớ ỏ ớ ủ ế
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A. canxi. B. canxi hiđroxit.

C. canxi cacbonat. D. canxi oxit.

45. Dung d ch nào d i  đây có th  dùng đ  nh n bi t  ba dung d ch:  NaCl,ị ướ ể ể ậ ế ị  
ZnCl2, AlCl3?

A. NaOH. B. NH3. C. HCl. D. BaCl2.

46. Đ t cháy hoàn toàn 3,7 gam ch t h u c  X c n dùng v a đ  3,92 lít Oố ấ ữ ơ ầ ừ ủ 2 

(đktc) thu đ c COượ 2 và H2O có t  l  s  mol là 1 : 1. X tác d ng v i KOH t oỉ ệ ố ụ ớ ạ  
ra hai ch t h u c . S  đ ng phân c u t o c a X th a mãn đi u ki n trên làấ ữ ơ ố ồ ấ ạ ủ ỏ ề ệ

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

47. Oxit B có công th c Xứ 2O. T ng s  h t c  b n (p, n, e) trong B là 92, trong đóổ ố ạ ơ ả  
s  h t mang đi n nhi u h n s  h t không mang đi n là 28. B là ch t nàoố ạ ệ ề ơ ố ạ ệ ấ  
d i đây?ướ

A. Na2O. B. K2O. C. Cl2O. D. N2O.

48. Trong công th c CSứ 2, t ng s  đôi electron l p ngoài cùng c a C và S ch aổ ố ớ ủ ư  
tham gia liên k t làế

A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

49. M t polime mà m t m t xích c a nó g m các nguyên t  C và các nguyên tộ ộ ắ ủ ồ ử ử 
Cl. Polime này có h  s  trùng h p là 560 và phân t  kh i là 35000. Polimeệ ố ợ ử ố  
đó có m t xích làắ

CH C

Cl
n

 A. CH2 C

Cl
n

 B.

C C

Cl
n

 

Cl

C. D.  kh«ng x¸ c ®Þnh

50. Cho h i n c đi qua than nóng đ  đ c h n h p khí A g m COơ ướ ỏ ượ ỗ ợ ồ 2, CO, H2. 
Toàn b  l ng khí A v a đ  kh  h t 48 gam Feộ ượ ừ ủ ử ế 2O3 thành Fe và thu đ cượ  
10,8 gam H2O. Ph n trăm th  tích COầ ể 2 trong h n h p khí A làỗ ợ

A. 28,571%. B. 14,289%. C. 13,235%. D. 13,135%.
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Đ  S  22Ề Ố

1. Ancol X m ch h  có s  nguyên t  cacbon b ng s  nhóm ch c. Cho 9,3 gamạ ở ố ử ằ ố ứ  
ancol X tác d ng v i Na d  thu đ c 3,36 lít khí. Công th c c u t o c a Xụ ớ ư ượ ứ ấ ạ ủ  
là

A. CH3OH. B. CH2OHCHOHCH2OH.

C. CH2OHCH2OH. D. C2H5OH.

2. M t bình kín có th  tích V b ng 11,2 lít ch a 0,5 mol Hộ ể ằ ứ 2 và 0,5 mol Cl2. 
Chi u ánh sáng khu ch tán cho 2 khí ph n ng v i nhau, sau m t th i gianế ế ả ứ ớ ộ ờ  
đ a bình v  0ư ề oC. Tính áp su t trong bình, bi t r ng có 30% Hấ ế ằ 2 đã ph n ng.ả ứ

A. 1 atm. B. 0,7 atm. C. 2 atm. D. 1,4 atm.

3. Cho các ch t sau:ấ

C2H5OH (1),  CH3COOH (2),  HCOOH (3),  C6H5OH (4).
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Chi u tăng d n đ  linh đ ng c a nguyên t  H trong các nhóm ch c c a 4ề ầ ộ ộ ủ ử ứ ủ  
ch t làấ

A. (4), (1), (3), (2). B. (4), (1), (2), (3).

C. (1), (4), (3), (2). D. (1), (4), (2), (3).

4. Ch  dùng dung d ch nào d i  đây đ  phân bi t  các dung d ch m t nhãnỉ ị ướ ể ệ ị ấ  
không màu: NH4NO3, NaCl, (NH4)2SO4, Mg(NO3)2, FeCl2?

A. BaCl2. B. NaOH. C. AgNO3. D. Ba(OH)2.

5. Đ t cháy hoàn toàn m gam m t amin X b ng l ng không khí v a đ  thuố ộ ằ ượ ừ ủ  
đ c 17,6 gam COượ 2, 12,6 gam H2O và 69,44 lít N2 (đktc). Gi  thi t không khíả ế  
ch  g m Nỉ ồ 2 và O2 trong đó oxi chi m 20% th  tích không khí. X có công th cế ể ứ  
là

A. C2H5NH2. B. C3H7NH2. C. CH3NH2. D. C4H9NH2.

6. Hòa tan hoàn toàn h n h p g m Zn và ZnO b ng dung d ch HNOỗ ợ ồ ằ ị 3 loãng d .ư  
K t thúc thí nghi m không có khí thoát ra, dung d ch thu đ c có ch a 8ế ệ ị ượ ứ  
gam NH4NO3 và 113,4 gam Zn(NO3)2. Ph n trăm s  mol Zn có trong h n h pầ ố ỗ ợ  
ban đ u là bao nhiêu?ầ

A. 66,67%. B. 33,33%. C. 16,66%. D. 93,34%.

7. Có bao nhiêu đ ng phân có cùng công th c phân t  Cồ ứ ử 5H12O khi oxi hóa b ngằ  
CuO (to) t o s n ph m có ph n ng tráng g ng?ạ ả ẩ ả ứ ươ

A. 5. B. 4. C. 3. D. 2.

8. Bi t thành ph n % kh i l ng P trong tinh th  Naế ầ ố ượ ể 2HPO4.nH2O là 8,659%. 
Tinh th  mu i ng m n c đó có s  phân t  Hể ố ậ ướ ố ử 2O là

A. 9. B. 10. C. 11. D. 12.

9. Có bao nhiêu đ ng phân là h p ch t th m có công th c phân t  Cồ ợ ấ ơ ứ ử 7H8O?

A. 5. B. 3. C. 2. D. 4.

10. Chia 20 gam h n h p X g m Al, Fe, Cu thành hai ph n b ng nhau. Ph n 1ỗ ợ ồ ầ ằ ầ  
tác d ng h t v i dung d ch HCl thu đ c 5,6 lít khí (đktc). Ph n 2 cho vàoụ ế ớ ị ượ ầ  
dung d ch NaOH d , thu đ c 3,36 lít khí (đktc). Ph n trăm kh i l ng Cuị ư ượ ầ ố ượ  
có trong h n h p X làỗ ợ

A. 17%. B. 16%. C. 71%. D. 32%.
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11. Đ t cháy hoàn toàn m t ete đ n ch c thu đ c Hố ộ ơ ứ ượ 2O và CO2 theo t  l  sỉ ệ ố 
mol 4 : 3. Ete này có th  đ c đi u ch  t  ancol nào d i đây b ng m tể ượ ề ế ừ ướ ằ ộ  
ph ng trình hóa h c?ươ ọ

A. CH3OH và CH3CH2CH2OH. B. CH3OH và CH3CH(CH3)OH.

C. CH3OH và CH3CH2OH. D. C2H5OH và CH3CH2CH2OH.

12. Trong m t bình kín ch a h n h p A g m hiđrocacbon X và Hộ ứ ỗ ợ ồ 2 v i Ni. Nungớ  
nóng bình m t th i gian ta thu đ c m t khí B duy nh t. Đ t cháy B thuộ ờ ượ ộ ấ ố  
đ c 8,8 gam COượ 2 và 5,4 gam H2O. Bi t Vế A = 3VB. Công th c c a X làứ ủ

A. C3H4. B. C3H8. C. C2H2. D. C2H4.

13. Hòa tan hoàn toàn 2,81 gam h n h p A g m Feỗ ợ ồ 2O3, MgO, ZnO b ng 300 mlằ  
dung d ch Hị 2SO4 0,1M (v a đ ). Cô c n c n th n dung d ch thu đ c sauừ ủ ạ ẩ ậ ị ượ  
ph n ng thì thu đ c l ng mu i sunfat khan làả ứ ượ ượ ố

A. 5,51 gam. B. 5,15 gam. C. 5,21 gam. D. 5,69 gam.

14. Có bao nhiêu đ ng phân c u t o có công th c phân t  Cồ ấ ạ ứ ử 4H11N?

A. 8. B. 7. C. 6. D. 5.

15. Đ t cháy hoàn toàn m t hiđrocacbon X b ng m t l ng v a đ  oxi. D nố ộ ằ ộ ượ ừ ủ ẫ  
h n h p s n ph m cháy qua Hỗ ợ ả ẩ 2SO4 đ c thì th  tích khí gi m h n m t n a.ặ ể ả ơ ộ ử  
X thu c dãy đ ng đ ngộ ồ ẳ

A. ankin. B. anken. C. ankan. D. ankađien.

16. Phát bi u nào d i đây không đúng?ể ướ

A. S  kh i b ng ho c x p x  kh i l ng c a h t nhân nguyên t  tínhố ố ằ ặ ấ ỉ ố ượ ủ ạ ử  
ra u (đvC).

B. S  kh i là s  nguyên?ố ố ố

C. S  kh i b ng t ng s  h t proton và n tron.ố ố ằ ổ ố ạ ơ

D. S  kh i kí hi u là A.ố ố ệ

17. Đ  tách khí COể 2 ra kh i h n h p v i HCl và h i n c có th  cho h n h pỏ ỗ ợ ớ ơ ướ ể ỗ ợ  
l n l t đi qua các bìnhầ ượ

A. NaOH và H2SO4. B. Na2CO3 và P2O5.

C. H2SO4 và KOH. D. NaHCO3 và P2O5.

18. Cho s  đ  bi n hóa sau:ơ ồ ế
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X

A (mï i trøng thèi) X + D

B Y + Z

E A + G

+H2 +B

+O2, to

+Fe +Y hoÆc Z

+D, Br2

Trong 6 ph n ng trên có bao nhiêu ph n ng oxi hóa - kh ?ả ứ ả ứ ử

A. 5. B. 4. C. 3. D. 6.

19. Đ  phân bi t ancol etylic nguyên ch t và ancol etylic có l n n c, ng i taể ệ ấ ẫ ướ ườ  
th ng dùng thu c th  là ch t nào sau đây?ườ ố ử ấ

A. CuSO4 khan. B. Na kim lo i.ạ C. benzen. D. CuO.

20. CO2 không cháy và không duy trì s  cháy c a nhi u ch t nên đ c dùng đự ủ ề ấ ượ ể 
d p t t các đám cháy. Tuy nhiên, COậ ắ 2 không dùng đ  d p t t đám cháy nàoể ậ ắ  
d i đây?ướ

A. Đám cháy do xăng, d u.ầ

B. Đám cháy nhà c a, qu n áo.ử ầ

C. Đám cháy do magie ho c nhôm.ặ

D. Đám cháy do khí ga.

21. Anken thích h p đ  đi u ch  3-etylpentanol-3 b ng ph n ng hiđrat hóa làợ ể ề ế ằ ả ứ

A. 3-etylpenten-2. B. 3-etylpenten-1.

C. 3-etylpenten-3. D. 3,3-đimetylpenten-2.

22. Đun nóng 3,57 gam h n h p A g m propylclorua và phenylclorua v i dungỗ ợ ồ ớ  
d ch NaOH loãng, v a đ , sau đó thêm ti p dung d ch AgNOị ừ ủ ế ị 3 đ n d  vàoế ư  
h n h p sau ph n ng thu đ c 2,87 gam k t t a. Kh i l ng phenylcloruaỗ ợ ả ứ ượ ế ủ ố ượ  
có trong h n h p A làỗ ợ

A. 2,0 gam. B. 1,57 gam. C. 1,0 gam. 2,57 gam.

23. Cho các m nh đ  d i đây:ệ ề ướ

a) Các halogen (F, Cl, Br, I) có s  oxi hóa t  ố ừ −1 đ n +7.ế

b) Flo là ch t ch  có tính oxi hóa.ấ ỉ

c) F2 đ y đ c Clẩ ượ 2 ra kh i dung d ch mu i NaCl.ỏ ị ố

d) Tính axit c a các h p ch t v i hiđro c a các halogen tăng theo th  t : HF,ủ ợ ấ ớ ủ ứ ự  
HCl, HBr, HI.
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Các m nh đ  luôn đúng làệ ề

A. a, b, c. B. b, d. C. b, c. D. a, b, d.

24. Đun nóng m1 gam ancol no, đ n ch c A v i Hơ ứ ớ 2SO4 đ c  nhi t đ  thích h pặ ở ệ ộ ợ  
thu đ c mượ 2 gam ch t h u c  B. T  kh i h i c a B so v i A b ng 1,4375.ấ ữ ơ ỉ ố ơ ủ ớ ằ  
Hi u su t c a ph n ng đ t 100%. Công th c phân t  c a A làệ ấ ủ ả ứ ạ ứ ử ủ

A. CH3OH. B. C2H5OH. C. C3H7OH. D. C4H9OH.

25. M t nguyên t  R t o h p ch t khí v i hiđro là RHộ ố ạ ợ ấ ớ 3 trong oxit cao nh t c aấ ủ  
R có 56,34% oxi v  kh i l ng thì R làề ố ượ

A. S. B. P. C. N. D. Cl.

26. Chi u  tăng  d n  tính  axit  (t  trái  qua  ph i)  c a  3  axit:  Cề ầ ừ ả ủ 6H5OH  (X), 
CH3COOH (Y), H2CO3 (Z) là

A. X, Y, Z. B. X, Z, Y. C. Z, X, Y. D. Z, Y, X.

27. Có bao nhiêu trieste c a glixerol ch a đ ng th i 3 g c axit Củ ứ ồ ờ ố 17H35COOH, 
C17H33COOH và C15H31COOH?

A. 5. B. 2. C. 3. D. 1.

28. Cho 24,4  gam h n  h p Naỗ ợ 2CO3,  K2CO3 tác  d ng v a  đ  v i  dung d chụ ừ ủ ớ ị  
BaCl2. Sau ph n ng thu đ c 39,4 gam k t t a. L c tách k t t a, cô c nả ứ ượ ế ủ ọ ế ủ ạ  
dung d ch thì thu đ c bao nhiêu gam mu i clorua khan?ị ượ ố

A. 2,66 gam. B. 22,6 gam. C. 26,6 gam. D. 6,26 gam.

29. A là h p ch t h u c  có m ch cacbon không phân nhánh có công th c phânợ ấ ữ ơ ạ ứ  
t  Cử 6H10O4, cho tác d ng hoàn toàn v i dung d ch NaOH t o ra hai ancol đ nụ ớ ị ạ ơ  
ch c có s  nguyên t  cacbon g p đôi nhau. Công th c c u t o c a A làứ ố ử ấ ứ ấ ạ ủ

A. CH3COOCH2CH2COOCH3. B. CH3CH2OOCCH2OOCCH3.

C. CH3COOCH2CH2OOCCH3. D. CH3CH2OOCCH2COOCH3.

30. T  kh i h i c a anđehit X so v i Hỉ ố ơ ủ ớ 2 b ng 29. Bi t 2,9 gam X tác d ng v iằ ế ụ ớ  
dung d ch AgNOị 3/NH3 d  thu đ c 10,8 gam Ag. Công th c c u t o c a Xư ượ ứ ấ ạ ủ  
là

A. CH2=CH−CHO. B. CH3−CH2−CHO.

C. OHC−CHO. D. CH2=CH−CH2−CHO.
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31. S  phá h y kim lo i ho c h p kim do tác d ng c a môi tr ng xung quanh,ự ủ ạ ặ ợ ụ ủ ườ  
đ c g i chung làượ ọ

A. s  ăn mòn kim lo i.ự ạ B. s  ăn mòn hóa h c.ự ọ

C. s  kh  kim lo i.ự ử ạ D. s  ăn mòn đi n hóa.ự ệ

32. Th i r t ch m 2,24 lít (đktc) m t h n h p khí g m CO và Hổ ấ ậ ộ ỗ ợ ồ 2 qua m t ngộ ố  
s  đ ng h n h p Alứ ự ỗ ợ 2O3, CuO, Fe3O4, Fe2O3 có kh i l ng là 24 gam d  đangố ượ ư  
đ c đun nóng. Sau khi k t thúc ph n ng kh i l ng ch t r n còn l iượ ế ả ứ ố ượ ấ ắ ạ  
trong ng s  làố ứ

A. 22,4 gam. B. 11,2 gam. C. 20,8 gam. D. 16,8 gam.

33. Tính ch t nào sau đây không ph i c a CHấ ả ủ 2=C(CH3)−COOH?

A. Tính axit.

B. Tham gia ph n ng c ng h p.ả ứ ộ ợ

C. Tham gia ph n ng tráng g ng.ả ứ ươ

D. Tham gia ph n ng trùng h p.ả ứ ợ

34. Trong 1 c c đ ng 200 ml dung d ch AlClố ự ị 3 2M. Rót vào c c V ml dung d chố ị  
NaOH, n ng đ  a M ta thu đ c m t k t t a, đem s y khô và nung đ nồ ộ ượ ộ ế ủ ấ ế  
kh i l ng không đ ithì đ c 5,1 gam ch t r n. N u V = 200ml thì a có giáố ượ ổ ượ ấ ắ ế  
tr  nào sau đây?ị

A. 2,5M hay 3M. B. 1,5M hay 7,5M.

C. 3,5M hay 0,5M. D. 1,5M hay 2M.

35. Đun nóng 0,1 mol X v i l ng v a đ  dung d ch NaOH thu đ c 13,4 gamớ ượ ừ ủ ị ượ  
mu i c a axit h u c  đa ch c B và 9,2 gam ancol đ n ch c C. Cho toàn bố ủ ữ ơ ứ ơ ứ ộ 
ancol C bay h i  127ơ ở oC và 600 mmHg s  chi m th  tích 8,32 lít.ẽ ế ể

Công th c phân t  c a ch t X làứ ử ủ ấ

A. CH(COOCH3)3. B. H3C−OOC−CH2−CH2−COO−CH3.

B. C2H5−OOC−COO−C2H5. D. H5C3−OOC−COO−C3H5.

36. Đi n phân m t dung d ch ch a h n h p g m HCl, CuClệ ộ ị ứ ỗ ợ ồ 2, NaCl v i đi n c cớ ệ ự  
tr  có màng ngăng. K t lu n nào d i đây là không đúng?ơ ế ậ ướ

A. K t thúc đi n phân, pH c a dung d ch tăng so v i ban đ u.ế ệ ủ ị ớ ầ

B. Th  t  các ch t b  đi n phân là CuClứ ự ấ ị ệ 2, HCl, (NaCl và H2O).
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C. Quá trình đi n phân NaCl đi kèm v i s  tăng pH c a dung d ch.ệ ớ ự ủ ị

D. Quá trình đi n phân HCl đi kèm v i s  gi m pH c a dung d ch.ệ ớ ự ả ủ ị

37. A có CTPT là C4H6O2 và phù h p v i dãy bi n hóa sau:ợ ớ ế

A 2
o

H

Ni, t

+� � � �  B 2
o

H O

xt, t

−� � � �  C � � � � �trï ng hî p  cao su Buna.

S  CTCT h p lý có th  có c a A làố ợ ể ủ

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

38. Cho 100 ml dung d ch aminoaxit A 0,2M tác d ng v a đ  v i 80 ml dungị ụ ừ ủ ớ  
d ch NaOH 0,25M. M t khác 100 ml dung d ch aminoaxit trên tác d ng v aị ặ ị ụ ừ  
đ  v i 80 ml dung d ch HCl 0,5M. Bi t A có t  kh i h i so v i Hủ ớ ị ế ỉ ố ơ ớ 2 b ng 52.ằ  
Công th c phân t  c a A làứ ử ủ

A. (H2N)2C2H3COOH. B. H2NC2H3(COOH)2.

C. (H2N)2C2H2(COOH)2. D. H2NC3H5(COOH)2.

39. Polietilen đ c trùng h p t  etilen. H i 280 gam polietilen đã đ c trùngượ ợ ừ ỏ ượ  
h p t  bao nhiêu phân t  etilen?ợ ừ ử

A. 5× 6,02.1023. B. 10× 6,02.1023.

C. 15× 6,02.1023. D. Không xác đ nh đ c.ị ượ

40. Th y phân m gam tinh b t, s n ph m thu đ c đem lên men đ  s n xu tủ ộ ả ẩ ượ ể ả ấ  
ancoletylic, toàn b  khí COộ 2 sinh ra cho qua dung d ch Ca(OH)ị 2 d , thu đ cư ượ  
750 gam k t t a. N u hi u su t m i quá trình là 80% thì giá tr  m làế ủ ế ệ ấ ỗ ị

A. 949,2 gam. B. 945,0 gam. C. 950,5 gam. D. 1000 gam.

41. Cho ph n ng thu n ngh ch:ả ứ ậ ị

N2 + 3H2       2NH3.

T c đ  ph n ng thay đ i th  nào khi tăng th  tích bình ph n ng lên 2 l nố ộ ả ứ ổ ế ể ả ứ ầ  
(nhi t đ  bình không thay đ i)?ệ ộ ổ

A. Tăng lên 4 l n.ầ B. Gi m xu ng 4 l n.ả ố ầ

C. Tăng lên 16 l n.ầ D. Gi m xu ng 16 l n.ả ố ầ

42. 17,7 gam m t ankyl amin cho tác d ng v i dung d ch FeClộ ụ ớ ị 3 d  thu đ c 10,7ư ượ  
gam k t t a. Công th c c a ankyl amin làế ủ ứ ủ

A. CH5N. B. C4H9NH2. C. C3H9N. D. C2H5NH2.
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43. Dung d ch AlClị 3 trong n c b  th y phân n u thêm vào dung d ch các ch tướ ị ủ ế ị ấ  
sau đây, ch t nào làm tăng c ng quá trình th y phân c a AlClấ ườ ủ ủ 3?

A. NH4Cl. B. Na2CO3.

C. ZnSO4. D. Không có ch t nào c .ấ ả

44. S  d ng gi  thi t sau đ  tr  l i câu h i ử ụ ả ế ể ả ờ ỏ 44 và 45?

Chia 2,29 gam h n h p 3 kim lo i: Zn, Mg, Al thành 2 ph n b ng nhau:ỗ ợ ạ ầ ằ  
Ph n 1 hòa tan hoàn toàn trong d ng d ch HCl gi i phóng 1,456 lít Hầ ụ ị ả 2 (đktc) 
và t o ra m gam h n h p mu i clorua; Ph n 2 b  oxi hóa hoàn toàn thu đ cạ ỗ ợ ố ầ ị ượ  
m′  gam h n h p 3 oxit.ỗ ợ

Kh i l ng m có giá tr  làố ượ ị

A. 4,42 gam. B. 3,355 gam. C. 2,21 gam. D. 5,76 gam.

45. Kh i l ng mố ượ ′  có giá tr  làị

A. 2,185 gam. B. 4,37 gam. C. 3,225 gam. D. 4,15 gam.

46. T  l  s  phân t  HNOỉ ệ ố ử 3 đóng vai trò là ch t oxi hóa và môi tr ng trong ph nấ ườ ả  
ng:ứ

FeO + HNO3  →  Fe(NO3)3 + NO + H2O

là bao nhiêu?

A. 1 : 3. B. 1 : 10. C. 1 : 9. D. 1 : 2.

47. Khi đ t cháy đ ng đ ng c a r u đ n ch c ta th y t  l  s  mol COố ồ ẳ ủ ượ ơ ứ ấ ỉ ệ ố 2 và 
n c tăng d n theo s  cacbon. R u trên thu c dãy đ ng đ ngướ ầ ố ượ ộ ồ ẳ

A. r u th m.ượ ơ B. r u no.ượ

C. r u không no.ượ D. không xác đ nh đ c.ị ượ

48. Đ  thu đ c 6,72 lít Oể ượ 2 (đktc) c n ph i nhi t phân hoàn toàn bao nhiêu gamầ ả ệ  
tinh th  KClOể 3.5H2O (khi có MnO2 xúc tác)?

A. 21,25 gam. B. 42,50 gam. C. 63,75 gam. D. 85,0 gam.

49. Trong bình kín dung tích không đ i ch a đ y không khí  25 ổ ứ ầ ở oC và 2 atm. 
B t tia l a đi n đ  ph n ng x y ra.ậ ử ệ ể ả ứ ả

N2 + O2       2NO.

Áp su t p và kh i l ng mol phân t  trung bình c a h n h p sau ph n ngấ ố ượ ử ủ ỗ ợ ả ứ  
 25 ở oC là M  s  có giá tr  ẽ ị
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A. p = 2 atm, M = 29 g/mol. B. p = 2 atm, M > 29 g/mol.

C. p = 2 atm, M < 29 g/mol. B. p = 1 atm, M = 29 g/mol.

50. S c t  t  2,24 lít SOụ ừ ừ 2 (đktct) vào 100 ml dung d ch NaOH 3M. Các ch t cóị ấ  
trong dung d ch sau ph n ng làị ả ứ

A. Na2SO3, NaOH, H2O. B. NaHSO3, H2O.

C. Na2SO3, H2O. D. Na2SO3, NaHSO3, H2O.

Đ  S  23Ề Ố
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1. Ion HS− có tính ch tấ

A. axit. B. trung tính. C. l ng tính.ưỡ D. baz .ơ

2. Ion Al(H2O)3+ có tính ch tấ

A. axit. B. trung tính. C. l ng tính.ưỡ D. baz .ơ

3. Mu i axit làố

A. mu i có kh  năng ph n ng v i baz .ố ả ả ứ ớ ơ

B. mu i v n còn hiđro trong phân t .ố ẫ ử

C. mu i t o b i baz  y u và axit m nh.ố ạ ở ơ ế ạ

D. mu i v n còn hiđro có kh  năng thay th  b i kim lo i.ố ẫ ả ế ở ạ

4. Hòa tan hoàn toàn 10 gam h n h p hai mu i XCOỗ ợ ố 3 và Y2(CO3)3 b ng dungằ  
d ch HCl ta thu đ c dung d ch A và 0,672 lít khí bay ra  đktc. Cô c n dungị ượ ị ở ạ  
d ch A thì thu đ c m gam mu i khan. Giá tr  c a m làị ượ ố ị ủ

A. 1,033 gam. B. 10,33 gam. C. 9,265 gam. D. 92,65 gam.

5. Magie có th  cháy trong khí cacbonđioxit t o ra m t ch t b t X màu đen.ể ạ ộ ấ ộ  
Công th c hóa h c c a X làứ ọ ủ

A. Mg2C. B. MgO. C. Mg(OH)2. D. C (cacbon).

6. Cho 3,78 gam b t Al ph n ng v a đ  v i dung d ch mu i XClộ ả ứ ừ ủ ớ ị ố 3 t o thànhạ  
dung d ch Y. Kh i l ng ch t tan trong dung d ch Y gi m 1,06 gam so v iị ố ượ ấ ị ả ớ  
dung d ch XClị 3. Công th c c a mu i XClứ ủ ố 3 là

A. AuCl3. B. CrCl3. C. NiCl3. D. FeCl3.

7. Nung 100 gam h n h p g m Naỗ ợ ồ 2CO3 và NaHCO3 cho đ n khi kh i l ngế ố ượ  
h n h p không đ i đ c 69 gam ch t r n. Ph n trăm kh i l ng c a m iỗ ợ ổ ượ ấ ắ ầ ố ượ ủ ỗ  
ch t trong h n h p l n l t làấ ỗ ợ ầ ượ

A. 74% và 26%. B. 84% và 16%. C. 26% và 74%. D. 16% và 84%.

8. Trong m t c c n c c ng ch a a mol Caộ ố ướ ứ ứ 2+, b mol Mg2+ và c mol HCO3
−. N uế  

ch  dùng n c vôi trong, nóng d  Ca(OH)ỉ ướ ư 2 pM đ  làm gi m đ  c ng c aể ả ộ ứ ủ  
c c thì ng i ta th y khi thêm V lít n c vôi trong vào c c, đ  c ng trongố ườ ấ ướ ố ộ ứ  
c c là nh  nh t. Bi u th c tính V theo a, b, p làố ỏ ấ ể ứ

A. 
a 2b

p

+
. B. 

a b

p

+
. C. 

2a b

p

+
. D. 

a b

2p

+
.

9. Đi n phân nóng ch y hoàn toàn 1,9 gam mu i clorua c a m t kim lo i hóaệ ả ố ủ ộ ạ  
tr  (II) thu đ c 0,48 kim lo i  catot. Kim lo i đã cho làị ượ ạ ở ạ
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A. Zn. B. Mg. C. Ca. D. Ba.

10. Đi n phân hoàn toàn m t lít dung d ch AgNOệ ộ ị 3 v i hai đi n c c tr  thu đ cớ ệ ự ơ ượ  
m t dung d ch có pH = 2. Xem th  tích dung d ch không thay đ i thì l ngộ ị ể ị ổ ượ  
bám  catot làở

A. 0,216 gam. B. 0,108 gam. C. 0,54 gam. D. 1,08 gam.

11. Nói “các ph n ng nhi t phân đ u là ph n ng oxi hóa - kh ” làả ứ ệ ề ả ứ ử

A. đúng. B. đúng n u ph n ng có thay đ i s  oxi hóa.ế ả ứ ổ ố

C. sai. D. có th  th  đúng.ể ể

12. Trong ph n ng oxi hóa - kh  Hả ứ ử 2O có th  đóng vai trò làể

A. ch t kh .ấ ử B. ch t oxi hóa.ấ C. môi tr ng.ườ D. c  A, B, C.ả

13. H2O2 là ch t có th  cho, có th  nh n đi n t  vì trong đó oxi cóấ ể ể ậ ệ ử

A. m c oxi hóa trung gian.ứ B. m c oxi hóa ứ −1.

C. hóa tr  (II).ị D. hóa tr  (I).ị

14. Trong ph ng trình:ươ

Cu2S + HNO3  →  Cu(NO3)2 + H2SO4 + NO + H2O,

h  s  c a HNOệ ố ủ 3 là

A. 18. B. 22. C. 12. D. 10.

15. Tr n 50 ml dung d ch HCl 0,104M so v i 50 ml dung d ch Agộ ị ớ ị 2SO4 0,125M 
s  thu đ c l ng k t t a làẽ ượ ượ ế ủ

A. 0,7624 gam. B. 0,7426 gam. C. 0,7175. D. 0,7462.

16. Tr n 50 ml dung d ch BaClộ ị 2 2,08% (d = 1,15 g/ml)  v i  75 ml dung d chớ ị  
Ag2SO4 0,05M s  thu đ c l ng k t t a làẽ ượ ượ ế ủ

A. 2,29 gam. B. 2,1577 gam. C. 1,775 gam. D. 1,95 gam.

17. Đ  trung hòa h t 200 ml dung d ch Ba(OH)ể ế ị 2 0,15M và KOH 0,25M thì thể 
tích dung d ch HClOị 4 10,05% (d = 1,1 g/ml) c n dùng làầ

A. 100 ml. B. 72 ml. C. 50 ml. D. 25 ml.

18. Cho 4,9 gam h n h p A g m Kỗ ợ ồ 2SO4, Na2SO4 vào 100 ml dung d ch Ba(OH)ị 2 

0,5M đ c 6,99 gam k t t a tr ng. Ph n trăm kh i l ng Kượ ế ủ ắ ầ ố ượ 2SO4 trong A là

A. 71,0204%. B. 69,0124%. C. 35,5102%. D. 28,9796%.

19. Hòa tan a gam M2(CO3)n b ng l ng v a đ  dung d ch Hằ ượ ừ ủ ị 2SO4 10% đ cượ  
dung d ch mu i 15,09%. Công th c mu i làị ố ứ ố
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A. FeCO3. B. MgCO3. C. CuCO3. D. CaCO3.

20. S c h t 1,568 lít khí COụ ế 2 (đktc) vào 500 ml dung d ch NaOH 0,16M. Sau thíị  
nghi m đ c dung d ch A. Rót 250 ml dung d ch B g m BaClệ ượ ị ị ồ 2 0,16M và 
Ba(OH)2 xM vào dung d ch A đ c 3,94 gam k t t a và dung d ch C. N ngị ượ ế ủ ị ồ  
đ  xM c a Ba(OH)ộ ủ 2 b ngằ

A. 0,02M. B. 0,025M. C. 0,03M. D. 0,015M.

21. Kh i l ng h n h p A g m Kố ượ ỗ ợ ồ 2O và BaO (t  l  s  mol 2 : 3) c n dùng đỉ ệ ố ầ ể 
trung  hòa  h t  1,5  lít  dung  d ch  h n  h p  B  g m  HCl  0,005M và  Hế ị ỗ ợ ồ 2SO4 

0,0025M là

A. 0,0489 gam. B. 0,9705 gam. C. 0,7783 gam. D. 0,1604 gam.

22. Đ  đi n li c a m t ch t đi n li ph  thu cộ ệ ủ ộ ấ ệ ụ ộ

A. n ng đ  và nhi t đ .ồ ộ ệ ộ B. b n ch t ch t đi n li.ả ấ ấ ệ

C. b n ch t dung môi.ả ấ D. c  A, B, C.ả

23. Ch t đi n li m nh làấ ệ ạ

A. ch t đi n li 100%.ấ ệ B. ch t đi n li h u nh  hoàn toàn.ấ ệ ầ ư

C. ch t đi n phân.ấ ệ D. ch t không b  th y phân.ấ ị ủ

24. X, Y là hai axit cacboxylic đ n ch c.ơ ứ

Tr n 1,2 gam X v i 5,18 gam Y đ c h n h p Z. Đ  trung hòa h t Z c n 90ộ ớ ượ ỗ ợ ể ế ầ  
ml dung d ch NaOH 1M.ị

Tr n 7,8 gam X v i 1,48 gam Y đ c h n h p Zộ ớ ượ ỗ ợ ′ . Đ  trung hòa h t Zể ế ′  c nầ  
77 ml dung d ch NaOH 2M.ị

Tìm công th c t ng ng c a X, Y.ứ ươ ứ ủ

A. CH3 COOH và C3H5COOH. B. CH3COOH và C2H5COOH.

C. C2H5COOH và C3H7COOH. D. C2H5COOH và C4H9COOH.

25. Đ  pH đ c tr ng choộ ặ ư

A. tính axit c a dung d ch.ủ ị

B. tính axit - baz  c a các ch t.ơ ủ ấ

C. tính axit, tính baz  c a dung d ch.ơ ủ ị

D. n ng đ  ion Hồ ộ 3O+ c a dung d ch.ủ ị
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26. Đ t cháy h t m gam m t axit no, đ n ch c, m ch h  đ c (m + 2,8) gamố ế ộ ơ ứ ạ ở ượ  
CO2 và (m − 2,4) gam n c. Axit này làướ

A. HCOOH. B. CH3COOH. C. C2H5 COOH. D. C3H7 COOH.

27. Đ t cháy 7,3 gam m t axit no, m ch h  đ c 0,3 mol COố ộ ạ ở ượ 2 và 0,25 mol H2O 
đã cho công th c phân tứ ử

A. CH3COOH. B. COOH−COOH.

C. C2H5−COOH. D. C4H8(COOH)2.

28. Hóa h i hoàn toàn m t axit h u co A đ c m t th  tích h i b ng th  tíchơ ộ ữ ượ ộ ể ơ ằ ể  
hiđro thu đ c khi cũng cho l ng axit nh  trên tác d ng h t v i natri (đo ượ ượ ư ụ ế ớ ở 
cùng đi u ki n). M t khác trung hòa 9 gam A c n 100 gam dung d ch NaOHề ệ ặ ầ ị  
8%. A là

A. CH3COOH. B. HOOC−COOH.

C. CH2(COOH)2. D. C3H7COOH.

29. Đ t cháy 14,4 gam ch t h u c  A đ c 28,6 gam COố ấ ữ ơ ượ 2; 4,5 gam H2O và 5,3 
gam Na2CO3. Bi t phân t  A ch a 2 nguyên t  oxi. A có công th c phân tế ử ứ ử ứ ử

A. C3H5O2Na. B. C4H7O2Na. C. C4H5O2Na. D. C7H5O2Na.

30. D u ăn là h n h p các triglixerit. Có bao nhiêu lo i triglixerit trong m t m uầ ỗ ợ ạ ộ ẫ  
d u  ăn  mà  thành  ph n  phân  t  g m  glixerin  k t  h p  v i  hai  axitầ ầ ử ồ ế ợ ớ  
C17H35COOH và C17H34COOH?

A. 6 triglixerit. B. 9 triglixerit. C. 12 triglixerit. D. 18 triglixerit.

31. H p  ch t  h u  c  X  ch a  m t  lo i  nhóm ch c,  có  công  th c  phân  tợ ấ ữ ơ ứ ộ ạ ứ ứ ử 
C6H10O4. Khi th y phân X trong NaOH thu đ c m t mu i và hai r u có sủ ượ ộ ố ượ ố 
cacbon g p đôi nhau. X có c u t oấ ấ ạ

A. HOOCCH2CH2CH2CH2COOH. B. CH3OOCCH2COOC2H5.

C. HOOCCH2CH2CH2COOCH3. D. C2H5COOCH2CH2COOH.

32. Th y phân hoàn toàn 4,4 gam este đ n ch c E b ng 22,75 ml dung d chủ ơ ứ ằ ị  
NaOH 10% (d = 1,1 g/ml). Bi t l ng NaOH này d  25% so v i lý thuy t. Eế ượ ư ớ ế  
là

A. este ch a no.ư B. C4H8O2. C. C5H8O2. D. C4H6O2.

33. X là m t aminoaxit no ch  ch a m t nhóm ộ ỉ ứ ộ −NH2 và m t nhóm ộ −COOH. Cho 
0,89 gam X tác d ng v i HCl v a đ  t o ra 1,255 gam mu i. Công th c c uụ ớ ừ ủ ạ ố ứ ấ  
t o c a X làạ ủ
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A. H2N−CH2−COOH. B. CH3−CH(NH2)−COOH.

C. CH3−CH(NH2)−CH2−COOH. D. C3H7−CH(NH2)−COOH.

34. X là m t  ộ α-aminoaxit no ch  ch a m t nhóm ỉ ứ ộ −NH2 và m t nhóm ộ −COOH. 
Cho 15,1 gam X tác d ng v i HCl d  thu đ c 18,75 gam mu i. Công th cụ ớ ư ượ ố ứ  
c u t o c a X làấ ạ ủ

A. H2N−CH2−COOH. B. CH3CH(NH2)−CH2−COOH.

C. C3H7−CH(NH2)−COOH. D. C6H5−CH(NH2)−COOH.

35. Dùng lòng tr ng tr ng gà đ  làm trong môi tr ng (aga, n c đ ng), ta đãắ ứ ể ườ ướ ườ  
ng d ng tính ch t nào sau đây?ứ ụ ấ

A. Tính baz  c a protit.ơ ủ

B. Tính axit c a protit.ủ

C. Tính l ng tính c a protit.ưỡ ủ

D. Tính đông t   nhi t đ  cao và đông t  không thu n ngh ch c aụ ở ệ ộ ụ ậ ị ủ  
abumin.

36. Tìm đ nh nghĩa đúng v  nhóm ch c?ị ề ứ

A. Là các h p ch t h u c  có nh ng tính ch t hóa h c nh t đ nh.ợ ấ ữ ơ ữ ấ ọ ấ ị

B. Là các nhóm −OH, −COOH, −CHO.

C. Là nhóm các nguyên t  gây ra các ph n ng hóa h c đ c tr ng choử ả ứ ọ ặ ư  
m t h p ch t h u c .ộ ợ ấ ữ ơ

D. Là nhóm các ch t h u c  quy t đ nh tính ch t đ c tr ng cho h p ch tấ ữ ơ ế ị ấ ặ ư ợ ấ  
đó.

37. R u etylic có nhi t đ  sôi cao h n h n so v i các anđehit và d n xu tượ ệ ộ ơ ẳ ớ ẫ ấ  
halogen có kh i l ng phân t   x p x  v i nó vìố ượ ử ấ ỉ ớ

A. trong các h p ch t đã nêu, ch  có r u etylic cho ph n ng v i natri.ợ ấ ỉ ượ ả ứ ớ

B. trong các h p ch t đã nêu, ch  có r u etylic t o đ c liên k t hiđroợ ấ ỉ ượ ạ ượ ế  
v i n c.ớ ướ

C. trong các h p ch t đã nêu, ch  có r u etylic có kh  năng lo i n cợ ấ ỉ ượ ả ạ ướ  
t o olefin.ạ

D. trong các h p ch t đã nêu, ch  có r u etylic có liên k t hiđro liênợ ấ ỉ ượ ế  
phân t .ử

38. Đ t cháy hoàn toàn 1 mol r u no, m ch h  A c n 2,5 mol khí oxi. A làố ượ ạ ở ầ

A. CH3OH. B. C2H4(OH)2. C. C2H5OH. D. C3H7OH.
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39. Benzen không ph n ng v i Brả ứ ớ 2 trong dung d ch nh ng phenol l i làm m tị ư ạ ấ  
màu dung d ch brom nhanh chóng vìị

A. phenol có tính axit.

B. tính axit c a phenol y u h n c  axit cacbonic.ủ ế ơ ả

C. do nh h ng c a nhóm OH, các v  trí ortho và para trong phenolả ưở ủ ị  
giàu đi n tích âm, t o đi u ki n d  dàng cho tác nhân Brệ ạ ề ệ ễ + t n công.ấ

D. phenol không ph i là m t dung môi h u c  t t h n nh  benzen.ả ộ ữ ơ ố ơ ư

40. S  dĩ anilin có tính baz  y u h n NHở ơ ế ơ 3 là do

A. nhóm NH2 còn m t c p electron ch a liên k t.ộ ặ ư ế

B. phân t  kh i c a anilin l n h n so v i NHử ố ủ ớ ơ ớ 3.

C. nhóm NH2 có tác d ng đ y electron v  phía vòng benzen làm gi mụ ẩ ề ả  
m t đ  electron c a N.ậ ộ ủ

D. g c phenyl có nh h ng làm gi m m t đ  electron c a nguyên tố ả ưở ả ậ ộ ủ ử 
N.

41. Ch n câu sai trong s  các câu sau đây?ọ ố

A. Etylamin d  tan trong n c do có liên k t hiđro.ễ ướ ế

B. Tính ch t hóa h c c a etylamin là ph n ng t o mu i v i bazấ ọ ủ ả ứ ạ ố ớ ơ 
m nh.ạ

C. Etylamin tan trong n c t o dung d ch có kh  năng sinh ra k t t aướ ạ ị ả ế ủ  
v i dung d ch FeClớ ị 3.

D. Etylamin có tính baz  do nguyên t  nit  còn c p electron ch a liênơ ử ơ ặ ứ  
k t có kh  năng nh n proton.ế ả ậ

42. Công th c c a amin ch a 15,05% kh i l ng nit  làứ ủ ứ ố ượ ơ

A. C2H5NH2. B. (CH3)2NH. C. C6H5NH2. D. (CH3)3N.

43. Cho 20 gam h n h p g m 3 amin no, đ n ch c, đ ng đ ng k  ti p nhau tácỗ ợ ồ ơ ứ ồ ẳ ế ế  
d ng v a đ  v i dung d ch HCl 1M r i cô c n dung d ch thì thu đ c 31,68ụ ừ ủ ớ ị ồ ạ ị ượ  
gam h n h p mu i. Th  tích dung d ch HCl đã dùng làỗ ợ ố ể ị

A. 100 ml. B. 50 ml. C. 200 ml. D. 320 ml.

44. Cho 20 gam h n h p g m 3 amin no, đ n ch c, đ ng đ ng k  ti p nhau tácỗ ợ ồ ơ ứ ồ ẳ ế ế  
d ng v a đ  v i dung d ch HCl 1M r i cô c n dung d ch thì thu đ c 31,68ụ ừ ủ ớ ị ồ ạ ị ượ  
gam h n h p mu i. N u tr n 3 amin trên theo t  l  mol (và th  t  phân tỗ ợ ố ế ộ ỉ ệ ứ ự ử 
kh i tăng d n) = 1 : 10 : 5 thì công th c phân t  c a 3 amin đó làố ầ ứ ử ủ
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A. CH3NH2, C2H5NH2, C3H7NH2. B. C2H7N, C3H9N, C4H11N.

C. C3H9N, C4H11N, C5H14N. D. C3H7N, C4H9N, C5H11N.

45. Đ t cháy hoàn toàn 6,2 gam m t amin no, đ n ch c ph i dùng h t 10,08 lítố ộ ơ ứ ả ế  
khí oxi (đktc). Công th c c a amin đó làứ ủ

A. C2H5NH2. B. CH3NH2. C. C4H9NH2. D. C3H7NH2.

46. Đi u nào sau đây luôn đúng?ề

A.  Công  th c  t ng  quát  c a  m t  anđehit  no  m ch  h  b t  kỳ  làứ ổ ủ ộ ạ ở ấ  
CnH2n+2−2kOk (k là s  nhóm ố −CHO).

B. M t anđehit đ n ch c, m ch h  b t kỳ cháy cho s  mol Hộ ơ ứ ạ ở ấ ố 2O nhỏ 
h n s  mol COơ ố 2 ph i là anđehit no.ả

C. B t c  anđehit đ n ch c nào khi tác d ng v i l ng d  dung d chấ ứ ơ ứ ụ ớ ượ ư ị  
AgNO3/NH3 cũng đ u t o ra s  mol Ag g p đôi s  mol anđehit đãề ạ ố ấ ố  
dùng.

D. Ch  có anđehit no có 2 nhóm ch c cacbonyl tác d ng v i dung d chỉ ứ ụ ớ ị  
AgNO3 trong NH3 d  m i t o ra s  mol Ag g p 4 l n s  mol anđehitư ớ ạ ố ấ ầ ố  
đã dùng.

47. Đ t cháy a mol anđehit A t o ra 2a mol COố ạ 2. M t khác a mol A tác d ng v iặ ụ ớ  
l ng d  dung d ch AgNOượ ư ị 3/NH3 t o ra 4a mol Ag. A làạ

A. anđehit ch a no.ư B. HCHO.

C. CHO−CHO. D. CH2=CH−CHO.

48. Công th c đ n gi n nh t c a anđehit A ch a no, m ch h  ch a m t liênứ ơ ả ấ ủ ư ạ ở ứ ộ  
k t ba trong phân t  là Cế ử 2HO. A có công th c phân t  làứ ử

A. C2HO. B. C6H3O3. C. C8H4O4. D. C4H2O2.

49. Trung hòa a mol axit h u c  A c n 2a mol NaOH. Đ t cháy h t a mol axit Aữ ơ ầ ố ế  
đ c 2a mol COượ 2. A là

A. axit no đ n ch c.ơ ứ B. CH3COOH.

C. HOOC−COOH. D. COOH−CH2−COOH.

50. Trung hòa hoàn toàn 1,8 gam m t axit h u c  đ n ch c b ng dung d chộ ữ ơ ơ ứ ằ ị  
NaOH v a đ  r i cô c n dung d ch sau ph n ng đ c 2,46 gam mu i khan.ừ ủ ồ ạ ị ả ứ ượ ố  
Axit nói trên là

A. HCOOH. B. CH3COOH.
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C. CH2=CH−COOH. D. C2H5COOH.

Đ  S  24Ề Ố

1. K t lu n nào bi u th  đúng v  kích th c c a nguyên t  và ion?ế ậ ể ị ề ướ ủ ử

A. Na < Na+, F > F−. B. Na < Na+, F < F−.

C. Na > Na+, F > F−. D. Na > Na+, F < F−.

2. Cho 0,54 gam Al vào 40 ml dung d ch NaOH 1M, sau ph n ng hoàn toàn thuị ả ứ  
đ c dung d ch X. Cho t  t  dung d ch HCl 0,5M vào dung d ch X thu đ cượ ị ừ ừ ị ị ượ  
k t t a. Đ  thu đ c l ng k t t a l n nh t c n th  tích dung d ch HClế ủ ể ượ ượ ế ủ ớ ấ ầ ể ị  
0,5M là

A. 110 ml. B. 90 ml. C. 70 ml. D. 80 ml.

3. M i ch t và ion trong dãy nào sau v a có tính kh , v a có tính oxi hoá?ỗ ấ ừ ử ừ

A. SO2, S, Fe3+. B. Fe2+, Fe, Ca, KMnO4.

C. SO2, Fe2+, S, Cl2. D. SO2, S, Fe2+, F2.

4. Kim lo i nhôm b  oxi hoá trong dung d ch ki m (dung d ch NaOH). Trongạ ị ị ề ị  
quá trình đó ch t oxi hoá làấ

A. Al. B. H2O. C. NaOH. D. H2O và NaOH.

5. M i phân t  và ion trong dãy nào sau v a có tính axit, v a có tính baz ?ỗ ử ừ ừ ơ

A. HSO4
−, ZnO, Al2O3, HCO3

−, H2O, CaO.

B. NH4
+, HCO3

−, CH3COO−.

C. ZnO, Al2O3, HCO3
−, H2O.

D. HCO3
−, Al2O3, Al3

+, BaO.

6. Dung d ch Y ch a Caị ứ 2+ 0,1 mol, Mg2+ 0,3 mol, Cl− 0,4 mol, HCO3
− y mol. Khi 

cô c n dung d ch Y ta thu đ c mu i khan có kh i l ng làạ ị ượ ố ố ượ

A. 37,4 gam. B. 49,8 gam. C. 25,4 gam. D. 30,5 gam.
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7. M i ch t trong dãy nào sau ch  ph n ng v i dung d ch axit sunfuric đ c,ỗ ấ ỉ ả ứ ớ ị ặ  
nóng mà không ph n ng v i dung d ch axit sunfuric loãng?ả ứ ớ ị

A. Al, Fe, FeS2, CuO. B. Cu, S.

C. Al, Fe, FeS2, Cu. D. S, BaCl2.

8. Cho s  đ  ph n ng:ơ ồ ả ứ

X 2H O� � � �  dd X HCl� � � �  Y NaOH� � � �  Khí X 3HNO� � � �  Z 
ot� � �  T + H2O,

trong đó X là

A. NH3. B. CO2. C. SO2. D. NO2.

9. Cho 8 gam canxi tan hoàn toàn trong 200 ml dung d ch h n h p HCl 2M vàị ỗ ợ  
H2SO4 0,75M thu đ c khí Hượ 2 và dung d ch X. Cô c n dung d ch X thu đ cị ạ ị ượ  
l ng mu i khan làượ ố

A. 22,2 gam. B. 25,95 gam.

C. 22,2 gam ≤  m ≤  25,95 gam. D. 22,2gam ≤  m ≤  27,2gam.

10. Cho 1,04 gam h n h p 2 kim lo i tan hoàn toàn trong Hỗ ợ ạ 2SO4 loãng d  th yư ấ  
có 0,672 lít khí thoát ra  đi u ki n tiêu chu n. Kh i l ng h n h p mu iở ề ệ ẩ ố ượ ỗ ợ ố  
sunfat khan thu đ c làượ

A. 3,92 gam. B. 1,68 gam. C. 0,46 gam. D. 2,08 gam.

11. Đ  làm s ch mu i ăn có l n t p ch t CaClể ạ ố ẫ ạ ấ 2, MgCl2, BaCl2 c n dùng 2 hoá ch tầ ấ  
là

A. dd Na2CO3, dd HCl. B. dd NaOH, dd H2SO4.

C. dd Na2SO4, dd HCl. D. dd AgNO3, dd NaOH.

12. Đ  phân bi t 3 dung d ch NaOH, HCl, Hể ệ ị 2SO4 ch  c n dùng m t thu c th  làỉ ầ ộ ố ử

A. Na2CO3. B. Al. C. BaCO3. D. quỳ tím.

13. M t dung d ch h n h p ch a a mol NaAlOộ ị ỗ ợ ứ 2 và a mol NaOH tác d ng v iụ ớ  
m t dung d ch ch a b mol HCl. Đi u ki n đ  thu đ c k t t a sau ph nộ ị ứ ề ệ ể ượ ế ủ ả  

ng làứ

A. a = b. B. a = 2b. C. b = 5a. D. a < b < 5a.

14. Cho 11,1 gam h n h p hai mu i sunfít trung hoà c a 2 kim lo i ki m  haiỗ ợ ố ủ ạ ề ở  
chu kì liên ti p tan hoàn toàn trong dung d ch HCl d  thu đ c 2,24 lít khíế ị ư ượ  
SO2 (đktc). Hai kim lo i đó làạ

A. Li, Na. B. Na, K. C. K, Cs. D. Na, Cs.
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15. Khi ph n ng v i Feả ứ ớ 2
+ trong môi tr ng axit, lí do nào sau đây khi n MnOườ ế 4

− 

m t màu?ấ

A. MnO4
− t o ph c v i Feạ ứ ớ 2

+.

B. MnO4
− b  kh  cho t i Mnị ử ớ 2

+ không màu.

C. MnO4
- b  oxi hoá.ị

D. MnO4
− không màu trong dung d ch axit.ị

16. Cho m t gam b t s t ti p xúc v i oxi m t th i gian thu đ c 1,24 gam h nộ ộ ắ ế ớ ộ ờ ượ ỗ  
h p Feợ 2O3 và Fe d . L ng Fe d  làư ượ ư

A. 0,036 gam. B. 0,44 gam. C. 0,87 gam. D. 1,62 gam.

17. Đ  kh  hoàn toàn 6,4 gam m t oxít kim lo i c n 0,12 mol khí H2. M t khácể ử ộ ạ ầ ặ  
l y l ng kim lo i t o thành cho tan hoàn toàn trong dung d ch Hấ ượ ạ ạ ị 2SO4 loãng 
thì thu đ c 0,08 mol Hượ 2. Công th c oxit kim lo i đó làứ ạ

A. CuO. B. Al2O3. C. Fe3O4. D. Fe2O3.

18. Đ t cháy hoàn toàn 8,8 gam FeS và 12 gam FeSố 2 thu đ c khí. Cho khí nàyượ  
s c vào V ml dung d ch NaOH 25% (d=1,28 g/ml) đ c mu i trung hòa. Giáụ ị ượ ố  
tr  t i thi u c a V làị ố ể ủ

A. 50 ml. B. 75 ml. C. 100 ml. D. 120 ml.

19. Dung d ch X ch a NaOH 0,2M và Ca(OH)ị ứ 2 0,1M. S c 7,84 lít khí COụ 2 (đktc) 
vào 1 lít dung d ch X thì kh i l ng k t t a thu đ c làị ố ượ ế ủ ượ

A. 15 gam. B. 5 gam. C. 10 gam. D. 0 gam.

20. Cho các ph n ng:ả ứ

C6H5NH3Cl + (CH3)2NH  →  (CH3)2NH2Cl + C6H5NH2 (I)

(CH3)2NH2Cl + NH3  →  NH4Cl + (CH3)2NH (II)

Trong đó ph n ng t  x y ra làả ứ ự ả

A. (I). B. (II). C. (I), (II). D. không có.

21. Cho a mol Cu kim lo i tan hoàn toàn trong 120 ml dung d ch X g m HNOạ ị ồ 3 

1M và H2SO4 0,5M (loãng) thu đ c V lít khí NO duy nh t (đktc). Tính V?ượ ấ

A. 14,933a lít. B. 12,32a lít. C. 18,02a lít. D. k t qu  khác.ế ả

22. Hoà tan h t m gam h n h p g m FeO, Feế ỗ ợ ồ 2O3 và Fe3O4 b ng HNOằ 3 đ c, nóngặ  
thu đ c 4,48 lít khí NOượ 2 (đktc). Cô c n dung d ch sau ph n ng đ c 145,2ạ ị ả ứ ượ  
gam mu i khan. Giá tr  c a m làố ị ủ
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A. 35,7 gam. B. 46,4 gam. C. 15,8 gam. D. 77,7 gam.

23. S  đ ng phân có công th c phân t  Cố ồ ứ ử 4H10O là

A. 5. B. 6. C. 7. D. 8.

24. Hai anken có công th c phân t  Cứ ử 3H6 và C4H8 khi ph n ng v i HBr thuả ứ ớ  
đ c 3 s n ph m, v y 2 anken đó làượ ả ẩ ậ

A. xiclopropan và but-1-en. B. propen và but-1-en.

C. propen và but-2-en. D. propen và metyl propen.

25. Đun nóng m t r u X v i Hộ ượ ớ 2SO4 đ c làm xúc tác  nhi t đ  thích h p thuặ ở ệ ộ ợ  
đ c m t olefin duy nh t. Công th c t ng quát c a X là (v i n > 0, nguyên)ượ ộ ấ ứ ổ ủ ớ

A. CnH2n+1OH. B. ROH. C. CnH2n+1CH2OH. D. CnH2n+2O.

26. Đun nóng h n h p etanol và propanol-2 v i axit oxalic có xúc tác Hỗ ợ ớ 2SO4 đ mậ  
đ c có th  thu đ c t i đa bao nhiêu este h u c  đa ch c?ặ ể ượ ố ữ ơ ứ

A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

27. Khi đ t cháy m t r u đ n ch c (X) thu đ c COố ộ ượ ơ ứ ượ 2 và h i n c theo t  lơ ướ ỉ ệ 

th  tích ể
2 2CO H OV : V 4 : 5.=  Công th c phân t  c a X làứ ử ủ

A. C4H10O2. B. C3H6O. C. C4H10O. D. C5H12O.

28. Công th c đ n gi n nh t c a anđehit no, m ch h  X là Cứ ơ ả ấ ủ ạ ở 2H3O. X có công 
th c phân t  làứ ử

A. C2H3O. B. C4H6O2. C. C8H12O4. D. C12H18O6.

29. Cho s  đ  ph n ng sau:ơ ồ ả ứ

Propilen 
o

2Cl , 500 C+� � � � � � X NaOH+� � � �  Y 
oCuO, t+� � � � � propenal.

Tên g i c a Y làọ ủ

A. propanol. B. propenol. C. axeton. D. axit propionic.

30. Trong ph n ng este hoá gi a r u và axit h u c , y u t  không làm cânả ứ ữ ượ ữ ơ ế ố  
b ng c a ph n ng este hoá chuy n d ch theo chi u thu n làằ ủ ả ứ ể ị ề ậ

A. cho r u d  hay axit d .ượ ư ư B. dùng ch t hút n c đ  tách n c.ấ ướ ể ướ

C. ch ng c t ngay đ  tách este ra.ư ấ ể D. s  d ng axit m nh làm xúc tác.ử ụ ạ

31. Cho ch t Y (Cấ 4H6O2) tác d ng v i dung d ch NaOH thu đ c 2 s n ph mụ ớ ị ượ ả ẩ  
đ u có kh  năng ph n ng tráng g ng. Công th c c u t o c a Y làề ả ả ứ ươ ứ ấ ạ ủ

A. CH3COOCH=CH2. B. HCOOCH2CH=CH2.
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C. HCOOCH=CHCH3. D. HCOOC(CH3)=CH2.

32. Đ t cháy h p ch t h u c  X thu đ c COố ợ ấ ữ ơ ượ 2 và H2O. Kh i l ng phân t  c aố ượ ử ủ  
X  là  74  đvC.  X  tác  d ng  đ c  v i  Na,  dung  d ch  NaOH,  dung  d chụ ượ ớ ị ị  
AgNO3/NH3. Công th c phân t  c a X làứ ử ủ

A. C4H10O. B. C3H6O2. C. C2H2O3. D. C6H6.

33. Cho s  đ  bi n hoá (gi  s  các ph n ng đ u hoàn toàn):ơ ồ ế ả ử ả ứ ề

Triolein 
oNaOH , t+� � � � � �ﾭ  X HCl+� � � �  X1 

o
2H , Ni, t+� � � � � X2.

Tên c a Xủ 2 là

A. axit oleic. B. axit panmitic. C. axit stearic. D. axit linoleic.

34. Cho ph n ng:ả ứ

CH2CH2Br

Br

+  NaOH    (lo· ng)
H2O

to
Y  +  NaBr

Công th c c u t o c a Y là:ứ ấ ạ ủ

CH2CH2OH

Br

A.

CH2CH2Br

OH

B.

CH2CH2OH

OH

C.

CH2CH2OH

ONa

D.

35. 1 mol aminoaxit Y tác d ng v a đ  v i 1 mol HCl. 0,5 mol Y tác d ng v aụ ừ ủ ớ ụ ừ  
đ  v i 1 mol NaOH. Phân t  kh i c a Y là 147 đvC. Công th c phân t  c aủ ớ ử ố ủ ứ ử ủ  
Y là

A. C5H9NO4. B. C4H7N2O4. C. C5H7NO4. D. C7H10O4N2.

36. Tính ch t đ c tr ng c a saccaroz  làấ ặ ư ủ ơ

1. tham gia ph n ng hiđro hoá;ả ứ

2. ch t r n k t tinh, không màu;ấ ắ ế
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3. khi thu  phân t o ra glucoz  và fructoz ;ỷ ạ ơ ơ

4. tham gia ph n ng tráng g ng;ả ứ ươ

5. ph n ng v i đ ng (II) hiđroxit.ả ứ ớ ồ

Nh ng tính ch t nào đúng?ữ ấ

A. 3, 4, 5. B. 1, 2, 3, 5. C. 1, 2, 3, 4. D. 2, 3, 5.

37. Fructoz  không ph n ng v i ch t nào sau đây?ơ ả ứ ớ ấ

A. Dung d ch Brị 2.

B. H2 / Ni, to.

C. Cu(OH)2 trong dung d ch NaOH.ị

D. Dung d ch AgNOị 3 trong NH3.

38. Khi clo hoá PVC thu đ c m t lo i  t  clorin ch a 66,6% clo theo kh iượ ộ ạ ơ ứ ố  
l ng. S  m t xích trung bình c a PVC tác d ng v i m t phân t  clo làượ ố ắ ủ ụ ớ ộ ử

A. 1, 5. B. 3. C. 2. D. 2,5.

39. Ch n ph n ng sai?ọ ả ứ

A. Phenol + dung d ch brom  ị →  Axit picric + axit bromhiđric.

B. R u benzylic + đ ng (II) oxit  ượ ồ ot� � �  Anđehit benzoic + đ ng +ồ  

n c.ướ

C. Propanol-2 + đ ng (II) oxit ồ ot� � �  Axeton + đ ng + n c.ồ ướ

D. Etilen glycol + đ ng (II) hiđroxit  ồ →  Dung d ch màu xanh th m + n c.ị ẫ ướ

40. Đ t cháy hoàn toàn 2,6 gam h n h p (X) g m 2 anđehit no, m ch h  cóố ỗ ợ ồ ạ ở  
cùng s  nguyên t  cácbon trong phân t  thu đ c 0,12 mol COố ử ử ượ 2 và 0,1 mol 
H2O. Công th c phân t  c a 2 anđehit làứ ử ủ

A. C4H8O, C4H6O2. B. C3H6O, C3H4O2.

C. C5H10O, C5H8O2. D. C4H6O2, C4H4O3.

41. Đ  nh n bi t 3 l  m t nhãn: phenol, stiren, r u benzylic, ng i ta dùngể ậ ế ọ ấ ượ ườ  
m t thu c th  duy nh t làộ ố ử ấ

A. natri. B. n c brom.ướ C. dd NaOH. D. Ca(OH)2.

42. Đ t cháy hoàn toàn m gam h n h p X g m hai anđehit no, đ n ch c, m chố ỗ ợ ồ ơ ứ ạ  
h  đ c 0,4 mol COở ượ 2. M t khác hiđro hoá hoàn toàn cùng l ng h n h p Xặ ượ ỗ ợ  
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 trên c n 0,2 mol Hở ầ 2 thu đ c h n h p hai r u. Đ t cháy hoàn toàn l ngượ ỗ ợ ượ ố ượ  
h n h p hai r u trên thì s  mol Hỗ ợ ượ ố 2O thu đ c làượ

A. 0,4 mol. B. 0,6 mol. C. 0,8 mol. D. 0,3 mol.

43. Đ t cháy hoàn toàn h n h p g m 1 ankan và 1 anken. Cho s n ph m cháyố ỗ ợ ồ ả ẩ  
l n l t đi qua bình 1 đ ng Pầ ượ ự 2O5 d  và bình 2 đ ng KOH r n, d , sau thíư ự ắ ư  
nghi m th y kh i l ng bình 1 tăng 4,14 gam bình 2 tăng 6,16 gam. S  molệ ấ ố ượ ố  
ankan có trong h n h p làỗ ợ

A. 0,06 mol. B. 0,09 mol. C. 0,03 mol. D. 0,045 mol.

44. Đ t cháy hoàn toàn m gam h n h p 2 r u đ ng đ ng liên ti p thu đ cố ỗ ợ ượ ồ ẳ ế ượ  
0,66 gam CO2 và 0,45 gam H2O. N u ti n hành oxi hóa m gam h n h p r uế ế ỗ ợ ượ  
trên b ng CuO, s n ph m t o thành cho tác d ng v i AgNOằ ả ẩ ạ ụ ớ 3 / NH3 d  sư ẽ 
thu đ c l ng k t t a Ag làượ ượ ế ủ

A. 10,8 gam. B. 3,24 gam. C. 2,16 gam. D. 1,62 gam.

45. K t lu n nào sau đây không đúng?ế ậ

A. Các thi t b  máy móc b ng kim lo i ti p xúc v i h i n c  nhi tế ị ằ ạ ế ớ ơ ướ ở ệ  
đ  cao có kh  năng b  ăn mòn hoá h c.ộ ả ị ọ

B. Áp t m k m vào m n tàu thu  làm b ng thép (ph n ngâm d iấ ẽ ạ ỷ ằ ầ ướ  
n c) thì v  tàu thu  đ c b o v .ướ ỏ ỷ ượ ả ệ

C. Đ  đ  v t b ng thép ra ngoài không khí m thì đ  v t đó b  ăn mònể ồ ậ ằ ẩ ồ ậ ị  
đi n hoá.ệ

D. Đ  h p làm b ng s t tây (s t tráng thi c) b  xây xát, đ  trong khôngồ ộ ằ ắ ắ ế ị ể  
khí m b  ăn mòn đi n hoá thì thi c s  b  ăn mòn tr c.ẩ ị ệ ế ẽ ị ướ

46. Đ  làm s ch COể ạ 2 b  l n t p khí HCl và h i n c thì cho h n h p l n l tị ẫ ạ ơ ướ ỗ ợ ầ ượ  
đi qua các bình đ ng (l ng d )ự ượ ư

A. dd NaOH và dd H2SO4. B. dd Na2CO3 và P2O5.

C. dd H2SO4 và dd KOH. D. dd NaHCO3 và P2O5.

47. Đ  kh  hoàn toàn 3,04 gam h n h p Y (g m FeO, Feể ử ỗ ợ ồ 3O4, Fe2O3) thì c n 0,05ầ  
mol H2. M t khác hoà tan hoàn toàn 3,04 gam h n h p Y trong dung d chặ ỗ ợ ị  
H2SO4 đ c thì thu đ c th  tích khí SOặ ượ ể 2 (s n ph m kh  duy nh t)  đi uả ẩ ử ấ ở ề  
ki n tiêu chu n làệ ẩ

A. 224 ml. B. 448 ml. C. 336 ml. D. 112 ml.

48. Đ t cháy hoàn toàn 5,8 gam m t axit cacboxylic m ch th ng thu đ c 0,2ố ộ ạ ẳ ượ  
mol CO2 và 0,1mol H2O. Công th c phân t  c a axit đó làứ ử ủ

A. C2H4O2. B. C3H4O4. C. C4H4O4. D. C6H6O6.
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49. M i ankan có công th c trong dãy sau s  t n t i m t đ ng phân tác d ngỗ ứ ẽ ồ ạ ộ ồ ụ  
v i clo theo t  l  1 : 1 t o ra monocloroankan duy nh t?ớ ỉ ệ ạ ấ

A. C2H6; C3H8; C4H10; C6H14. B. C2H6; C5H12; C8H18.

C. C3H8; C6H14; C4H10. D. C2H6; C5H12; C6H14.

50. Cho s  đ  chuy n hoá sau:ơ ồ ể

C2H4 2Br� � �  X1 NaOH+� � � �  X2 CuO� � � �  X3 2Cu(OH) 2NaOH+� � � � � � � X4

    HOOC−COOH 2 4H SO+� � � � � 
X3, X4 l n l t làầ ượ

A. OHC−CH2OH, NaOOC−CH2OH.

B. OHC−CHO, CuC2O4.

C. OHC−CHO, NaOOC−COONa.

D. HOCH2−CH2OH, OHC−CHO.

Đ  S  25Ề Ố

1. M t nguyên t  X có t ng s  h t proton, n tron và electron là 155 h t trongộ ử ổ ố ạ ơ ạ  
đó s  h t mang đi n nhi u h n s  h t không mang đi n là 33. Nguyên t  đóố ạ ệ ề ơ ố ạ ệ ử  
có s  proton, n tron t ng ng làố ơ ươ ứ

A. 47 và 61. B. 35 và 45. C. 26 và 30. D. 20 và 20.

2. Nguyên t  X có phân l p ngoài cùng trong c u hình eletron là 4sử ớ ấ 1. Đi n tíchệ  
h t nhân c a nguyên t  X làạ ủ ử

A. 19. B. 24. C. 29. D. A, B, C đ u đúng.ề

3. Hòa tan h n h p X g m Al và Fe vào dung d ch HNOỗ ợ ồ ị 3 d  sau ph n ngư ả ứ  
hoàn toàn thu đ c dung d ch A và 4,44 gam h n h p khí Y có th  tích 2,688ượ ị ỗ ợ ể  
lít (  đktc) g m hai khí không màu, trong đó có m t khí t  hóa nâu ngoàiở ồ ộ ự  
không khí. S  mol h n h p X làố ỗ ợ

A. 0,32 mol. B. 0,22 mol. C. 0,45 mol. D. 0,12 mol.

4. Trong các oxit  FeO, Fe2O3,  Fe3O4 nh ng ch t có kh  năng tác d ng v iữ ấ ả ụ ớ  
H2SO4 đ c nóng có khí SOặ 2 bay ra là

A. ch  có FeO và Feỉ 3O4. B. ch  có Feỉ 3O4.

C. ch  có FeO.ỉ D. ch  có FeO và Feỉ 2O3.

5. Th  tích dung d ch KOH 0,001M c n l y đ  pha vào n c đ  đ c 1,5 lítể ị ầ ấ ể ướ ể ượ  
dung d ch có pH = 9 làị
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A. 30 ml. B. 25 ml. C. 20 ml. D. 15 ml.

6. Dung d ch A ch a các ion SOị ứ 4
2−; 0,2 mol Ca2+; 0,1 mol NH4

+ và 0,2 mol NO3
−. 

T ng kh i l ng các mu i khan có trong dung d ch A làổ ố ượ ố ị

A. 36,2 gam. B. 36,6 gam. C. 36,3 gam. D. 36,4 gam.

7. Dung d ch n c clo có tính t y màu, sát trùng là doị ướ ẩ

A. clo tác d ng v i n c t o ra HClO có tính oxi hóa m nh.ụ ớ ướ ạ ạ

B. clo có tính oxi hóa m nh.ạ

C. clo tác d ng v i n c t o ra HCl có tính axit m nh.ụ ớ ướ ạ ạ

D. liên k t gi a 2 nguyên t  clo trong phân t  là liên k t y u.ế ữ ử ử ế ế

8. Khi oxi hóa 11,2 lít NH3 (  đktc) đ  đi u ch  HNOở ể ề ế 3 v i hi u su t c a cớ ệ ấ ủ ả 
quá trình là 80% thì thu đ c kh i l ng dung d ch HNOượ ố ượ ị 3 6,3% là

A. 300 gam. B. 500 gam. C. 250 gam. D. 400 gam.

9. M t thanh Zn đang tác d ng v i dung d ch HCl, n u cho thêm vài gi t dungộ ụ ớ ị ế ọ  
d ch CuSOị 4 vào thì

A. l ng b t khí Hượ ọ 2 bay ra v i t c đ  không đ i.ớ ố ộ ổ

B. l ng b t khí Hượ ọ 2 bay ra ch m h n.ậ ơ

C. b t khí Họ 2 ng ng bay ra.ừ

D. l ng b t khí Hượ ọ 2 bay ra nhanh h n.ơ

10. Tính oxi hóa c a các ion kim lo i: Feủ ạ 3+, Fe2+, Mg2+, Zn2+, Cu2+, Ag+ bi n đ iế ổ  
theo quy lu t nào sau đây?ậ

A. Fe3+ > Fe2+ > Mg2+ > Zn2+ > Cu2+ > Ag+.

B. Ag+ > Fe3+ > Cu2+ > Fe2+ > Zn2+ > Mg2+.

C. Mg2+ > Zn2+ > Cu2+ > Ag+ > Fe3+ > Fe2+.

D. Fe3+ > Ag+ > Cu2+ > Fe2+ > Zn2 > Mg2+.

11. Cho a gam Na hòa tan h t vào 86,8 gam dung d ch có ch a 13,35 gam AlClế ị ứ 3, 
sau ph n ng hoàn toàn thu đ c m gam dung d ch X và 3,36 lít khí Hả ứ ượ ị 2 (ở 
0oC, 2atm). Hãy ch n câu tr  l i đúng trong các câu sau:ọ ả ờ

A. m = 100,6 gam và dung d ch X có 3 ch t tan.ị ấ

B. m = 100,6 gam và dung d ch X có 2 ch t tan.ị ấ

C. m = 100 gam và dung d ch X có 3 ch t tan.ị ấ
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D. m = 100 gam và dung d ch X có 2 ch t tan.ị ấ

12. N c t  nhiên th ng có l n l ng nh  các mu i Ca(NOướ ự ườ ẫ ượ ỏ ố 3)2,  Mg(NO3)2, 
Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2. Có th  dùng m t hóa ch t nào sau đây đ  lo i h tể ộ ấ ể ạ ế  
các cation trong m u n c trên?ẫ ướ

A. NaOH. B. K2SO4. C. NaHCO3. D. Na2CO3.

13. S  ph ng trình hóa h c t i thi u c n dùng đ  đi u ch  K kim lo i t  dungố ươ ọ ố ể ầ ể ề ế ạ ừ  
d ch Kị 2CO3 là

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

14. Nung 8,4 gam Fe trong không khí  sau ph n ng thu đ c m gam ch t r n Xả ứ ượ ấ ắ  
g m Fe, Feồ 2O3, Fe3O4, FeO. Hòa tan h t m gam X vào dung d ch HNOế ị 3 dư 
thu đ c 2,24 lít khí NOượ 2 (  đktc) là s n ph m kh  duy nh t. Giá tr  c a mở ả ẩ ử ấ ị ủ  
là

A. 11,2 gam. B. 10,2 gam. C. 7,2 gam. D. 6,9 gam.

15. Nguyên li u ch  y u đ c dùng đ  s n xu t Al trong công nghi p làệ ủ ế ượ ể ả ấ ệ

A. qu ng đolomitặ B. qu ng mahetit.ặ

C. đ t sét.ấ D. qu ng boxit.ặ

16. Cho 200 ml dung d ch AlClị 3 0,5M tác d ng v i 500 ml dung d ch NaOH 1Mụ ớ ị  
đ c dung d ch X. Trong dung d ch X ch a các ch t tanượ ị ị ứ ấ

A. NaAlO2, NaCl, NaOH. B. NaAlO2, AlCl3.

C. NaAlO2, NaCl. D. AlCl3, AlCl3.

17. Hòa tan h t 5,6 gam Fe b ng m t l ng v a đ  dung d ch HNOế ằ ộ ượ ừ ủ ị 3 đ c nóngặ  
thu đ c V lít NOượ 2 là s n ph m kh  duy nh t (t i đktc). V nh n giá tr  nhả ẩ ử ấ ạ ậ ị ỏ 
nh t làấ

A. 1,12 lít. B. 2,24 lít. C. 4,48 lít. D. 6,72 lít.

18. Fe(NO3)2 là s n ph m c a ph n ngả ẩ ủ ả ứ

A. FeO + dd HNO3. B. dd FeSO4 + dd Ba(NO3)2.

C. Ag + dd Fe(NO3)3. D. A ho c B đ u đúng.ặ ề

19. Dung d ch A ch a 0,01 mol Fe(NOị ứ 3)3 và 0,13 mol HCl có kh  năng hòa tanả  
t i đa bao nhiêu gam Cu kim lo i? (bi t NO là s n ph m kh  duy nh t)ố ạ ế ả ẩ ử ấ

A. 2,88 gam. B. 3,92 gam. C. 3,2 gam. D. 5,12 gam.
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20. Khi cho C6H14 tác d ng v i clo (chi u sáng) t o ra t i đa 5 s n ph m đ ngụ ớ ế ạ ố ả ẩ ồ  
phân ch a m t nguyên t  clo. Tên g i c a Cứ ộ ử ọ ủ 6H14 là

A. 2,3-đimetylbutan. B. 2-metylpentan.

C. n-hexan. D. 3-metylpentan.

21. Có bao nhiêu đ ng phân ankin có công th c phân t  Cồ ứ ử 5H8?

A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

22. Cho 3,548 lít h i h n h p X (  0ơ ỗ ợ ở oC, 1,25 atm) g m 2 anken là đ ng đ ngồ ồ ẳ  
liên ti p vào dung d ch n c brom d  th y kh i l ng bình đ ng dung d chế ị ướ ư ấ ố ượ ự ị  
brom tăng 10,5 gam. Công th c phân t  c a 2 anken làứ ử ủ

A. C3H6 và C4H8. B. C2H4 và C3H6.

C. C4H8 và C5H10. D. C5H10 và C6H12.

23. Isopren có th  t o ra bao nhiêu g c hiđrocacbon hóa tr  m t?ể ạ ố ị ộ

A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

24. Cho hiđrocacbon X có công th c phân t  Cứ ử 7H8. Cho 4,6 gam X tác d ng v iụ ớ  
l ng d  AgNOượ ư 3 trong dung d ch NHị 3 thu đ c 15,3 gam k t t a. X có t iượ ế ủ ố  
đa bao nhiêu công th c c u t o?ứ ấ ạ

A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.

25. Đ  linh  đ ng  c a  nguyên  t  hiđro  trong nhóm OH c a  các  ch t:  Hộ ộ ủ ử ủ ấ 2O, 
C2H5OH, C6H5OH bi n đ i theo quy lu t nào sau đây?ế ổ ậ

A. H2O > C2H5OH > C6H5OH. B. C2H5OH > H2O > C6H5OH.

C. C6H5OH > H2O > C2H5OH. D. C2H5OH > C6H5OH > H2O.

26. Cho 15,2 gam h n h p g m glixerin và ancol đ n ch c X vào Na d  thuỗ ợ ồ ơ ứ ư  
đ c 4,48 lít Hượ 2 (đktc). L ng Hượ 2 do X sinh ra b ng 1/3 l ng Hằ ượ 2 do glixerin 
sinh ra. X có công th c làứ

A. C3H7OH. B. C2H5OH. C. C3H5OH. D. C4H9OH.

27. Đ t cháy hoàn toàn m gam h n h p X g m 2 r u k  ti p nhau trong dãyố ỗ ợ ồ ượ ế ế  
đ ng đ ng thu đ c 6,72 lít COồ ẳ ượ 2 (  đktc) và 7,65 gam Hở 2O. M t khác n uặ ế  
cho m gam X tác d ng h t v i Na thì thu đ c 2,8 lít Hụ ế ớ ượ 2 (  đktc). Công th cở ứ  
c a 2 r u làủ ượ

A. C2H5OH và C3H7OH. B. C3H5(OH)3 và C4H7(OH)3.
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C. C2H4(OH)2 và C3H6(OH)2. D. C3H6(OH)2 và C4H8(OH)2.

28. R u X có công th c phân t  là Cượ ứ ử 5H12O. Đun X v i Hớ 2SO4 đ c  170ặ ở oC 
không thu đ c anken. Tên g i c a X làượ ọ ủ

A. pentanol. B. pentanol-2.

C. 2,2-đimetylpropanol-1. D. 2-metylbutanol-2.

29. H p ch t h u c  X tác d ng v i AgNOợ ấ ữ ơ ụ ớ 3 trong NH3 d  thu đ c s n ph mư ượ ả ẩ  
Y. Cho Y tác d ng v i dung d ch Hụ ớ ị 2SO4 loãng ho c dung d ch NaOH đ u thuặ ị ề  
đ c khí vô c . X là ch t nào trong các ch t sau đây?ượ ơ ấ ấ

A. HCHO. B. HCOOH.

C. HCOONH4. D. A, B, C đ u đúng.ề

30. Cho 2,32 gam m t anđehit tham gia ph n ng tráng g ng hoàn toàn v iộ ả ứ ươ ớ  
dung d ch AgNOị 3 (trong NH3) d  thu đ c 17,28 gam Ag. V y th  tích khíư ượ ậ ể  
H2 (  đktct) t i đa c n dùng đ  ph n ng h t v i 2,9 gam X làở ố ầ ể ả ứ ế ớ

A. 1,12 lít. B. 3,36 lít. C. 2,24 lít. D. 6,72 lít.

31. T  khí thiên nhiên, các ch t vô c  và đi u ki n c n thi t đ  đi u ch  nh aừ ấ ơ ề ệ ầ ế ể ề ế ự  
phenolfomanđehit c n dùng t i thi u bao nhiêu ph ng trình ph n ng?ầ ố ể ươ ả ứ

A. 4. B. 5. C. 6. D. 7.

32. Công th c phân t  Cứ ử 9H8O2 có bao nhiêu đ ng phân axit  là d n xu t c aồ ẫ ấ ủ  
benzen, làm m t màu dung d ch n c brom (k  c  đ ng phân hình h c)?ấ ị ướ ể ả ồ ọ

A. 5. B. 6. C. 7. D. 8.

33. Đ t cháy hoàn toàn m gam m t axit no, m ch h , hai l n axit X thu đ cố ộ ạ ở ầ ượ  
6,72 lít CO2 (  đktc) và 4,5 gam Hở 2O. Công th c c a X làứ ủ

A. C2H4(COOH)2. B. C4H8(COOH)2.

C. C3H6(COOH)2. D. C5H10(COOH)2.

34. M t este X m ch h  t o b i ancol no đ n ch c và axit không no (có m t n iộ ạ ở ạ ở ơ ứ ộ ố  
đôi C=C) đ n ch c. Đ t cháy a mol X thu đ c 6,72 lít khí COơ ứ ố ượ 2 (  đktc) vàở  
4,05 gam n c. Giá tr  c a a làướ ị ủ

A. 0,025 mol. B. 0,05 mol. C. 0,06 mol. D. 0,075 mol.
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35. Th y phân este Củ 4H6O2 trong môi tr ng axit thu đ c m t h n h p g m cácườ ượ ộ ỗ ợ ồ  
s n ph m đ u có kh  năng ph n ng tráng g ng. Công th c c u t o c aả ẩ ề ả ả ứ ươ ứ ấ ạ ủ  
este là

A. HCOOCH=CH−CH3. B. HCOOCH2CH=CH2.

C. CH3COOCH=CH2. D. c  A, B, C đ u đúng.ả ề

36. D u th c v t làầ ự ậ

A. h n h p các hiđrocacbon  tr ng thái r n.ỗ ợ ở ạ ắ

B. h n h p các hiđrocacbon  tr ng thái l ng.ỗ ợ ở ạ ỏ

C. este 3 l n este c a r u glixerin v i axit béo ch  y u là axit béo khôngầ ủ ượ ớ ủ ế  
no.

D. este 3 l n este c a r u glixerin v i axit béo ch  y u là axit béo no.ầ ủ ượ ớ ủ ế

37. Xà phòng hóa 10 gam este X công th c phân t  là Cứ ử 5H8O2 b ng 75 ml dungằ  
d ch NaOH 2M. Cô c n dung d ch sau ph n ng đ c 11,4 gam ch t r nị ạ ị ả ứ ượ ấ ắ  
khan. Tên g i c a X làọ ủ

A. etylacrylat. B. vinylpropyonat.

C. metylmetacrylat. D. alylaxetat.

38. S  đ ng phân m ch h  có công th c phân t  Cố ồ ạ ở ứ ử 2H4O2 là

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

39. Cho 100 ml dung d ch aminoaxit X n ng đ  0,3M ph n ng v a đ  v i 48ị ồ ộ ả ứ ừ ủ ớ  
ml dung d ch NaOH 1,25M, sau đó cô c n thì thu đ c 5,31 gam mu i khan.ị ạ ượ ố  
X có công th c nào sau đây?ứ

A. H2N−CH(COOH)2. B. H2N−C2H4−COOH.

C. (H2N)2CH−COOH. D. H2N−C2H3(COOH)2.

40. Cho các h p ch t: 1. Cợ ấ 6H5NH2; 2. C2H5NH2; 3. (C6H5)2NH; 4. (C2H5)2NH; 5. 
NH3. Tính baz  c a chúng bi n đ i theo quy lu t nào sau đây?ơ ủ ế ổ ậ

A. 1 > 3 > 5 > 4 > 2. B. 2 > 1 > 5 > 3 > 4.

C. 4 > 2 > 5 > 1 > 3. D. 5 > 2 > 4 > 1 > 3.

41. Cho  các  ch t  l ng:  axit  axetic,  axit  acrylic,  etylaxetat,  vinylpropionat,ấ ỏ  
alylfomiat đ ng trong các l  khác nhau. Dùng các hóa ch t nào sau đây đự ọ ấ ể 
nh n bi t đ c t t c  các ch t trên?ậ ế ượ ấ ả ấ
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A. dd AgNO3/NH3; dd Br2.

B. dd AgNO3/NH3; quỳ tím, dd Br2.

C. dd AgNO3/NH3; quỳ tím; Cu(OH)2.

D. quỳ tím; Cu(OH)2.

42. Lên men 22,5 gam glucoz  làm r u etylic, hi u qu  quá trình lên men làơ ượ ệ ả  
80%. Kh i l ng r u thu đ c làố ượ ượ ượ

A. 4,6 gam. B. 9,2 gam. C. 2,3 gam. D. 6,9 gam.

43. Da nhân t o (PVC) đ c đi u ch  t  khí thiên nhiên theo s  đ :ạ ượ ề ế ừ ơ ồ

CH4 → C2H2 → CH2=CH−Cl → [−CH2−CHCl−]n.

N u hi u su t c a toàn b  quá trình đi u ch  là 20%, mu n đi u ch  đ cế ệ ấ ủ ộ ề ế ố ề ế ượ  
1 t n PVC thì th  tích khí thiên nhiên (ch a 80% metan)  đi u ki n tiêuấ ể ứ ở ề ệ  
chu n c n dùng làẩ ầ

A. 4375 m3. B. 4450 m3. C. 4480 m3. D. 6875 m3.

44. V  t u th y làm b ng thép, đ  b o v  t u kh i b  ăn mòn khi đi trên bi nỏ ầ ủ ằ ể ả ệ ầ ỏ ị ể  
ng i ta g n vào đáy t u kim lo i nào sau đây?ườ ắ ầ ạ

A. Mg. B. Sn. C. Pb. D. Cu.

45. H p ch t h u c  X có công th c phân t  là Cợ ấ ữ ơ ứ ử 4H7O2Cl khi th y phân trongủ  
môi tr ng ki m đ c các s n ph m, trong đó có 2 h p ch t có kh  năngườ ề ượ ả ẩ ợ ấ ả  
tham gia ph n ng tráng g ng. Công th c c u t o đúng c a X làả ứ ươ ứ ấ ạ ủ

A. HCOO−CH2−CHCl−CH3. B. C2H5COO−CH2Cl.

C. CH3COO−CHCl−CH3. D. HCOO−CHCl−CH2CH3.

46. Cho 1 mol KOH vào dung d ch ch a m gam HNOị ứ 3 và 0,2 mol Al(NO3)3. Để 
thu đ c 7,8 gam k t t a thì giá tr  c a m làượ ế ủ ị ủ

A. 18,9 gam. B. 44,1 gam. C. 19,8 gam. D. A ho c B đ u đúng.ặ ề

47. Cho 12,8 gam dung d ch r u glixerin trong n c có n ng đ  71,875% tácị ượ ướ ồ ộ  
d ng h t v i m t l ng d  Na thu đ c V lít khí Hụ ế ớ ộ ượ ư ượ 2 (  đktc). Giá tr  c a Vở ị ủ  
là

A. 5,6 lít. B. 3,36 lít. C. 4,48 lít. D. 11,2 lít.

48. Dãy các ch t nào sau đây đ u có kh  năng tham gia ph n ng tráng g ngấ ề ả ả ứ ươ  
(t o k t t a Ag)?ạ ế ủ

A. axetilen, anđehit axetic, metylfomiat.

299



B. metanal, etanal, axit axetic.

C. metanal, etanal, axit foocmic, metylfomiat.

D. axetilen, axit axetic, axit foocmic.

49. Đ  kh  hoàn toàn 13,2 gam h n h p g m Fe, FeO, Feể ử ỗ ợ ồ 2O3, Fe3O4 thì c n v aầ ừ  
đ  4,48 lít CO (  đktc). Kh i l ng c a Fe thu đ c làủ ở ố ượ ủ ượ

A. 8,4 gam. B. 10 gam. C. 11,2 gam. D. 11,6 gam.

50. Có 5 ch t l ng đ ng trong 5 l  m t nhãn: 1. benzen, 2. axit axetic, 3. axitấ ỏ ự ọ ấ  
acrylic, 4. r u etylic, glixerin. N u ch  dùng các hóa ch t sau đây: quỳ tím,ượ ế ỉ ấ  
n c brom, Cu(OH)ướ 2  đi u ki n th ng thì có th  nh n bi t đ c nh ngở ề ệ ườ ể ậ ế ượ ữ  
ch t nào?ấ

A. T t c .ấ ả B. 3, 4, 5. C. 1, 3, 4. D. 2, 3 5.

Ph n th  baầ ứ

ĐÁP ÁN
 25 Đ  THI TH  TUY N SINH Đ I H C, CAO Đ NGỀ Ử Ể Ạ Ọ Ẳ

ĐÁP ÁN Đ  01:Ề

1. B 6. C 11. D 16. A 21. D 26. D 31. B 36. C 41. A 46. A

2. C 7. A 12. B 17. D 22. B 27. D 32. A 37. A 42. D 47. C

3. A 8. D 13. D 18. D 23. B 28. C 33. C 38. A 43. C 48. B
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4. A 9. C 14. C 19. B 24. A 29. A 34. A 39. A 44. B 49. B

5. B 10. D 15. B 20. C 25. B 30. C 35. D 40. D 45. D 50. C

ĐÁP ÁN Đ  02:Ề

1. A 6. C 11. C 16. B 21. D 26. A 31. D 36. B 41. D 46. D

2. D 7. D 12. A 17. B 22. A 27. A 32. A 37. C 42. B 47. B

3. B 8. A 13. D 18. B 23. C 28. B 33. D 38. D 43. C 48. B

4. A 9. A 14. C 19. A 24. B 29. C 34. B 39. A 44. B 49. B

5. D 10. A 15. D 20. D 25. B 30. B 35. D 40. B 45. B 50. B

ĐÁP ÁN Đ  03:Ề

1. A 6. A 11. D 16. A 21. A 26. C 31. C 36. C 41. B 46. C

2. D 7. A 12. B 17. A 22. D 27. A 32. C 37. C 42. B 47. A

3. D 8. D 13. A 18. B 23. B 28. C 33. C 38. D 43. D 48. C

4. A 9. A 14. D 19. B 24. D 29. A 34. B 39. B 44. C 49. C

5. D 10. B 15. D 20. C 25. 
C, C

30. D 35. C 40. A 45. D 50. D

ĐÁP ÁN Đ  04:Ề

1. B 6. C 11. D 16. A 21. D 26. B 31. C 36. C 41. D 46. C

2. B 7. C 12. C 17. A 22. D 27. D 32. D 37. A 42. C 47. B

3. C 8. A 13. C 18. C 23. D 28. A 33. B 38. D 43. D 48. A

4. D 9. D 14. C 19. C 24. C 29. B 34. D 39. A 44. B 49. B

5. A 10. B 15. A 20. A 25. D 30. C 35. A 40. B 45. A 50. B

ĐÁP ÁN Đ  05:Ề
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1. D 6. D 11. D 16. A 21. D 26. A 31. C 36. C 41. D 46. B

2. B 7. B 12. B 17. D 22. D 27. B 32. A 37. D 42. C 47. B

3. C 8. B 13. A 18. B 23. B 28. D 33. A 38. B 43. B 48. A

4. A 9. B 14. C 19. A 24. B 29. D 34. A 39. C 44. B 49. B

5. A 10. D 15. A 20. A 25. B 30. D 35. D 40. B 45. C 50. D

ĐÁP ÁN Đ  06:Ề

1. D 6. C 11. C 16. C 21. A 26. D 31. A 36. C 41. C 46. D

2. B 7. B 12. C 17. B 22. A 27. A 32. A 37. D 42. B 47. D

3. A 8. B 13. D 18. A 23. B 28. D 33. A 38. C 43. B 48. B

4. D 9. D 14. A 19. A 24. D 29. C 34. B 39. C 44. B 49. A

5. D 10. D 15. C 20. D 25. C 30. A 35. D 40. A 45. A 50. C

ĐÁP ÁN Đ  07:Ề

1. B 6. A 11. B 16. A 21. C 26. D 31. A 36. C 41. C 46. D

2. B 7. C 12. A 17. B 22. D 27. B 32. C 37. D 42. C 47. D

3. B 8. C 13. C 18. D 23. B 28. C 33. A 38. C 43. D 48. D

4. A 9. A 14. B 19. A 24. D 29. B 34. A 39. B 44. D 49. D

5. C 10. B 15. A 20. A 25. C 30. C 35. B 40. B 45. D 50. C

ĐÁP ÁN Đ  08:Ề

1. B 6. A 11. C 16. C 21. C 26. D 31. B 36. C 41. D 46. B

2. B 7. B 12. B 17. C 22. B 27. C 32. A 37. D 42. B 47. A

3. C 8. B 13. C 18. A 23. A 28. A 33. D 38. B 43. D 48. C

4. B 9. D 14. D 19. B 24. D 29. D 34. D 39. B 44. C 49. D

5. C 10. C 15. A 20. A 25. B 30. A 35. D 40. C 45. B 50. A

ĐÁP ÁN Đ  09:Ề
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1. A 6. C 11. D 16. B 21. D 26. A 31. D 36. B 41. C 46. C

2. A 7. D 12. C 17. B 22. A 27. C 32. B 37. D 42. B 47. D

3. C 8. A 13. C 18. C 23. A 28. D 33. B 38. C 43. C 48. A

4. B 9. D 14. C 19. A 24. C 29. D 34. C 39. D 44. D 49. D

5. D 10. A 15. C 20. B 25. C 30. D 35. A 40. D 45. B 50. B

ĐÁP ÁN Đ  10:Ề

1. A 6. D 11. C 16. C 21. C 26. C 31. D 36. A 41. C 46. A

2. B 7. D 12. A 17. B 22. D 27. D 32. C 37. C 42. D 47. D

3. C 8. B 13. B 18. A 23. D 28. D 33. C 38. A 43. B 48. B

4. A 9. B 14. C 19. C 24. B 29. C 34. B 39. B 44. C 49. B

5. D 10. D 15. B 20. D 25. A 30. D 35. C 40. A 45. B 50. A

ĐÁP ÁN Đ  11:Ề

1. D 6. C 11. B 16. D 21. D 26. B 31. D 36. B 41. B 46. B

2. A 7. D 12. A 17. D 22. B 27. C 32. A 37. B 42. C 47. A

3. A 8. B 13. A 18. A 23. D 28. D 33. A 38. B 43. B 48. A

4. B 9. C 14. D 19. D 24. A 29. B 34. A 39. C 44. D 49. D

5. C 10. A 15. C 20. D 25. C 30. A 35. C 40. A 45. D 50. B

ĐÁP ÁN Đ  12:Ề

1. A 6. B 11. D 16. A 21. A 26. A 31. B 36. A 41. B 46. B

2. B 7. A 12. B 17. B 22. B 27. A 32. C 37. C 42. A 47. C

3. C 8. D 13. C 18. C 23. C 28. C 33. B 38. A 43. A 48. D

4. D 9. D 14. C 19. C 24. A 29. A 34. B 39. D 44. C 49. C

5. B 10. A 15. C 20. D 25. B 30. C 35. B 40. C 45. A 50. D

ĐÁP ÁN Đ  13:Ề
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1. C 6. B 11. D 16. B 21. D 26. C 31. B 36. D 41. B 46. B

2. C 7. B 12. C 17. B 22. A 27. C 32. A 37. B 42. D 47. D

3. D 8. C 13. A 18. A 23. D 28. B 33. C 38. B 43. D 48. D

4. B 9. C 14. B 19. D 24. C 29. D 34. B 39. B 44. B 49. C

5. A 10. B 15. C 20. C 25. B 30. C 35. D 40. D 45. B 50. C

ĐÁP ÁN Đ  14:Ề

1. C 6. B 11. B 16. B 21. D 26. B 31. B 36. D 41. B 46. B

2. A 7. B 12. C 17. B 22. C 27. C 32. A 37. B 42. D 47. D

3. D 8. C 13. D 18. A 23. D 28. B 33. C 38. B 43. D 48. D

4. D 9. C 14. D 19. D 24. D 29. D 34. B 39. B 44. B 49. B

5. A 10. C 15. B 20. C 25. B 30. C 35. B 40. D 45. B 50. C

ĐÁP ÁN Đ  15:Ề

1. B 6. D 11. B 16. C 21. A 26. C 31. B 36. A 41. A 46. A

2. A 7. B 12. B 17. B 22. C 27. A 32. B 37. B 42. B 47. C

3. C 8. B 13. C 18. B 23. B 28. C 33. C 38. C 43. C 48. B

4. A 9. A 14. D 19. C 24. A 29. D 34. B 39. D 44. A 49. A

5. C 10. A 15. C 20. B 25. B 30. C 35. D 40. B 45. A 50. D

ĐÁP ÁN Đ  16:Ề

1. A 6. D 11. A 16. A 21. B 26. D 31. C 36. D 41. A 46. B

2. B 7. D 12. A 17. C 22. B 27. C 32. C 37. D 42. D 47. C

3. A 8. C 13. C 18. D 23. C 28. D 33. D 38. C 43. B 48. B

4. D 9. D 14. D 19. D 24. C 29. A 34. B 39. C 44. B 49. C

5. D 10. C 15. A 20. C 25. C 30. C 35. C 40. B 45. A 50. B

ĐÁP ÁN Đ  17:Ề
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1. C 6. C 11. B 16. B 21. B 26. B 31. B 36. C 41. B 46. C

2. B 7. C 12. B 17. B 22. A 27. C 32. B 37. C 42. C 47. D

3. A 8. A 13. D 18. A 23. D 28. A 33. B 38. B 43. B 48. A

4. B 9. C 14. D 19. A 24. C 29. B 34. C 39. D 44. A 49. C

5. A 10. B 15. C 20. B 25. B 30. C 35. C 40. D 45. B 50. A

ĐÁP ÁN Đ  18:Ề

1. D 6. D 11. B 16. D 21. C 26. A 31. C 36. B 41. C 46. C

2. B 7. C 12. C 17. C 22. A 27. C 32. B 37. B 42. D 47. B

3. C 8. B 13. C 18. A 23. C 28. B 33. A 38. D 43. C 48. C

4. C 9. D 14. B 19. D 24. A 29. B 34. C 39. A 44. C 49. D

5. B 10. C 15. B 20. B 25. B 30. A 35. A 40. C 45. B 50. D

ĐÁP ÁN Đ  19:Ề

1. D 6. C 11. C 16. A 21. C 26. B 31. B 36. D 41. C 46. A

2. B 7. B 12. B 17. D 22. B 27. D 32. C 37. D 42. B 47. B

3. C 8. D 13. D 18. B 23. D 28. B 33. C 38. B 43. D 48. A

4. D 9. A 14. A 19. B 24. A 29. C 34. A 39. A 44. D 49. D

5. D 10. C 15. C 20. A 25. B 30. A 35. C 40. B 45. A 50. B

ĐÁP ÁN Đ  20:Ề

1. A 6. A 11. A 16. B 21. C 26. D 31. A 36. B 41. C 46. A

2. D 7. C 12. C 17. D 22. B 27. A 32. B 37. C 42. B 47. D

3. A 8. A 13. D 18. C 23. C 28. D 33. A 38. C 43. B 48. C

4. A 9. D 14. C 19. D 24. A 29. A 34. C 39. C 44. C 49. B

5. A 10. A 15. A 20. A 25. C 30. C 35. C 40. B 45. A 50. D

ĐÁP ÁN Đ  21:Ề
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1. C 6. A 11. A 16. D 21. B 26. C 31. B 36. B 41. D 46. A

2. C 7. B 12. C 17. B 22. C 27. A 32. C 37. B 42. C 47. A

3. D 8. A 13. C 18. C 23. D 28. C 33. B 38. C 43. B 48. C

4. D 9. B 14. B 19. D 24. C 29. D 34. A 39. B 44. C 49. B

5. A 10. D 15. D 20. A 25. B 30. B 35. A 40. C 45. B 50. B

ĐÁP ÁN Đ  22:Ề

1. C 6. A 11. C 16. A 21. A 26. B 31. A 36. D 41. D 46. C

2. C 7. B 12. C 17. D 22. A 27. C 32. A 37. C 42. C 47. C

3. D 8. D 13. C 18. A 23. B 28. C 33. C 38. A 43. B 48. B

4. D 9. A 14. A 19. A 24. A 29. D 34. B 39. B 44. D 49. A

5. A 10. A 15. C 20. C 25. D 30. B 35. B 40. A 45. A 50. A

ĐÁP ÁN Đ  23:Ề

1. C 6. D 11. B 16. D 21. B 26. B 31. B 36. C 41. B 46. A

2. A 7. D 12. D 17. A 22. B 27. D 32. B 37. B 42. C 47. C

3. D 8. B 13. B 18. A 23. B 28. B 33. B 38. B 43. D 48. D

4. B 9. B 14. B 19. C 24. B 29. D 34. D 39. C 44. B 49. C

5. D 10. D 15. D 20. A 25. C 30. A 35. D 40. D 45. B 50. B

ĐÁP ÁN Đ  24:Ề

1. D 6. A 11. A 16. B 21. A 26. B 31. C 36. D 41. B 46. D

2. D 7. B 12. C 17. D 22. B 27. C 32. C 37. A 42. B 47. A

3. C 8. A 13. D 18. B 23. C 28. B 33. C 38. C 43. B 48. C

4. B 9. B 14. A 19. B 24. C 29. B 34. A 39. A 44. B 49. B

5. C 10. A 15. B 20. A 25. C 30. D 35. A 40. B 45. D 50. C

ĐÁP ÁN Đ  25:Ề
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1. A 6. B 11. C 16. A 21. B 26. A 31. C 36. C 41. B 46. D

2. D 7. A 12. D 17. C 22. A 27. C 32. B 37. A 42. B 47. A

3. B 8. D 13. B 18. B 23. C 28. C 33. B 38. C 43. C 48. C

4. A 9. D 14. A 19. C 24. B 29. D 34. D 39. D 44. A 49. B

5. D 10. B 15. D 20. B 25. C 30. C 35. A 40. C 45. D 50. A
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